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Bodhimule pallankamhi Maram sasenaävudham 


Gahetvä päramim khaggam — Yojinäti J]ayussavo 
Sabbe vẽri pahantvana So me đetujayam varam 


Đức Chánh Đẳng Giác bậc chiến thắng trên thế gian ngự 
trên bảo tọa dưới cội Bồ-đề đồng cùng nguyện lực duy trì sự tỉnh 
cần để liễu tri Tứ Thánh Đế bằng 30 pháp độ. Ngài đã chiến thắng 
Ma Vương cùng với vô số đội binh ma để tác thành bậc tối thượng 
trên thế gian. Do nhờ oai lực pháp độ của bậc Chánh Đẳng Giác, 
xin hãy trở thành lọng chiến thắng để ngăn ngừa những điều tai 
họa cả nội thân lẫn ngoại cảnh. Xin cho Phật lực vô thượng đó 
hãy thành tựu đến tôi như ý nguyện. 
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Pháp học tính theo Tạng thì có Tam Tạng, tính theo bộ thì 
được 5 bộ là: 1- Trường Bộ Kinh, 2- Trung Bộ Kinh, 3- Tương 
Ưng Bộ Kinh, 4-Tăng Chi Bộ Kinh, 5- Tiểu Bộ Kinh. Vào thời kỳ 
Đức Phật diễn tiến cho đến khi kết tập Tam Tạng lần thứ 4, việc 
học Pháp trong Phật giáo còn được tôn sùng bằng cách thuộc 
lòng Phật ngôn lẫn sớ giải. Trong thời kỳ đầu vẫn còn vô số 
bậc A-La-Hán Tuệ Phân Tích bảo tồn Tam Tạng, cho đến khi các 
bậc A-La-Hán Tuệ Phân Tích giảm xuống thì các bậc thuộc lòng 
Tam Tạng theo đó mà giảm xuống. Các bậc Thánh thỉnh văn học 
pháp từ thầy giáo thọ cũng phân ra thành từng bậc, bậc thông 
hiểu luật thì thuộc lòng Luật Tạng, bậc thông hiểu Thắng Pháp 
thì thuộc lòng Thắng Pháp Tạng, bậc thông hiểu kinh thì thuộc 
lòng Kinh Tạng. 


Ban đầu, các vị Thánh thỉnh văn học thuộc lòng pháp 
theo khả năng của mình được mỗi tạng, nhưng thời gian sau 
càng lúc càng khó hơn để tìm vị học thuộc lòng pháp được 
mỗi tạng. Nên phải phân ra học thuộc lòng từng phần cho đến 
khi kết tập Tam Tạng lần thứ 4 mới được ghi chép Tam Tạng 
lẫn Sớ Giải thành chữ. Vì vậy, từ đó trở đi việc học Pháp trong 
Phật giáo được thuận lợi hơn, khi học pháp từ thầy giáo thọ 
việc bắt buộc tụng đọc cốt yếu chỉ để hiểu mà thôi. Như trong 
Luật Tạng thì có bộ giới bổn Tỳ-kheo (Bhikkhupatimokkha) 
và giới bổn Tỳ-kheo-ni (Bhikkhunipatimokkha). Về phần 
Thắng Pháp Tạng thì có 9 chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammasangaha), bộ Pháp Tụ (Dhammasanganr) có 22 
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mẫu đề tam, 142 mẫu đề nhị, phần xiển minh Duyên Hệ trong 
Bộ Đại Xứ (Mahapatthana). Về phần Kinh Tạng thì có Kinh Pháp 
Cú (từng kệ ngôn riêng biệt), 11 bài kinh an lành (Paritta) như 
bài Hạnh Phúc Kinh (Mangalasutta)... cho đến (Pubbanhasutta), 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta), kinh 
Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana), (Abhinahasutta), kinh Đại 
Niệm Xứ (Mahäsatipatthänasutta). Còn về phần văn phạm thì có: 
Veyyakaranakaccäyana, Dhãtutthasara, Saddatthabhedacintä, 
Kaccayanasara, Abhinappadipikä, Vuttadayachanda, 
Subodhäsankara. Ngoài kinh Pli phải học thuộc lòng ra còn phải 
làm cho hiểu lời dịch lẫn lời giải thích, riêng đối với Thắng Pháp 
thì phải hiểu chỉ Pháp chơn đế nữa, còn Kinh Tạng thì không phải 
học thuộc lòng mà chỉ để học lời dịch lẫn lời giải thích. 


Về phần Luật Tạng thì có KankhävitaranT sớ giải 5 bộ luật 
và sớ giải Samantapäsädikä, về phần Trường Bộ Kinh thì có sớ 
giải Sumangalavilãsini, sớ giải Pháp. Cú, về phần Thắng Pháp thì 
có VibhavanrtIka hoặc Paramatthadipanimahätikä Dhãtukathä, 
Yamaka, Mahäpatthana (Tam đề thiện), sớ giải Atthasälini, sớ 
giải Sammohavinodanl, sớ giải +aficapakarana, về phần văn 
phạm Päli thì có Padarũpasiddhi. 


Pháp học còn góp phân trọng yếu trong việc bảo tồn Phật 
giáo được bền vững và phát triển xán lạn hơn trong thời vị lai. 
Kế từ khi bậc Chánh Đẳng Giác nhập diệt... trở đi, nếu hàng tu 
sĩ không quan tâm trong việc học tụng Phật ngôn lẫn sớ giải 
nối tiếp nhau thì Phật giáo cũng không thể tiếp nối cho đến 
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ngày nay. Do nhần nào? Bởi vì đoàn hậu tấn sanh lên sau khi 
Đức Phật Níp-Bàn thì không thể hiểu biết được Phật giáo cũng 
không có cơ hội học pháp trong Phật giáo, nếu không được học 
phấp trong Phật giáo thì sẽ tôn sùng vào giáo thuyết khát. Sự 
thế như vậy, thật đáng thương hại và đáng tiếc vì sẽ không thể 
nào làm cho chấm dứt được luân hồi, cho nên việc học pháp 
mới là điều trọng yếu vô cùng, và việc học này nếu như chỉ học 
thuần túy riêng biệt ngôn ngữ Päli mà không dịch Tam tạng lẫn 
sớ giải thành ra ngôn ngữ bản xứ thì pháp học cũng không thể 
triển khai rộng rãi được, việc học pháp đó cũng chỉ hiểu biết 
riêng rẽ với nhau trong một nhóm người nên chỉ tôn tại được 
trong giai đoạn tạm thời mà thôi, rồi cũng sẽ lụi bại suy vong 
thì niềm hy vọng làm cho Phật giáo được truyền bá quảng đại 
rộng rãi và phát triển tồn tại được lâu dài để đem lại lợi ích cho 
hậu thế sau này cũng sẽ là niềm hy vọng khó được thành tựu. 
Nhưng nếu được soạn dịch các bộ kinh... từ Tam tạng lẫn sớ 
giải ra thành ngôn ngữ bản xứ cho chín chắn hoàn chỉnh để tạo 
cho việc học tập được phổ biến khắp mọi người thì việc học tập 
sẽ được truyền bá quảng đại rộng rãi ra mọi lúc làm cho đại 
siúng được hiếu biết đến pháp vị và nghĩa vị trong Phật giáo 
nhiều thêm lên để vững tâm rằng Phật giáo sẽ được phát triển 
tồn tại lâu dài. 
Sự việc đề cập trong Pháp học là pháp trọng yếu bởi tÌ 
bậc Chánh Đẳng Giác đã thuyết trong Tăng chỉ bộ kinh, pháp : 
chí rằng: 


_ 
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“Pancime bhikkhave dhamma saddhammassa thityä 
asammosaya anantaradhanaya samvattanti, katame pañca 2” 


1. Idha bhikkhave bhikkhu sakkaccam dhammam sunanti. 
2. Sakkaccamn dhammam pariyapundanti, 

3. Sakkaccam dhammam dharanti. 

4. SakRaccam đhatanam dhammaram attham upaparikkhanti. 
5: 


. oakkaccam dhammañnaya atthamaññaya 
dhammanudhammam patipajjanti. 


Này các Tỳ-kheo! Có 5 nhân làm cho chánh pháp (lời dạy 
của đấng Như Lai gồm có Tam Tạng lẫn sớ giải) được tồn tại và 
chói sáng không tiêu hoại, tức: 

1. Này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo trong giáo pháp này quan tâm 
lắng nghe Tam tạng lẫn sớ giải. | 

2. Quan tâm học tập Tam tạng lẫn sớ giải. 

3.. Quan tâm ghi nhớ pháp trọng yếu trong Tam tạng lẫn sớ giải. 

4. Quan tâm suy xét ý nghĩa pháp trọng yếu mà mình đã ghi 
nhớ được nội dung cho chín chắn. 

9. Quan tâm thực hành theo căn bản pháp để thực chứng 
pháp vị và nghĩa vị. 

Cả 5 pháp này là nhân làm cho Chánh pháp được tồn tại 
và sáng chói không tiêu hoại. 


12 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


“=.-.. `... ..... `. sẽ ẽaằa.ằsas.. 


Theo Phật ngôn trên thì hàng tu sĩ lẫn cư sĩ sẽ hiểu được 

rằng nếu chư Tỳ-kheo không quan tâm lắng nghe Tam tạng lẫn 
sớ giải mà chỉ quan tâm đến kiến thức thế gian để nuôi mạng 
hoặc được danh tiếng, địa vị trong thế gian thì Chánh pháp sẻ 
không tồn tại được, hoặc Tỳ-kheo có quan tâm lắng nghe Tam 
tạng lẫn sớ giải nhưng không quan tâm đến việc học Tam tạng 
lẫn sớ giải mà chỉ quan tâm đến việc học tập kiến thức thế gian 
thì Chánh pháp cũng không thể tồn tại được, hoặc Tỳ-kheo 
có quan tâm lắng nghe và học tập Tam tạng lẫn sớ giải nhưng 
không quan tâm ghi nhớ pháp trọng yếu trong Tam tạng lẫn sớ 
giải mà chỉ quan tâm ghi nhớ đến kiến thức thế gian thì Chánh 
pháp cũng không thể tồn tại, hoặc Tỳ-kheo có quan tâm lắng 
nghe và học tập Tam tạng lẫn sớ giải cho đến việc ghi nhớ pháp 
trọng yếu, nhưng không quan tâm đến suy xét ý nghĩa pháp 
trọng yếu mà mình ghi nhớ được nội dung cho chín chắn mà 
chỉ quan tâm suy xét ý nghĩa theo kiến thức thế gian thì Chánh 
pháp cũng không tồn tại được, hoặc Tỳ-kheo có quan tâm lắng 
nghe và học tập Tam tạng lẫn sớ giải cho đến việc ghi nhớ pháp 
trọng yếu luôn cả suy xét ý nghĩa pháp trọng yếu mà mình đã 
ghi nhớ được nội dung cho chín chắn, nhưng không quan tâm 
hành theo căn bản pháp để thực chứng Pháp vị lẫn nghĩa vị mà 
chỉ quan tâm hành theo kiến thức thế gian bởi chỉ thấy lợi íd 
trong việc nuôi mạng hoặc được danh tiếng, địa vị trong thẻ 
gian nên Chánh pháp cũng không thể tồn tại được. 


Cä 5 nhân làm cho Chánh pháp tồn tại và chói sáng kể tử 
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điều thứ nhất cho đến điều thứ tư thuộc về Pháp học, chỉ riêng 
điều thứ năm là thuộc về Pháp hành. Như vậy sẽ thấy được rằng 
Pháp học quan trọng ngần nào, và Pháp hành trong điều quan 
tâm thực hành theo căn bản Pháp và có ý nghĩa như thế nào? 


. Việc thực hành theo căn bản pháp như về luật ngôn 
gồm có thu thúc thân, ngữ theo giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa 
(Patimokkhasamvaraslla). 


Về kinh thì Đức Phật phán dạy như thế nào thuộc về thiện 
mà cho quả an lạc, thì hành như thế đó. Hành như thế nào thuộc 
về bất thiện mà cho quả đau khổ thì từ bỏ hành động đó, về 
cách hành thiện từ thọ trì 5 giới, 8 giới và làm cho mình thích 
hợp theo bốn phận lẫn cương vị, như đệ tử đối với thầy, hàng 
cư sĩ đối với bậc xuất gia, chủ đối với tớ, luôn cả 32 điều kiết 
tường mà Đức Phật thuyết trong Hạnh Phúc Kinh như không 
giao du với kẻ ác, chỉ thân cận bậc hiền trí và cúng dường bậc 
nên cúng dường... 


Về Thắng pháp, Đức Phật chỉ dạy cho thoát khỏi tà kiến 
như nhất định tà kiến, thường kiến, đoạn kiến... và gieo đức tin 
nơi Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, tin tội phước, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, tin địa ngục, thiên giới, tin việc sanh tử và sự hiện 
hữu của tất cả chúng sanh chỉ là Danh và Sắc mà thôi. 

Người hành theo căn bản pháp này sẽ nhận được pháp vị 
và nghĩa vị như trong kiếp này phiền não... được giảm xuống, 
ác hạnh cũng được giảm bớt, tâm được trong sáng cho dù sanh 
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vào giai cấp thượng lưu hoặc hạ đẳng nào đi nữa cũng vẫn nhận 
được an lạc, đây gọi là pháp vị. Khi mệnh chung lìa bỏ thế gian 
này rồi, hằng được tái sanh vào nhàn cảnh và thọ hưởng an lạc 
trong cõi đó, đây gọi là nghĩa vị. 


Một lý khác nữa, người hành theo Kinh, Luật, Thắng pháp 
thuộc hiệp thế như hành chỉ tịnh nghiệp xứ cho đến khi đắc thiền 
đoạn trừ phiền não bằng cách áp chế (Vikhambhanapahäna) 
đây gọi là hưởng được pháp vị, và khi nhập thiền hoặc hiện 
thông cho đến khi lìa bỏ cõi đời này sanh vào phạm thiên giới, 
đây gọi là hưởng được nghĩa vị. Thuộc về siêu thế, khi hành 
minh sát nghiệp xứ cho đến khi thấy được danh sắc sanh diệt 
theo vô thường, khổ, vô ngã làm cho phiền não an tịnh, như 
kể từ Danh Sắc Phân Tích Tuệ cho đến Hành Xả Tuệ, đây gọi 
là hưởng được pháp vị. Tiếp theo sau đó, khi đoạn trừ phiền 
não bằng cách sát tuyệt (Samucchedapahäna) đồng cùng liễu 
tri Níp-Bàn, khép lại hoàn toàn cửa khổ cảnh và nhập diệt. Khi 
mệnh chung từ bỏ cõi đời này được sanh lên nhàn cảnh cho đến 
khi vô dư y Níp-Bàn, đây gọi là hướng được nghĩa vì. 


Gọi rằng: Chánh pháp là lời dạy của đấng Như Lai sẽ tồn 
tại và chói sáng được bởi hai pháp như đã đề cập trên, tức người 
nào thực hành 5 pháp này được viên mãn thì Chánh pháp hằng 
tồn tại trong người đó, người nào không thực hành cho viên 
mãn thì Chánh pháp sẽ không tồn tại trong người đó. Đoàn thể 
nào thực hành 5 pháp này hoàn chỉnh thì Chánh pháp luôn tồn 
tại trong đoàn thể đó, đoàn thể nào không thực hành 5 pháp 
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này hoàn chỉnh thì Chánh pháp sẽ không tồn tại trong đoàn thể 
đó. Quốc độ nào thực hành 5 pháp này cho cụ túc thì Chánh 
pháp thường tồn tại trong quốc độ đó, quốc độ nào không thực 
hành 5 pháp này cho cụ túc thì Chánh pháp sẽ không tồn tại 
trong quốc độ đó. Vì vậy, xin các hàng Phật tử thử suy xét xem 
trong thế gian này, nói về quốc độ thì có vô số quốc độ nhưng 
Chánh pháp của bậc Chánh Đẳng Giác tồn tại được bao nhiêu 
quốc độ, nói đến đoàn thế thì quốc độ có vô số đoàn thể nhưng 
trong vô số đoàn thể đó thì Chánh pháp tồn tại được trong bao 
nhiêu đoàn thể, nếu như nói về người từ mỗi đoàn thể thì có vô 
số người, nhưng trong vô số người đó có bao nhiêu người thực 
hành được viên mãn cả 5 pháp để làm cho Chánh pháp tồn tại 
và chói sáng được bao nhiêu? 


Quí vị sẽ thấy được rằng, nếu nói đến quốc độ, đoàn thể 
cũng như về người thì chỉ có số lượng ít có thể thực hành 5 
pháp này viên mãn để làm nền tảng cho Chánh pháp được tồn 
tại và chói sáng. Do đó, người nào, đoàn thể nào, quốc độ nào 
mà Chánh pháp đang được tồn tại thì nên tỉnh cần làm cho tăng 
trưởng lên. Còn đối với người nào, đoàn thể nào, quốc độ nào 
mà Chánh pháp chưa được tồn tại thì nên tỉnh cần làm cho tồn 
tại trong người đó, đoàn thể đó, quốc độ đó. 

Sự việc mà tôi trình bày 5 pháp như: Nghe pháp, học pháp, 
ghi nhớ pháp, suy xét ý nghĩa lẫn lời giải thích trong pháp đó, 
thực hành theo Luật, Kinh, Thắng Pháp làm nhân cho Chánh 
pháp được tồn tại và chói sáng, để bậc thiện nhân hiểu được tầm 


16 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


XS 11 Cua ya  ố ốXYSGG6 


quan trọng của 5 pháp vì chúng sanh có người không hiếu biết 5 
pháp, có người hiểu biết 5 pháp. Đối với người không hiểu biết 
và người hiểu biết pháp được phân mỗi loại thành 4 nhóm, tức: 

Bốn nhóm người không hiểu biết pháp: 

1. Một số người có sức khỏe lẫn tài sản có thể thực hành 
được 5 pháp, nhưng không có đức tin và người hướng 
dẫn chỉ bảo cho nên không quan tâm để hiểu biết pháp. 

2. Một số người khi có người hướng dẫn chỉ bảo thì có đức 
tin, nhưng không có sức khỏe và tài sản để thực hành. 

3. Một số người có sức khỏe lẫn tài sản có thể thực hành 
được, nhưng thiếu người hướng dẫn chỉ bảo. 

4. Một số người có sức khỏe lẫn tài sản có thể thực hành 
khi có người hướng dẫn thì phát sanh đức tin thực hành 
theo 5 pháp. 

Vì vậy xin quí vị nào thực hành theo 5 pháp này rồi, hãy dìu 
dắt giúp đỡ cho nhóm người không hiểu biết như điều thứ tư với 
hoài vọng làm cho Phật giáo được tiếp tục phát triển bền vững. 

Bốn nhóm người hiểu pháp: 

1. Một số người có sức khỏe lẫn tài sản nhưng không có đức 
tin thực hành theo 5 pháp. 

2. Một số người tin tưởng theo 5 pháp này nhưng không (0 
sức khỏe lẫn tài sản để thực hành theo. 


3.. Mộtsố người có sức khỏe lẫn tài sản tự mình không thực hành 
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nhưng hướng dẫn cho người khác thực hành theo được. 
4. Một số người có sức khỏe lẫn tài sản để thực hành đồng 
cùng hướng dẫn cho người khác thực hành theo 5 pháp này. 


Như vậy, xin quí vị có bổn phận bảo tồn Phật giáo hãy 
giúp đỡ hỗ trợ nhóm người thứ tư và người đang làm phận sự 
trong Phật giáo hãy hành xử cho thành nhóm người trong điều 
thứ tư. 


Gọi rằng: Sức khỏe ám chỉ đến sức lực mạnh hoặc yếu. Tài 
sản: nếu là cư sĩ thì ám chỉ đến của cải, tiền bạc... đang có, nếu là 
bậc xuất gia thì ám chỉ đến tứ vật dụng như: y phục... 


Lại nữa, 5 pháp này khi nhận xét kỹ sẽ thấy được 
rằng vẫn gom vào trong hai phận sự, tức phận sự Pháp học 
(Ganthadhura) và phận sự Pháp hành (Vipassanädhura) mà 
thôi, còn phận sự khác cho dù là phận sự liên quan đến Phật 
giáo đi nữa, nhưng Đức Phật Ngài không thuyết vào 5 pháp làm 
nhân cho Phật giáo được tồn tại và chói sáng bởi vì phận sự 
khác ngoài ra 5 pháp này Đức Phật không thuyết là pháp trọng 
yếu trong Phật giáo mà chỉ là số lượng pháp của Phật giáo mà 
thôi. Do đó, mà hàng Phật tử đang quan tâm đến phận sự khác 
ngoài ra 5 pháp này thì nên hồi quy lại suy xét nhận lãnh trách 
nhiệm trong 5 pháp cho đúng theo tông CD của Đức Phật bậc 
tối thượng sư của chúng ta. 


Trong việc nhận thức được các trường hợp... như đã đề 
cập, tôi mới sắp đặt công việc như chỉ dạy, kiểm tra, soạn thảo 
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kinh sách để nỗ lực thêm lên cho những bộ kinh... trở thành 
ngôn ngữ bản xứ cả về số lượng lẫn chất lượng mà không nghĩ 
đến mệt nhọc khó khăn bởi trường hợp nào cả, để tạo cơ hội 
cho những người hữu phước đến kiến tạo pháp độ của mình 
cho phù hợp với sở nguyện. Bởi vì có người đến thực hiện bằng 
cách vào học tập, có người khi học tập cho đến khi hiểu biết 
tương đối đầy đủ thì tiếp tục phụ giúp chỉ dạy cho người khác, 
có người vừa làm thư ký phụ giúp ghi chép các bộ kinh...„ có 
người ủng hộ tài sản để ấn loát các bộ kinh... đã biên soạn. Tất 
cả những người đã phụ giúp bằng các trường hợp... như đã đề 
cập trên, được kể là người có phước độ (Parami) từ đời trước 
nếu không phải là người có phước độ từ đời trước thì không 
thể có duyên lành để hỗ trợ được. Như Ngài A-xà-lê sớ giải đề 
cập rằng: 

Safñsanampafññavantassa Puññavantaäva lapphart 

Nappapuñfña karahadi Paggahitumavisaya 


Nội dung chính là: Chỉ những bậc hữu phước mới có 
duyên hộ trì giáo pháp của bậc Chánh Đẳng Giác mà hội đủ 6 
phước như: Quyền thế... cả tứ vật dụng lẫn pháp. Còn đối với 
hạng vô phước thì không có duyên hộ trì giáo Pháp của bật 
Chánh Đắng Giác dù hội đủ 6 phước như: Quyền thế... cả tử 
vật dụng lẫn pháp, cho dù trong một kiếp hoặc một lần, bởi Ì 
những hạng vô phước thường là người không có duyên thích 
hợp đế hộ trì trong công việc này. 
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Trong kệ ngôn này, thì việc hộ trì Phật giáo bằng tứ vật 
dụng như hộ độ cho chư Tỳ-kheo, Sa-di lẫn cận sự nam, cận 
sự nữ mà đang thực hành phận sự trong Phật giáo như thọ trì 
giới cũng có, học pháp cũng có, hành chỉ tịnh nghiệp xứ cũng 
có, minh sát nghiệp xứ cũng có, tạo cho các phận sự trong Phật 
giáo được tiến triển vững bền. 

Hộ trì bằng pháp tức tự mình xuất gia thành Tỳ-kheo, Sa- 
di vào học pháp, vào hành Chỉ Tịnh Nghiệp Xứ, Minh Sát Nghiệp 
Xứ, chỉ dạy về Pháp học lẫn Pháp hành để làm cho lời giáo hóa 
trong Phật giáo được vững bần và tăng trưởng lên. 


Lại nữa việc tạo các phận sự... dù theo đường lối cá nhân 
hay tập thể, cả đời hay đạo cũng thường gặp phải những chướng 
ngại... cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu phận sự đó phần nhiều 
mà có lợi ích cho tập thể, đáng kể đặc thù nhất là đạo lộ mà Bồ- 
tát đã gặp phải và xông pha trong vô lượng kiếp không thể ước 
lượng được các công việc mà Bồ-tát đã thực hành trải qua trong 
các kiếp sống cũng vì mục đích tế độ cho những chúng sanh 
hữu duyên cho thoát khỏi sự luân hồi sanh tử trong biển khổ 
vô cùng nguy khốn này. Đó là việc làm lợi ích cao thượng mà 
không lợi ích nào so sánh bằng. Do đó, các chướng ngại của nó 
cũng vô cùng lớn lao, tuy vậy Bồ-tát của chúng ta cũng không 
hề thối chuyển và cũng không dùng một loại vũ khí nào để tự vệ 
mà chí dùng 30 pháp độ của Ngài đã kiến tạo để ngăn ngừa các 
chướng ngại. Ngay cả đời sống cuối cùng khi đã giác ngộ Toàn 
Giác Trí trở thành bậc Chánh Đẳng Giác, mà trong suốt thời kỳ 


20 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


đã giác ngộ cũng vẫn còn các chướng ngại theo gây phiền phức, 
nếu tính việc chánh yếu thì có đến 8 lần như: 

1. Ma Vương cùng với đội binh ma đến chiến đấu trong ngày 
sắp giác ngộ, để đối kháng lại, Ngài mới suy tưởng đến 30 
pháp độ mà Ngài đã từng kiến tạo. 

. Ngài đã điều phục Dạ xoa Älavaka bằng nhẫn nại độ. 
. Ngài đã cảm hóa voi Nalägiri bằng từ bi độ. 
.. Ngài đã thâu phục kẻ cướp Angulimala bằng phép thần thông, 
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. Ngài đã cảm thắng nàng Ciñcamanavikä bằng tâm thanh 
tịnh, vắng lặng. 
6. Ngài đã nhiếp phục ngoại đạo Saccaka bằng trí tuệ độ. 
7. Ngài đã thâu phục rồng chúa Nandopananda bằng cách 
chỉ dạy cho Ngài Moggalläna thi triển thần thông. 
8. Ngài đã cảm thắng đại Phạm thiên Baka bằng trí tuệ độ. 
Bằng các trường hợp như vậy. 


Việc biên soạn các bộ kinh... cho đến các công việc mà tôi 
đang thực hiện đây, cho dù có gặp phải chướng ngại đến cản trở, 
tôi cũng không thối chuyển bởi trường hợp nào cả, bằng cách 
nương theo nền tảng pháp mà Bồ-tát và bậc Chánh Đẳng Giác 
đã thực hiện làm tông chỉ như ngọn cờ chiến thắng dẫn đường. 

Vì vậy, các bậc xuất gia và hàng cư sĩ mà hỗ trợ giúp đỡ 
trong việc chỉ dạy, ghi chép, kiểm tra, ấn loát được kể là người 
_Ỏ tâm hiệp lực trong việc kiến tạo 10 pháp độ cùng với tôi 
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cả. Do nhân này, tôi xin tùy hỷ phúc chúc cho quý vị như sau: 


Bhavatu sabbamamgalam Rakkhantusabbadevatä 
Sabbabuddhanubhavena Sabbadhammanubhavena 
sabbasañighanubhavena adasukhibhavantute. 


Xin cho tất cả điều hạnh phúc cao thượng hằng có đến quí 
vị đã đồng tâm hiệp lực cùng tôi, cầu xin chư thiên chánh kiến 
hãy hộ trì cho quí vị tránh khỏi những điều rủi ro, tai hại... 

Cầu xin oai lực của Tam bảo hãy gia hộ cho quí vị được an 
lạc thân tâm mọi ngày. 


saddhammadjotika Dhammacariya 
27-07. Phật Lịch 2508. 
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CHƯƠNG THỨI 


1- Vấn: Hãy dịch và cho biết nội dung kệ ngôn Päli: 
sammasambuddhamatulam 
Sasaddhammaganuttamam 
Abhivadiyabhãasissam 
Abhidhammatthasangaham 

Đáp: Câu kệ ngôn Päli có nội dung: 

Trước khi sáng tác bộ kinh Thắng Pháp Tập Yếu Luận 


(Abhidhammatthasangaha). Con (giáo thọ sư Anuruddha) 
xin cung kính đảnh lễ Đức Phật, bậc tự mình giác ngộ tất cả 
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pháp ứng trì (ñeyyadhamma) mà không có người sánh cùng và 
Chánh Pháp (saddhamma) cùng với hội chúng Thánh Tăng. 


Kệ ngôn này bày tỏ sự cung kính và tưởng nhớ đến ân 
đức Tam Bảo của ngài giáo thọ sư Anuruddha để được bảo hộ 
cho thoát khỏi các điều trở ngại và tai hại. Cùng nhấn mạnh đến 
sự quyết tâm hoàn thành bộ kinh này. 

Một lý khác nữa: 

Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày kệ ngôn này mở 
đầu cho bộ kinh để người dạy (giáo thọ sư), người học khi đọc 
qua kệ ngôn với tâm cung kính, thì năng lực của thiện tâm về sự 
tưởng nhớ đến ân đức Tam Bảo sẽ giúp người ấy nhận được sự 
thành tựu tốt đẹp. Quá trình dạy và học cũng sẽ diễn tiến suôn 
sẻ không trở ngại. 


2- Vấn: Do nhân nào được gọi là bộ Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận? 


Đáp: Được gọi là bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận, bởi vì tất 
cả ý nghĩa trong bảy bộ Thắng Pháp đều được gom vào trong bộ 
này đế cho học viên hiểu biết được dễ dàng. 


3- Vấn: Do nhân nào được gọi là chơn đế (paramat: 
tha) và có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Gọi là chơn đế bởi: 


1- Là pháp đặc thù không có sự sai lệch biến đổi. 
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2- Là nơi sinh diễn (gocara) của trí tuệ đặc thù của bậc 
Thánh Nhân và người có trí tuệ. 

3- Là pháp trọng yếu. | 

1) Pháp chơn đế là pháp đặc thù 

Giải thích: 

Đặc thù: Trong nơi đây không nói đến sự cao quý, mà 
nhắm đến thực trạng không thay đổi (aviparita). Tức thực tánh 
như thế nào thì hiện hữu suốt như thế đó, mà không có sự chọn 
lựa giai cấp, thời gian, nơi chốn. Thực tánh của tâm hằng luôn 
biết cảnh, cho nên dù là tâm của nhân loại, tâm của bàng sanh 
hay tâm của chư thiên, phạm thiên. Hoặc sẽ sanh vào cõi khổ, 
cõi nhân loại, cõi chư thiên hay sanh vào lúc nửa đêm, giữa trưa 
thì thực tánh duy nhất của tâm cũng chỉ là biết cảnh mà thôi. 


Thực tánh của các pháp: 


Thực tánh của tâm sở tham là có sự vừa lòng dính mắc trong 
cảnh... là trạng thái thường hằng và hiển nhiên của mình. Cho nên 
khi tham sanh lên với bàng sanh hoặc nhân loại, chư thiên, phạm 
thiên đều có thực tánh vừa lòng dính mắc trong cảnh như nhau. 
Không thế tham của bàng sanh có sự vừa lòng dính mắc mà tham 
của phạm thiên không có sự dính mắc vừa lòng. 


Các tâm sở bất thiện khác cũng như vậy. 


Thực tánh của tâm sở tín là có niềm tin trong điều đáng 
tin. Cho nên khi đức tin sanh lên nơi nào, lúc nào hay với ai, 
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cũng là tin tưởng trong điều đáng tin. Đó là trạng thái y như 
nhau không hề có sự sai lệch. 


Các tâm sở tịnh hảo khác cũng diễn tiến tương tự như vậy. 


Thực tánh của sắc pháp như thực tánh của đất luôn 
có trạng thái thường hằng là sự cứng và mềm. Cho nên tánh 
chất của đất dù hiện hữu nơi nào hay hiện hữu với ai cũng giữ 
nguyên tánh chất cứng và mềm không sai lệch. 

Các sắc khác cũng như vậy, tức sắc có trạng thái thường 
hằng của mình như thế nào thì bảo tồn trạng thái của mình như 
thế đó, không hề có sự thay đổi. Thường nhiên tất cả sắc đều 
phải bị tiêu hoại, đổi thay do mãnh lực của sự lạnh, nóng, đói, 
khát; bị muỗi, bọ mắt, mòng, bọ mạt, bị đánh, bị chém... Sắc nào 
cũng bị chi phối bởi nhóm này, mà không có sự chọn lựa nơi 
chốn hay người nào. Bởi vì thực tánh sắc pháp luôn vô tư diễn 
tiến mà không thiên tư hay cả nể một ai cả. 

“Sự việc thực tánh của tất cả sắc pháp có sự thay đổi 
biến hoại như vậy, nhưng trạng thái thì không có sự thay đổi 
nên mới gọi là không có sự thay đổi và được gọi là chơn đế 
(paramattha)” tương xứng với định nghĩa được trình bày: 
“Paramo (attamo) aviparTto atthoti = Paramattho” “Thực tánh 
pháp đặc thù không thay đổi nên gọi là chơn đế”. 


Một lý khác nữa: 


“Thực tánh pháp đặc thù bởi vì không có sự thay đổi nên 
gọi là chơn đế”. 
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2) Gọi là chơn đế bởi vì là nơi sinh diễn (gocara) của trí 
tuệ cao thượng gồm có tất cả bậc Thánh và người có trí tuệ. 

Giải thích: 

Được gọi là chơn đế bởi vì là pháp có ý nghĩa vi tế sâu sắc, 
nên người không có tuệ cao thượng (uttamañäna) không thể 
hiểu được thực tánh của pháp chơn đế này. Chỉ có Đức Chánh 
Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, Chư Thánh Thinh Văn và người 
tam nhân là người có trí tuệ sâu sắc (tikkhapuggala) mới hiểu 
xuyên suốt thực tánh của pháp chơn đế mà thôi. 

Các vị giáo thọ sư hậu sớ giải giải thích về tuệ cao thượng 
(uttamañana) tức Toàn Giác Tuệ (Sabbaññutaññana). Việc 
trình bày như vậy vì trong tất cả tuệ cao thượng... thì Toàn Giác 
Tuệ là tuệ cao thượng tột cùng, hiển lộ nổi bật nhất, nên mới 
nêu lên làm trọng yếu. Nhưng các ngài không cho rằng chỉ duy 
nhất Toàn Giác Tuệ mới có thể hiếu được thực tánh của pháp 
chơn đế, còn tuệ cao thượng khác không thể hiểu được. Bởi vì 
người có trí tuệ nếu như khi nhận được sự học tập hoàn hảo thì 
cũng hiểu được thực tánh của pháp chơn đế. 


Đối với người có trí tuệ yếu cho dù được học tập và học 
cho đến thuộc lòng đi nữa cũng không thể hiểu đến thực tánh 
hiện hữu của pháp chơn đế. Vì vậy loại người này không được 
goi là bậc có nơi sinh diễn (gocara) về pháp chơn đế. 

Còn đối với người tu tiến Minh Quán (Vipassanä) chứng 
đắc Đạo, Quả, Níp-Bàn nhưng không được học Thắng Pháp, thì 
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có được gọi là người có nơi sinh diễn về pháp chơn đế hay chăng? 

Giải thích: . 

Được gọi là bậc có nơi sinh diễn về pháp chơn đế, nhưng 
nơi sinh diễn của nhóm Thánh nhân này không phải là nơi sinh 
diễn thông thoáng như bậc Thánh nhân được học hiểu hoàn 
chỉnh về Thắng Pháp. Cho nên pháp là nơi sinh diễn của tuệ cao 
thượng mới được gọi là chơn đế như định nghĩa: “Paramassa 
(uttamañanassa) attho (gocaroti) = Paramattho”. Thực tánh 
pháp nào là nơi sinh diễn của tuệ cao thượng, thực tánh pháp 
đó gọi là chơn đế. 


3) Gọi là chơn đế bởi vì là pháp trọng yếu. Tức tất cả 
chúng sanh trên thế gian này có nhiều nhóm, nhiều loại, không 
thế ước lượng. Nhưng nếu lấy mình ra phân tích thì khẳng định 
được rằng tất cả chúng sanh chỉ có chơn đế pháp. Đó chính là 
tâm, tâm sở, sắc pháp. Và trong tất cả pháp vô thức như đất, 
nước, lửa, gió, núi đồi, cây cối hay các vật thể... khi được phân 
chia ra thì kết quả hiện bày chỉ có pháp chơn đế là sắc pháp mà 
thôi. Chính vì thế mới được gọi là “pháp trọng yếu”. Như có định 
nghĩa: “Paramo (padhãno) attho = Paramattho”. Ý nghĩa trọng 

. yếu gọi là chơn đế. 


Số lượng của pháp chơn đế này có 4: Tâm, tâm sở, sắc 
pháp, Níp-Bàn. 
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4- Vấn: Trạng thái hay thực tánh của bốn pháp chơn 
đế là gì? 

Đáp: 

- Trạng thái hay thực tánh của tâm: 

Ärammanawijananalakkhanam: Trạng thái biết cảnh đặc biệt. 

- Trạng thái hay thực tánh của tâm sở: 

Cittanissitalakkhanam: Trạng thái nương vào tâm mà 
sanh lên. : 

- Trạng thái hay thực tánh của sắc pháp: 

Ruppanalakkhanam: Trạng thái tan rã, biến đối. 

- Trạng thái hay thực tánh của Níp-Bàn: 


Santilakkhanam: Trạng thái vắng lặng tất cả pháp hành 
danh sắc. 


5- Vấn: Trạng thái của tâm biết cảnh đặc biệt như thế 
nào? 

Đáp: Trạng thái của tâm biết cảnh đặc biệt, tức biết đặc 
biệt từ tưởng và trí tuệ, nghĩa là thường xuyên nhận lấy cảnh. 
Nên ngài giáo thọ sư Hậu Sớ Giải (Mũlatikä) giải đáp câu này là 
-Vijananam nãmaupaladdhi”. Biết cảnh đặc biệt từ tưởng và trí 
tuệ tức thường xuyên nhận biết cảnh. . 
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Giải thích: 

Sự biết cảnh này phân thành 3 loại: 
1- Biết theo cách tưởng. 

2- Biết theo cách trí tuệ. 

3- Biết theo cách thức. 


1) Biết theo cách tưởng là biết do nương vào sự ghi nhận, 
nên có khi sai và cũng có khi đúng. Như nhận ra màu xanh, đỏ, 
đen, trắng, nam, nữ... Biết theo cách này, Ngài ví dụ giống như 
một đứa bé thấy vàng thì biết là vàng bởi nhận ra vật thể đó có 
màu vàng, nhưng là vàng thiệt hay vàng giả đứa bé ấy không 
phân biệt được. Biết như vậy gọi là biết do tưởng. 


2) Biết theo cách trí tuệ là biết thật đúng và rõ ràng như 
vật nào tốt thì biết là tốt, vật nào không tốt thì biết là không 
tốt. Như người thợ kim hoàn khi nhìn thấy vàng thì biết vàng 
này có chất lượng ra sao, vàng này là vàng thật hay vàng giả, có 
trọng lượng bao nhiêu và còn biết được loại vàng này thích hợp ỉ 
để làm loại trang sức nào. Biết như vậy gọi là biết do trí tuệ. Ệ 


mHM ai 


3) Biết theo cách thức là biết đặc biệt nương từ 
và trí tuệ. Nghĩa là chính do thường xuyên nhận ổ 
đó gọi là biết. Không phải biết đặc biệt này là biế 
biết nhiều hơn tưởng biết và trí tuệ biết, mà sự 
này khác với tướng biết và trí tuệ biết. Biết theo. 
người lớn nhìn thấy vàng thì không thấy lầm lạ, 


VẤN ĐÁP JOTIKA ~ EC 
—Ừ eeeeereerr--—— TT BÀ 


được ngay đó là vàng. Nghĩa là biết loại này là biết ít cũng không 
phải, biết nhiều cũng không phải mà chỉ là biết thông thường 
nên gọi là thức biết. 


6- Vẫn: Biết theo chế định và biết theo chơn đế khác 
nhau như thế nào? 


Đáp: Biết theo chế định là biết theo tánh chất định đặt do 
nương theo hình dáng, điệu bộ, hành vi của pháp đó mà đặt tên, 
rồi cùng nhau hô gọi. Bao gồm các tên khác nhau như cây cối, 
đồi núi, nhà cửa, trường học, xe cộ, thuyền bè, nam, nữ... 


Thực tánh của chế định là pháp không có thật, bởi do định 
đặt ra, hoặc chế định lên mà thôi. Như gọi là nam hoặc nữ cũng 
do nương vào dáng điệu, cử chỉ mà gọi là nữ nhân hay gọi là nam 
nhân. Nhưng nếu tìm cho thấy được nam nhân hay nữ nhân thì 
không thể tìm gặp được, bởi khi chỉ vào một phần nào của thân 
thế thì chỉ gặp mắt, tai, mũi, tay, chân... mà thôi. Cho dù là mắt, 
tai, mũi, chân, tay cũng không phải là vật có thật, bởi vì muốn 
tìm thấy mắt, tai, mũi thì cũng không gặp được. Tức chỉ trực 

tiếp vào nơi gọi là mắt thì chúng ta cũng không gặp được mắt, 
chí gặp được thịt, hoặc nếu chỉ vào trực tiếp nơi gọi là mũi thì 
chí gặp được thịt hoặc xương. Cho nên biết theo chế định mới là 
sự biết không thật và thường xuyên biến đổi, không chắc chắn. 


Còn biết theo chơn đế là biết được thực tánh thật, được 
xếp vào loại biết thấu đáo và biết sâu vào thành phần cốt lõi của 
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chế định, vào thực tánh pháp hoàn toàn. Đó là biết được thực 
tánh của danh sắc hay ngũ uẩn. Như khi thấy người cho dù là 
nam hay nữ cũng không nắm lấy tên, hình dáng, điệu bộ, hành 
vi của người đó làm cảnh, mà chỉ bắt lấy thực tánh chơn đế, tức 
biết rằng thấy cảnh sắc mà thôi. Hay trong lúc nghe cho dù tiếng 
gì đi nữa cũng chỉ biết đây là cảnh thỉnh... mà thôi, biết loại này 
gọi là biết theo chơn đế. 

Biết chế định và biết chơn đế tựa như hai người đi xem 
chiếu phim, một người không từng xem và một người đã từng 
xem. Trong đoạn phim có cảnh người phi ngựa hoặc có tàu hỏa 
chạy, đối với người không từng xem chiếu phim có cảm giác 
như người phi ngựa hoặc tàu hỏa đang nhắm thẳng vào mình 
nên giật mình hốt hoảng. Còn đối với người từng xem chiếu 
phim thì vẫn thản nhiên bởi vì biết được rằng không phải là 
thật, đây chỉ là hình ảnh trong phim mà thôi. Đem ví dụ này ra 
so sánh thì người chỉ biết theo chế định giống như người không 
từng xem chiếu phim và người thấu hiểu được thực tánh chơn 
đế giống như người đã từng xem chiếu phim. 


7- Vấn: Pháp chơn đế và pháp chế định pháp nào là 
pháp rộng rãi và khó biết được tường tận? 


Đáp: Pháp chơn đế và pháp chế định này thì pháp chế 
định rộng rãi và khó biết được tường tận hơn pháp chơn đế: 


Bởi vì việc học tập về chế định... như: 
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Chế định theo đường lối thế gian như người học về các 
kiến thức, nghề nghiệp... Chế định theo đường lối pháp tức học 
tập Tam Tạng, Phật Ngôn, sớ giải, hậu sớ giải. Chế định liên quan 
đến pháp hữu thức tức học tập tên của chúng sanh... và tên của 
cơ thể... Chế định liên quan đến pháp vô thức như học tập về từ 
chuyên môn của đời sống thảo mộc, đồ vật, địa danh... và chế 
định liên quan đến các ngôn ngữ khác nhau... Pháp chế định 
này không thể học và biết được hết, chỉ duy nhất bậc Chánh 
Đẳng Giác mới biết được tường tận mà thôi. 

Còn đối với việc học tập thực tánh pháp chơn đế thì 
không rộng rãi bằng vì sự học tập này có thời gian kết thúc. 
Như bậc A-La-Hán đắc thông (abhiãññãsamäpatti) thì nhất định 
ngài đã thành tựu trọn vẹn bởi vì ngài. đã liễu tri hoàn toàn bốn 
pháp chơn đế và còn thành tựu thông nữa. 


Nhưng nếu là bậc không từng học Thắng Pháp thì khi 
tu tiến minh quán chứng đắc Nhập Lưu hoặc Nhất Lai... cũng 
hiểu biết được pháp chơn đế như tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp- 
Bàn theo tương ứng với trí tuệ của mình. Do không có nền tảng 
pháp học nên vị ấy không thể giải thích cho người khác nghe và 
hiểu rõ được bởi vì ngài không biết được pháp chế định theo 
danh chế định, nghĩa chế định liên quan đến thực tánh của tâm, 
tâm sở, sắc pháp, Níp-Bàn. Cũng do không có cơ sở pháp chế 
định trong Thắng Pháp nên không hiểu được sự diễn tiến của 
bốn pháp chơn đế hoàn chỉnh, dẫn tới cũng có một số vị phát 
sanh hoài nghi về Đạo, Quả, Níp-Bàn mà mình đã chứng đắc. 
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Điều này cho thấy rằng pháp chế định là pháp rộng rãi, 
khó biết được tường tận nhất. 


8- Vấn: Tạng Thắng Pháp có thể hiển lộ lên được trên 
thế gian này bằng trí tuệ nào? 


Đáp: Chính Toàn Giác Tuệ khai mở làm cho tạng Thắng 
Pháp được hiển lộ lên trên thế gian này. 

Giải thích: 

Thực tánh danh sắc luôn hiện hữu trên thế gian này, 
nhưng không có ai có thể thuyết giảng cho hiển lộ được, ngoại 
trừ duy nhất bậc Chánh Đẳng Giác. Như ánh sáng của điện, máy 
phát thanh, máy truyền hình, tàu bay... là do những nhà nghiên 
cứu phát minh ra, đem lại lợi ích cho tất cả nhân loại. Nếu 
không có những vị này dày công sáng chế thì các tiện nghi của 
thời đại văn minh cũng bị mai một. Tạng Thắng Pháp cũng vậy, 
thực tánh pháp đã hiện hữu nhưng không có người có khả nắng 
làm cho phơi bày, thì thực tánh pháp đó cũng không tự hiển lộ 
được. Đến thời điểm bậc Chánh Đẳng Giác xuất hiện, thực tánh 
pháp được ngài phát hiện và với lòng bi mẫn ngài đemra thuyết 
giảng lên cho chúng sanh hữu duyên cùng thức ngộ. Đó là nội 
dung tạng Thắng Pháp đậm màu thực tánh chơn đế được trí tuệ 

cao tột Toàn Giác Tuệ của bậc Chánh Đẳng Giác khơi sáng. Đức 
Phật dày công tìm thấy và đem ra thuyết giảng, đem lại lợi ích 
cho những thế hệ sau này hiếu được. Như có Päli nêu lên trình 
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bày dẫn chứng trong bộ Tập Yếu (Pitakaparivãra): 
Buddhacande anuppanne 
Buddhadicce anuggate 
Tesam sabhavadhammanam 
Namamattam na nayati 


Mặt trăng (bậc Chánh Đẳng Giác) nếu không mọc lên, mặt 
trời (bậc Chánh Đẳng Giác) nếu không hiển lộ, dù có một nhân 
vật tài ba xuất chúng nào đi nữa thì đối với các thực tánh pháp 
dù là tên thôi cũng không thể biết được. 

Đối với chư Phật Độc Giác là bậc tự giác ngộ pháp thực 
tánh, nhưng sự hiểu biết của Đức Phật Độc Giác cũng không 
ngang bằng với sự hiểu biết của bậc Chánh Đẳng Giác. Vì vậy 
sự hiểu biết về thực tánh pháp của Đức Phật Độc Giác chỉ bằng 
một phần trăm về Tạng Thắng Pháp mà thôi. Và trong một 
phần hiểu biết đó thuộc về nghĩa vị (attharasa) không phải 
là pháp vị (dhammarasa), tức không thể thuyết giảng cho tất 
cả chúng sanh hiểu biết được. Về phần này nếu đem so sánh 
thì sự hiểu biết của chư Thánh Thinh Văn của bậc Chánh 
Đẳng Giác vẫn còn tốt hơn, bởi vì chư Thánh Thinh Văn biết 
được pháp vị. Cho nên ngài giáo thọ sư sớ giải mới trình bày 
trong sớ giải Atthasalin: “Abhidhammo näma na aññesam 
visayo sabbaññubuddhãnam yeva visayo tesam vasena 
desetabbadesanã”. Gọi là Thắng Pháp bởi vì chỉ thuộc lãnh 
vực cúa bậc Toàn Giác (Sabbaññusammasambuddha) và việc 
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thuyết giẳng tạng Thắng Pháp hiển lộ lên được do mãnh lực của 
chư Phật Toàn Giác. 


9- Vấn: Tâm có số lượng bao nhiêu và phân ra được 
bao nhiêu loại? 


Đáp: Tâm có số lượng 89 hoặc 121 được phân thành bốn 
loại là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế. 


10- Vẫn: Hãy giải thích ý nghĩa việc ngài giáo thọ sư 
Anuruddha trình bày bốn loại tâm theo tuần tự như tâm 
dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế? 

Đáp: Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày bốn loại tâm 
theo tuần tự như vậy do nương vào tánh chất của tâm. Tâm dục 
giới được trình bày đầu tiên vì là tâm bậc thấp hơn so với nhóm 
tâm khác, kế sau đó là ngài trình bày tâm sắc giới bởi vì tâm sắc 
giới này là tâm cao thượng hơn tâm dục giới, thứ ba ngài trình 
bày về tâm vô sắc giới, bởi vì tâm vô sắc giới là tâm cao thượn§ 
đặc biệt hơn tâm sắc giới, và tâm siêu thế được trình bày thứ tử 
bởi vì tâm siêu thế là tâm tối thượng đặc biệt hơn tâm vô sắc giớt 

Tâm dục giới được xếp vào tâm bậc thấp (hĩna). 

Tâm sắc giới được xếp vào tâm bậc thượng (ukkatth3): 


Tâm vô sắc giới được xếp vào tâm bậc thượng đặc biệt 
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(ukkatthatara). 


Tâm siêu thế được xếp vào tâm bậc tối thượng đặc biệt 
(ukkattathama). 


11- Vẫn: Hãy định nghĩa tâm dục giới và cho biết trong 
tất cả tâm dục giới thì tâm hỷ thọ, tương ưng, hữu trợ và 
tâm hỷ thọ, bất trơng ưng, vô trợ có bao nhiêu? 


Đáp: Tâm dục giới là loại tâm phần nhiều biết cảnh dục | 
và sanh lên trong 11 cõi dục. Như định nghĩa: “Kãme avacaratiti 
= Kamävacaram'. Nhóm tâm nào phần nhiều luân chuyển trong 
cảnh dục hoặc cõi dục. Nhóm tâm đó gọi là dục giới (kamavacara). 


Tâm dục giới là tâm phần nhiều luân chuyển trong cảnh 
dục, nhưng không có nghĩa là tất cả tâm dục giới này chỉ biết 
cảnh dục. Tâm dục giới vẫn có thể biết cảnh đáo đại, siêu thế và 
chế định được. Như tâm khai ý môn và hai tâm đại thiện tương 
ưng trí có thể biết được tất cả cảnh là cảnh dục giới, cảnh đáo 
đại, cảnh siêu thế hay cảnh chế định. Nhưng cho dù biết cảnh 
loại nào đi nữa cũng không gọi tên nhóm tâm này theo cảnh 
đó mà chỉ gọi là tâm dục giới, bởi vì nhóm tâm này mang nặng 
pháp tánh (dhammajäti) biết riêng biệt cảnh dục giới. Nếu trong 
sát na biết cảnh dục giới thì sanh lên được với tất cả mọi người, 
nếu biết cảnh đáo đại như thiền, thần thông thì người đó phải là 
thiền giả hay thông giả. Hoặc nếu biết cảnh siêu thế thì người đó 
phải là Thánh nhân. Những điều trình bày trên cho thấy, được 
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gọi là tâm dục giới bởi vì phần nhiều biết cảnh dục giới. 

Tâm dục giới hỷ thọ, tương ưng, hữu trợ có 4 tâm là tâm 
tham thứ 2, tâm đại thiện thứ 2, tâm đại quả thứ 2, tâm đại tố 
thứ 2. 

Tâm dục giới hỷ thọ, bất tương ưng, vô trợ có 6 tâm là 
tâm thẩm tấn hỷ thọ, tâm Ứng Cúng vi tiếu hỷ thọ, tâm tham 
thứ 3, tâm đại thiện thứ 3, tâm đại quả thứ 3, tâm đại tố thứ 3. 


12 Vấn: Pali mà ngài giáo thọ sư Anuruddha sử dụng 
để làm tiêu đề của chương 1 có ý nghĩa như thế nào? 


Đáp: Päli có ý nghĩa: “Tattha cittam täva catubbidham hoti 
kãmãvacaram rũpävacaram arũpävacaram lokuttararañcetf. 
Trong tất cả bốn pháp chơn đế thì tâm có bốn loại được xếp 
theo thứ tự là tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm 
siêu thế. 


13- Vấn: Do nhân nào trong từ “tương ưng” (sam: 
payuttar) ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày: 


- Tương ưng kiến (Ditthigatasampayuttam). 
- Tương ưng phẫn uất (Patighasampayuttam). 
- Tương ưng hoài nghỉ (Vicikicchãsampayuttam). 


- Tương ưng phóng dật (Uddhaccasampayuttam). 
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- Tương ưng trí (Ñänasampayuttam). 


lại sao không trình bày tương ưng xúc 
(phassasampayuttam), tương ưng tầm (vitakkasampayuttam), 
tương ưng sỉ (mohasampayuttam) hoặc tương ưng tín 
(saddhasampayuttam)...? 


Đáp: Ngài giáo thọ sư Anuruddha không trình bày “tương 
ưng xúc” vì nếu trình bày như vậy sẽ không nhìn thấy được sự 
khác biệt của tâm, bởi xúc đồng sanh với tất cả tâm. Nếu sử 
dụng từ tương ưng xúc (phassasampayuttam) thì phải đưa xúc 
lên gọi trước mỗi tâm mới đúng phương pháp. Thực hiện điều 
này sẽ làm cho phức tạp rắc rối thêm. | 


Một trường hợp khác nữa: 


Từ “tương ưng” (sampayuttam) này là thuộc từ 
(visesanapada) có phận sự cho biết đến sự khác biệt của tâm. 
Như từ “tương ưng kiến” trình bày cho thấy được rằng tâm sở 
tà kiến không đồng sanh với tất cả tâm như tâm sở xúc, mà chỉ 
đồng sanh với 4 tâm tham. Cho nên khi sử dụng từ tương ưng 
kiến (ditthigatasampayuttam) là dụng ý cho thấy được sự khác 
biệt của tâm hiện bày lên rằng nhóm tâm này đồng sanh với tà 
kiến và nhóm tâm ngoài ra là tâm không đồng sanh với tà kiến. 

Đối với tâm sở tầm thì không thể làm cho tâm dục giới 
hiện bày lên sự khác biệt nhau. Tâm sở tầm này liên quan với số 
lượng 44 tâm dục giới trong đó có tâm bất thiện, tâm thiện, tâm 
quả, tâm tố. Nếu sử dụng thuộc từ bằng từ “tương ưng tầm” thì 
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tâm sở tầm sanh lên với nhóm 44 tâm dục giới này cũng không 
làm cho sự khác biệt hiện bày lên. Do đó mới không thích hợp 
sử dụng từ tương ưng tầm (vitakkasampayuttam). 

Còn đối với tâm thiền thì tâm sở tầm làm cho phát 
sanh lên sự khác biệt nhau được. Như trong tâm sơ thiền 
sử dụng thuộc từ “đồng sanh tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm 
(vitakkavicarapitisukhekaggatasahitam), tức tâm thiền đồng 
sanh với tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở lạc và tâm 
sở nhất tâm gọi là tâm sơ thiền. Điều này cho thấy rằng tâm sở 
tầm không đồng sanh trong tất cả tâm thiền. Cho nên việc trình 
bày khác biệt của tâm với tâm sở tầm này mới sử dụng riêng 
cho một nhóm tâm thiền chứ không sử dụng được cho tất cả. 

Ngài giáo thọ sư Anuruddha không trình bày sự khác 
biệt nhau trong 12 tâm bất thiện bằng từ “tương ưng sỈ:. Bởi vì 
tâm sở sỉ đồng sanh với tất cả tâm bất thiện, nên dùng thuộc từ 
“tương ưng sỉ” (mohasampayuttam) không có lợi ích gì. Ngài 
giáo thọ sư Anuruddha chỉ trình bày sự khác biệt nhau của 12 
tâm bất thiện bằng cách sử dụng tâm sở tà kiến, tâm sở sân, 
tâm sở hoài nghỉ và tâm sở phóng dật. 

Tâm sở vô tàm, tâm sở vô uý và tâm sở tham diễn tiến 
tương tự như tâm sở sỉ, tức tâm sở vô tàm và tâm sở vô uý này 
đồng sanh với 12 tâm bất thiện, và tâm sở tham đồng sanh với 
8 tâm tham. Nếu như lấy thuộc từ ra sử dụng thì sẽ làm cho 
phức tạp thêm trong việc trình bày sự khác biệt nhau của tâm. 
Bởi vì nhóm tâm sở này không có chức năng làm cho sự khác 
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biệt của tâm sanh lên được. 


Có câu hỏi rằng tâm sở ngã mạn cũng đồng sanh với tâm 
(tham) bất thiện bằng với tâm sở tà kiến, và tâm sở tật, tâm sở 
lận, tâm sở hối cũng đồng sanh bằng với tâm sở sân; hơn nữa 
tâm sở hôn trầm, tâm sở thụy miên cũng đồng sanh với 5 tâm 
bất thiện hữu trợ thì tại sao không nêu nhóm tâm sở này lên 
trình bày cho hiển lộ sự khác biệt nhau của tâm? 


Đáp: Cho dù tâm sở ngã mạn đồng sanh với tâm (tham) 
bất thiện bằng với tâm sở tà kiến, tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở 
hối đồng sanh bằng với tâm sở sân, và tâm sở hôn trầm, tâm sở 
thụy miên chỉ đồng sanh với 5 tâm bất thiện hữu trợ. Tuy nhiên 
nhóm tâm sở này là tâm sở bất định tức đồng sanh với tâm bất 
thiện không chắc chắn, cho nên ngài giáo thọ sư Anuruddha 
mới không trình bày sự khác biệt nhóm tâm sở này trong tâm 
bất thiện. 

Lại nữa, 5 tâm sở bất định còn lại như 3 tâm sở ngăn trừ 
phần, 2 tâm sở vô lượng phần, nhóm tâm sở này không sử dụng 
là thuộc từ trong tâm tịnh hảo bởi vì 5 tâm sở này cũng là tâm 
sở bất định. 

Tâm sởtín đồngsanh với tấtcảtâm dụcgiớitịnhhảo,không 
được nêu lên gọi là “tương ưng tín” (saddhãsampayuttam) bởi 
vì tâm sở tín này là tâm sở tịnh hảo biến hành đồng sanh với 
tất cả tâm tịnh hảo. Dù cho được sử dụng để gọi cũng không có 
năng lực làm cho sự khác biệt nhau của tâm được hiển lộ lên. 
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Vì lý do này nên mới không sử dụng tâm sở này thành thuộctỳ - 
“tương ưng tín. 


Trong tất cả tâm sở tịnh hảo thì duy nhất có tâm sở trí tuệ 
thích hợp với việc sử dụng thành thuộc từ trong tâm dục gi 
tịnh hảo. Nên ngài giáo thọ sư Anuruddha mới nêu lên trình 
bày: “tương ưng trí tuệ” (ñãnasampayuttam) tức tâm đồng 
sanh với trí tuệ. Điều này làm cho tâm dục giới tịnh hảo không 
đồng sanh được với tâm sở trí tuệ được hiện bày rõ ràng. 


14- Vấn: Hãy phân tích 89 tâm theo cõi, lãnh vực, giống 
và 89 tâm này nói theo chỉ tiết có số lượng 121, như vậy 82 ! 
tâm với 121 tâm này khác biệt nhau như thế nào? 


Đáp: 

Phân 89 tâm theo lãnh vực: 

Lãnh vực dục giới có 54 tâm. 

Lãnh vực sắc giới có 15 tâm. 

Lãnh vực vô sắc giới có 12 tâm. 
Lãnh vực siêu thế có 8 tâm. 

Phân 89 tâm theo giống: 

Giống bất thiện có 12 tâm bất thiện. 


Giống thiện có 21 tâm thiện. 
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Giống quả có 36 tâm quả. 

Giống tố có 20 tâm tố. 

89 tâm với 121 tâm khác biệt nhau ngay ở nhóm tâm siêu 
thế, tức tâm siêu thế có số lượng 8 tâm và tâm siêu thế có số 
lượng 40 tâm. 

Đối với 8 tâm siêu thế là tâm sanh lên với bậc Thánh nhân 
bình thường không liên quan với thiền. Nghĩa là nhóm Thánh 
nhân không là bậc đắc thiền trước, hoặc trong sát na tâm Đạo, 
tâm Quả sanh lên cũng không chứng đắc đồng sanh với thiền. 
Đây là tâm siêu thế của tất cả nhóm lạc quán (sukkhavipassaka). 

Còn 40 tâm siêu thế là tâm sanh lên với bậc Thánh nhân 


đắc thiền trước, hoặc không đắc thiền trước nhưng trong sát 
na tâm Đạo, tâm Quả sanh lên đồng chứng đắc cùng với thiền. 


15- Vẫn: Hãy phân tích 121 tâm theo tịnh hảo? Có một 
số giáo thọ sư trình bày tâm bất thiện và tâm vô nhân gọi là 
tâm vô tịnh hảo tức tâm không tốt đẹp. Thật sự thì tâm bất 
thiện thuộc giống bất thiện nhưng tâm vô nhân lại thuộc 
nhóm tâm không đồng sanh với nhân. Nếu trình bày như 
vậy là đúng hay không? 

Đáp: 

Phân 121 tâm theo tịnh hảo: 

Tâm tịnh hảo có 91. 
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Tâm vô tịnh hảo có 30. 


Theo như một số vị giáo thọ sư trình bày thì tâm bất 
thiện và tâm vô nhân này là nhóm tâm không tốt đẹp, nên mới 
gọi là tâm vô tịnh hảo, như vậy coi như không đúng hoàn toàn. 
Đối với tâm bất thiện đề cập là tâm không tốt đẹp thì thích hợp 
bởi vì tâm bất thiện mang tính chất xấu. Và 7 tâm quả bất thiện 
trong tâm vô nhân cũng có thể chấp nhận là không tốt đẹp bởi - 
vì 7 tâm quả này là quả sanh lên từ nghiệp bất thiện. Nhưng ' 
8 tâm vô nhân còn lại mà nói là tâm không tốt đẹp thì không 
đúng, bởi vì 8 tâm quả thiện vô nhân là quả thật sự sanh lên từ 
nghiệp thiện. Như vậy, nếu chia chẻ theo pháp có cả hai phần 
tốt và xấu, thì 8 tâm quả thiện vô nhân đương nhiên được xếp 
vào trong pháp tốt và là pháp đáng ưa thích (kanta), đáng hài 
lòng (manãpa), tịnh hảo (sobhana). Còn tâm Ứng Cúng vỉ tiểu 
cũng là tâm riêng biệt sanh lên với bậc A-La-Hán mà nói là tâm 
không tốt đẹp thì không thích hợp chút nào. 

Trong việc nói rằng 18 tâm vô nhân này là tâm không tốt 
đẹp bởi vì không đồng sanh với nhân, hiểu như vậy là không 
đúng. Bởi vì thực tánh tốt đẹp hoặc không tốt đẹp không liền 
quan đến đồng sanh với nhân hoặc không đồng sanh với nhân 
mà chỉ liên quan đến sự biết cảnh. Nghĩa là nhóm tâm không 
đồng sanh đến nhân thì biết cảnh không vững vàng hơn nhóm 
tâm đồng sanh với nhân. 


Nếu như dịch ý nghĩa của từ “vô tịnh hảo” (asobhaH2) 
trong nơi đây cho đúng thì phải dịch là tâm ngoài ra tâm tịnh 
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hảo. Hay dịch là nhóm tâm không đồng sanh với tâm sở tịnh 
hảo cũng được. Bởi vì từ A trong asobhana chỉ lấy từ đối lập 
thì không được mà phải dịch là “khác nữa” hoặc “không có” 
mới đúng. Nếu như trình bày định nghĩa thì phải trình bày: 


“Sobhanehi aññãni = Asobhanän”. Tất cả tâm ngoài ra tâm tịnh 
hảo gọi là tâm vô tịnh hảo. 


Một lý khác nữa: 


S0bhanehi viyuttăni = Asobhanäni” Tất cả tâm không 
đồng sanh với tâm sở tịnh hảo gọi là vô tịnh hảo. 


Thông thường thì sự khác nhau của tất cả tâm là nương 
từ tâm sở. Vì vậy gọi là tâm tịnh hảo bởi nhóm tâm này đồng 
sanh với tâm sở tịnh hảo. Còn tâm bất thiện và tâm vô nhân 
không có tâm sở tịnh hảo đồng sanh, cho nên gọi là tâm vô tịnh 
hảo, hay cả hai nhóm tâm này là tâm ngoài ra tâm tịnh hảo nên 
gọi là tâm vô tịnh hảo. 


16- Vẫn: Hãy giải thích hành vi việc sanh lên của tâm 
bất thiện hữu trợ do nương vào người khác và tự mình là 
như thế nào? 


Đáp: Tâm hữu trợ sanh lên do nương vào người khác, 
tức tâm thiện hay tâm bất thiện không tự mình khởi hiện mà 
phải có động lực thúc đẩy từ bên ngoài mới sanh lên. Như trên 
đường ta đi ngang qua rạp chiếu phim, nhìn thấy tấm biển 
quảng cáo đặt trước rạp nhưng ta không có ý muốn xem. Tình 
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cờ gặp bạn, người này cho biết bộ phim này rất có ý nghĩa và 
mời ta cùng vào xem. Khi nghe bạn mời rủ như vậy thì khởi 
sanh ý muốn xem rồi cùng bạn vào rạp xem phim. Như vậy có 
nghĩa là tâm tham hữu trợ sanh lên do nương vào người khác 
rủ rê, nhưng trong lúc đang ngồi xem mà ta vui thích thì trong 
sát na này tâm tham vô trợ sanh lên chứ không phải là tâm 
tham hữu trợ sanh lên như lúc ban đầu. 


Nếu như lúc đi ngang qua rạp chiếu phim ta không có 
chủ tâm muốn xem, nhưng khi nhìn thấy người người náo 
nức chuẩn bị vào xem và còn tình cờ gặp được bạn cũng đang 
mua vé vào xem. Ta nghĩ rằng có lẽ bộ phim này hay thật nên 
khởi lên ý muốn vào xem rồi cùng vào xem với bạn. Như vậy là 
không có sự rủ rê từ bạn bè nên tâm tham hữu trợ sanh lên do 
nương vào chính mình và tự mình là người dẫn dắt. Trong lúc 
đang ngồi xem thì tâm tham vô trợ và tâm tham hữu trợ đều 
sanh lên được. 

Các tâm bất thiện khác cũng diễn tiến tượng tự như vậy. 

* Tâm bất thiện hữu trợ sanh lên do nương vào người 
khác có hai hành vi là hành vi về thân và hành vi về ngữ. 

Hành vi về thân tức lôi kéo nương vào cử chỉ như nắm tay 
đi, chỉ tay, vẫy tay, gât đầu, nháy mắt, đánh, đấm... 


Hành vi về ngữ tức dùng lời nói như động viên... hay nó 
lời thô bạo, nói lời ca tụng... 


* Tâm bất thiện hữu trợ sanh lên nương vào chính mình 


| 
| 
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có ba hành vi là hành vi về thân, hành vi về ngữ và hành vi về ý. 

Hành vi về thân tức sự dẫn dắt mình do nương vào hành 
vi của chính mình như siêng năng trang điểm, luyện tập thân 
thể của mình cho khỏe đẹp. Khi vừa ý với nét đẹp mình đã chăm 
chút thì phát sanh vui thích. Hoặc vì dự định sẽ dùng thức ăn 
cho nhiều nên tạo cảm giác đói bằng cách cố gắng làm việc cho 
thân thể thật mệt mỏi. Hay cố gắng làm cho sự nóng giận sanh 
lên để gây sự đánh nhau bằng việc uống rượu, mượn men say 
để bạo dạn hơn khi ẩu đả. 


Hành vi về ngữ tức tự dắt dẫn mình do nương vào lời an 
ủi, tự nhủ của chính mình. Tự khen mình để làm cho ngã mạn 
và tâm tham phát sanh lên hoặc đôi khi cũng dùng cách thức 
này để tăng thêm phần vui thú trong câu chuyện làm cho tâm 
của mình được thoải mái hay giải tỏa những chất chứa muộn 
phiền trong tâm. Đôi khi cũng than vẫn, gợi lại những sự việc 
không vừa lòng để làm hâm nóng những bực dọc, ấm ức còn 
chất chứa trong lòng. 


Hành vi về ý tức tự dắt dẫn mình do nương vào dòng suy 
nghĩ như liên tưởng đến chuyện vui thích làm cho phát sanh 
hài lòng, hân hoan để tâm tham khởi hiện lên. Suy nghĩ đến vấn 
đề không vừa ý... làm cho tâm không được thoải mái hay nóng 
giận, làm cho sân tâm khới lên... 
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17- Vấn: Hãy giải thích tâm thiện hữu trợ sanh lên do 
người khác thúc đẩy và tự mình chần chờ có trạng thái như 
thế nào? 


Đáp: Tâm thiện hữu trợ sanh lên nương vào người khác 
thúc đẩy như: Khi tâm của người ấy chưa có đức tin, không tác 
ý tạo pháp thiện lành như bố thí, trì giới, tu tiến nhưng tình 
cờ gặp được nhóm bạn bè có thiện tâm, động viên cùng nhau 
đi kiến tạo thiện thí, thiện giới, thiện tu tiến. Người đó phát 
sanh đức tin nên cùng bạn bè hăng hái tạo trữ các thiện sự. Tâm 
thiện sanh lên với người đó là tâm thiện hữu trợ do nương vào 
người khác nhắc nhở, nhưng trong sát na đang tạo thiện sự đó 
thì tâm thiện vô trợ cũng sanh lên được. 

Hoặc khi tâm của người đó chưa có đức tin và cũng không 
tác ý tạo một thiện sự nào, nhưng khi được nhìn thấy người 
khác vun tạo thiện pháp thì nghĩ rằng: "Ta cũng nên tạo thiện 
sự để nhận được quả an lạc trong đời này lẫn đời sau”. Khi suy 
nghĩ như vậy rồi thì tạo một trong ba thiện sự như bố thí, trì 
giới, tu tiến hay có khi hai thiện sự, có khi trọn vẹn cả ba thiện 
sự cũng có. Thiện tâm sanh lên với người đó là tâm thiện hữu 
trợ nương vào chính mình thúc đẩy... nhưng trong sát na tiếp 
theo tức trong sát na đang tạo thiện sự thì tâm thiện vô trợ vẫn 
sanh lên được. 


^ .kÂ ~ ˆ^ % `... ⁄ ó 
- Tâm thiện hữu trợ sanh lên nương vào người khác dắt 
dẫn có hai hành vi là hành vi về thân và hành vi về ngữ. 


Hành vi về thân tức nhắc nhở bằng thân như một người 
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cố tình làm cho người khác thay đổi khuynh hướng, phát sanh 
đức tỉn trong việc làm thiện bằng cách tự thân làm để cho người 
đó nhìn thấy như để bát hằng ngày, đi thọ trì giới hằng ngày nơi 
Chư Tăng, biểu hiện sự tôn kính đối với Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, cha mẹ, thầy tổ. Sau thời gian nhìn thấy những việc 
lành này, người đó phát sanh đức tin noi gương người kia tạo 
thiện thí, thiện giới, thiện tu tiến. Như vậy đây là tâm thiện hữu 
trợ sanh lên nương vào hành vi về thân của người khác. 

Hành vi về ngữ tức nhắc nhở bằng ngữ như được động 
viên giải thích về nhân quả, trình bày cho nhận thức được lợi 
ích của việc làm thiện hay đọc kinh sách cho nghe để chấn chỉnh 
tri kiến phát sanh đức tin. Khi người đó trực nhận được thế nào 
là điều cần phải làm và thế nào là điều không nên làm, rồi phát 
sanh đức tin tạo thiện sự theo lời được nhắc nhở. Như vậy tâm 
thiện sanh lên với người đó là tâm thiện hữu trợ nương vào lời 
nói của người khác. 

- Tâm thiện hữu trợ khởi lên nương vào chính mình, tự 
mình thúc đẩy có ba hành vi là hành vi về thân, hành vi về ngữ 
và hành vi về ý. 

Tự mình thôi thúc nương vào hành vi về thân như người 
chưa có đức tin trong việc tạo các thiện sự.. nhưng nếu được 
cơ hội nâng đỡ người khác thực hiện một việc thiện nào đó 
như tạo phước cúng dường đến Chư Tăng, đặt bát hay giúp làm 
vật thực dâng cho Tỳ-kheo, Sa-di, người thực hành minh quán... 
thì phát sanh đức tin. Khi nhìn thấy được ân đức lợi ích trong 
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việc tạo các thiện sự đó, rồi cũng tạo các thiện sự... cho chính 
mình. Thiện sự loại này được gọi là tâm thiện hữu trợ nương 
vào chính hành vi về thân của chính mình. 


Hoặc người chưa hiểu biết gì về phận sự của Phật giáo 
nhưng người đó được có cơ hội giúp đỡ trong việc viết hoặc ấn 
loát sách giáo trình liên quan đến giáo lý Phật giáo. Trong quá 
trình viết lại hoặc ấn loát này làm cho chính mình phát sanh 
hiểu biết. Như vậy tâm thiện sanh lên với người đó được gọi 
là tâm thiện hữu trợ nương vào hành động của chính mình và 
trong thời điểm tiếp theo thì tâm thiện vô trợ cũng có cơ hội 
sanh lên. 


Hoặc tự mình nhắc nhở nương vào hành vi về ngữ như 
đọc sách liên quan đến việc giải thích về cách thức cũng như lợi 
ích của pháp bố thí, trì giới, tu tiến. Hoặc đọc kinh sách Thắng 
Pháp liên quan đến việc thực hành minh quán, đọc kinh bổn 
sanh để phát sanh đức tin trong việc tạo phước, trì giới, tu tiến. 
Như vậy được xếp vào tâm thiện hữu trợ sanh lên nương vào 
hành vi về ngữ. 

Tự mình nhủ thầm nương vào hành vi về ý như người 
chưa có đức tin trong việc tạo phước bố thí, trì giới, tu tiến. 
Nhưng khi thấy được người khác kiến tạo phước bố thí, trì giới, 
thính pháp thì khới lên ý nghĩ rằng: "Ta nên thực hành theo họ 
bởi vì buông xuôi cuộc sống mà không tầm cầu thiện pháp sẽ 
làm cho người khác chê bai”. Khi đã suy xét như vậy thì lập tức 
tạo thiện sự như đặt bát hoặc cúng dường Chư Tăng, đi chùa, 
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thính pháp. Tâm thiện sanh lên với người đó gọi là tâm thiện 
hữu trợ nương vào hành vi về ý. 


Hoặc tình cờ được đi vào nơi mà mọi người đang tạo 
phước trì giới, thính pháp. Người đó khởi lên suy nghĩ rằng: 
"Khi ta được vào đến nơi như vậy nếu không thực hành theo 
họ sẽ là điều đáng tiếc và còn làm cho người khác chê bai. Vả 
lại, việc làm này thật ra cũng không phải là điêu sai quấy". Khi 
suy xét như vậy thì cùng tạo thiện sự như mọi người. Thiện tâm 
phát sanh với người đó được xếp vào là tâm thiện hữu trợ sanh 
lên nương vào hành vi về ý. 


18- Vấn: Tâm tham bất tương ng kiến sanh lên trong 
lúc nào? Hãy giải thích và nêu lên ví dụ trình bày đến tâm 
bất tương ưng kiến khởi hiện liên quan đến ngã mạn và 
không liên quan đến ngã mạn? 


Đáp: Tất cả bậc Thánh nhân (trừ bậc A-La-Hán) lúc hài 
lòng trong cảnh hiệp thế như cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và các 
thực tánh pháp khác nhau, lúc đó tâm tham bất tương ưng kiến 
sanh lên. 

Tất cả phàm nhân lúc thích ý, hài lòng trong cảnh hiệp 
thế... nếu như trạng thái này sanh lên trong lúc đang suy xét 
danh sắc liên quan đến việc thẩm xét, học, viết, đọc, nghe thuyết 
giảng và đang ghi nhận minh quán nghiệp xứ. Thì sự hài lòng 
sanh lên chen lẫn vào mỗi sát na lúc này được gọi là tâm tham 
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bất tương ưng kiến sanh lên với người đó. 

Tà kiến đồng sanh với tâm tham có hai loại là tà kiến 
thông thường và tà kiến đặc biệt. 

Tà kiến thông thường là thân kiến như thấy rằng năm 
uẩn đang sanh lên bên trong ta hoặc bên ngoài ta là ta, là mình, 
là chúng ta, là họ, là nam, là nữ... 


Tàkiến đặcbiệtcó 3: Tàkiếnnhấtđịnh(niyatamicchäditthi), 
thường kiến và đoạn kiến. 

Đối với các bậc Thánh hữu học dù cho có hài lòng trong 
các cảnh hiệp thế khác biệt, nhưng tâm tham của nhóm Thánh 
nhân này không đồng sanh với một loại tà kiến nào cả. Còn đối 
với tâm tham của tất cả phàm nhân đồng sanh với tà kiến thông 
thường hoặc tà kiến đặc biệt thì chẳng phải ít. 

Người thiện tín có niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo, tin 
nghiệp, tin quả của nghiệp, tin đời này và tin có đời sau. Dù cho 
có nói rằng tâm tham của những người này không đồng sanh với 
tà kiến đặc biệt như vô hữu kiến (natthikaditthi)... nhưng cũng 
khó tránh khỏi đồng sanh với tà kiến thông thường. Cho nên ở 
phần đầu mới đề cập rằng sự hài lòng sanh lên với tất cả phàm 
nhân đang suy quán danh sắc, năm uẩn nương vào việc dạy, việc 
học, việc viết... thì tâm tham bất tương ưng kiến sanh lên. 

Tâm tham bất tương ưng kiến sanh lên liên quan với 
ngã mạn như: Tất cả bậc Thánh hữu học đang có sự hài lòng 
trong cảnh hiệp thế...Trong sát na đó nếu có trạng thái tự mãn 
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sanh lên rằng ta thấy, ta nghe, ta biết... như vậy là tâm tham bất 
tương ưng kiến liên quan đến ngã mạn sanh lên. Đối với phàm 
nhân khi có sự hài lòng trong cảnh hiệp thế chen vào trong sát 
na đang làm phận sự suy quán danh sắc và trong cùng lúc đó 
nếu có trạng thái tự mãn hoặc đề cao mình. Thì tâm tham sanh 
lên với người đó là tâm tham bất tương ưng kiến liên quan đến 
ngã mạn. 


Tâm tham bất tương ưng kiến sanh lên không liên quan 
đến ngã mạn như: Các bậc Thánh hữu học trong sát na hài lòng 
hoặc mong muốn trong cảnh hiệp thế như sắc, thỉnh, khí, vị, 
xúc và thực tánh pháp... Nếu không có trạng thái tự mãn như 
khen ngợi thân và tâm của mình là đặc biệt thì tâm tham sanh 
lên trong sát na đó được xếp vào tâm tham bất tương ưng kiến 
không liên quan đến ngã mạn. Còn đối với tất cả phàm nhân 
trong sát na đang suy xét danh sắc hoặc tiêu đề... liên quan đến 
pháp thì tâm tham, tức sự hài lòng trong cảnh đó thường chen 
vào sanh lên nhưng không có trạng thái khen ngợi thân và tâm 
của chính mình. Nên được xếp vào là tâm tham bất tương ưng 
kiến không liên quan đến ngã mạn. 


19- Vấn: Do nhân nào tâm thân thức chỉ đồng sanh với 
lạc thọ và khố thọ mà không đồng sanh với xả thọ và tâm 
nhãn thức, tâm nhĩ thúc, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức tại sao 
đồng sanh duy nhất với xả thọ mà không đồng sanh với lạc 
thọ và khổ thọ? | 
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Đáp: Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt 
thức sanh lên được do nương vào xúc chạm giữa sắc y sinh với 
sắc y sinh. 


Thần kinh nhãn với cảnh sắc khi xúc chạm nhau thì tâm 
nhãn thức sanh lên. 


Thần kinh nhĩ với cảnh thinh khi xúc chạm nhau thì tâm 
nhĩ thức sanh lên. 

Thần kinh tỷ với cảnh khí khi xúc chạm nhau thì tâm tỷ 
thức sanh lên. 


Thần kinh thiệt với cảnh vị khi xúc chạm nhau thì tâm 
thiệt thức sanh lên. 


Sự xúc chạm nhau giữa sắc y sinh với sắc y sinh như đã 
trình bày xảy ra rất nhẹ nhàng, tựa như sự xúc chạm nhau của 
hai tảng bông gòn, nên không làm cho khởi sanh một tiếng động 
nào. Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức 
cũng vậy, khi sanh lên do nương vào sự xúc chạm của sắc y sình 
với sắc y sinh nên không phát sinh cảm giác đặc biệt như lạc 
hoặc khổ. Chính vì vậy mà tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ 
thức, tâm thiệt thức mới là tâm chỉ đồng sanh với xả thọ mà thôi. 

Còn tâm thân thức sanh lên được do nương vào xúc chạm 
nhau giữa sắc y sinh với sắc đại hiển. Nghĩa là thần kinh thân 
thuộc sắc y sinh còn cảnh xúc thuộc sắc đại hiển, khi xúc chạm 
nhau thì tâm thân thức sanh lên. Như một người lấy cây búa sắt 
đập vào cục bông gòn đặt trên cái đe, cây búa và cục bông gòn 
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xúc chạm nhau trên mặt cái đe chát chúa như thế nào thì việc 
xúc chạm giữa thần kinh thân với cảnh xúc cũng như thế đó. 
Tức thần kinh thân là nơi nương của tâm thân thức thì cho dù 
thật sự là sắc y sinh nhưng cảnh xúc chạm với thần kinh thân 
là đất, lửa, gió đều là sắc đại hiển cả. Cho nên cảnh xúc khi đã 
chạm với thần kinh thân mới vượt qua xúc chạm vào sắc đại 
hiển là nơi nương của thần kinh thân thì cảm giác phát sanh từ 
thân này mới là cảm giác đặc biệt đó là lạc hoặc khổ. 

Nếu cảnh xúc đến xúc chạm là cảnh tốt (itthärammana) 
thì cảm giác thân an lạc gọi là tâm thân thức thọ lạc 
(sukkhasahagatakäyaviññanacitta). Nếu cảnh xúc đến xúc 
chạm là cảnh xấu (anitthãärammana) thì cảm giác thân khổ gọi 
là tâm thần thức thọ khổ (dukkhasahagatakäyaviññänacitta). 
Chính vì vậy mà tâm thân thức mới không đồng sanh với xả thọ. 


20- Vẫn: Do nhân nào trong 18 tâm vô nhân thì tâm 
quả thiện có 8 nhưng đối với tâm quả bất thiện chỉ có 7? 


Đáp: Tâm quả thiện vô nhân có nhiều hơn tâm quả bất 
thiện vô nhân một tâm, sự chênh lệch này là do ở tâm thẩm tấn. 
Nghĩa là tâm làm phận sự xem xét cảnh thuộc về tâm quả thiện 
có hai tâm một là tâm thẩm tấn xả thọ và một tâm thẩm tấn hỷ 
thọ, còn trong tâm quả bất thiện chỉ có một tâm thẩm tấn xả 
thọ. Sự việc này là do liên quan đến cảnh tức về phần tâm quả 
thiện biết cảnh tốt như cảnh đáng ưa thích, đáng mong muốn, 
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về phần tâm quả bất thiện thì biết cảnh xấu như cảnh không 
đáng ưa thích, không đáng mong muốn. 
Và cảnh tốt hoặc cảnh xấu cũng có 2 loại: 


Cảnh tốt bình thường (itthamajjhattärammana), cảnh rất 
tốt (atitthärammana), đây là thuộc về tâm quả thiện. 


Cảnh xấu bình thường (anitthamajjhattarammana), cảnh 
rất xấu (atianitthärammana), đây là thuộc về tâm quả bất thiện. 


Tâm thẩm tấn quả thiện lúc biết cảnh tốt bình thường thì 
đồng sanh với xả thọ, lúc biết cảnh rất tốt thì đồng sanh với hỷ 
thọ. Nhưng đối với tâm thẩm tấn quả bất thiện dù biết cảnh xấu 
bình thường hay cảnh rất xấu thì chỉ đồng sanh với xả thọ. 

Hỏi: Do nhân nào tâm thẩm tấn quả bất thiện chỉ đồng 
sanh với xả thọ, như vậy trong cảnh xấu bình thường lẫn trong 
cảnh rất xấu phải đồng sanh với khổ thọ hoặc ưu thọ không 
được hay chăng? 


Đáp: Việc cảm thọ cảnh đồng sanh với khổ thọ chỉ sanh 
lên bằng đường thân, cho nên khổ thọ phải đồng sanh với tâm 
thân thức nhất định không đồng sanh với tâm khác được. 


Đối với cảm thọ cảnh đồng sanh với ưu thọ phải sanh 
lên bằng đường tâm mà ưu thọ còn phải luôn đồng sanh với 
tâm sở sân, nếu loại trừ tâm sở sân ra thì ưu thọ không sanh 
lên được. Vả lại, ưu thọ này nói theo giống thì thuộc giống bät 
thiện, không phải là giống quả, mà tâm thẩm tấn thuần nhất 
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thuộc giống quả. Do đó, tâm thẩm tấn quả bất thiện cho dù biết 
cảnh rất xấu cũng sẽ không đồng sanh với ưu thọ được, mà phải 
đồng sanh với xả thọ. Chính vì vậy mà tâm quả bất thiện mới 
chỉ có 7 tâm. 


21- Vẫn: Hãy trình bày trạng thái diễn tiến của tâm 
tương ng hoài nghỉ với tâm tương ưng phóng dật, tâm 
nào thuộc loại thô hơn? 


Đáp: Trạng thái diễn tiến của tâm tương ưng hoài nghỉ: 


Hoài nghi về ân đức của bậc Chánh Đẳng Giác như Bậc 
A-La-Hán (Araham) bậc sát tuyệt phiền não, bậc xa lìa phiền 
não, bậc xứng đáng với sự đặc biệt cúng dường của tất cả chúng 
sanh. Chánh Đẳng Giác (Sammasambuddho) là bậc hoàn toàn 
giác ngộ pháp cần phải giác ngộ không thầy chỉ dạy... có thật sự 
như vậy hay chăng? 


Hoài nghỉ về 9 ân đức Pháp như 4 Đạo, 4 Quả và Níp-Bàn 
cùng pháp học như học tập về Pali lẫn sớ giải như “Sväkkhäto” 
Pháp mà bậc Chánh Đẳng Giác nêu lên khéo thuyết giảng hoàn 
toàn đúng đắn, đáng được nghe cả trong đoạn đầu, đoạn giữa 
và đoạn cuối. “Sanditthiko” người thực hành theo sẽ tự mình 
hiếu biết, có thật sự như vậy hay chăng? 

Hoài nghi về 9 ân đức Tăng như “Supatipanno” chư 
Thánh Tăng của bậc Chánh Đẳng Giác là bậc thực hành hoàn - 
hảo “Ujuppatipanno”, chư Thánh Tăng của bậc Chánh Đẳng 
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Giác là bậc chánh trực,... có thật sự như vậy hay chăng? 


Hoài nghỉ về nghiệp và quả của nghiệp như những hành 
động... tốt lẫn xấu khi đã tạo, thì có năng lực dính theo để cho 
quả trong thời vị lai, có thật sự như vậy hay chăng? 


Hoài nghỉ tất cả chúng sanh đang sống trong thế gian này, 
một số nhóm có sự an lạc thân tâm, đầy đủ tài sản... và thường 
xuyên được thấy, được gặp điều may mắn tốt lành, là quả nương 
sanh từ hành động tốt. Một số nhóm không hưởng được an lạc, 
thường nhận lấy đau khổ, vất vả thân tâm và thường xuyên gặp, 
thấy những điều không tốt đẹp. Đây là quả nương sanh từ hành 
động xấu, có thật sự như vậy hay chắng? 


Hoài nghỉ tất cả chúng sanh đang tiếp diễn sự sống đều tự 
nhiên đến, không có ai là người sáng tạo lên, và khi chết từ kiếp 
này thì sẽ không sanh trở lại nữa trong kiếp vị lai, mà hoàn toàn 
tiêu mất. Và nghĩ rằng tất cả chúng sanh đang tiếp diễn sự sống 
này đến từ kiếp trước, nhưng sau khi rời khỏi kiếp này, sanh 
lại kiếp sau cũng như nhau không sai khác, điều này có thật sự 
như vậy hay chăng? 

Trạng thái diễn tiến của tâm hoài nghi không phải là hiện 
thân của trí tuệ. 

Còn trạng thái diễn tiến của tâm tương ưng phóng dầt, 
tức có sự phóng tán trong cảnh... không thể biết nhất định một 
cảnh nào, giống như chiếc đèn đặt trước gió, ngọn lửa của đèn 
luôn chao động. Hình ảnh chiếc đèn đặt trước gió này như pháp 


_ VẤN ĐÁP JOTIKA : sỉ 


phóng dật, nghĩa là trong sát na tâm của người đang suy nghĩ 
viển vông thì dù có cảnh khác như cảnh sắc, cảnh thỉnh... đến 
xúc chạm nơi mắt, nơi tai... cũng không thể hình thành tham, 
sân hoặc đức tin, trí tuệ được. Bởi vì không liên tục nên pháp 
sanh lên nối tiếp nhau từ phóng dật mới không hiện bày rõ 
ràng. Ngay cả tâm sở nhất hành đồng sanh với tâm tương ưng 
phóng dật cũng không thể hiện được thực tánh của mình, mà 
còn bị lệ thuộc vào phóng dật triền miên nữa. 


Khi so sánh giữa tâm tương ưng hoài nghi với tâm tương 
ưng phóng dật sẽ nhận định được rằng tâm tương ưng hoài 
nghi là tâm thô hơn tâm tương ưng phóng dật. Bởi vì tâm 
tương ưng hoài nghỉ có sự ngờ vực trong điều không cần phải 
ngờ vực mà điều bị ngờ vực là điều cao thượng, là pháp thâm 
sâu, là pháp nên cung kính cúng dường, là pháp mà chỉ có bậc 
Chánh Đẳng Giác mới thấu rõ tường tận được mà thôi. Khi tâm 
của người nào khởi lên hoài nghỉ, bình phẩm đối với các pháp 
này thì tà kiến, ngã mạn, sân, tật sẽ sanh lên với người đó. Đây 
là nguyên nhân phát sanh sự xem thường, chỉ trích, không tin 
tưởng đối với điều đáng tin tưởng. 

Còn tâm tương ưng phóng dật không thành lập sự phê 
phán, khinh thường, chỉ trích đối với một điều nào, mà chỉ lao 
chao vọng động trong các cảnh... vì vậy mới xếp tâm tương ưng 
hoài nghỉ là tâm thô hơn tâm tương ưng phóng dật. 
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22- Vấn: Do nhân nào bậc Chánh Đẳng Giác thuyết 
tâm tham chỉ có 8 mà không nhiều hơn hay ít hơn 8 tâm? 


Đáp: Sự việc bậc Chánh Đẳng Giác thuyết về tâm tham chỉ 
có 8 tâm, bởi vì thường nhiên chúng ta khi hài lòng hoặc mong 
muốn trong các cảnh... như cảnh sắc, thỉnh, khí, vị, xúc hoặc suy 
nghĩ đến các pháp thực tánh... như thiện, bất thiện và tên gọi 
khác nhau... khởi sanh sự hài lòng, dính mắc, mong muốn trong 
cảnh được gọi là tâm tham sanh lên với người đó. 


Nhưng việc sanh lên của tâm tham đôi khi sanh lên không 
có động lực thúc đẩy nghĩa là khi được thấy, nghe, ngửi, nếm, 
đụng, suy nghĩ... mà hài lòng, thích thú sanh lên tức thì. Trạng 
thái như vậy được gọi là tâm tham vô trợ. 


Đôi khi sanh lên do có sự trợ giúp, nghĩa là khi được thấy, 
nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ... trong sát na đầu tiên thì tâm 
của người đó vẫn thản nhiên không vội hài lòng trong các cảnh. 
Sau khi suy đi nghĩ lại mới phát sanh hài lòng. Trạng thái như 
vậy được gọi là tâm tham hữu trợ sanh lên do tự mình là người 
trợ giúp. 

Trường hợp khác nữa: 


Khí được thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ mà cảm 
giác vẫn thản nhiên không vội vàng hài lòng. Nhưng sau đó có 
người khác đến ca ngợi, làm tâm bị thúc hối phát sanh sự hài 
l2ng, Trạng thái này được gọi là tâm tham hữu trợ sanh lên bởi 
nrl khác trợ gÌúp. 
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Hai nhóm tâm tham vô trợ lẫn tâm tham hữu trợ sanh lên 
đôi khi đồng sanh với sự thấy sai như thấy rằng không có tội 
lỗi, hoặc thấy rằng là ta, mình, chúng ta, họ. Như vậy được gọi là 
tâm tham tương ưng kiến. 


Đôi khi tâm tham vô trợ lẫn tâm tham hữu trợ này trong 
sát na sanh lên không đồng sanh với sự thấy sai. Hiểu rất rõ đây 
là hành động, lời nói, suy nghĩ liên quan đến tham là pháp có 
tác hại cả trong đời này lẫn đời sau. Hoặc thấy rằng các cảnh... 
mà chúng ta ưa thích đều là danh sắc, là ngũ uẩn không phải là 
chúng sanh, không phải là nam, không phải là nữ nhưng sự ưa 
thích, hài lòng trong cảnh đó vẫn sanh lên. Như vậy được gọi là 
tâm tham bất tương ưng kiến. 


Tất cả tâm tham vô trợ và tâm tham hữu trợ đồng sanh 
với tà kiến và không đồng sanh với tà kiến, trong sát na sanh 
lên đôi khi có sự vui thích đồng sanh. Như vậy gọi là tâm tham 
đồng sanh với hỷ thọ. Đôi khi có sự thản nhiên, không vui thích, 
mà chỉ có cảm giác dính mắc, mong muốn đồng sanh. Như vậy 
được gọi là tâm tham đồng sanh với xả thọ. 


Những trạng thái vừa trình bày trên không có trạng thái 
nào khác hiện khởi lên nữa. Nên tóm lại tâm tham sanh lên chỉ 
có 8 loại: 

1. Tâm tham sanh lên không có sự trợ giúp, đồng hành với 
sự vui thích và kết hợp với sự thấy sai. 


2. Tâm tham sanh lên có sự trợ giúp, đồng hành với sự vui 
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thích và kết hợp với sự thấy sai. 


3. Tâm tham sanh lên không có sự trợ giúp, đồng hành với 
sự vui thích mà không kết hợp với sự thấy sai. 


4. Tâm tham sanh lên có sự trợ giúp, đồng hành với sự vui 
thích mà không kết hợp với sự thấy sai. 


5. Tâm tham sanh lên không có sự trợ giúp, đồng hành với 
sự thản nhiên và kết hợp với sự thấy sai. 


6. Tâm tham sanh lên có sự trợ giúp, đồng hành sự thản 
nhiên và kết hợp với sự thấy sai. 


7. Tâm tham sanh lên không có sự trợ giúp, đồng hành với 
sự thản nhiên mà không kết hợp với sự thấy sai. 


8. Tâm tham sanh lên có sự trợ giúp, đồng hành với sự thản 
nhiên mà không kết hợp với sự thấy sai. 


23- Vấn: Nguyên nhân nào làm cho thấy sai về Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng... sanh lên và có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: 
Nguyên nhân làm cho tà kiến sanh lên có 5: 
1. Sassataucchedaditthajjhäsayatäa 
Là người có khuynh hướng thường kiến và đoạn kiến. 


2. Ditthivippannapuggalasevana 
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Ưa thích giao tiếp với người tà kiến. 

3. Saddhammavimukhatä 
Quay lưng lại với Chánh pháp. 

4. Micchavitakkabahulatã 
Là người có nhiều suy nghĩ sai lệch. 

5. Ayoniso ummujjanam 
Là người chìm đắm trong tác ý sai quấy. 

Giải thích: 

1. Người từng có thường kiến hoặc đoạn kiến trong kiếp 
trước, hằng dính mắc trong cơ tánh của người đó và làm 
điều kiện cho (trở thành cận y duyên) dính theo trong 
kiếp này. Cho nên trong kiếp hiện tại này, dù ở trong giai 
đoạn đầu chưa có tà kiến sanh lên nhưng về sau khi đã 
được tiếp cận vấn đề liên quan đến Phật giáo thì sự hoài 
nghi không tin tưởng rất dễ dàng khởi lên. Nhưng nếu . 
được nghe, được biết về chủ thuyết của giáo phái khác 
thì phát khởi niềm tin tán thành thật mau mắn. Bởi vì 
chính mình là người có khuynh hướng thường kiến và 
đoạn kiến trong kiếp trước. 

2. Hoặc người thích giao du thân cận với nhóm người tà 
kiến, không có đức tin, không tin tưởng Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng. Đây cũng là nhân làm cho tà kiến dễ 
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dàng sanh lên với người đó. 


Hoặc người được giao du thân cận với hội chúng thiện tín 
chỉ có niềm tin nhưng không có sự học hiếu về diễn hoạt 
của pháp thực tánh. Đây cũng là nhân làm cho người giao 
tiếp với hội chúng đó dễ dàng phát sanh tà kiến. 

3. Hoặc người không quan tâm, nghe, đọc, học về Chánh 
pháp như pháp liên quan đến Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Và 
người đang có sự quan tâm, nhưng dế duôi rời bỏ sự 
nghe, đọc, học một thời gian lâu dài, thì niệm tuệ để thấu 
đáo pháp chơn chánh của hai nhóm người này dần dần bị 
mai một. Chính vì vậy nên tà kiến dễ dàng có cơ hội tấn 
phát sanh khởi. 

4. Hoặc người thích suy nghĩ mông lung về những điều 
không thuộc phạm vi trí tuệ của mình. Như suy nghĩ đến 

ˆ_ vấn đề ai là người khởi đầu làm cho có sự sanh lên đối với 
tất cả nhân loại? Làm sao để biết được tất cả chúng sanh 
trong thế gian này đã từng sanh lên bằng cách nào? Hoặc 
tất cả chúng sanh sau khi chết sẽ còn tái sanh nữa hay 
không? Hoặc sự an lạc, đau khổ mà tất cả chúng sanh đang 
nhận lãnh nương sanh từ nghiệp đã tạo trong kiếp trước 
có thật sự hay chăng? Những suy nghĩ như vậy được xếp 
vào tà tư duy (micchãvitaka) do cố chấp và không biết tự 
lượng sức mình. Thường xuyên nắm giữ suy nghĩ này đến 
suy nghĩ kia không đúng vai trò của chính mình, vượt rào 
lang thang trong lãnh vực Toàn Giác Tuệ của bậc Chánh 
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Đẳng Giác. Loại người này gọi là người nhiều tà tư duy là 
nhân dễ dàng làm phát sanh tà kiến. 


5. Hoặc người chấp thủ vào những điều mà mình đã từng 
thấy, từng nghe cho dù điều đó không đem đến lợi ích gì, 
nhưng người đó luôn khư khư gìn giữ như một vốn quý 
không chịu buông bỏ. Như vấn đề tái sanh, chết, đời này, 
đời sau, địa ngục, thiên giới, nghiệp và quả của nghiệp, 
thiên định, thắng trí, Đạo, Quả, Níp-Bàn có nêu lên đề cập 
trong Tam Tạng rất minh bạch. Với vốn tri kiến nông cạn 
và sau cuộc tìm hiểu không có cơ sở đúng đắn họ đem 
vấn đề ra so sánh với thành quả của việc nghiên cứu khoa 
học hiện tại dường như nghịch lý. Thế là họ vội vàng kết 
luận và dứt khoát vứt bỏ đi cơ hội tốt đẹp đang và sẽ làm 
cho cuộc đời họ thăng hoa. Họ lại chìm dần vào định luật 
của thế gian, dòng nghiệp lực cuốn họ lênh đênh và xô 
đẩy họ vào ngõ cụt. Họ chấp nhận tin tưởng khoa học thế 
kỷ hiện tại mà không biết rằng chính giáo lý của Đức Bổn 
Sư đã phát hiện ra nền văn minh trong mọi thời đại. Như 
vậy, được gọi là người cố chấp, bởi tác ý sai là nhân dễ 
dàng làm cho tà kiến phát sanh. 


Cả năm trường hợp đã giải thích trên, trường hợp nào 
cũng là nhân làm cho phát sanh tà kiến. 
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24- Vấn: Trong 8 tâm tham thì có tâm tương ưng kiến, 
tâm bất tương ưng kiến, nhưng trong hai tâm sân thì cá 
hai tâm chỉ có tương ưng phẫn uất, vì sao không có tâm bất 
tương ưng phẫn uất như tâm tham? 


Đáp: Sự việc hai tâm sân chỉ có tương ưng phẫn mà 
không có bất tương ưng phẫn. Sự nóng giận, không hài lòng, 
phiền muộn, thương tiếc, sợ hãi... đù nhiều hay ít cũng sẽ không 
khởi sanh lên được nếu không có tâm sở sân đồng sanh. Vì vậy 
cả hai tâm sân chỉ tương ưng phẫn khác với tâm tham có hai 
loại tương ưng. Nhóm 8 tâm tham này thì một số tâm tham có 
tà kiến đồng sanh, một số tâm tham không đồng sanh với tà 
kiến. Tâm tham này đại diện cho người có sự vui thích, hài lòng, 
dính mắc trong cảnh... đôi khi đồng sanh với sự thấy sai, đôi khi 
không có sự thấy sai đồng sanh. Lý do này nên 8 tâm tham được 
phân ra thành hai nhóm là một nhóm tương ưng tà kiến, một 
nhóm bất tương ưng tà kiến. 


25- Vấn: Trong 8 tâm tham thì tâm tham đồng sanh hý 
thọ, tâm tham đồng sanh xả thọ nên phải đặt tên để phân biệt 
bằng từ đồng sanh hỷ thọ (somanassasahagatam) hoặc đồng 
sanh xá thọ (upekkhäsahagatam). Và tâm tham hợp với tà 
kiến, không hợp với tà kiến nên mới dùng từ tương ưng kiến 
(ditthigatasampayuttam) hay bất tương ưng kiến (ditthi- 
gatavippayuttam). Nhưng trong hai tâm sân nói theo tương 
ưng cũng như nhau tức cùng tương ưng với ưu thọ và cùng 
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tương ưng với sân, vì sao bậc Chánh Đẳng Giác thuyết hai 
tâm sân này đồng sanh với ưu thọ (domanassasahagatam), 
tương trng phẫn (patighasampayuttam), vô trợ (asankhari- 
kamekam), hữu trợ (sasankharikamekam). Nếu chỉ thuyết 
tâm sân vô trợ, tâm sân hữu trợ (dosamulam asankhäri- 
kamekam sasamkharikamekam) không được sao? 


Đáp: Chỉ nói tâm sân vô trợ, tâm sân hữu trợ thì không 
được, bởi vì thuyết như vậy sẽ phát sanh sự hiểu lầm tâm sân 
không phải đồng sanh duy nhất với ưu thọ mà đồng sanh với hỷ 
thọ hoặc xả thọ cũng được. 


Như đức vua ban lệnh giết tên cướp với sắc mặt hân hoan 
hoặc đám trẻ con trong lúc đang bắn chim hoặc giết thú vật với 
vẻ mặt tươi cười, hoặc khi được thấy, được nghe kẻ thù của 
mình đang khố sở... hoặc đã chết thì vui thích. Như vậy sẽ hiểu 
lầm là tâm sân đồng sanh hỷ thọ khởi hiện lên với kẻ thù. 

Có một số người cho dù có nóng giận hay phiền muộn 
cách mấy cũng che đậy, nén giữ được bình thản, không bộc lộ ra 
ngoài. Hoặc trong lúc đang bức hại sanh mạng chúng sanh vẫn 
có thái độ điềm nhiên, không biểu lộ cử chỉ vội vàng hay lúng 
túng nào cả. Như vậy sẽ hiếu lầm là tâm sân của người đó đồng 
sanh với xả thọ. 

Sự hiểu như đã đề cập trên không liên quan đến 
việc trình bày tâm sân, bởi không nêu lên từ đồng sanh ưu 
thọ (domanassasahagatam) lên hướng dẫn trình bày. Cho 
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nên bậc Chánh Đẳng Giác mới nêu từ đồng sanh ưu thọ 
(domanassasahagatam) lên trình bày hướng dẫn để tránh sự 
hiểu sai. 

Nghĩa là khi trạng thái tươi cười hoặc vui thích sanh lên, 
nhóm tâm này phải luôn đồng sanh với hỷ thọ. Người đang chỉ 
thị công việc liên quan với việc giết, hành hạ chúng sanh bằng 
tâm trạng vui vẻ là do chính mãnh lực của tâm tham đồng sanh 
hỷ thọ sanh lên chen vào riêng rễ trong sát na sân tâm khởi hiện. 
Do tốc lực chớp nhoáng của dòng tâm làm cho tâm lộ thuộc 
đổng lực sân với tâm lộ thuộc đổng lực tham sanh lên tiếp nối 
liền lạc hiện bày, y như việc sai bảo giết chúng sanh hoặc hành 
hạ chúng sanh đồng sanh với hỷ thọ vậy. Thật ra thì trong sát na 
sai bảo giết người khác hoặc tự mình đang giết, tâm lộ sanh lên 
phải là tâm lộ đống lực sân đồng sanh với ưu thọ. Nhưng nếu 
hài lòng thích thú trong việc làm của mình khởi hiện là do tâm 
lộ thuộc đổng lực tham đồng sanh với hỷ thọ chen vào sanh lên 
nối tiếp từ tâm lộ đống lực sân. Tốc lực mau lẹ của tâm lộ làm 
cho ta không phân biệt được đâu là sân, đâu là tham nên việc 
hiếu lầm tâm sân đồng sanh với hỷ thọ mới xảy ra. 

Đối với người có thái độ thản nhiên trong sát na đang 
giết hoặc hành hạ chúng sanh hay trong sát na nóng giận, phiền 
muộn thì cũng do mãnh lực của tâm sân điều xử. Sự có mặt của 
tâm tham, tâm sỉ hoặc tâm đại thiện cũng vẫn có được, nhưng 
diễn tiến khi mãnh lực của sân trên đà yếu sức. Giai đoạn này 
tham có mãnh lực, sỉ có mãnh lực và đại thiện có ưu thế lập tức 
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chen vào cắt đứt tâm sân. Trường hợp tâm tham xả thọ hoặc 
tâm đại thiện xả thọ chế ngự thì không có câu gì để hỏi. Còn 
điễn tiến bởi tâm tham hỷ thọ hoặc tâm đại thiện hỷ thọ thì phải 
hiểu là nhóm tâm hỷ thọ này không phải chỉ có một nhiệm vụ 
là làm việc tươi cười. Tức trong sát na hài lòng ưa thích thì tâm 
tham sanh lên, trong sát na có niệm biết rằng không tốt thì tâm 
đại thiện sanh lên, nên trong sát na mà nhóm tâm này sanh lên 
vẫn có thái độ thản nhiên. 

Bậc Chánh Đẳng Giác thuyết về hai tâm sân rằng tương 
ưng phẫn (patighasampayuttam) để ngăn ngừa không cho 
khởi sanh ngờ vực rằng nhóm tâm sân này không phải chỉ 
đồng sanh duy nhất với tâm sở sân mà đôi khi có thể đồng 
sanh với tà kiến, hoài nghi hoặc trí tuệ cũng được. Vì vậy Đức 
Phật mới nêu lên từ nhất định để thuyết rằng tương ưng phẫn 
(patighasampayuttam) nghĩa là hai tâm sân phải luôn đồng 
sanh với tâm sở sân. 


Điều làm phát sanh hoài nghi như sau: 

Một nhóm người tà kiến thuộc loại vô hữu kiến 
(natthikaditthi), vô nhân kiến (ahetukaditthi), vô hành kiến 
(akiriyaditthi) cho rằng giết chúng sanh không có tội. 

Một nhóm người cho rằng giết người có tội, giết thú vật 
không có tội. 

Một nhóm người cho rằng giết chúng sanh để cúng dường 
tế lễ được phước và nhận được thiên sản. Do sự thấy sai... rồi tự 
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mình sát sanh, sai bảo người khác sát sanh. 


Như vậy sẽ phát sanh điều thắc mắc rằng trong sát na đó 
tâm sân đồng sanh với tà kiến hay chăng? 


Trong nhóm người có chánh kiến, cũng có một số người 
khờ khạo, không khôn khéo hay được học tập về pháp học 
nhưng chưa hiểu được hoàn chỉnh. Nhóm đó có thể chấp thủ 
chủ thuyết của nhóm tà kiến rồi phát sanh lưỡng lự rằng sát 
sanh này là có tội thật hay chăng? Rồi do sức hiểu biết quá cạn 
cợt, họ không tự chủ được mình thiên về chủ thuyết sai lầm, 
nên họ tự sát sanh còn sai bảo người khác sát sanh. Như vậy sẽ 
có điều thắc mắc rằng trong sát na đó tâm sân đồng sanh với 
hoài nghi phải chăng? 

Một nhóm người suy nghĩ giết người bằng cách dùng 
những cử chỉ trìu mến, lời nói mềm mỏng đánh lừa để người 
đó khởi lên sự thương hại, tin tưởng rồi thực hiện ngay ý định. 

Chuyện nàng Kundalakesi đánh lừa để giết chồng bằng 
hành vi biểu lộ sự kính trọng thương yêu: “Nếu chàng thật sự 
không còn thương tưởng thiếp nữa, thiếp cũng không thể cưỡng 
lại ý muốn của chàng được bởi trong lòng thiếp vô cùng thương 
yêu chàng. Thiếp chấp nhận từ bỏ sanh mạng để chàng được 
vui lòng. Vì đây là lần cuối cùng được ở bên chàng, rồi sau vài 
khắc nữa đây thiếp phải lìa khỏi chàng mãi mãi. Thiếp muốn xin 
chàng xá tội cho thiếp về việc đã từng xúc phạm đến chàng và nơi 
đây chỉ có hai chúng ta với nhau thiếp xin chàng hãy đứng thẳng 


VẤN ĐÁP JOTIKA 73 


cho thiếp một cơ hội cung kính chàng lần cuối cùng”. Người 
chồng tưởng thật, nên chấp thuận làm theo lời khẩn cầu của 
nàng, đi đến đứng thẳng nơi mép núi mà nàng yêu cầu. Nàng 
Kundalakesi đưa hai bàn tay lên cung kính đảnh lễ, rồi nói lời 
xin xá tội đã từng xúc phạm... ngay lập tức nàng xô ngã chồng 
của nàng rơi xuống vực núi chết ngay tại đó. 


Câu chuyện trên cho thấy suy nghĩ sắc bén chớp nhoáng 
khởi lên với nàng KundalakesT được gọi là trí tuệ giả mạo 
(vañcanapañña3) hoặc mánh khóe không phải là trí tuệ thật sự. 
Nói theo chỉ pháp là tâm tham có tâm, tứ làm chánh yếu. Nhưng 
người không hiểu về pháp thực tánh thì nghĩ là trí tuệ thật sự. 

Qua câu chuyện này cũng có thắc mắc rằng “Tâm sân của 
nàng Kundalakesï đồng sanh với trí tuệ phải chăng?”. 

Thật ra tâm sân không đồng sanh với tà kiến, hoài nghỉ 
hoặc trí tuệ được mà chỉ đồng sanh riêng biệt với tâm sở sân, 
sự việc diễn tiến như vậy bởi do chính mãnh lực mau lẹ của 
tâm. Cho nên bậc Chánh Đẳng Giác mới thuyết hai tâm sân chỉ 
tương ưng phẫn (patighasampayuttam). 


26- Vấn: Có bao nhiêu nhân làm cho tâm bất thiện hỷ 
thọ sanh lên, hãy giải thích? 


Đáp: 


Nhân làm cho tâm bất thiện hỷ thọ sanh lên được có 4: 
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. Sabhãgaparikappaitthärammanasamäyogo: 
Gặp được cảnh tốt như cảnh tốt thực tánh 
(sabhävaitthärammana) hoặc cảnh tốt do chủ ý riêng 
biệt (parikappaitthärammana). 
. 5omanassapatisandhikata: 
SP. 
Có tâm tục sinh hý thọ. 
. Agambhirapakatitä: 
Thường có suy nghĩ nông cạn. 
. Byasanamutti: 
Thoát khỏi 5 điều suy vong. 
Giải thích: 
. Cảnh đáng ưa thích hài lòng gọi là cảnh tốt có 2 loại: 
a) Cảnh tốt thực tánh (sabhävaitthärammana) là cảnh 
đáng hài lòng ưa thích với đa số như sắc đẹp thật sự, tiếng 
hay thật sự, mùi thơm thật sự, vị ngon thật sự, vật xúc 


chạm tốt thật sự, thoải mái thật sự. Nhóm này được gọi là 
cảnh tốt thực tánh. 


b) Cảnh tốt do chủ ý riêng biệt (parikappaitthärammana) 
là cảnh đáng hài lòng ưa thích theo cá nhân hay chủng loại 
như chim kên kên thích ăn xác chết, chó thích ăn phân. 
Vì thế xác chết và phân là cảnh tốt theo chủ ý riêng biệt 
của chim kên kên và chó. Hoặc có người thích xem đánh 
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nhau, nhìn lửa cháy, ngắm mưa rơi, nghe tranh cãi; thích 
vị cay nồng, béo ngậy, mặn mòi... các cảnh này không phải 
là cảnh đáng ưa thích hài lòng thật sự mà do phù hợp với 
một số người. Cho nền các cảnh này mới gọi là cảnh tốt 
do chủ ý riêng biệt của một số nhóm người. 

Hai loại cảnh này làm cho ưa thích, hài lòng đồng sanh 
cùng với sự hân hoan đến người nào thì được gọi là tâm 
tham đồng sanh với hỷ thọ. 


2. Người nào có tâm tục sinh bằng tâm đại quả hỷ thọ, 
người đó khi xúc chạm cảnh tốt dù chỉ một chút ít, hoặc 
cảnh đến xúc chạm có thể là xả thọ sẽ sanh lên. Nhưng 
đối với người tục sinh bằng tâm hỷ thọ vẫn dễ dàng khởi 
lên hỷ thọ, bởi nương từ chính tâm tục sinh ban đầu của 
người đó. | 

3. Người có tâm không tinh tế, không chú tâm vững chắc, 
dù xúc chạm với cảnh thông thường, nhưng người đó vẫn 
phát sanh sự vui thích, hài lòng ngay tức thì. Như trẻ con 
chỉ được một que kem hay miếng bánh thì tỏ rõ ngay sự 
vui mừng. Bởi vì một đứa bé thì chưa có sự nhận thức 
sâu xa và tỉnh tế. Điều này cho thấy rằng người không 
có sự suy nghĩ sâu sắc cũng thường dễ dàng vui mừng, 
thích thú trong mọi trường hợp. Dù điều đó thích hợp 
hay không thích hợp. 


4. Người chưa lâm vào 5 trường hợp suy vong: 
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‹ - Ñätibyasana Suy vong về cha mẹ, con cháu, quyến thuộc, 
anh em, vợ chồng, thầy tổ. 


© . Bhogabyasana Suy vong về tài sản, danh tiếng, tùy chúng, 


‹ - Rogabyasana Suy vong về bệnh tật thường xuyên hoành 
hành. 


- _ Silabyasana Là người thực hành tà giới, tà pháp cả đường 
đời lẫn đường đạo. 


‹ _ Ditthibyasana Là người có sự hiểu biết sai đường lối Đạo 
Pháp. 


Người nào chưa gặp phải năm trường hợp suy vong này, 
khi xúc chạm với cảnh vừa lòng dễ dàng phát sanh thọ hỷ. 


Bốn trường hợp như đã giải thích trên thì trường hợp 
nào cũng làm cho bất thiện hý thọ sanh lên được. 


27- Vấn: Có bao nhiêu nhân làm cho tâm thiện thọ hỷ 
sanh lên, hãy giải thích? 


Đáp: 

Nhân làm cho tâm thiện thọ hỷ sanh lên được có 6: 
1. Somanassapatisandhikatäã: Là người có tâm tục sinh thọ hỷ. 
2. Saddhabahulatä: Là người có cơ tánh tín. 


3. Visuddhaditthi: Là người có tri kiến chân chánh. 
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4. Ẩnisamsadassävitä: Là người nhìn thấy quả báo của 
thiện pháp. 


°. lttharammanasamäyogo: Được chứng kiến cảnh tốt như 
người bố thí và thọ thí đáng hài lòng... 

6. Kassaci pI]abhävo: Không có gì trở ngại ngăn cản. 

Giải thích: 

1. Người có tâm tục sinh hỷ thọ, khi tạo thiện sự cho dù 
thiện sự mà mình tạo chỉ chút ít hoặc thiện sự đó không 
đáng thích ý, nếu là người khác thì có thể không hài lòng, 
hay ít thì cũng thản nhiên. Nhưng đối với người có tâm 
tục sinh hỷ thọ, thì dễ dàng phát sanh hài lòng, phỉ lạc. 
Tóm lại hạng người này luôn có vẻ mặt rạng rỡ, trong 
sáng trong lúc làm thiện pháp, bởi vì chính người đó có 
tâm hỷ thọ trong cơ tánh. 


2. Người có cơ tánh tín luôn có sự hài lòng trong việc làm 
liên quan đến thiện pháp và trong lúc tạo tác cũng thường 
khởi lên vui thích, vừa ý đối với việc làm. Đó là nhân dễ 
dàng làm phát sanh hỷ thọ chính do mãnh lực của đức tin. 

3. Trong hàng thiện tín có sự thấy, hiểu về giáo lý trong Phật 
giáo. Như hiếu biết về vấn đề tội, phước, quả của tội, quả 
của phước; hiếu biết về vấn đề sanh ra, chết, đời này, đời 
sau được đúng đắn. Dựa trên nền tảng của sự hiểu biết 
chính đáng đó, nên được gọi là người có sự thấy thanh 
tịnh. Vì vậy trong sát na được thấy, được nghe, được làm 
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việc liên quan đến thiện pháp... thì dễ dàng phát sanh 
hài lòng, phỉ lạc và vui thích. Bởi vì mãnh lực của sự thấy 
chân chánh tức hiện thân của trí tuệ luôn đồng hành. 


4. Đối với người không thường nhìn thấy được quả báo của 
việc làm thiện nên khi có cơ hội được thấy, được nghe 
hoặc được làm việc liên quan đến thiện pháp thì sự hài 
lòng không khởi sanh lên được. Trong trường hợp không 
thể lánh đi, họ cũng làm nhưng làm với tâm trạng thờ ơ, 
đôi khi còn khởi sanh bực bội khó chịu vì cảm thấy bị bó 
buộc, tù túng. 


Ngược lại, đối với người nhìn thấy được tỏ tường quả báo 
của việc thiện, nên khi được thấy, được nghe hoặc được 
làm những việc có liên quan đến thiện pháp, thì họ hồ 
hởi vui mừng. Họ sẵn lòng thực hiện thật tốt đẹp trong 
phạm vi của mình được giao phó. Tính cách của họ còn 
lôi cuốn được mọi người xung quanh cùng tham gia, cùng 
tiến hóa. Hạng người này dễ dàng phát sanh phỉ lạc cũng 
chính do mãnh lực phán đoán của trí tuệ. 


5. Trong các buối lễ kiến tạo thiện pháp, họ vừa lòng, đẹp Ý 
khi được chứng kiến cảnh trang nghiêm, long trọng; vật 
thí cúng dường tươm tất thanh tịnh; còn người thọ thí là 
các bậc thầy đủ ân đức đáng tịnh tín. Việc làm thiện trons 
lúc đó thường phát sanh phi lạc chính do mãnh lực của 
cảnh đáng hài lòng. 
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6. 


Trong lúc tạo thiện sự... như bố thí, trì giới, thính pháp, 
học pháp, tu tiến minh quán, nếu trong quá trình tạo trữ 
được thuận tiện thích hợp, không gặp bất kỳ sự cố nào. 
Tâm của người tạo các thiện sự đó định tĩnh, trong sạch 
là nhân đễ dàng làm cho phỉ lạc sanh khởi do chính mãnh 
lực của việc không có chướng ngại. 


Lại nữa, pháp làm nhân phát sanh hỷ giác chi 


(pitisambojjhanga) có 11 cũng là nhân làm cho phát sanh thiện, 
hỷ thọ. 


œ® œ „>0 Đ 


11 pháp là nhân làm cho phát sanh tâm thiện; 


. Thường niệm tưởng đến ân Đức Phật (Buddhãnussati). 


.. Thường niệm tưởng đến ân Đức Pháp (Dhammänussati). 


Thường niệm tưởng đến ân Đức Tăng (Sanghãnussati). 


.. Thường niệm tưởng đến giới của mình (Silãnussati). 
.. Thường niệm tưởng đến xả thí của mình (Cägãnussati). 


. Thường niệm tưởng đến 7 chân nhân pháp của mình, là 


nhân làm cho được sanh làm đức trời Đế Thích và chư 
thiên (Devatanussati). 


. Thường niệm tưởng đến ân đức Níp-Bàn 


(Upasamanussati). 


. Không giao du thân cận với người không có đức tin nơi 


Tam Bảo (Lũkhapuggalaparivajjanam). 
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9. Thân cận giao du với người có đức tin nơi Tam Bảo 
(Siniddhapuggalasevan3). 


10Lắng nghe và suy xét trong Kinh Tạng như 
Kinh Bổn Sanh.. là nhân làm phát sanh đức tin 
(Pasädaniyasuttantapaccavekkhan3). 


11. Hướng tâm đến hỷ giác chi (Tadadhimuttat3). 


(trong phần phân tích giác chỉ của sớ giải bộ phân tích) 


28- Vấn: Hãy giải thích cùng nêu dẫn chứng pháp làm 
nhân cho tâm thiện lẫn tâm bất thiện sanh lên là gì? 


Đáp: Pháp làm nhân cho tâm thiện sanh lên có một là 
khéo tác ý (yonisomanasikära), pháp làm nhân cho tâm bất 
thiện sanh lên có một là không khéo tác ý (ayonisomanasikära). 

Giải thích: 

Khi các cảnh như cảnh sắc, cảnh thinh... đến xúc chạm 
nơi mắt, tai... nếu khéo tác ý thì thiện tâm khởi sanh lên trong 
tâm lộ ngũ môn. Khi các cảnh như cảnh sắc, cảnh thỉnh.. đến 
xúc chạm nơi mắt, tai... nếu không khéo tác ý thì bất thiện tâm 
khởi sanh lên trong tâm lộ ngũ môn. Thiện tâm hoặc bất thiện 
tâm sanh lên nương vào tâm khai ngũ môn làm nhân, trong lộ 
ý môn thiện tâm hoặc bất thiện tâm sanh lên cũng nương vào 
tâm khai ý môn làm nhân. Cho nên cả hai tâm khai ngũ môn và 
tâm khai ý môn này mới gọi là hiện thân của tác ý (manasikära). 
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Nếu như tâm khai ngũ môn hoặc tâm khai ý môn tác ý khéo 
trong sát na biết cảnh thì gọi là như lý tác ý, nếu như tác ý không 
khéo thì gọi là phi như lý tác ý. Như trình bày trong Tăng Chi Bộ 
Kinh (anguttaranikäya): 


“Yoniso bhikkhave manasikaroto anuppannã ceva kusalä 
dhammä uppajjanti uppannäa ca kusalä dhammä bhãvanäya 
paripurim gacchanti. 


Này các Tỳ-kheo! Người khéo tác ý thì thiện pháp chưa 
sanh được sanh lên, thiện pháp đã sanh được tăng trưởng. 


Ayoniso bhikkhave manasikaroto anuppannä ceva 
akusala dhammä uppajjanti uppannã ca akusalãä dhammã 
abhivaddhanti anuppannãä ceva kusalä dhammä na uppajjanti 
uppannä ca kusalã đhammã parihäyanti”. 

Này các Tỳ-kheo! Người không khéo tác ý thì bất thiện 
pháp chưa sanh được sanh lên, bất thiện pháp đã sanh được 
tăng trưởng, thiện pháp chưa sanh không có cơ hội sanh lên, 
thiện pháp đã sanh cũng tiêu hoại. | 


Một lý khác nữa: 


Khéo tác ý và không khéo tác ý sanh lên do nương vào 
nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại làm nhân. 


Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là nhân cho khéo tác 
ý sanh lên có 5: 


1. Là người đã từng tích lũy phước trong kiếp trước (Pubbe 
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ác 


s: 


4. 
5, 


ca katapuññat). 


Được ở trong nước có Chánh pháp và có bậc chân nhân 
(Patiripadesaväsa). 


Được thân cận giao du với bậc chân nhân 
(Sappurisipanissaya). 


Được nghe Chánh pháp (Saddhammasavana). 
Giữ thân, ngữ, ý theo điều chánh (Attasammaäpanidhi). 


Điều pubbe ca katapuññata thuộc nghiệp quá khứ, bốn 


điều còn lại thuộc nghiệp hiện tại. 


Nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại là nhân làm cho không 


khéo tác ý sanh lên có 5: 


Â, 


Là người đã không từng tích lũy phước trong kiếp trước 
(Pubbe akatapuññat3). 


. Ở trong nước không thích hợp tức không có Chánh pháp 


và không có bậc chân nhân (Appatirũpadesaväsa). 


. Không được giao du thân cận với bậc chân nhân 


(Asappurisũpanissaya). 


. Không được nghe pháp của bậc chân nhân 


(Asaddhammasavana). 


. Giữ thân, ngữ, ý theo điều sai quấy (Attamicchapanidhi): 


Điều pubbe akatapuññatã thuộc nghiệp quá khứ, bốn 


điều còn lại thuộc nghiệp hiện tại. 
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Giải thích: 


Người đã từng tạo trữ phước trong đời trước, khi được 
sanh vào trong kiếp này thì phải được ở trong nước có Phật 
giáo, có Diệu Pháp, có bậc chân nhân. Bởi vì khi được sanh vào 
nơi như đã trình bày sẽ gặp được bậc chân nhân, như thầy tổ 
hay cha mẹ có Chánh Kiến. Thân cận những vị này thường được 
nghe lời dạy chân chánh, nên phát sanh được lợi ích trong đời 
này lẫn đời sau. Sau khi nghe và hiểu biết lời dạy chân chánh thì 
sẽ giữ mình phòng hộ thân, ngữ, ý an trú theo lẽ chánh. Phòng 
hộ thân, ngữ, ý an trú theo lẽ chánh chính là điều kiện làm cho 
khéo tác ý tăng trưởng. Khéo tác ý sẽ là nhân tốt lành làm cho 
thiện tâm thuận tiện sanh lên. 

Đối với không khéo tác ý thì có thực tánh đối lập lại khéo 
tác ý như đã giải thích. 


29- Vẫn: Hãy trình bày theo riêng biệt lẫn giải thích 
pháp làm nhân cho sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng sanh lên? 


Đáp: 
* Nhân làm cho sự thấy tức tâm nhãn thức sanh lên có 4: 
1. Thần kinh nhãn (€akkhupasäda): Có mắt tỏ. 


2. Cảnh sắc (Rũpärammana): Có đối tượng nhìn thấy được 
hiện bày trước mặt. 


3. Có ánh sáng (Alobha). 


an... 
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CÁ 


Có tác ý (Manasikara). 
Khi hội đủ 4 nhân này thì tâm nhãn thức sanh lên. 


+ Nhân làm cho sự nghe tức tâm nhĩ thức sanh lên có 4: 


. Thần kinh nhĩ (Sotapasäda): Có tai thính. 


. Cảnh thinh (Saddãrammana): Có âm thanh đến hiện bày 


trước mặt. 


. Có khoảng trống (Ấkãsa). 


. Có tác ý (Manasikära). 


Khi hội đủ 4 nhân này thì tâm nhĩ thức sanh lên. 


+ Nhân làm cho sự ngửi tức tâm tỷ thức sanh lên có 4: 


. Thần kinh tỷ (Ghãnapasada): Có mũi nhạy. 
.. Cảnh khí (Gandhärammana): Có mùi vào hiện bày trước mặt. 
. Có gió (Vayodhäatu). 


. Có tác ý (Manasikara). 


Khi hội đủ 4 nhân này thì tâm tỷ thức sanh lên. 


+ Nhân làm cho sự nếm tức tâm thiệt thức sanh lên có 4: 


. Thần kinh thiệt (Jivhapasäda): Có lưỡi bén vị. 


. Cảnh vị (Rasärammana): Có vị khác nhau vào hiện bày 


nơi lưỡi. 


Có nước (Ãpodhätu): Nước miếng hoặc nước trong vật thực 
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4. Có tác ý (Manasikära). 
Khi hội đủ 4 nhân này thì tâm thiệt thức sanh lên. 
* Nhân làm cho sự xúc chạm tức tâm thân thức sanh lên 
có 4: 
1. Thần kinh thân (Kãyapasäda): Có thân nhạy cảm. 


2. Cảnh xúc (Photthabbarammana): Có sự lạnh, nóng, mầm, 
cứng, căng, dùn. 

3. Có nguyên tố đất (ThaddhapathavT) như trạng thái cứng. 

4. Có tác ý (Manasikara). 

Khi hội đủ 4 nhân này thì tâm thân thức sanh lên. 

Giải thích: 

Nhân làm cho sự thấy, sự nghe... sanh lên theo riêng biệt 
cho thấy rằng, khi hội đủ 4 nhân thì sự thấy, sự nghe... sanh lên 
tức thì mà không một vật nào đến cản trở được. Hình thành 
được sự thấy, sự nghe... phải hội đủ cả bốn nhân tố. Không có ai 
có thể hỗ trợ cho thành tựu sự thấy, sự nghe... khi thiếu đi một 
nhân tố. Tự thân nhân tố thiếu đó mới có thể bổ sung, trợ giúp 
làm cho tròn đủ thì sự thấy, sự nghe... mới sanh lên. Trường 
hợp ngăn cản sự thấy, sự nghe... không cho sanh lên cũng vậy. 
Tức không thể ngăn cản trực tiếp được ngoại trừ phương pháp 
ngăn cản gián tiếp. Nghĩa là loại bỏ ra một nhân nào đó thì sự 
thấy, sự nghe... mới không thể sanh lên. 
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Trong phần đầu đã giải thích, phải hội đủ cả bốn nhân tố 
mới tạo thành sự thấy, sự nghe,... nên lấy sự thấy ra để giải thích 
thêm cho sáng tỏ vấn đề. Nếu người nào thiếu đi mắt như người 
bị mù thì sự thấy sẽ không có với người đó, mặc dù có đủ cả ba 
nhân tố còn lại là có đối tượng, có ánh sáng, có tác ý. Cũng vậy 
người sáng mắt nhưng thiếu đi một trong ba nhân tố còn lại 
như không có sự tác ý chẳng hạn. Thì dù có mắt, có ánh sáng, có 
cảnh sắc hiện bày cũng không hình thành sự thấy vì thiếu đi sự 
tác ý. Tóm lại không thể thiếu đi một nhân tố nào cả. 

Trong Phật giáo đoàn mà hiểu biết được thực tánh diễn 
tiến của sự thấy, sự nghe... phải nương vào có nhân có duyên thì 
quả mới hiện bày lên được. Đó là sự diễn hoạt thường nhiên 
của vạn pháp mà không có người điều khiển. Phải hiểu rằng 
thực tánh của vô ngã không dưới quyền lực sai khiến của ai, 
không phải ta mà chỉ là danh sắc. 


30- Vấn: Thường thì năm tâm Sơ Đạo không sanh lên 
được với một người mà tâm Sơ Đạo này chỉ sanh lên một 
lần duy nhất với một người. Vậy căn cứ vào đâu để biết được 
bậc nào là Sơ Đạo sơ thiền, bậc nào là Sơ Đạo nhị thiền, bậc 
nào là Sơ Đạo tam thiền, bậc nào là Sơ Đạo tứ thiền, bậc nào 
là Sơ Đạo ngũ thiền? 


Đáp: Bậc Sơ Đạo sơ thiền hoặc Sơ Đạo nhị 
thiền.. phải liên quan với tuệ xuất hành minh quấn 
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(Vutthanagaminivipassanañana) làm nhân. Tức hành giả tu 
tiến minh quán khi gần tác chứng Sơ Đạo thì tuệ xuất hành 
mỉnh quán sanh lên là Hành xả tuệ (Sankhärupekkhäñana) và 
Thuận thứ tuệ (Anulomañana) mà sự nhận thức của hành giả 
trong sát na này nếu không nhàm chán đối với một trong năm 
chỉ thiền như chỉ thiền tầm,... thì tâm Sơ Đạo và Sơ Quả sanh 
lên có năm chỉ thiền đồng sanh, gọi người đó là bậc Sơ Đạo sơ 
thiền. Và nếu như vào sát na tuệ xuất hành minh quán sanh lên 
mà nhận thức của hành giả có sự nhàm chán đối với chỉ thiền 
tâm thì tâm Sơ Đạo sanh lên có bốn chỉ thiền đồng sanh, gọi 
người đó là bậc Sơ Đạo nhị thiền. 


Sơ Đạo tam thiền, Sơ Đạo tứ thiền, Sơ Đạo ngũ thiền 
cũng diễn tiến tương tự như sự kiện 5 - 4 - 3 - 2 chi thiền 
đồng sanh với tâm Sơ Đạo, bởi do nương vào tuệ xuất hành 
minh quán là nhân trọng yếu. Như trong sớ giải bộ Atthasälinï 
trình bày: “Sankharupekkhađanameva hi ariyamaggassa 
bojjhangamaggangañnangavisesam niyameti” “Chính Hành xả 
tuệ là pháp phân chi phần giác chi của tâm Đạo và chỉ thiền cho 
đặc biệt lên”. 

Lại nữa, người tu tiến đắc chứng Đạo, Quả có 2 nhóm: 

1. Nhóm lạc quán (Sukkhavipassakapuggala) nhóm người 
này có tuệ quán (Vipassanañäna) khô ly thiền hiệp thế. 

2. Nhóm thiền giả DDRHiAVMUDURETUSI nhóm người này 
đắc thiền hiệp thế. 
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Nhóm lạc quán khi suy xét minh quán phải ghi nhận, 
chú vào thuần nhất pháp dục (kãmadhamma) mà không thể 
ghi nhận-chú vào thiền được. Vì vậy tuệ xuất hành minh quán 
của nhóm lạc quán mới không có năng lực làm phát sanh nhàm 
chán đối với năm chỉ thiền. Cho nên tâm Sơ Đạo sanh lên với 
người đó phải xếp vào trong nhóm Sơ Đạo sơ thiền. 


Nhị Đạo, Tam Đạo, Tứ Đạo của bậc lạc quán cũng diễn 
tiến giống như vậy. Nghĩa là xếp vào trong sơ thiền. 

Đối với nhóm thiền giả đang tu tiến minh quán. 

1. Nếu không nhập thiền và không quán xét chỉ thiền theo 
vô thường, khổ, vô ngã. 

2. Hoặc nhập sơ thiền. 

3. Hoặc quán xét chỉ thiền của sơ thiền theo vô thường, khổ, 

VÔ ngã. 

4.. Hoặc nhập sơ thiền rồi quán xét chi thiền theo vô thường, 
khổ, vô ngã. 

Thì tuệ xuất hành minh quán sanh lên với bốn nhóm 
thiền giả này cũng không có mãnh lực đặc biệt làm phát sanh 
nhàm chán đối với năm chỉ thiền. Cho nên tâm Sơ Đạo sanh lên 
cũng phải xếp vào trong Sơ Đạo sơ thiền.. 

Đối với Sơ Đạo nhị thiền... sanh lên với hành giả thuộc 
nhóm thiền giả đó có 3 nguyên nhân: 
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1. Luận điểm nhập thiền cơ (Pädakajhanaväda): Trình bày 
đến vấn đề nhập thiền làm nần tảng ban đầu (thiền cơ). 


2. Luận điểm thiền thiện xảo (Sammasitajhanaväda): Trình 
bày đến vấn đề thiền mà mình tự quán xét. 


3. Luận điểm khuynh hướng ước nguyện của người 
(Puggalajjhäsayavada): Trình bày đến vấn đề khuynh 
hướng của chính mình ưa thích trong tâm Đạo. 

1- Luận điểm nhập thiền cơ: Thiền giả trước khi tu tiến 
minh quán phải nhập thiền để phát triển năng lực của định. 
Khi định toàn hảo, rồi nhập thiền làm nền tảng ban đầu để trở 
thành thiền cơ, xuất khỏi thiền cơ tiếp tục quán danh sắc cho 
thấy được tam tướng. Và khi tuệ quán hiện bày lên theo tuần tự 
cho đến tuệ xuất hành minh quán, nếu như thiền cơ là sơ thiền, 
thì tâm Đạo sanh lên nối tiếp là tâm Sơ Đạo sơ thiên. Bất cứ là 
tâm Đạo thấp hoặc tâm Đạo cao cũng giống như tâm Đạo sanh 
lên với nhóm hành giả lạc quán. Nhưng nếu thiền cơ nhập đó là 
nhị thiền thì khi xuất khỏi thiền cơ quán danh sắc tiếp tục, khi 
tuệ xuất hành minh quán sanh lên thì có mãnh lực đặc biệt làm 
cho khởi lên nhàm chán đối với chỉ thiền tầm. Vì vậy sát na tâm 
Đạo sanh lên thì trong tâm Đạo đó không thể đồng sanh với 
tầm, nên được xếp vào trong tâm Đạo nhị thiền. 


Nếu thiền cơ là tam thiền, tứ thiên hoặc ngũ thiền, hay 
thiền vô sắc thì tâm Đạo sanh lên cũng diễn tiến theo thiền cơ 
tức tâm Đạo tam thiền, tâm Đạo tứ thiền hoặc tâm Đạo ngũ thiền. 
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Tóm lại: Theo luận điểm nhập thiền cơ thì hành giả khi 
xuất ra khỏi thiền rồi quán chỉ thiền theo vô thường, khổ, vô 
ngã hoặc quán pháp hành danh sắc theo vô thường, khổ, vô ngã. 
Nhưng tâm Đạo sanh lên không dựa vào việc quán xét mà chỉ 
dựa vào thiền cơ (pãdakajhäna) tức thiền nhập làm nền tảng 
ban đầu làm trọng yếu. 


2- Luận điểm thiền thiện xảo: Trong luận điểm này trọng 
yếu nhắm đến việc quán xét thiền. Tức hành giả là thiền giả 
quán xét một loại thiền chứng nào mà mình đã đắc theo vô 
thường, khổ, vô ngã. Khi tâm Đạo sanh lên cũng tiến hành theo 
thiền mà mình quán xét, nếu quán xét sơ thiền thì tâm Đạo 

'nh lên được xếp vào là tâm Đạo sơ thiền; nếu quán xét nhị 
thiền thì tâm Đạo sanh lên được xếp vào là tâm Đạo nhị thiền; 
nếu quán xét tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì tâm Đạo sanh 
lên cũng được xếp vào là tâm Đạo tam thiền, tâm Đạo tứ thiền, 
tâm Đạo ngũ thiền. 


Trong luận điểm thiền thiện xảo (sammasatajhãnaväda) 
thì không chú trọng việc nhập thiền trước hay không nhập 
thiền trước mà trọng yếu chỉ dựa vào quán xét thiền. Như nhập 
vào sơ thiền nhưng lúc quán xét sơ thiền khi tâm Đạo sanh 
lên cũng diễn tiến theo thiền mà mình quán xét như nhập sơ 
thiền. Như nhập vào nhị thiền nhưng lúc quán xét nhị thiền khi 
tâm Đạo sanh lên cũng diễn tiến theo thiền mà mình quán xét 
như nhập nhị thiền. Như nhập vào tam thiền nhưng lúc quán 
xét tam thiền khi tâm Đạo sanh lên cũng diễn tiến theo thiền 
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mà mình quán xét như nhập tam thiền. Như nhập vào tứ thiền 
nhưng lúc quán xét tứ thiền khi tâm Đạo sanh lên cũng diễn 
tiến theo thiền mà mình quán xét như nhập tứ thiền. 


Hoặc nhập vào nhị thiền, nhưng lúc quán xét tứ thiền thì 
tâm Đạo sanh lên cũng được xếp vào tâm Đạo tứ thiền. 


3- Luận điểm khuynh hướng ước nguyện của người: Trong 
luận điểm này nhắm đến nguyện vọng của hành giả đắc thiền. 
Tức hành giả trước khi khởi sự quán danh sắc hoặc đang quán 
xét có hướng tâm đến nguyện vọng rằng nếu Đạo, Quả sanh 
lên với ta, sanh lên chỉ với 4 chỉ thiền không đồng sanh với chỉ 
thiền tầm, hoặc chỉ với 3 chỉ thiền không đồng sanh với chi thiền 
tầm, tứ. Thì việc hướng đến như vậy gọi là người ước nguyện 
(puggalajjhasaya) tức pháp dục (dhammachanda) đồng sanh 
với tâm đại thiện. Hành giá loại này nhập thiền hiệp thế trước 
rồi mới quán danh sắc theo vô thường, khổ, vô ngã; hoặc không 
nhập thiền trước nhưng quán chỉ thiền theo vô thường, khổ, 
vô ngã; hoặc nhập thiền khi xuất khỏi thiền thì quán chỉ thiền 
theo vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng cách nhập thiền hay cách 
quán chỉ thiền của các trường hợp như vừa trình bày trên phải 
trùng khớp với Đạo mà mình hướng đến. Nghĩa là khi có ước 
nguyện Đạo nhị thiền thì phải nhập nhị thiền trước rồi quán 
chi thiền của nhị thiền theo vô thường, khổ, vô ngã; hoặc khi 
xuất ra khỏi nhị thiền thì quán về pháp dục danh sắc theo vô 
thường, khố, vô ngã cũng được; hoặc nếu không nhập vào nhị 
thiền trước nhưng quán chỉ thiền của nhị thiền theo vô thường, 
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khổ, vô ngã cũng được. Ngay sau đó thì tâm Đạo sanh lên nối 
tiếp từ tuệ xuất hành minh quán sẽ là tâm Đạo nhị thiền sanh 
lên. Nếu ước nguyện tâm Đạo tứ thiền hay tâm Đạo ngũ thiền 
thì phải nhập vào tứ thiền hoặc ngũ thiền trước, rồi quán pháp 
dục (kãmadhamma) danh sắc theo vô thường, khố, vô ngã; 
hoặc nếu không nhập vào tứ thiền hoặc ngũ thiền trước thì 
phải quán chỉ thiền của tứ thiền hoặc ngũ thiền theo vô thường, 
khổ, vô ngã. Tiếp sau thì tâm Đạo tứ thiền, hoặc tâm Đạo ngũ 
thiền mới sanh lên được. 


Tóm lại: Trong luận điểm người ước nguyện 
(tpugzalajjhasayavada) này mà loại bỏ việc nhập thiền trước hoặc 
quán chỉ thiền cho trùng khớp với Đạo mà mình nguyện vọng thì 
không được. Cho nên luận điểm người ước nguyện này phải gồm 
cả hai yếu tố của luận điểm nhập thiền cơ (pãdakajhanaväda) 
và luận điểm thiền thiện xảo (sammasitajhänaväda). Tức nếu 
nhập thiền trùng khớp với Đạo mà mình nguyện ước trước rồi 
quán pháp hành theo vô thường, khổ, vô ngã thì cũng giống 
như luận điểm nhập thiền cơ. Nếu không nhập thiền trước mà 
chỉ quán chí thiền trùng khớp với Đạo mà mình muốn theo vô 
thường, khổ, vô ngã thì giống như luận điểm thiền thiện xảo 
(sammasitajhänavada). 


Điều đặc biệt quy định trong luận điểm người ước 
nguyện này thì hành giá đắc thiền nhập vào nhị thiền trước, 
khi xuất khói nhị thiền rồi thì không được quán chỉ thiền của 
nhị thiền hay danh sắc thuộc pháp dục theo vô thường, khổ, 
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vô ngã, mà phải quán chỉ thiền của tam thiền theo vô thường, 
khổ, vô ngã cho đến khi tuệ quán xuất hành minh quán 
(vutthãnagaminivipassanäñana) sanh lên. 


Nói theo luận điểm nhập thiền cơ thì tâm Đạo sanh lên 
phải là tâm Đạo nhị thiền bởi vì thiền nhập là nhị thiền. Nhưng 
nếu nói theo luận điểm thiền thiện xảo (sammasitajhAnaväda) 
tâm Đạo sanh lên phải là tâm Đạo tam thiền, bởi vì chi thiền 
mà quán xét thuộc chỉ thiền của tam thiền. Nếu nói như vậy thì 
trong cả hai luận điểm đó giống như có sự mâu thuẫn. Nhưng 
thật ra tâm Đạo hằng sanh lên theo nguyện ước của hành giả 
gọi là người ước nguyện (puggalajjhäsayavada), bởi vì trong cả 
ba việc thực hành như đã đề cập trọng yếu là nắm lấy nguyện 
vọng của hành giả. Nếu như hành giả muốn làm cho tâm Đạo 
nhị thiên sanh lên thì khi sát na tâm Đạo sanh lên phải là tâm 
Đạo nhị thiền hoặc nếu như muốn làm cho tâm Đạo tam thiền 
sanh lên thì khi sát na tâm Đạo sanh lên cũng phải là tâm Đạo 
tam thiền. 


Do đó bậc Chánh Đẳng Giác mới nêu lên thuyết trong bộ 
Phân Tích về thiền (jhãänavibhanga): “Ijjhati bhikkhave sTlavato 
cetopanidhi visuddhattã” “Này các Tỳ-kheo! Nguyện vọng của 
người có giới hằng được thành tựu bởi vì nguyện ước của hạng 
người này là nguyện ước thanh tịnh”. 


Việc nhập thiền và quán xét chỉ thiền không trùng khớp 
nhau, trong thiền khác cũng diễn tiến tương tự như nhau. 
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Hỏi: Việc nhập thiền và quán xét chi thiền không trùng 
khớp nhau và thiền giả không có nguyện vọng nào thì coi như 
người có nguyện ước không hiện bày được, thì tâm Đạo sanh 
lên là tâm Đạo loại nào? 


Đáp: Tâm Đạo sanh lên phải là tâm Đạo trùng khớp với 
luận điểm nhập thiền cơ hoặc luận điểm thiền thiện xảo tùy 
theo thiền nào cao hơn. Tức nếu như nhập thiền cơ cao hơn 
thiền thiện xảo thì tâm Đạo phải sanh lên theo thiền cơ và nếu 
thiền thiện xảo cao hơn nhập thiền cơ thì tâm Đạo phải sanh lên 

aeo thiền thiện xảo. Bởi vì dù cho hành giả không có nguyện 
ớc nào đặc biệt đi nữa thì tâm đó cũng thường hướng theo 
đường lối thiền cao. 


3i. Vấn: Hãy giải thích sự khác biệt của 
thiền cảnh (ãrammanupanijhäana) và thiền tướng 
(Iakkhanuparnijjhana)? 

Đáp: 

Thiền cảnh là 9 thiền đáo đại, do là người chú niệm cảnh 
của thiền như án xứ hoàn tịnh (kasina)... 

Như có định nghĩa: “Arammanam_ upanijjhäyatti 
arammanipanijjhänam". Nhập thiền đáo đại gọi là thiền cảnh, 
bởi do người chú niệm cảnh thiền như án xứ hoàn tịnh... Nghĩa 
là nhóm thiền đáo đại này hiện bày lên được bởi nương vào 


việc chú niệm cảnh thiền như án xứ hoàn tịnh... 
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Thiền tướng là tuệ Minh Quán và Đạo tuệ, Quả tuệ. 


Tuệ Minh Quán là tuệ trong tâm đại thiện và tâm đại tố, là 
pháp ghi nhận danh sắc theo tam tướng. Việc quán tam tướng 
của nhóm tuệ quán này rốt ráo cho đến khi Đạo tuệ sanh lên, vì 
vậy nhóm tuệ quán đó mới gọi là thiền tướng. 


Đạo tuệ gọi là thiền tướng bởi vì là pháp hành làm cho 
tuệ quán thấu đáo tam tướng được hoàn thành rốt ráo, cho nên 
Đạo tuệ mới gọi là thiền tướng. 


Quả tuệ là pháp thâm nhập thấu đáo được tam tướng của 
Diệt Đế (nirodhasacca) tức thấu đáo thực tánh thật của sự diệt 
tất cả khố, cho nên Quả tuệ mới gọi là thiền tướng. 


Như định nghĩa “Lakkhanaam  upanijjhãyatiti 
lakkhanũpanijjhãnam” “Tuệ quán, Đạo tuệ, Quả tuệ gọi là thiền 
tướng, bởi vì là pháp thấu đáo tam tướng, là pháp làm cho tuệ 
quán được hoàn thành rốt ráo và là pháp thấu đáo thật tướng 
của Diệt Đế”. 

Trong sớ giải bộ Pháp Tụ chương tâm có trình 


bày: '?hảnantiỉ duvidham jhãnam ärammannpanijhänam 


lakkhanupanijjhänanti, tattha attha Samapattiyo 


pathavikasinadiarammanam upanijhayantiti 
arammanupanijjhänanti sankhayam gata, 
Vipassanamaggaphaläni pana lakkhanupanijjhanam 


nàmg, tattha vipassana aniccadilakkhanassa_ upanijjhäanato 
lakkhanipanijjhanam, Vipassanäya katakiccassa 
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maggena ijjhãnato maggo lakkhanipanijjhãanam,  phalam 
pana — nirodhasaccam — tathalakkhanam upanijjhayatiti 
lakkhanupanfjjhänam nãma” 
Từ “thiền” được giải thích, thiền có 2 loại: 
1. Thiền cảnh (Ärammanipanijjhäna). 
2. Thiền tướng (Lakkhanũpanijjhäna). 


Tám thiền chứng được xếp vào trong thiền cảnh bởi vì là 
pháp chú niệm cảnh, như án xứ đất.. 


Tuệ Minh Quán, Đạo tuệ, Quả tuệ này đều được gọi là 
thiền tướng. Vì Tuệ quán ghi nhận để thấu đáo tam tướng như 
vô thường, khổ, vô ngã và Đạo tuệ là pháp làm cho thấu đáo 
được tam tướng hoàn thành của Tuệ quán, còn Quả tuệ thâm 
nhập thấu đáo được thực tướng của Diệt Đế. | 

Sự khác biệt giữa thiền cảnh và thiền tướng cũng có một 
trường hợp khác nữa là thiền cảnh có ấn tướng thiền định 
(samathanimitta) như án xứ đất... làm cảnh, còn thiền tướng thì 
có danh - sắc, pháp hành làm cảnh và Đạo tuệ, Quả tuệ có Níp- 
Bàn làm cảnh. 

Chi pháp của thiền cảnh gồm có tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất 
hành đồng sanh với 9 thiền đáo đại, 

Chi pháp của thiền tướng gồm có tầm, tứ, hỷ, thọ, nhất hành 
đồng sanh với tâm đại thiện, tâm đại tố và tâm Đạo, tâm Quả. 
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32- Vấn: Do nhân nào gọi là tâm Sơ Đạo, hãy giải thích 
và nêu định nghĩa của từ tâm Sơ Đạo (sotãpattimaggacitta)? 


Đáp: Gọi là tâm Sơ Đạo bởi vì tâm này đồng sanh với 8 
chỉ Đạo có thực tánh giống như dòng nước chảy xuôi vào đến 
Thánh Đạo, hoặc đạt đến Níp-Bàn lần đầu tiên. 

Giải thích: 

Từ “Sotapattimaggacitta” khi phân từ ra thì phân ra thành 
4 từ là Sota, Apatti, Magga, Citta. | 

Sota: Dòng nước hoặc 8 chỉ Đạo có thực tánh giống như 
dòng nước. 

Apatti: Vào đến (đạt đến) Thánh Đạo. 

Magøa: Con đường. 

Citta: Tâm. 

Khi gom lại thì dịch là tâm đồng sanh với 8 chi Đạo có 
thực tánh giống như dòng nước chảy vào đến Thánh Đạo, hoặc 
đạt đến Níp-Bàn lần đầu tiên. | 

Như có định nghĩa: “Savati sandatiti soto” Dòng nước gọi 
là “sota" bởi vì là pháp xuôi chảy đi không chảy ngược trở lại, 
tức dòng nước xuôi chảy vào trong con sông. 


-Soto viyäti: Soto” 8 Thánh Đạo gọi là dòng nước (sota) 
bởi vì giống như dòng nước. 


“Adito pajjanam = Äpatti” Vào đến Thánh Đạo lần đầu 
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tiên gọi là "äpatti”. 
“Sotassa äpatti = Sotäpatti” Vào đến Thánh Đạo tức có 


thực tánh giống như dòng nước của phàm nhân vào đến Thánh 
Đạo lần đầu tiên. 

“Nibbänatthikehi maggiyatiti =Maggo” Con đường trung 
đạo (8 chỉ đạo) là pháp mong mỏi Níp-Bàn đáng được tầm cầu, 
vì vậy con đường trung đạo gọi là Đạo. 

Một lý khác nữa: 

“Kilese mãrento gacchatiti = Maggo” Con đường trung 
đạo tức 8 chỉ đạo là pháp sát trừ phiền não và là pháp đạt đến 
Níp-Bàn, cho nên con đường trung đạo gọi là Đạo. 

“Sotäpatti ca sa maggo cati = Sotapattimaggo” Con đường 
trung đạo (8 chỉ đạo) là pháp vào đến Thánh Đạo có thực tánh 
giống như dòng nước lần đầu tiên chảy vào, là đạo lộ đáng tầm 
cầu. Vì vậy mới gọi là Nhập Lưu Đạo (sotãpattimagøa). 

Một lý khác nữa: 

Con đường trung đạo (8 chỉ đạo) là pháp vào đến Thánh 
Đạo có thực tánh giống như dòng nước đầu tiên là pháp sát trừ 
phiền não và là pháp đạt đến Níp-Bàn. Vì vậy mới gọi là Nhập 


Lưu Đạo (sotãäpattimagga). 


“Sotäpattimaggena sampayuttam cittanti 
Sotäpattimaggacittam” Tâm đồng sanh với 8 chỉ đạo là pháp 


vào đến Thánh Đạo có thực tánh giống như dòng nước đầu . 
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tiên là đạo lộ đáng tâm cầu. Cho nên mới gọi là tâm Sơ Đạo 
(sotãpattimaggacitta). 


Một lý khác nữa: 


Tâm đồng sanh với 8 chi đạo là pháp vào đến Thánh Đạo 
có thực tánh giống như dòng nước đầu tiên là pháp sát trừ 
phiền não và là pháp thấu đạt Níp-Bàn. Cho nên mới gọi là tâm 
Sơ Đạo (sotapattimagøgacitta). 


- Kết Thúc Chương Tâm - 


———————-x* ^ ^. “———— 
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CHƯƠNG THỨTII 


33 - Vấn: Hãy dịch ý nghĩa cùng giải thích câu kệ ngôn: 
Eluppädanirodha ca Ekalambanavatthuka 
Cetoyuttä dvipañfñasa Dhamma cetasika mata 
Đáp: Kệ ngôn này có ý nghĩa: Pháp tánh của 52 tâm sở 
ồng sanh với tâm có trạng thái như sau: 
1. Đồng sanh với tâm. 
2. Đồng diệt với tâm. 
3. Đồng biết cảnh với tâm. 
4. Đồng nơi nương với tâm. 
Giải thích: 
Ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày kệ ngôn này để làm 
rõ ý nghĩa từ "cetasikam" được nêu lên đề cập trong lời nói đầu 


của bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận (abhidhammatthasangaha) 
= “Cittam cetasikam rupam nibbänamiti sabbathä” để cho các 


học viên hiểu đến trạng thái đồng sanh với tâm của 52 tâm sở 
gọi là tướng trạng liên quan với tâm (cetoyuttalakkhanam). 


Trạng thái đồng sanh có 4: 


1. Ekuppäda: Tâm sớ luôn đồng sanh với tâm. Nghĩa là khi 
tâm sanh lên thì tâm sở cũng đồng sanh, mà không nói 
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được rằng tâm sanh trước, tâm sở sanh sau hoặc tâm sở 
sanh trước, tâm sanh sau. 


2. Ekanirodha: Tương tự như vậy khi tâm diệt, tâm sở cũng 
cùng diệt, không có pháp diệt trước hoặc diệt sau. 


3. Ekalambana: Cảnh mà tâm sở biết cũng chính là cảnh 
tâm biết, như tâm biết cảnh màu trắng thì tâm sở cũng 
biết cảnh màu trắng, tâm biết cảnh màu đen thì tâm sở 
cũng biết cảnh màu đen... 


4. Ekavatthuka: Nơi nương của tâm sở cũng là nơi nương 
của tâm như tâm nương vào mắt sanh lên thì tâm sở cũng 
nương vào mắt sanh lên, tâm nương vào tai sanh lên thì 
tâm sở cũng nương vào tai sanh lên, tâm nương vào trái 
tim sanh lên thì tâm sở cũng nương vào trái tim sanh lên. 


Hội đủ bốn trạng thái như đã trình bày thì được gọi là 
tâm sở (cetasika). 


Sự việc mà ngài giáo thọ sư Anuruddha trình bày trạng 
thái của tâm sở có bốn để cho biết rằng pháp tánh nào hội đủ 
bốn trạng thái thì pháp tánh đó mới được gọi là tâm sở. Nếu 
pháp tánh nào không hội đủ bốn trạng thái, chỉ có một hoặc hai 
chi phần thì pháp tánh đó không gọi là tâm sở. Bởi vì sắc pháp 
đang sanh trong thân thể của tất cả chúng sanh một số thì đồng 
sanh với tâm nhưng không đồng diệt với tâm, như sắc nghiệp, 
sắc tâm (trừ 2 sắc biểu tri), sắc quý tiết, sắc vật thực nhóm này 
khi sanh lên cùng với tâm nhưng diệt sau tâm. Một số diệt cùng 
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với tâm nhưng không đồng sanh với tâm như sắc nghiệp, sắc 
quý tiết, sắc vật thực đồng sanh với sát na sanh của tâm trước 
và sắc tâm ngoài ra 2 sắc biểu tri thì nhóm này khi đủ tuổi thọ 
51 sát na tiểu thì đồng diệt với tâm thứ 17, nhưng không đồng 
sanh với tâm thứ 17. Còn đối với sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc 
vật thực đồng sanh với sát na trụ hoặc sát na diệt của tâm đó là 
đồng sanh cũng không phải là đồng diệt cũng không được. 


Một số sắc đồng sanh với tâm và đồng diệt với tâm là 2 
„ ac biểu tri khi sanh lên cũng đồng sanh với tâm, khi diệt cũng 
đồng diệt với tâm đó. | 


Do đó ngài giáo thọ sư Anuruddha mới trình bày trạng 
thái của tâm sở mà có hai là đồng sanh với đồng diệt thì pháp 
tánh đó cũng không phải cùng bọn với tâm sở bởi 2 sắc biểu trì 
cũng lẫn lộn vào được. Cho nên ngài giáo thọ sư mới trình bày 
tâm sở ra thêm nữa là đồng biết cảnh, nghĩa là pháp tánh của 
tâm sở không phải chỉ đồng sanh với tâm, đồng diệt với tâm mà 
phải có cảnh như nhau với tâm nữa. Khi trình bày trạng thái 
thứ ba như vậy thì 2 sắc biểu tri không lẫn vào được bởi vì lẽ 
thường nhiên sắc pháp là pháp bất tri cảnh. 


Còn trạng thái thứ tư là đồng nơi nương cũng để cho thấy 
rằng nhóm tâm sở nếu sanh trong cõi ngũ uẩn thì có cùng một 
nơi nương với tâm. Không trình bày theo cách nhất định và 
cũng không phải trình bày để ngăn cản pháp khác vào lẫn lộn 
liên quan với một loại tâm sở nào. Bởi vì pháp tánh có đủ cả 
ba trạng thái là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh là yếu tô 
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chính cùng nhóm với tâm sở. 


34- Vẫn: Hãy dịch ý nghĩa và giải thích kệ ngôn trình 
bày đến trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận như sau: 


»amañnam va sabhävo vã 
Dhammanam lakkhanam matam 
Kiccam vã tassa sampatti 
Rasoti paridipaye 
Phalam vũ paccupatthäna- 
MuppatthanaRamopi vã 
Äsannakaranam yantu 
Padatthanuanti tam matam 
Đáp: Hai kệ ngôn này có ý nghĩa như sau: 
Dấu hiệu thông thường trong khắp cùng các pháp chơn đế, 
hay dấu hiệu hiện hữu theo riêng biệt gọi là trạng thái (lakkhana). 
Công việc làm hoặc sự hoàn thành đang có trong chính 
mình của các pháp chơn đế gọi là phận sự (rasa). 
Thành quả hoặc tánh chất hiện bày của các pháp chơn đế 
gọi là thành tựu (paccupatthäna). 
Pháp nào làm nhân gần nhất cho các pháp chơn đế sanh 
lên được, pháp đó gọi là nhận cận (padatthäna). 
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Giải thích: 

* Trang thái (lakkhana) có 2: 
1. Trạng thái thông thường (samaññalakkhana): Vô thường 
tướng, khổ tướng, vô ngã tướng của pháp hành khấp cả 
danh sắc và trạng thái của tất cả sắc, trạng thái của tất cả 


danh gọi là trạng thái thông thường. 


2. Trạng thái thực tánh (sabhävalakkhana): Trạng thái hiện 
hữu theo riêng biệt không lẫn lộn. Như trạng thái biết 
cảnh của tâm, trạng thái tiếp chạm của tâm sở xúc, trạng 
thái cảm giác của tâm sở thọ, trạng thái cứng mềm của 
địa đại... và trạng thái vắng lặng của Níp-Bàn gọi là trạng 
thái thực tánh. 
* Phận sự (rasa) có 2: 

1. Phận sự công việc (kiccarasa): Phận sự làm việc của 
nhóm pháp chơn đế. Như phận sự của tâm trọng yếu biết 
cảnh với các pháp tương ưng. 

2. Phận sự hoàn thành (sampattirasa): Lợi ích trọn vẹn hiện 
hữu thường xuyên của nhóm pháp chơn đế. Như vị của 
Níp-Bàn có thực tánh không thay đối. 


* Thành tựu (paccupatthäana) tố 5: 


1. Quả thành tựu (phalapaccupatthana): Quả nhận được từ 
việc làm. Như nguyên tố lửa (tejodhätu) có phận sự làm 


cho chín và mềm nhừ, nha nhận được từ việc làm là chín 
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Có 2; 


Ệ 
FÀ 


và mềm nhừ gọi là quả thành tựu. 


. Hiện bày trạng thái thành tựu 


(upatthanakarapaccupatthäana): Trạng thái hiện bày của 
pháp chơn đế như tâm có sự tiếp nối nhau của tâm trước 
và tâm sau một cách liên lạc dường như không có sự diệt. 
Ví dụ như khi chúng ta mồi lửa vào đầu ngọn nến, chúng 
ta sẽ nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trên ngọn nến. Ngọn 
lửa ấy cháy dính liền nhau không gián đoạn làm cho ta 
nghĩ rằng ngọn lửa chỉ là một, bởi vì chính sự luôn dính 
liền như thật của ngọn lửa đó làm cho sự sanh và diệt của 
ngọn lửa trơn liền không gián đoạn nên chúng ta nhìn 
thấy tựa như không có sự diệt. Sự sanh diệt của tâm cũng 
diễn tiến tương tự như vậy. Khi các bậc trí tuệ suy xét thì 
sẽ thấy được rằng tâm khi sanh lên rồi cũng phải diệt đi, 
khi tâm cũ diệt đi thì tâm mới sanh lên thay thế mà không 
có sự gián đoạn làm cho trạng thái hiện bày của tâm 
giống như chỉ có một tâm duy nhất. Như vậy gọi là hiện 
bày trạng thái thành tựu (upatthänäkärapaccupatthäna). 


* Nhân cận (padatthäna) Nhân làm cho pháp chơn đế 
hiện khởi được là nhân gần nhất mới gọi là nhân cận. 


Nói gọn thì nhân làm cho pháp chơn đế hiện khởi được 


Nhân xa. 


Nhân gần. 
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Nhân làm cho tâm sanh lên có 4: 
1. Nghiệp quá khứ. 
Cảnh. 


P9 


. Tâm Sở. 


dt» O9) 


Vật. 

Nghiệp quá khứ với cảnh là nhân xa 
Trong 4 nhân này 

Tâm sở với vật là nhân cận. 
Nơi đây từ nhân cận (padatthãna) chỉ lấy riêng nhân 
gần nhất. 


35- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự; thùnh tựu, 
nhân cận của tâm sử? 
Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm sở: 
1. Cittanissitalakkhanam: Trạng thái nương tựa vào tâm. 
so Aviyoguppädanarasam: Phận sự đồng sanh với tâm. 
3. Ekãrammanapaccupatthanam: Thành tựu có tánh chất 
hiện bày biết cảnh như tâm. 


4. Cittuppadapatthanam: Nhân cận có tâm sanh lên. 
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36- Vẫn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở xúc và giải thích tâm và tâm sở đồng 
sanh với xúc có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
SỞ XÚC: 

1. Phusanalakkhano: Trạng thái chạm vào cảnh. 


2. Samghattanaraso: Phận sự kết nối vật với cảnh và tâm 
trong cõi ngũ uẩn hoặc kết nối cảnh và tâm trong cõi tứ 
uẩn. 

3. sannipätapaccupatthano: Thành tựu là sự hội tập lại 
giữa vật, cảnh và tâm hoặc giữa cảnh và tâm là trạng thái 
hiện bày trong trí tuệ của bậc hiền trí. 

4. Ẩpãtagatavisayapadatthäno: Nhân cận có cảnh hiện bày 
trước mặt. 

Giải thích: 

Pháp tánh gọi là xúc có dấu hiệu thường xuyên hiện bày 
cho biết được chính là sự tiếp chạm cảnh, đây gọi là trạng thái 
của xúc. Và xúc sanh lên được phải nương từ cảnh vào xúc chạm 
trước mặt làm nhân cận, nghĩa là chính cảnh đó là tác nhân gần 
nhất làm cho xúc khởi hiện được như: 

Lúc sắc vào hiện bày nơi mắt lúc đó nhãn xúc sanh lên. 


Lúc thinh vào hiện bày nơi tai lúc đó nhĩ xúc sanh lên. 
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Lúc mùi vào hiện bày nơi mũi lúc đó tỷ xúc sanh lên. 

Lúc vị vào hiện bày nơi lưỡi lúc đó thiệt xúc sanh lên. 

Lúc lạnh, nóng, cứng, mềm, căng, dùn vào hiện bày nơi 
thân lúc đó thân xúc sanh lên. 

Một cảnh nào đó trong 6 cảnh vào hiện bày nơi tâm tức 
tâm hữu phần lúc đó ý xúc sanh lên. 

Khi xúc đã hiện bày thì phận sự của xúc làm cho ba pháp 
kết dính lại với nhau là vật, cảnh và thức. Như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
điân với sắc, thinh, khí, vị, xúc và tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, 
tầm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thân thức kết dính lại với nhau. 

Đối với tâm thì làm cho 6 cảnh với tâm hữu phân dính lại 
với nhau là phận sự của xúc. 

Vì vậy khi hành giả quán xét về xúc tức sự tiếp chạm cảnh 
thì khởi lên nhận thức rằng xúc này có sự kết hợp giữa vật, cảnh 
và tâm hoặc giữa cảnh và tâm. 

Nói tóm lại vào sát na được thấy, được nghe... và sát na 
suy nghĩ về vấn đề... thì xúc sanh lên. Đây là trạng thái của xúc. 

Đối với trạng thái hiện bày của xúc trong tâm hữu phần 
thì khác với xúc trong tâm lộ. Bởi vì xúc trong tâm lộ có sự hội 
tập giữa ba pháp là vật, cảnh và tâm hoặc hội tụ giữa hai pháp là 
cảnh và tâm thuộc quá khứ, thuộc vị lai, thuộc hiện tại liên quan 
trong kiếp hiện tại này. Còn xúc trong tâm hữu phần có sự hội 
tập giữa hai pháp là cảnh với tâm nhưng cảnh đó là cảnh nhận 
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được từ kiếp trước vào hội tụ cùng với tâm trong kiếp này. 


Tâm đồng sanh với xúc gồm có 89 tâm hoặc 121 tâm, tâm sở 
đồng sanh với xúc 51 tâm sở (trừ chính mình ra tức tâm sở xúc). 


37- Vẫn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của lạc thọ và tâm, tâm sở đồng sanh với lạc thọ 
có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của lạc thọ: 

1. Itthaphotthabbänubhavanalakkhanam: Trạng thái hưởng 
cảnh xúc tốt. 

2. 5sampayuttanam upabruhanarasam: Phận sự công việc và 
phận sự hoàn thành làm cho pháp tương ưng tăng trưởng. 

3.. Kayikaassadapaccupatthanam: Quả thành tựu và thành tựu 
hiện bày trạng thái hân hoan thỏa thích trong sự lạc thân. 

4. Kãyindriyapadatthãänam: Nhân cận có thần kinh thân. 

Giải thích: 

Dấu hiệu biểu hiện cho biết được thực tánh của lạc thọ 
là nhận được cảnh tốt liên quan với thân như nhận được sự 
mát mẻ trong lúc nóng, nhận được sự ấm áp trong lúc rét buốt, 
được mặc y phục mịn màng, thân thể xoay trở nhẹ nhàng thoải 
mái. Đây là trạng thái của lạc thọ. 


Phận sự của lạc thọ có hai là phận sự của việc làm và 
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phận sự hoàn thành. Phận sự của việc làm tức nhiệm vụ làm 
cho pháp tương ưng tăng trưởng, nghĩa là làm cho tâm và tâm 
sở đồng sanh với mình tồn tại tron§ cảnh nhận được lâu dài 
Khi tâm và tâm sở tồn tại trong cảnh lâu dài, không có sự nhàm 
chắn, thì biết được rằng người đang nhận được cảnh có sự lạc 
thân, đây là phận sự hoàn thành. 


Khi người nào nhận được lạc thân thì tâm của người đó 
thường cảm giác hân hoan, thỏa thích, đây là thành quả nhận 
được từ cảm giác lạc thân. Khi hành giả suy xét lạc thân này thì 
biết được rằng trong sát na đang nhận được lạc thân thì tâm 
của người đó được sự hân hoan, thỏa thích. Chính sự hân hoan, 
thỏa thích này là thành tựu hiện bày trạng thái của lạc thọ. 


Lạc thân mà khởi hiện được phải có thần kinh thân nhạy 
cảm. Bởi thân mất cảm giác như người bại liệt hoặc bệnh tê phù 
dù nhận được cảnh xúc tốt thì lạc thân cũng không thể sanh lên 
được. Vì thế thần kinh thân mới là nhân cận của lạc thọ. 

Tâm đồng sanh với lạc thọ gồm có tâm thân thức thọ lạc 
tâm sở đồng sanh với lạc thọ gồm có 6 tâm sở tợ tha biến hành. 
(trừ tâm sở thọ). 


38- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tý" | 
nhân cận của khổ thọ và tâm, tâm sở đồng sanh với khổtÌU 
có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của khổth | 


| 
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1. Anitthaphotthabbanubhavanalakkhanam: Trạng thái 
hưởng cảnh xúc xấu. 


2. Sampayuttãnam milãpanarasam: Phận sự công việc và 
phận sự hoàn thành làm cho pháp tương ưng khô héo. 

3. Kayikabadhapaccupatthanam: Quả thành tựu và thành 
tựu hiện bày trạng thái đau đớn thân. 

4. Kãyindriyapadatthänam: Nhân cận có thần kinh thân. 
Giải thích: 
Trạng thái, phận sự, thành tựu của khổ thọ có thực tánh 

trái ngược với lạc thọ. Nhân cận thì giống nhau. 


Tâm đồng sanh với khổ thọ có một là tâm thân thức khổ 
thọ, tâm sở đồng sanh với khổ thọ gồm có 6 tâm sở tợ tha biến 
hành (trừ chính mình ra tức tâm sở thọ). 


39- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của hỷ thọ và tâm, tâm sở đồng sanh với hỷ thọ có 
số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của hỷ thọ: 

1. lttharammananubhavanalakkhanam: Trạng thái hưởng 
cảnh đáng hài lòng thuộc cảnh tốt thực tánh hoặc cảnh 
tốt theo ý thích riêng biệt. 


2. Itthakarasambhogarasam: Phận sự hưởng cảnh với trạng 
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thái vừa lòng. 


3. Cetasikaassädapaccupatthãnam: Thành tựu hiện bày 
trạng thái tâm phấn chấn. 


4. Passaddhipadatthänam: Nhân cận có an tịnh thân và tâm. 
Giải thích: 
Cảnh tốt tức cảnh đáng ưa thích đáng hài lòng có 2: 


1. Cảnh đáng ưa thích hài lòng diễn tiến phổ biến theo thực 
tánh thật như người có thân thể cân đối và nét mặt đẹp, 
hoa đẹp, vải đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vật thực có vị ngon, 
vật xúc chạm mềm mại, gọi là cảnh tốt thực tánh. 

2. Cảnh đáng ưa thích hài lòng không diễn tiến phổ biến 
theo thực tánh thật chỉ diễn tiến riêng theo cá nhân. Như 
những đứa trẻ dù không được xinh xắn nhưng chúng lại 
là cảnh tốt đối với cha mẹ của chúng, hoặc một nhóm 

người thích chơi súng, chơi đốt pháo, người thích uống 
rượu, thích ngửi mùi rượu. Hoặc người thích thức ăn có 
vị cay, vị mặn, vị chua, một số người thích dùng vật thực 
nóng, lạnh, hoặc có người thích được đấm bóp... Hoặc 
chó, kên kên lại ưa thích mùi hôi thúi, tanh tưởi. Những 
cảnh như đã đề cập trên gọi là cảnh tốt theo ý thích riêng 
biệt (parikappaitthärammana). 


Trạng thái của hý thọ là nhận được cảnh đáng ưa thích 
hài lòng như đã trình bày trên. 
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Phận sự của hỷ thọ là hưởng cảnh được hài lòng. 

Khi đã hài lòng thì thành tựu hiện bày trạng thái tâm 
phấn chấn. 

Nhân cận làm cho hỷ thọ khởi hiện được là an tịnh thân 
và tâm. An tịnh thần là thân được khỏe mạnh không bệnh tật, 
an tịnh tâm là tâm được thoải mái không bị tác động ngoại cảnh 
xấu hay ảnh hưởng liên quan đến từ một tai nạn nào như suy 
sụp về tài sản... 

Trường hợp khác nữa là phiền não của người đó được 
vắng lặng làm cho tâm được an tịnh. 

Vì vậy hai nhân này mới là nhân cận cho hỷ thọ tức lạc 
tâm sanh lên. 

Tâm và tâm sở đồng sanh với hỷ thọ là 62 tâm đồng sanh 
hỷ thọ (somanossasahagata), +6 tâm sở (trừ 4 tâm sở sân phần, 
tâm sở hoài nghỉ, tâm sở thọ). 


41- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của ưu thọ và tâm, tâm sở đồng sanh với ưu thọ 
có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của ưu thọ: 

1. Anittharammanäanubhavanalakkhanam: Trạng thái 
hưởng cảnh không đáng mong muốn thuộc cảnh xấu 
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thực tánh (sabhävaanitttharammana) hoặc cảnh xấu 
theo ý thích riêng biệt (aparakappaanitttharamman). 


2. Anitthäkãrasambhogarasam: Phận sự hưởng cảnh bằng 
trạng thái không hài lòng. 


3. Cetasikabadhapaccupatthänam: Thành tựu hiện bày 
trạng thái tâm chật vật. 

4. Hadayavatthupadatthanam: Nhân cận có sắc ý vật. 

Giải thích: | 
Cảnh xấu là cảnh không đáng hài lòng mong muốn cũng 
ta 2 loại: 

1. Cảnh không đáng hài lòng mong muốn diễn tiến phổ biến 
theo thực tánh thật. Như người có thân thể thô kệch, mặt 
mày xấu xí, tiếng nói không hay, mùi hôi, vật thực có vị 
không ngon, vật xúc chạm thô cứng... Đây được gọi là 
cảnh xấu thực tánh. 


2. Cảnh không đáng hài lòng mong muốn không thuộc thực 
tánh thật chỉ diễn tiến riêng biệt theo cá nhân. Như đồ vật 
thật sự xinh đẹp nhưng thấy không vừa ý, tiếng hay nhưng 
nghe không thích, một số mùi như mùi sầu riêng nhưn§ 
một số người ngửi thấy hôi nhức đầu và không thích ăn. 
Đây cũng được gọi là cảnh xấu theo ý thích riêng biệt. 


Trạng thái ưu thọ nhận cảnh không đáng hài lòng moñ§ 
muốn như đã đề cập trên. 
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Phận sự của ưu thọ là hưởng cảnh bằng trạng thái không 
vừa lòng, khi hành giả thẩm xét ưu thọ sẽ thấy được trạng thái 
của ưu thọ khởi hiện nơi trí tuệ bằng thành tựu trạng thái hiện 
bày tâm chật vật, không an vui. 


Nhân cận làm phát sanh ưu thọ là sắc ý vật, khác với nhân 
cận làm phát sanh hỷ thọ. Tức thọ hỷ nương vào danh pháp làm 
nhân cận, nhưng ưu thọ phải nương vào sắc pháp, tức sắc ý vật 
làm nhân cận cho sanh lên. Bởi vì hiện thân ưu thọ có thực tánh 
xấu, tâm của tất cả chúng sanh không ai muốn ưu thọ khởi lên. 
Cho nên danh pháp với nhau mới không thể là nhân cận cho ưu 
thọ sanh lên được, nên phải nương vào pháp đối lập với mình, 
tức sắc ý vật mới đủ sức mạnh sanh lên. Điều này giống như 
tự chúng ta không thể làm cho chính chúng ta khổ thân, khổ 
tâm được, mà phải có những yếu tố tác động từ bên ngoài. Như 
nương vào vũ khí, thuốc phiện hoặc người khác thì sự khổ thân 
khổ tâm mới khởi hiện được. Cũng vậy, ưu thọ sanh lên được 
cũng phải nương vào nhóm pháp khác làm nhân cho sanh lên. 


Tâm và tâm sở đồng sanh với ưu thọ gồm có 2 tâm sân, 
21 tâm sở là 11 tâm sở tợ tha (trừ tâm sở thọ, tâm sở hỷ), 4 tâm 
sở si phần, 4 tâm sở sân phần, 2 tâm sở hôn phần. 


42- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của xả thọ và tâm, tâm sở Hong sanh với xả thọ có 
số lượng bao nhiêu? 
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Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của xả thọ: 


1. Majjhattavedayitalakkhanã: Trạng thái hưởng cảnh 
trung bình. 


2. Sampayuttänam nãtupabrũhanamilapanarasäa: Phận sự 
gìn giữ pháp tương ưng được quân bình, Quyế: phóng 
tán và không lùi sụt. 


3. Santabhävapaccupatthãnä: Quả thành tựu và thành tựu 
hiện bày trạng thái tâm có sự yên tịnh. 


-_ NippTtikapadatthänã: Nhân cận có tâm không đồng sanh 
với pháp hỷ. 
Giải thích: 
Cho dù cảnh tốt, cảnh xấu hay cảnh bình thường theo 
đhường nhiên đi nữa nhưng khi nhận cảnh mà có trạng thái 
thản nhiên, như vậy là trạng thái của xả thọ. 


Thực tánh pháp của xả thọ làm cho tâm người biết cảnh 
tồn tại ở mức độ trung bình, không vui thích và không buồn 
phiền, đây là phận sự của xá thọ. 


Khi các hành giả thẩm xét về thực tánh của xả thọ, thì 
nhận biết được xả thọ có trạng thái thành tựu yên tịnh, đây là 
quả. Trạng thái của xả thọ khởi lên và hiện bày được phải nươn§ 
vào tâm không có pháp hỷ (pïtisomanassa) là nhân cận. Bởi vì 
tâm có pháp hỷ thì không tồn tại bền lâu, trạng thái bình thản 
cúa tâm sẽ bị sôi nổi, phấn chấn, cho nên xả thọ phải nươn§ 
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sanh vào tâm không kết hợp với hỷ. Do đó, người có tánh tình 
dễ ưa thích, sôi nổi khi gặp bất cứ cảnh nào cũng khó phát sanh 
xả thọ dù đó là thiện pháp hay bất thiện pháp. 

Tâm và tâm sở đồng sanh với xả thọ gồm có 55 tâm đồng 
sanh xả thọ là 32 tâm dục giới xả thọ, 3 tâm ngũ thiền sắc giới, 
12 tâm vô sắc giới, 8 tâm siêu thế. Tổng cộng 55 tâm và 46 tâm 
sở (trừ tâm sở thọ, tâm sở hỷ, 4 tâm sở sân phần). 


43- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở tưởng và tâm, tâm sở đồng sanh với 
tưởng có số lượng bao nhiêu? : 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
sở tưởng: 

1. Sañjãnanalakkhanãä: Trạng thái ghi nhận được cảnh. 


2. Puna sañjãänanapaccayanimittakaranarasä (va) 


dấu hiệu để nhận biết hoặc phận sự ghi nhớ. 


3. Yathã gayhanimittabhinivesapaccupatthanäa: Thành tựu 
hiện bày trạng thái bám giữ trong cảnh theo sự ghi nhận 
được cho dù sai hoặc đúng. 


4.. Yathä upatthitavisayapadatthanã: Nhân cận có cảnh hiện bày. 


Giái thích: 
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Việc ghi nhận như ghi nhận màu xanh, đỏ, tím, đen hoặc 
ngắn, dài, tròn, dẹp... mà không biết được nguyên nhân phát 
sinh, giống như một đứa bé ghi nhận được các đồ vật... đây là 
trạng thái của tưởng. 

Khi tưởng hiện bày lên do nương vào một cảnh nào, thì 
tưởng đó cũng làm phận sự ghi nhận dấu hiệu để nhớ lại các lần 
sau. Giống như người thợ mộc đánh dấu cánh cửa số... để ghi 

ngày hôm sau khi nhìn thấy nơi đánh dấu người thợ mộc 
s®_.r¿ liền, việc ghi nhớ được này là phận sự của tưởng. 


Tưởng làm phận sự ghi nhận, cũng chính tưởng đó bám 
£ # cánh mà mình ghi nhớ, nếu ghi nhận đúng thì nắm giữ đúng, 
tiếu ghi nhận sai thì nắm giữ sai. Giống như chuyện sáu người 
mù đoán hình dáng con voi. 


Ngày nọ, có người dẫn con voi đến và cho từng người sờ 
vào con voi, một người sờ đụng cái vòi, một người sờ trúng cái 
ngà, một người sờ trúng lỗ tai, một người sờ trúng thân, một 
người sờ trúng chân, một người sờ trúng đuôi. Sau đó họ nhận 
dạng con voi như sau: 

Người sờ trúng vòi voi thì nói rằng thân hình con voi này 
có thân hình giống như con rắn, người sờ trúng ngà voi thì nói 
rằng con voi này có thân hình giống như cái chày giã gạo, người 
sờ trúng lỗ tai thì nói rằng thân hình con voi này giống như bức 
sờ trúng chân voi thì nói rằng thân hình con voi 
hân hình 
u bởi VÌ 


tường, người 
giống như cột nhà, người sờ trúng đuôi thì nói rằng t 
con voi giống như cây chối. Họ phản bác, tranh cãi nha 
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mỗi người chỉ ghi nhận lấy được chừng ấy và nắm giữ không 
suy xét cân nhắc. 


Điều này như thế nào thì tưởng cũng giống như vậy, tức 
chỉ nắm giữ trong cảnh mà mình ghi nhận được cho dù sai hay 
đúng, mà không có sự suy xét sâu sắc. Vì vậy khi các bậc hiền trí 
suy xét về thực tánh của tưởng rồi, thì biết được rằng tưởng có 
sự nắm giữ trong cảnh từng ghi nhận, khi ghi nhận được như 
thế nào thì nắm giữ như thế đó. Đây là hiện bày trạng thái thành 
tựu của tưởng. 

Tưởng khởi hiện được phải nương vào cảnh hiện bày 
lên là nhân cận, nếu không có cảnh thì tưởng không hiện khởi 
được. Giống như con nai hoặc con hoẵng đi vào ăn cỏ hoặc lúa 
trong đồng ruộng, nhìn thấy người bù nhìn, mà chủ ruộng đặt 
để giữ ruộng thì sợ hãi, giật mình bỏ chạy. Bởi nó nghĩ là người 
thật, vì nó từng ghi nhận rằng hình dạng như vậy là người, nên 
khi nhìn thấy người bù nhìn đó thì nghĩ là người. Nó không 
thế suy xét được là người thật hay không thật. Người bù nhìn 
này giống như cảnh là nhân làm cho tưởng hiện bày lên, và khi 
tưởng đã hiện bày thì phận sự và thành tựu của tưởng cũng 
cùng nhau có mặt. 

Đối với tưởng đồng sanh với trí tuệ thì ghi nhận không 
sai bởi vì ghi nhận theo trí tuệ. 

Tâm và tâm sở đồng sanh với tưởng gồm có tất cả tâm, 51 
tâm sở (trừ tâm sở tưởng). 
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44- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự; thành tựu, 
nhân cận của tâm sở tư và tâm, tâm sở đồng sanh với tư có 
số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
sở tư: 


1. Cetayitalakkhana: Trạng thái dẫn dắt thúc đấy pháp 
tương ưng đến cảnh. 


t) 


. Ayuhanarasä: Phận sự chăm lo trong việc bắt cảnh của 
pháp tương ưng. 


Samvidhanapaccupatthänä: Thành tựu hiện bày trạng 

thái sắp xếp pháp tương ưng trong cảnh. 

. Sesakhandhattayapadatthänä: Nhân cận có ba uẩn còn 
lại tức thọ uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn. 

Giải thích: 

Tâm sở tư là pháp tánh dẫn dắt, thúc đấy pháp tương ưn§ 
như tâm và tâm sở đồng sanh với tư cho dính theo trong cảnh, 
các việc làm này là trạng thái của tư. 

Khi tư hiện bày lên thì có phận sự thôi thúc tâm và tâm sở 
đồng sanh cùng làm việc theo phận sự của tư trong cảnh đang 
nhận được. Giống như điền chủ cùng với dân công gặt hái, lúc 
thì trông nhìn, lúc thì nhắc nhở, lúc thì chỉ bảo và chính mình 
cũng bắt tay cùng làm việc. Điều này như thế nào thì tâm sở tử 
cũng như vậy, tức chính tâm sở tư cũng biết nhận cảnh và trôn§ 
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chờ thúc đẩy pháp đồng sanh với tư làm việc như thấy, nghe... 
và hành động, lời nói, suy nghĩ... Đây là phận sự của tư. 


Khi hành giả suy xét về thực tánh của tư rồi, sẽ nhận ra 
rằng tâm sở tư này sắp xếp pháp tương ưng trong cảnh tức các 
công việc... Giống như viên sĩ quan chỉ huy binh lính dưới quyền 
của mình để chiến đấu với quân địch, viên sĩ quan này phải có 
bổn phận ra lệnh, sắp xếp giao phó trách nhiệm cho mỗi binh sĩ 
của mình và chính bản thân của viên sĩ quan đó cũng thi hành 
nhiệm vụ theo phận sự của mình rồi cùng với binh sĩ thi hành 
phận sự trong công việc chung. Điều này giống như tâm sở tư 
sắp xếp cho các tâm sở đồng sanh với tư làm công việc theo 
chức năng của mình như xúc làm phận sự kết nối giữa vật, cảnh 
với tâm; thọ làm phận sự hưởng cảnh... và chính bản thân tư có 
phận sự sắp xếp cũng tháp tùng theo đồng hành trong công việc. 


Khi xem xét trạng thái, phận sự, thành tựu của tư thì thấy 
được rằng tâm sở tư là hiện thân trọng yếu trong tất cả pháp 
tương ưng. Các công việc... liên quan đến thân, ngữ, ý thuộc về tốt 
hay xấu được thành tựu cũng phải nương vào tư là pháp dắt dẫn. 


Do đó bậc Chánh Đẳng Giác mới thuyết: “Cetanäham 
bhikkhave kammam vadämi cetayitva kammam karoti käyena 
vãcãya manasä”. “Này các Tỳ-kheo! Như Lai thuyết rằng chính 
tư là hiện thân của nghiệp, cho nên tất cả chúng sanh bị dắt dẫn 
theo mãnh lực của tư, rồi hành động liên quan đến thân, ngữ, ý”. 


Nghiệp là tên gọi hành động của thân, ngữ, ý nhưng các 
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hành động... được thành tựu cũng phải nương vào tư làm nền 
tảng, vì vậy mới gọi là nghiệp. 


Ngài giáo thọ sư hậu sớ giải (mũlatik3) đề cập rằng sự việc 
gọi tư là hiện thân của nghiệp là không gọi theo cách trực tiếp 
nruến du) mà gọi theo cách suy diễn (phalũpacaranaya), 
tức nêu lên lấy tên của quả mà đặt cho nhân. 


Tư sanh lên được phải nương vào thọ, tưởng, thức là nhân 
-ân bởi vì tâm sở tư này có thực tánh làm phận sự dẫn dắt, thúc 

tháp tương ưng đồng sanh với tư là thọ, tưởng, thức. Nếu 
Vân . ; có sự biết cảnh tức thức uẩn thì sự hưởng cảnh tức thọ 
;zắn@cũng không có được, nếu không có thọ uẩn thì sự ghi nhận 
@ênh tức tưởng uẩn cũng không có được. Tóm lại nếu không 
cố ba uẩn này thì tư dẫn dắt thúc đẩy pháp tương ưng trong 
cảnh cũng không thực thi được. Giống như vị lãnh đạo cai quản 
người, nếu không có người sống trong sự cai quản thì vai trò 
tãnh đạo cũng không hình thành. Tâm sở tư cũng vậy, nếu loại 
pỏ ba danh uẩn còn lại là thọ, tưởng, thức thì tư làm trọng yếu 
trong hành uẩn cũng không hiện bày được. Do đó thọ, tưởng, 
thức mới là nhân cận làm cho tư sanh lên. 


Tâm và tâm sở đồng sanh với tư gồm có tất cả tâm, 51 
tâm sở (trừ tâm sở tư). 


45- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận cúa tâm sớ nhất hành và tâm, tâm sở đồng sanh 
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với nhất hành có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm sở 
nhất hành: 


1. Avisaralakkhana (va) avikkhepalakkhanã: Trạng thái 
không rời rạc hoặc không phóng tán. 


2. Sahajatanam sampindanarasäa: Phận sự tập trung pháp 
đồng sanh với mình. 


3. Upasamapaccupatthana: Thành tựu hiện bày trạng thái 
tĩnh lặng. 
4. Sukhapadatthana: Nhân cận có lạc thọ. 

Giải thích: 

Thực tánh của tâm sở nhất hành có tánh chất đối lập với 
hoài nghi và phóng dật. Bởi vì tánh chất của hoài nghỉ là có sự 
lưỡng lự, do dự trong nhiều cảnh, nhiều trường hợp và biết 
cảnh không vững chắc. Nghĩa là trong một cảnh mà có sự do dự, 
đắn đo phát sanh nhiều trường hợp không chắc chắn là thực 
tánh không có sự yên tịnh. Còn tâm sở phóng dật cũng mang 
thực tánh phóng tán, không trú được trong cảnh duy nhất, là 
thực tánh không có sự yên tịnh giống như hoài nghi. 


Nhưng tâm sở nhất hành có thực tánh không rời rạc, là 
sự vững trú tồn tại trong bất cứ loại cảnh nào cũng không có 
sự phóng tán, đây là trạng thái của nhất hành. Cho nên khi tâm 
sở nhất hành hiện bày mới làm cho tâm và tâm sở khác đồng 
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sanh với mình gom lại với nhau thành nhóm, không rời rạc. 
Nghĩa là khi nhất hành có thực tánh yên tịnh và tồn tại vững 
trú trong cảnh duy nhất, sẽ làm cho pháp đồng sanh với nhất 
hành gom lại tồn tại vững trú trong cảnh đó và có sự yên tịnh 
tháp tùng. Như đám bụi đang có trên đường hoặc trong nhà, 
khi muốn quét mà không lấy nước vẩy trước, thì khi quét bụi sẽ 
bay tung tóe. Nhưng nếu vấy nước trước thì bụi sẽ gom lại dính 
vào nhau, không bay tung tóe. Điều này như thế nào thì phận sự 
của tâm sở nhất hành cũng như thế. 


Trạng thái của tâm sở nhất hành hiện bày trong trí tuệ 
của các hành giả đang quán danh sắc và khi tâm của người quán 
xét đó có sự vắng lặng trong cảnh duy nhất thì hiểu được bằng 
trí tuệ rằng chính trạng thái vắng lặng trong cảnh duy nhất này 
là trạng thái hiện bày thành tựu của nhất hành. Giống như ngọn 
lửa ở nơi lặng gió, ngọn lửa đang cháy đó không lay động như 
thế nào, thì tâm sở nhất hành và tâm lẫn tâm sở đồng sanh với 
nhất hành luôn biết cảnh tiếp nối nhau không di chuyển xê dịch 
cũng như thế đó. 


Nhất hành hiện bày lên được phải nương vào nhân cận 
là lạc thọ. Bởi vì thông thường người được an thân, lạc tâm 
thì tâm của người đó thường nhận được sự yên tịnh dễ dàng, 
ngược lại nếu không an lạc thân tâm thì khó tìm được sự yền 
tịnh. Cho nên mới trình bày rằng sự yên tịnh khởi hiện được 
phải nương vào nhân cận là an lạc thân tâm. 


Sự an thân, lạc tâm là nhân cận của tâm sở nhất hành ám 
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chỉ tâm sở nhất hành thuộc chánh định và tà định. Cho dù sự an 
lạc đó chỉ có tạm thời đi nữa cũng làm cho nhất hành sanh lên 
được tạm thời giống như vậy. 

Tâm, tâm sở đồng sanh với tâm sở nhất hành gồm có tất 
cả tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở nhất hành). 


46- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự; thành tựu, 
nhân cận của tâm sở mạng quyền và tâm, tâm sở đồng sanh 
với tâm sở mạng quyền có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm sở 
mạng quyền: 


1. Sahajanam anupalanalakkhanam: Trạng thái trông nom, 
bảo tôn pháp đồng sanh. 


2. Sahajanam pavattanarasam: Phận sự làm cho pháp đồng 
sanh sanh lên tiến triển được cho đến sát na diệt. 


3. Sahajanam thapanapaccupatthanam: Thành tựu trạng 
thái hiện bày làm cho pháp đồng sanh tồn tại suốt cho 
đến sát na diệt. 


4.. Yapetabbapadatthanam (va) sesakhandhattayapadatthanam: 
Nhân cận có pháp đồng sanh cần được trông nom, bảo tồn 
tức đang sanh chưa diệt, hoặc nhân cận có ba danh uẩn 
còn lại. 
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Giải thích: 


Tâm sở mạng quyền được ví như nước duy trì cho hoa 

sen tươi mát trong lúc hoa sen chưa đến độ tàn rũ hoặc như 

người bảo mẫu dưỡng nuôi đứa bé, để đứa bé được an vui 

trong lúc đứa bé vẫn còn sanh mạng. Hoa sen không thể không 

tàn, đứa bé không thể không đến hồi kết thúc tuổi thọ, vì sự tàn 

rụi của hoa sen hay sự chết của đứa bé luôn diễn tiến theo định 
luật cố nhiên của pháp. 


Một trường hợp khác nữa: 


Hoa sen sanh lên cũng không phải sanh lên từ nước mà 

ợc hình thành từ củ giống của hoa sen, như vậy nước chỉ 
lầymôi trường cho hoa sen nương sống và đứa bé cũng không 
_ sanh ra từ bảo mẫu được, mà sanh ra từ cha mẹ của đứa bé, bảo 
mau là người chăm nom khi đứa bé đã sinh ra. Tóm lại, nước 
có phận sự bảo tôn hoa sen mọc lên trong lúc hoa sen chưa tàn 
rữa, bảo mẫu có phận sự bảo tồn đứa bé trong lúc đứa bé vẫn 
còn sanh mạng mà thôi. Điều này như thế nào thì tâm sở mạng 
quyền cũng giống như vậy, tức trông nom, bảo tồn tâm và tâm 
sở đồng sanh với mình và trong lúc chưa diệt đi. Nhưng sự sanh 
lên của tâm và tâm sở không sanh lên do tâm sở mạng quyền 
mà sanh lên được do nương vào ba pháp nghiệp, cảnh và vật. 
Và trong sự việc tâm, tâm sở diệt đi cũng diễn tiến do pháp 
tánh bởi vì là pháp hành, khi đã có sanh thì phải có diệt, đó là lẽ 
thường nhiên, chẳng phải do tâm sở mạng quyền là pháp làm 
cho diệt đi. Cho nên phận sự của tâm sở mạng quyền mới chỉ là 
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bảo tồn danh pháp tức tâm và tâm sở sanh lên cho đến tận giai 
đoạn cuối cùng, tức đến sát na diệt. Khi tâm và tâm sở diệt rồi 
thì phận sự của tâm sở mạng quyền đó cũng đồng chấm dứt. 
Khi tâm và tâm sở mới sanh lên thì tâm sở mạng quyền cũng 
làm phận sự bảo tôn mới nữa suốt như vậy. Do đó thân thể của 
tất cả chúng sanh luôn có mạng quyền bảo tồn đặc biệt hơn 
thân thể của người chết, bởi chính do mãnh lực của cả hai danh 
mạng quyền và sắc mạng quyền. Tức danh mạng quyền bảo tồn 
tâm và tâm sở, sắc mạng quyền bảo tồn sắc nghiệp. 


Hỏi: Tâm sở mạng quyền là pháp bảo tồn tâm và tâm sở 
đồng sanh với mình, còn tự thân của mạng quyền thì ai là người 
bảo tôn? 


Đáp: Chính tâm sở mạng quyền là pháp tự mình bảo tồn, 
ví như chiếc thuyền chở hành khách sang sông, thuyền chạy 
đến bến sang sông cùng với hành khách, khi hành khách đến 
bờ thì thuyền cũng đến bờ. Tâm sở mạng quyền cũng vậy, khi 
đã bảo tồn tâm, tâm sở đồng sanh với mình rồi cũng tháp tùng 
bảo tồn hoàn thành chính mình. 

Khi hành giá thẩm xét về mạng quyền thì biết được rằng 
danh pháp của tất cả chúng sanh khi đã diệt, thì sanh lên nữa 
suốt đời sống không gián đoạn, dường như không có sự diệt 
cho đến khi Vô Dư Y Níp-Bàn. Nhưng đối với trí tuệ của Chư 
Phật Chánh Đẳng Giác thì biết rõ được trạng thái của tâm sở 
mạng quyền đồng sanh với mỗi một tâm rằng tâm và tâm sở đã 
sanh lên thì không phải diệt đi liên tục mà có khoảng thời gian 
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cực ngắn ngừng nghỉ gọi là sát na trụ. Tâm và tâm sở có thời 
gian tự tồn tại cực ngắn đó bởi do chính tâm sở mạng quyền là 
pháp bảo tồn cho trụ được, đây là trạng thái hiện bày của tâm 
sở mạng quyền. 

Nhân cận làm cho tâm sở mạng quyền khởi hiện là pháp 
đồng sanh tức có tâm và tâm sở đồng sanh với mình. 

Tâm và tâm sở đồng sanh với tâm sở mạng quyền gồm có 

oặc 121 tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở mạng quyền). 


47- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở tác ý và tâm, tâm sở đồng sanh với tâm 
gỡ tác ý có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
SỞ tác ý: 

1. Saranalakkhano: Trạng thái thường xuyên hướng pháp 
tương ưng đến ngay cảnh. 


2. Sampayojanaraso: Phận sự làm cho pháp tương ưng liên 
kết trong cảnh. 


3. Ärammanäbhimukhibhävapaccupatthano: Thành tựu 
hiện bày trạng thái thường xuyên hướng ngay đến cảnh. 


4. Ärammanapadatthäno: Nhân cận có cảnh. 


Giải thích: 
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Pháp tánh dẫn dắt tâm và tâm sở đồng sanh với mình 
luôn luôn hướng đến cảnh gọi là tâm sở tác ý. Khi cảnh sắc vào 
chạm với thần kinh nhãn, sát na đó tâm nhãn thức đồng sanh 
cùng với tâm sở tác ý. Chính trong cùng sát na đồng sanh chung 
ấy tâm sở tác ý là pháp dẫn dắt cho tâm và các tâm sở khác 
đồng sanh với mình hướng vào đến cảnh sắc. Trong các cảnh 
khác cũng tiến hành như thế, ví như người đánh xe điều khiển 
cho ngựa đi đúng đường mà mình muốn, đây là trạng thái của 
tâm sở tác ý. 

Phận sự của tâm sở tác ý làm cho tâm và tâm sở đồng 
sanh liên kết trong cảnh, nghĩa là làm cho tâm và tâm sở khác 
thường xuyên có cảnh và không đứt lìa ra khỏi cảnh. Dù trong 
lúc đang ngủ tâm hữu phần và tâm sở sanh lên cũng có cảnh 
như nhau, đây là tiến hành theo mãnh lực tâm sở tác ý. 

Khi các hành giả... thẩm xét đến tâm sở tác ý thì biết được 
bằng trí tuệ rằng tâm sở tác ý luôn luôn hướng ngay vào đến 
cảnh, đây là thành tựu hiện bày trạng thái của tâm sở tác ý. 

Nhân cận làm cho tâm sở tác ý khởi hiện tức tất cả cảnh 
thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, ngoại thời, tất cả cảnh này là nhân 
cận làm cho tâm sở tác ý sanh lên được. Đối với cảnh quá khứ 
và vị lai thì được cả kiếp quá khứ, kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Tâm và tâm sở đồng sanh với tâm sở tác ý gồm có tất cả 
tâm và 51 tâm sở (trừ tâm sở tác ý). 
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48- Vấn: Tác ý có bao nhiêu loại, hãy giải thích? 


Đáp: Tác ý có 3 loại: 
1. Tác ý thành tâm lộ (V ithipatipädakamanasikära) là tác ý 
làm cho tâm lộ sanh lên tức tâm khai ngũ môn. 


2. Tác ý thành đổng lực (Javanapatipadakamanasikära) là 
tác ý làm cho đổng lực sanh lên tức tâm khai ý môn. 


3. Tác ý thành cảnh (Ärammanapatipädakamanasikära) là 

tác ý làm cho cảnh hiện bày nơi tâm tức tâm sở tác ý. 

1- Tác ý thành tâm lộ: Thông thường tất cả chúng sanh 

shi không có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ 
ân lúc đó chỉ có tâm hữu phần sanh lên, đây là nói chung không 
đên quan với việc nhập thiền (hiệp thế) hoặc nhập thiền quả. 
Nhưng khi có cảnh vào xúc chạm, tâm lộ như tâm lộ nhãn môn, 
tâm lộ nhĩ môn, tâm lộ tỷ môn, tâm lộ thiệt môn, tâm lộ thân 
nôn sanh lên được cũng do nương vào tâm khai ngũ môn là 
gẩhân, bởi vì tâm khai ngũ môn này là pháp làm phận sự nhận 
nh mới vào. Tâm khai ngũ môn này mới được gọi là tác ý 
điằnh tâm lộ. 

Như định nghĩa: “Vithim patipadayatitl vithipatipadako” 

Tác ý là pháp làm cho tâm lộ sanh lên nên mới gọi là tác ý thành | 
tâm lộ, tức tâm khai ngũ môn. 

2- Tác ý thành đổng lực: Thông thường lộ ngũ môn và lồ 


ý môn khới hiện có tâm đống lực cũng do nương vào tâm khi ƒ 
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môn là nhân. Nếu thiếu đi tâm khai ý môn thì không khởi hiện 
tâm đổng lực được cho dù cảnh đó là cảnh rất lớn, cảnh lớn, 
cảnh rất rõ, cảnh rõ đi nữa. Cho nên tâm khai ý môn này mới 
được gọi là tác ý thành đổng lực. 


Như đỉnh nghĩa: “lavanam patipadayatiti 
javanapatipadako” Tác ý là pháp làm cho đổng lực khởi hiện 
nên mới gọi là tác ý thành đổng lực tức tâm khai ý môn. 

Nghĩa là cả hai tác ý như đã đề cập trên là pháp làm cho 
tâm mới sanh lên đặc biệt hơn tâm cũ. Tức làm tâm lộ sanh lên 
nương vào tâm khai ngũ môn hoặc tâm đổng lực sanh lên do 
nương vào tâm khai ý môn, các tâm này là tâm đặc biệt hơn tâm 
cũ tức tất cả tâm hữu phần. 

Như trình bày định nghĩa: “Purimamanato visadisam 
manam karotiti manasikãro” Tâm khai ngũ môn và tâm khai ý 
môn này là pháp làm cho tâm mới được đặc biệt hơn với tâm cũ 
cho nên mới gọi là tác ý. 

Và đề cập rằng khéo tác ý (yonosomanasikära) hoặc 
không khéo tác ý (ayonosomanasikära) cũng bao gồm tâm khai 
ngũ môn, tâm khai ý môn nhưng trong một vài trường hợp thì 
tâm sở trí tuệ gọi là khéo tác ý cũng được. 


3- Tác ý thành cảnh: Thông thường tâm bất cứ lúc nào 
cũng luôn có cảnh cũng do chính tâm sở tác ý là nhân, cho nên 
tâm sở tác ý này mới gọi là tác ý thành cảnh. 


Như định nghĩa: “Arammanam manasi patipädayatiti 
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ãrammanapatipädako” Tâm sở tác ý là pháp làm cho cảnh hiện 
bày nơi tâm cho nên mới gọi là tác ý thành cảnh. 
Tâm và tâm sở đồng sanh với tâm sở tác ý gồm có tất cả 


tâm, 51 tâm sở (trừ tâm sở tác ý). 


47- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở tâm cùng giải thích và tâm, tâm sở 
đồng sanh với tâm sở tầm có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 

m: 
. Ärammanäbhiniropanalakkhano: Trạng thái đem tâm và 

tâm sở đến cảnh. 

2. Ähanappariyähanaraso: Phận sự khởi đầu cho xúc chạm 
liên tục trong cảnh. | 

3. Ânayapaccupatthano: Thành tựu hiện bày trạng thái dẫn 
dắt tâm vào đến cảnh. 

4. Ärammanapadatthäno (vä) sesakhandhattayapadatthano 

Nhân cận có cảnh hoặc nhân cận có ba danh uẩn còn lại. 


Giải thích: 

Khi chúng ta suy nghĩ về các vấn đề... chính suy nghĩ đó là 
thực tánh của tâm sở tầm, bởi vì thực tánh của tâm sở tầm là 
cho tâm biết được cảnh mới. Cho nên người hay suy tư chủHš 
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ta mới nói với nhau rằng người này, người kia có tư duy nhiều 
(tầm nhiều). Người ngủ không muốn dậy cũng do tâm sở tầm 
thường xuyên đem tâm người đó đến cảnh mới. Ngài giáo thọ 
sư hậu sớ giải so sánh tâm sở tầm giống như một người nông 
dân muốn yết kiến đức vua, người ấy phải nhờ vào người hầu 
cận đức vua hoặc người có nhiệm vụ trong cung đình dẫn mình 
vào yết kiến. Điều này như thế nào thì các pháp tương ưng biết 
được cảnh cũng phải nương vào tâm sở tầm là pháp dắt dẫn 
như thế đó. Tất cả cảnh giống như đức vua, pháp tương ưng tức 
tâm và tâm sở như người nông dân, tâm sở tâm thì như người 
dẫn dắt người nông dân vào cung yết kiến đức vua. 


Hỏi: Tâm không đồng sanh với tâm sở tầm có số lượng 66 
tâm cùng với 37 tâm sở nữa, nhưng nhóm tâm và tâm sở này 
cũng biết cảnh được như nhau, do nhân nào? 

Đáp: Tâm và tâm sở không đồng sanh với tâm sở tầm 
nhưng cũng biết cảnh được bởi vì: 

1. 10 tâm ngũ song thức biết được cảnh mà không đồng 
sanh với tâm bởi vì năm cảnh như cảnh sắc, cảnh thỉnh, 
cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc vào xúc chạm trực tiếp với 
năm vật. Cảnh đó là cảnh hiện tại, là cảnh đang hiện bày 
rõ ràng, nên không cần phải có sự suy xét đặc biệt. Chính 
vì thế mà nhóm tâm này không cần sự trợ giúp của tâm 
sở tầm đế đưa đến năm cảnh. 


2. Đối với tâm nhị thiền,... tâm ngũ thiền không đồng sanh 
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với tâm sở tầm nhưng cũng biết cảnh được bởi do mãnh 

lực của cận hành tu tiến (upacärabhavanä). Nghĩa là 

tâm đại thiện sanh lên trong sát na đang tu tiến chỉ tịnh 

(samatthabhävanä) cho đến gần tác chứng kiên cố định 

(appanäsamädhi) tức tâm nhị thiền,.. được gọi là cận 

hành tu tiến. 

Cũng tâm đại thiện được gọi là cận hành tu tiến này kể từ 
khi tương tự tướng (patibhäganimitta) hiện bày lên cho đến lộ 
đắc thiền thì chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc này là 
lãnh vực của cận hành tu tiến, trong sát na này có tâm sở tầm 
đồng sanh. 


Lại nữa, cảnh của tâm nhị thiền... với cảnh của cận hành 
tu tiến có cùng một cảnh tương tự tướng tùy theo nghiệp xứ 
của hành giả là loại nghiệp xứ thuộc cảnh chế định hoặc cảnh 
chơn đế. Cho nên trong sát na tâm nhị thiền sanh lên kế tiếp 
tâm chuyển tộc thuộc cận hành tu tiến, cho dù không có tâm sở 
tầm đồng sanh thì cũng biết cảnh tương tự tướng được không 
có điều gì trở ngại. Bởi vì cận hành tu tiến này biết cảnh tương 
tự tướng tròn vẹn vững chắc và cảnh tương tự tướng cũng hiện 
bày rất rõ ràng bằng sự nối tiếp giữa tâm cận hành tu tiến với 
tâm kiên cố tu tiến (appanäbhävanäcitta) không gián đoạn. 
Chính vì thế năng lực của tâm sở tầm hiện hữu trong tâm cận 
hành tu tiến mới có thể làm điều kiện trợ giúp cho tâm kiên cố 
tu tiến không có tầm biết cảnh nghiệp xứ giống như đang có 
tầm. Giống như đoàn tàu lửa đang chạy thì chỉ có một toa Xe 
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đầu tiên là có đầu máy, các toa xe còn lại của đoàn tàu liên kết 
dính liền tiếp theo nhau. Nhưng cả đoàn tàu vẫn chạy được bởi 
mãnh lực của đầu máy có thể kéo cả đoàn tàu y như mỗi toa 
xe đó đang có đầu máy vậy. Điều này như thế nào thì tâm cận 
hành tu tiến giống như đầu máy, tâm kiên cố tu tiến như tâm 
nhị thiền... như các toa tàu còn lại cũng như thế đó. Đây là trạng 
thái của tâm sở tầm. 

Phận sự của tâm sở tầm khai mở cho biết cảnh liên tục. 
Nghĩa là phận sự của tâm sở tầm mở đầu cho việc biết cảnh, 
khi đã biết cảnh thì liên tục nắm giữ trong cảnh. Như khi sát 
na hành giả chú niệm nghiệp xứ như án xứ đất,... vào giai đoạn 
chuẩn bị (parikamma) chú niệm “Đất, đất!” liên tục, hoặc chú 
niệm minh quán vào giai đoạn khởi đầu niệm “Phồng à, xẹp à!” 
liên tục. Thì chính trạng thái đang khởi đầu niệm liên tục đó là 
phận sự của tầm. | 


Khởi điểm suy nghĩ đến ngũ dục và liên tục suy nghĩ đến 
vấn đề đó, đây là cũng là phận sự của tâm sở tầm. 


Do đó, khi các hành giả thấm xét đến trạng thái của tâm 
sở tầm thì biết được bằng trí tuệ rằng, pháp tánh liên tục dẫn 
tâm đến cảnh là thực tánh của tâm sở tầm. Đây là thành tựu 
trạng thái hiện bày của tâm sở tầm. 

Nhân cận làm cho tâm sở tầm khởi hiện gồm có cảnh 
hoặc ba danh uấn còn lại. Bởi vì nếu không có cảnh hoặc ba 
danh uẩn còn lại thì tâm sở tầm cũng không sanh lên được. 


136 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


Tâm đồng sanh với tâm sở tầm có 55 tâm là 44 tâm dục giới 
(trừ 10 tâm ngũ song thức), 11 tâm sơ thiền. Tổng cộng 55 tâm. 

Tâm sở đồng sanh với tâm sở tầm có 51 tâm sở (trừ tâm 
sở tầm). 


48- Vấn: Hãy trình bày sự khác biệt nhau giữa tâm sở 
tư, tâm sở tác ý, tâm sở tầm? 

Đáp: Sự khác biệt nhau giữa tâm sở tư, tâm sở tác ý, tâm 
sở tầm: 

Trạng thái của tâm sở tư là dẫn dắt pháp tương ưng như 
tâm và tâm sở đồng sanh với tư vào biết cảnh. Trợ lực tích cực 


làm cho pháp tương ưng đồng sanh với tư cho liên quan với 
cảnh là phận sự. 


Trạng thái và phận sự của tâm sở tác ý là hướng dẫn pháp 
tương ưng liên tục đến ngay cảnh, làm cho pháp tương ưng liền 
kết trong cảnh. 

Trạng thái và phận sự của tâm sở tầm là đem tâm đến 
cảnh trước mặt, khởi đầu cho xúc chạm liên tục trong cảnh. 

Nghĩa là: 

Phận sự của tâm sở tư làm cho thành tựu công việc tức 
thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp. 


Phận sự của tâm sở tác ý làm cho tâm và tâm sở đồng sanh 
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với mình liên tục đến cảnh không cho chuyển đi hướng khác. 


Phận sự của tâm sở tầm làm cho tâm và tâm sở đồng sanh 
với mình liên tục đến cảnh không cho thối lùi. 


Giống như chiếc thuyền đua, trong chiếc thuyền đua đó 
lang có ba người chèo, một người chèo đầu, một người chèo 
ziữa, một người cầm lái. 

Chiếc thuyền như pháp tương ưng tức tâm và tâm sở. Ba 
"gười ở trong chiếc thuyền đều cùng chèo thuyền nhưng người 
-hèo đầu thuyền và người chèo cuối thuyền có phận sự đặc biệt 
1ơn. Tức người chèo đầu nhắm hướng cho chiếc thuyền đến 
:ột cờ và khi đã đến thì có nhiệm vụ là giành lấy cây cờ ví như 
âm sở tư nỗ lực làm cho hoàn thành các hành động... Người 
-hèo giữa thuyền cũng gắng sức chèo chiếc thuyền lướt đến 
:ột cờ giống như tâm sở tầm có phận sự làm cho tâm và tâm sở 
Tến cảnh. Người cầm lái cố gắng bẻ lái cho chiếc thuyền hướng 
hẳng đến cột cờ không cho lệch sang hướng khác ví như tâm 
›ở tác ý làm phận sự cho pháp tương ưng liên kết trong cảnh. 


42- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
thân cận của tâm sở tứ: cùng giải thích và tâm, tâm sở đồng 
sanh với tâm sở tứ: có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
SỞ tứ; 
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1. Anumajjanalakkhano: Trạng thái gìn giữ trong cảnh, 


. sahajätãnuyojanaraso: Phận sự tạo nên cảnh cho tâm và 
tâm sở nối liền nhau. 


FA) 


Anupabandhapaccupatthäno: Thành tựu hiện bày trạng 
thái cột pháp tương ưng trong cảnh đang nhận được chọ 
dính liền nhau. 


4.. Ärammaanapadatthäno (vä)sesakhandhattayapadatthäng, 

Nhân cận có cảnh hoặc nhân cận có ba danh uẩn còn lại, 
Giải thích: | 

Khi tâm sở tầm đưa tâm đến cảnh thì tâm sở tứ cũng đồng 
sanh với tâm sở tầm làm phận sự duy trì cho tâm tồn tại với. 
cảnh. Bởi vì pháp tánh của tâm sở tứ là pháp tánh có trạng thái 
gìn giữ trong cảnh cho nên khi hiện bày lên mới làm cho pháp. 
tương ưng với mình được không buông bỏ cảnh. Ví như tiến: 
chuông vang lên lần đầu giống như tầm, tiếng ngân vang củ: 
chuông vẫn còn giống như tứ. Hay như con chim trong lúc vũ. 
cánh bay lên bầu trời lần đầu giống như tầm, khi con chim ải 
bay lên bầu trời xong rồi giang rộng hai cánh lượn quanh bầu 
trời giống như tứ. Điều này cho thấy được rằng tâm sở tứ biế 
cảnh vi tế hơn tâm sở tầm và làm phận sự theo sau tâm sở tầm. 


Trạng thái hiện bày của tâm sở tứ mà hành giả thẩm xét 
biết được rằng dù cho tâm và tâm sở biết cảnh nào đi nữa khi. 
tâm và tâm sở sanh lên lần đầu rồi diệt đi thì tâm và tâm sử. 
sanh lên lần sau cũng biết cảnh mà tâm và tâm sở biết lần đầu | 


.. 


mm—== 
UJ 
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Như tâm và tâm sở sanh lên lần đầu biết cảnh màu xanh thì tâm 
và tâm sở sanh lên tiếp nối lần sau cũng biết cảnh màu xanh 
không cho mất đi... Đây là thành tựu trạng thái hiện bày của 
tâm sở tứ. 

Nhân cận làm cho tâm sở tứ khởi hiện được là cảnh hoặc 
ba danh uẩn còn lại. 


Tâm đồng sanh với tâm sở tứ có 66 tâm là 44 tâm dục 
giới (trừ 10 tâm ngũ song thức), 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị 
thiền. 

Tâm sở đồng sanh với tâm sở tứ có 51 tâm sở (trừ tâm 
sở tứ). 


50- Vẫn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở thắng giải cùng giải thích và tâm, tâm 
sở đồng sanh với tâm sở thắng giải có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm sở 
thắng giải: 

1. Sannitthanalakkhano: Trạng thái khẳng quyết dứt khoát. 
2. Asamsappanaraso: Phận sự vững chắc trong cảnh không 
do dự phân vân. 


3. Vinicchayapaccupatthäno: Thành tựu hiện bày trạng thái 
là khẳng quyết trong cảnh. 
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4. Sannitthatabbapadatthäno: Nhân cận có cảnh dựa vào để 
khẳng quyết. 

Giải thích: 

Thực tánh của tâm sở thắng giải là triệt tiêu tâm do dự 
phân vân trong cảnh. Tức khẳng quyết dứt khoát trong cảnh 
mặc cho cảnh đó là tốt hay xấu, hoặc quyết định đúng hay sai. 

-ho nên các việc làm thiện hạnh hay ác hạnh mà được thành 
tựu cũng do mãnh lực của tâm sở thắng giải là pháp làm cho 
hoàn thành. Như việc từ bỏ tài sản, vật dụng để bố thí hoặc chịu 
hy sinh sanh mạng để được lợi ích chung mà thực hiện được 
cũng bởi vì người đó có quyết định dứt khoát. Nếu như tâm 
còn chân chờ, lưỡng lự, không dứt khoát thì việc từ bỏ tài sản 
hoặc hy sinh thân mạng không thể tiến hành được. Về phần bất 
thiện cũng vậy, người sát sanh, trộm cắp... thường quyết định 
dứt khoát rồi mới hành động. Nếu do dự suy nghĩ rằng giết tốt 
hoặc giết không tốt, trộm cắp tốt hoặc không trộm cắp tốt chắc 
chắn việc làm đó không thể thành tựu. Bởi trạng thái đắn ởo, 
lưỡng lự không thể nào thực hiện cho thành tựu được. Đây là 
trạng thái của thắng giải. 

Thắng giải đối lập với hoài nghi, bởi vì hoài nghỉ có thực 
tánh lưỡng lự, phân vân trong cảnh, không khẳng quyết được 
Tâm sở thắng giải thì dứt khoát không có sự do dự, phân vân. 
Khi thắng giải hiển lộ lên thì tâm người đó vững chắc tron§ 
cảnh và làm cho hoài nghi mất đi. Đây là phận sự của thắng giải: 
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Khi hành giả thẩm suy về tâm sở thắng giải thì biết được 
bằng trí tuệ rằng tâm sở thắng giải là pháp quyết định dứt khoát 
trong cảnh dù tốt hay xấu. Đây là thành tựu trạng thái hiện bày 
của tâm sở thắng giải. 

Tâm sở thẳng giải sanh lên được cũng phải nương vào 
cảnh nên khẳng quyết. Nghĩa là trong sát na mà tâm và tâm sở 
biết cảnh nào đi nữa thì không có hoài nghi đồng sanh. Chính 
cảnh đó là nhân cận làm cho thắng giải sanh lên. 


Tâm đồng sanh với tâm sở thắng giải có 78 hoặc 110 tâm 
(trừ 10 tâm ngũ song thức, tâm si hoài nghi). Tâm sở đồng sanh 
với tâm sở thắng giải có 50 tâm sở (trừ tâm sở hoài nghỉ và tâm 
sở thắng giải). 


51- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở cần cùng giải thích và tâm, tâm sở 
đồng sanh với tâm sở cần có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
sở cần: | 

1. Ussahalakkhanam: Trạng thái chịu đựng với điều khó 
khăn. 

2. Sahajatupatthambhanarasam: Phận sự chịu đựng cùng 
với pháp đồng sanh với mình không cho thối lùi. 


3. Asamsidanapaccupatthanam: Thành tựu hiện bày trạng 
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thái không thối lài. 

Samvegavatthupadatthänam (v3) 
viriyärambhavatthupadatthanam: Nhân cận có pháp kinh 
cảm (samvegavatthu) hoặc có 8 pháp phát sanh tỉnh cần 

(viriyärambhavatthu). 

Giải thích: 

Pháp được gọi là cần là pháp tỉnh cần, chịu đựng với điều 

:hó khăn liên quan đến các việc làm mang tính chất tốt hoặc 
xấu được thành tựu vượt qua một cách suôn sẻ. Bởi vì các công 
việc phải làm bằng thân, ngữ, ý thường hứng chịu gian nan 
không nhiều cũng ít. Trong các công việc bình thường như sự 
ăn, sự đi, sự ngồi, sự nằm... cũng luôn có sự gian nan, đó là loại 
gian nan không phơi bày cho người nhận biết được. Cho nên 
các công việc... nếu không kết hợp với cần thì công việc dù đặc 
biệt hay bình thường cũng không hoàn thành được. Các hành 
động thân, ngữ hay ý của người được mạnh dạn cũng do nương 
vào cần làm nhân. Vì vậy bậc Chánh Đẳng Giác mới thuyết cần 
(viriya) là sự nỗ lực (ussaha) có khả năng chịu đựng gian nan 
đang nhận lãnh. 

Như định nghĩa: “Udukkhaläbhe sahanam ussaho” Có 
khả năng chịu đựng khi nhận lãnh gian nan gọi là nỗ lực tức 
tâm sở cần. Đây là trạng thái của tâm sở cần. 

Khi tâm sở cần sanh lên thì các pháp tương ưng như tâm 
và tâm sở đồng sanh với tâm sở cần cũng chịu ảnh hưởng bởi 
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sự nỗ lực của tâm sở cần và được mãnh lực của tâm sở cần trợ 
giúp ủng hộ. Giống như ngôi nhà sắp sập, người chủ nhà chống 
cây cột để làm cho ngôi nhà đó được vững chắc. Điều này cho 
thấy pháp tương ưng trong lúc giảm sức mạnh đối với việc biết 
cảnh ví như ngôi nhà sắp sập, tâm sở cần vào trợ giúp cho pháp 
tương ưng không lùi sụt để biết cảnh được vững chắc ví như 
cây cột được dựng lên để chống đỡ ngôi nhà. Đây là phận sự 
của tâm sở cần. 

Khi hành giả thẩm xét đến trạng thái của tâm sở cần thì 
biết được răng tâm sở cần không có sự thối chuyển lùi sụt. Đây 
là thành tựu trạng thái hiện bày của tâm sở cần. 

Tám pháp kinh cảm là nhân cận làm cho tâm sở cần sanh 
lên đó là tâm sở cần thuộc về thiện. 

Có 8 pháp làm phát sanh tỉnh cần là nhân cận làm cho 
tâm sở cần sanh lên tức tâm sở cần phổ biến thuộc về thiện 
cũng được, thuộc về bất thiện cũng được. 

8 Pháp Kinh Cảm (samvegavatthu) 
. Khố sanh. 
Khổ già. 
. Khổ bệnh. 
. Khố chết. 


œ + 0N 


. Khổ địa ngục. 
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6. Khổ bàng sanh. 
7. Khổ ngạ quỷ. 
8. Khổ a tu la. 


Trí tuệ đồng sanh với tàm, uý (ottappa) là hiện thân đích 
thực của kinh cảm và sanh lên được phải nương vào 8 pháp 
kinh cảm. 


Từ "Samvegavatthu" nghĩa là pháp làm nhân cho phát 
sanh kinh cảm. Bởi thông thường các bậc chân nhân khi quán 
xét sự sanh, già, bệnh, chết và sự việc tất cả chúng sanh phải 
cảm thọ khổ trong địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, a tu la đều 
là pháp đáng sợ hãi. Nên một số nhóm phát sanh nhàm chán 
trong việc phải luân chuyển sanh tử trong vòng luân hồi, một 
số nhóm thì sợ hãi về việc phải sanh vào bốn cõi khổ, rồi họ cố 
gắng tạo trữ thiện pháp mong có thể làm cho thoát khỏi vòng 
sanh tử luân hồi, thoát khỏi bốn khổ cảnh. Điều này trình bày 
cho thấy rằng tám pháp kinh cảm là nhân cận làm cho cần khởi 
sanh trong đường lối tốt. 


8Pháp Làm Cho PhátSanh Tỉnh Cần (viriyarambhavatthu) 
1. Kamma: Liên quan đến công việc có 2: 

a) Công việc đã làm xong rồi. 

b) Công việc sẽ khởi sự làm. 


2. Magga: Liên quan đến con đường có 2: 
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công việc đã bỏ qua đó cho hoàn thành. Điều này tức cần đồng 
sanh do nương vào con đường vừa mới đi. 


* Người sẽ phải đi đường suy nghĩ: “Tứ sẽ phải ãi đường, 
công việc làm vẫn còn nên phải nhanh chóng làm cho hoàn 
thành”. Khi suy nghĩ như vậy rồi thì phát sanh sự tinh cần. Điều 
này tức cần sanh do nương vào việc sắp sửa đi đường. 


~ 


* Người mới vừa khỏi bệnh suy nghĩ: “Bây giờ ta đã khỏe 
mạnh, công việc đã bỏ qua vẫn còn cho nên phải nhanh chóng 
làm” Khi suy nghĩ như vậy thì phát sanh tinh cần. Điều này tức 
cần sanh lên do nương vào thân thể bắt đầu khỏe mạnh. 

* Người nhận biết được trong thân thể của mình bắt đầu 
có tình trạng không khỏe mạnh rồi suy nghĩ: “Bệnh này có thể 
phát triển nhiều lên nữa, vì vậy bây giờ vẫn còn làm việc nổi nên 
phải nhanh chóng làm cho hoàn thành trước”. Khi đã suy nghĩ 
như vậy rồi thì phát sanh tỉnh cần. Điều này tức cần sanh lên do 
nương vào thân thể bắt đầu không khỏe. 


* Người không đầy đủ về vấn đề vật thực suy nghĩ: “Ta 
phải nhanh chóng ẩi tìm vật thực cho đủ ăn hoặc phải cố gắng 
làm công việc thuê mướn để mua vật thực cho đầy đủ”. Hoặc 
suy nghĩ: “Vật thực đang có ăn chỉ là vừa đủ để sử dụng cho nên 
công việc đang có ta cố gắng làm cho hoàn thành” Khi suy nghĩ 
như vậy rồi thì phát sanh tỉnh cần. Điều này tức cần sanh lên do 
nương vào không có vật thực đầy đủ. 


* Người đầy đủ trong vấn đề vật thực suy nghĩ: “Hiện giờ 
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ta đang có vật thực đầy đủ cho nên phải cố gắng nhanh chóng 
làm công việc cho hoàn thành, bởi vì tiếp theo vật thực có thể sẽ 
không được đầy đủ”. Hoặc suy nghĩ: “Ta không phải vất vả trong 
vấn đề tìm kiếm vật thực vì vậy cũng thuận tiện trong vấn đề làm 
công việc cho hoàn thành, cho nên ta phải cố gắng làm công việc 
đó cho hoàn thành” Khi suy nghĩ như vậy rồi thì phát sanh tỉnh 
cần. Điều này tức cần sanh lên do nương vào vật thực đầy đủ. 


Trong 8 pháp làm phát sanh tỉnh cần như đã đề cập 
nếu người không khéo tác ý và lười biếng nhiều thì 8 pháp 
này ngược lại trở thành pháp làm nhân phát sanh lười biếng 
(kusitavatthu). 


Tâm động sanh với tâm sở cần có 73 hoặc 105 tâm (trừ 
10 tâm ngũ song thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 tâm thẩm tấn, 1 tâm 
khai ngũ môn). 

Tâm sở đồng sanh với tâm sở cần có 51 tâm sở (trừ tâm 
sở cần). 

52- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự; thành tựu, 
nhân cận của tâm sở hỷ cùng giải thích và tâm, tâm sở đồng 
sanh với tâm sở hỷ có số lượng bao nhiêu? 

Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
sở hý: 

1. Sampiyäyanalakkhanä: Trạng thái thỏa thích trong cảnh. 


2. KâyacittapInanarasä (vã) pharanarasä: Phận sự làm cho 
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no vui thân tâm hoặc phận sự làm cho lan tỏa đi khắp 
thân thể.. 


cÃ Odagyapaccupatthänä: Thành tựu hiện bày trạng thái 
tâm lâng lâng. 


4. Sesakhandhattayapadatthänä: Nhân cận có ba danh uấn 
còn lại. 

Giải thích: 

Trạng thái của pháp hỷ có sự thỏa thích, hân hoan trong 
cảnh. Cho nên khi hỷ sanh lên với ai cũng làm cho người đó cảm 
giác phấn khởi no vui, vẻ mặt trong sáng, tươi tỉnh và có thân, 
ngữ đặc biệt hiện bày lên. Hoặc sắc tâm vi tế sanh lên nương 
từ pháp hÿ lan tỏa đi khắp trong thân thế và làm cho tâm của 
người đó được tích cực lên, không cảm giác nhàm chán đối với 
cảnh. Đây là phận sự của hỷ. 

Khi hành giả thẩm xét trạng thái của hỷ thì biết được rằng 
hỷ làm cho tâm phấn chấn, thấm nhuần phi lạc. 

Hỷ khởi hiện được phải nương vào ba danh uẩn còn lại 
tức thọ, tưởng, thức là nhân cận cho sanh lên. 


Tâm đồng sanh với hỷ có 51 tâm là 18 tâm hỷ thọ dục 
giới, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền. 

Tâm sở đồng sanh với hỷ có 46 tâm sở (trừ 4 tâm sở sản 
phần, tâm sở hoài nghỉ, tâm sở hỷ). 


\ 


_ biệt? 
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53- Vấn: Hÿ có bao nhiêu loại, hãy giải thích theo riêng 


Đáp: Hỷ có 5 loại: 


. Tiểu đản hỷ (Khuddakapiti). 

. Sát na hỷ (KhanikäpIti). 

. Hải triều hỷ (Okkantikäprti). 
. Khinh thân hỷ (Ubbengäprti). 
. Sung mãn hỷ (PharanäpTti). 


. Tiểu đản hỷ: Loại hỷ này khi đã sanh lên sẽ cảm giác có 


trạng thái nối gai ốc khắp cả thân thể, loại hỷ này khởi 
hiện chỉ chút ít. 


. sát na hỷ: Khi đã sanh lên sẽ cảm giác rờn rợn khắp cả 


thân thể giống như tia chớp, trạng thái rờn rợn này không 
tồn tại lâu, sanh lên rồi diệt mất, nhưng sanh lên hoài hoài. 


. Hải triều h: Khi đã sanh lên sẽ cảm giác như gợn sóng lăn 


tăn đi khắp trong thân giống như làn sóng chạm vào bờ. 


- Khinh thân hỷ: Khi đã sanh lên rồi sẽ có trạng thái làm cho 


thân thể nhẹ nhàng, nếu có nhiều năng lực thì làm cho 
thân mình bay lơ lửng đi trên hư không. 


. ung mãn hỷ: Khi đã sanh lên sẽ cảm giác phỉ lạc lan tỏa 


khắp thân thể tồn tại được lâu dài và cảm giác rất an lạc. 
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Trong năm loại hỷ này thì tiểu đản hỷ là hỷ chỉ thoáng 
qua, sát na hỷ thù thắng hơn tiểu đản hỷ, hải triều hỷ thì thù 
thắng hơn tiểu đán hỷ, sát na hỷ. Khinh thân hỷ thù thắng hơn 
hải triều hỷ. Sung mãn hỷ thì thù thắng hơn khinh thân hý. 
Trạng thái hỷ diễn tiến theo tuần tự như vậy. 

Đôi khi lúc chứng kiến cảnh sợ hãi, hoặc kinh tởm như 
ở trong nơi tối mịt, bị ma nhát hoặc nhìn thấy được vật đáng 
kinh sợ, đáng ghê tởm thì cảm giác rờn rợn nổi gai ốc. Nhưng 
nổi gai ốc loại này không phải ảnh hưởng bởi mãnh lực của hỷ 
mà ảnh hưởng bởi mãnh lực của sân thuộc loại sân chùn bước 
(patikkamadaso). 

Ngài giáo thọ sư sớ giải nêu lên trình bày trong sớ giải 
Thanh Tịnh Đạo có câu chuyện liên quan đến khinh thân hỷ: 

Có một thiếu nữ sống với cha mẹ không rõ tên tại làng 
Vattakälaka gần với tịnh xá Girikandara, một hôm vào lúc chiều 
tối nhằm ngày rằm, cha mẹ nàng đi đến tịnh xá để thính pháp. 
Nàng muốn cùng đi nhưng bị cha mẹ không cho vì nàng là con 
gái đi đường ban đêm không tiện, cha mẹ đi nghe pháp rồi sẽ 
chia phước lại cho. Khi cha mẹ đi rồi, nàng ta đứng trước hiên 
nhà nhìn lên núi theo hướng tịnh xá, nàng thấy bảo tháp uy 
nghỉ hiển lộ giữa ánh sáng vằng vặt của mặt trăng cùng với bao 
nhiêu là ngọn đèn lung linh và nàng còn nghe văng vẳng tiếng 
tụng kinh của Chư Tăng nữa. 


Nàng suy nghĩ: 
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- “Hàng tín đồ được đi đến cúng dường, đảnh lễ bảo tháp, 
được nghe Chư Tăng tụng kinh, thuyết pháp, các người đó thật 
là người có nhiều phước”. 

Nàng suy tưởng như vậy rồi nghĩ đến Ân Đức Phật, nhìn 
cảnh chăm chú nơi bảo tháp. Khinh thân hỷ sanh lên trong tâm, 
thân của nàng cũng bay lơ lửng trên hư không đi đến bảo tháp 
trước cha mẹ. Khi đi xuống từ hư không nàng đi đến sân bảo 
tháp đảnh lễ rồi ngồi xuống một nơi. Khi cha mẹ đến nhìn thấy 
nàng thì kinh ngạc hỏi: 


- “Con đến bằng đường nào?” 
Nàng trả lời: 

- “Con đến bằng đường hư không”. 
Cha mẹ mới nói: 


- “Người bay lên đi trên hư không được chỉ có các bậc lậu 
tận mà thôi, con là bậc lậu tận khi nào mà bay lên đi đến bằng 
đường hư không?”. 


Nàng thuật lại cho cha mẹ nghe: 


- “Khi con đứng bên hiên nhà, nhìn thấy bảo tháp có Ân 
Đức Phật làm cảnh thì hỷ phát sanh mãnh liệt, con bay lơ lửng 
đến bảo tháp bằng ấn tướng mà con nắm giữ trong sát na ấy, 
con cảm giác không có thân mình” 


Câu chuyện này trình bày cho thấy rằng khi khinh thân hỷ 
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phát sanh mãnh liệt thì làm cho thân mình bay lơ lửng đi được. 


Đối với sung mãn hỷ như tất cả nhóm phạm thiên không 
dùng vật thực cũng do có pháp hỷ làm vật thực. Pháp hỷ đó 
chính là sung mãn hỷ. 


54- Vấn: Hãy giải thích đến thực tánh của hý và lạc? 


Đáp: Thực tánh của hỷ, tức vui thích trong một cảnh nào 
đó, như sắp được gặp người quý thương hoặc khi được vật vừa 
ý. Hoặc trong việc tạo thiện pháp như thiện thí... ta thấy nhiều 
Chư Tăng đến thọ thí hoặc khi được nghe Chư Tăng tuyên tụng 
Phật Ngôn thì cảm giác vui thích, hân hoan khởi lên. 


Thực tánh của lạc thuộc lạc liên quan đến thân (lạc thân) 
như lúc nóng nực được tắm nước mát, lúc rét lạnh được đắp 
mền, được mặc quần áo ấm, lúc đói được dùng vật thực hay lúc 
khát nước được uống nước,... rồi phát sanh an lạc. 


Hý với lạc được so sánh như một chàng trai đi trên đường 
xa mệt mỏi rất khát nước gặp người đi ngược đường đến hỏi họ 
rằng: “Giếng nước ở nơi nào?” Người đó trả lời: “Có ngay trên 
đường phía trước”. Khi chàng trai nghe được có nước thì khởi 
lên vui mừng và khi đi đến gặp giếng nước thì sự vui mừng tăng 
lên nhiều hơn nữa, sự vui mừng khởi lên với chàng trai này là 
hý. Nhưng khi chàng trai đó uống nước, rửa tay, rửa mặt thì 
khởi lên cảm giác thỏa thích, sung sướng, giai đoạn này gọi là 
lạc. Nghĩa là hỷ khởi lên chưa hưởng được cảnh xúc thuộc cảnh 
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tốt, còn lạc thì hưởng được cảnh xúc tốt. 


55- Vấn: Hãy trình bày trạng thái, phận sự, thành tựu, 
nhân cận của tâm sở dục cùng giải thích và tâm, tâm sở 
đồng sanh với tâm sở dục có số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trạng thái, phận sự, thành tựu, nhân cận của tâm 
sở dục: 


1. Kattukamyatälakkhano: Trạng thái mong muốn để làm 
cho thành cảnh. 


2. Ärammanapariyesanaraso: Phận sự tìm kiếm cảnh. 


3. Ẩrammanaatthikatä paccupatthäno: Thành tựu hiện bày 
trạng thái tâm mong muốn trong cảnh. 
4. Ärammanapadatthäno: Nhân cận có cảnh. 

Giải thích: 

Trạng thái của tâm sở dục là mong muốn để làm cho 
thành cảnh, ám chỉ đến mong muốn cảnh sắc để được thấy, 
mong muốn cảnh thỉnh để được nghe, mong muốn cảnh khí 
để được ngửi, mong muốn cảnh vị để được nếm, mong muốn 
cảnh xúc để được đụng chạm, mong muốn cảnh pháp để biết. 
Tóm lại là muốn được thấy, muốn được nghe, muốn được ngửi, 
muốn được nếm vị, muốn được xúc chạm, muốn được biết. Đây 
là trạng thái của dục. 
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Nhưng sự muốn của dục không giống như sự muốn của 
tham, bởi vì muốn của tham luôn chấp giữ trong cảnh, còn 
muốn của dục không chấp giữ trong cảnh như muốn được tiền 
để làm phước hoặc muốn đồ vật để tiếp tục bố thí. Dục cũng 
giống như người bắn cung, người bắn cung đó muốn có mũi 
tên, sát na với tay lấy mũi tên giống như dục, khi lấy được mũi 
tên thì bắn đi không cất giữ lại. Thực tánh của dục cũng vậy 
tức sự muốn khởi lên không dự định chấp giữ thành của mình 
mà nhắm đến làm lợi ích chung. Tuy nhiên cách giải thích này 
không cho là dục có sức mạnh ít hơn tham bởi vì đôi khi dục 
cũng có sức mạnh làm trưởng được, nhưng bản chất của dục 
không có sự thay đối cho dù đạt đến trưởng cũng không hề có 
sự chấp thủ vững chắc. 


Khi có trạng thái mong muốn trong cảnh thì đương nhiên 
phải tìm cảnh thích hợp với sự mong muốn nhưng cảnh tìm 
kiếm đó có nhiều loại. Như tìm kiếm cảnh ngũ dục, tìm kiếm 
thiện pháp, tìm kiếm các kiến thức hiểu biết, tìm kiếm Níp-Bàn 
tất cả sự tìm kiếm đó đều là phận sự của dục. Trong việc tìm 
kiếm cảnh ngũ dục mặc dù đó là phận sự của dục nhưng ảnh 
hưởng bởi mãnh lực trọng yếu của tham, cho nên khi nhận 
được cảnh như được thấy, được nghe, được ngửi.. mới dính 
mắc trong cảnh. Còn đối với tìm kiếm thiện pháp, tìm kiếm kiến 
thức để hiểu biết, tìm kiếm Níp-Bàn hoặc tìm tòi phát minh ra 
những vật dụng đem lại lợi ích chung cho toàn xã hội là do ảnh 
hưởng bởi mãnh lực trọng yếu trực tiếp của dục. 
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Có điều còn ngờ vực rằng: Việc tìm kiếm cảnh bởi mãnh 
lực của tham (tham dục) khi được cảnh toại nguyện rồi thường 
dính mắc trong cảnh đó, nhưng còn đối với việc tìm kiếm cảnh 
bởi mãnh lực của dục không liên quan đến tham (pháp dục) 
thì không dính mắc trong cảnh. Nếu vậy thì người tìm kiếm tất 
cả pháp khi được pháp đó rồi đam mê trong pháp đó, như vậy 
không ảnh hưởng bởi mãnh lực của tham hay sao? 


Đáp: Không phải như thế đó, sự mê say trong pháp đó bị 
ảnh hưởng bởi mãnh lực của dục có đức tin, trí tuệ và sự mê say 
trong pháp, không giống như mê say trong ngũ dục có tham làm 
trọng yếu. Bởi vì sự mê say ảnh hưởng từ tham dục luôn dẫn 
đến nhiệt não với người đó, nhưng đối với say mê ảnh hưởng 
bởi mãnh lực của pháp dục thì không có nhiệt não tháp tùng. 

Khi các hành giả thẩm suy trạng thái của dục thì biết 
được bằng trí tuệ rằng dục có sự mong muốn trong cảnh. Đây 
là thành tựu trạng thái hiện bày của dục. 


Nhân cận làm cho dục sanh lên tức các cảnh như cảnh 
sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. 

Tâm đồng sanh với tâm sở dục có số lượng 69 hoặc 101 
tâm (trừ 2 tâm si, 18 tâm vô nhân). 

Tâm sở đồng sanh với tâm sở dục có 50 tâm sở (trừ tâm 
sở hoài nghi, tâm sở dục). 
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§6- Vấn: Hãy giải thích từ sabbacittasadharana, pakí- 
nnakq, aññasamana cùng trình bày lên định nghĩa? 

Đáp: 

Sabbacittasädhärana (biến hành) được phân ra thành 
ba từ là sabba, citta, sadhãrana. Sabba là tất cả, citta là tâm, 
sãdhärana là khắp cùng. Khi gom lại được dịch là cùng khắp tất 
cả tâm. Nghĩa là một nhóm tâm sở có 7 tâm sở đồng sanh với tất 
cả tâm gồm có tâm sở xúc, tâm sở thọ, tâm sở tưởng, tâm sở tư, 
tâm sở định, tâm sở mạng quyền, tâm sở tác ý. Như định nghĩa: 
“Sabbesam cittänam sadhãranati = Sabbacittasadhãrana” Tâm 
sở đồng sanh với tất cả tâm được gọi là tâm sở biến hành. 


Pakinnakã (biệt cảnh) ám chỉ đến sự rời rạc cả trong 
phần tịnh hảo và vô tịnh hảo, hiệp thế lẫn siêu thế gồm có 6 
tâm sở biệt cảnh như tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở thắng giải, 
tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục. Sáu tâm sở này đồng sanh 
với tâm tịnh hảo, tâm vô tịnh hảo cũng được hoặc đồng sanh 
với tâm hiệp thế, tâm siêu thế cũng được tùy theo tương ứng. 
Như định nghĩa: “Sobhanä sobhanesu pakirantit pakinnakãa” 
Tâm sở đồng sanh rải rác trong tâm tịnh hảo và tâm vô tịnh hảo 
được gọi là tâm sở biệt cảnh. 


Aññasamäna (tợ tha) được phân ra thành hai từ là Añña, 
samäna. Añña là pháp khác, Samana là giống như. Khi gom lại 
được dịch là giống như pháp khác. Nghĩa là 13 tâm sở như 7 
tâm sở biến hành (sabbacittasadhãranacetasika) và 6 tâm sử 
biệt cảnh (pakinnakacetasika) nhóm này có thực tánh giống 
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như tâm sở tịnh hảo cũng được, hay giống như tâm sở vô tịnh 
hảo cũng được tùy theo đồng sanh với tâm sở bất thiện hay tâm 
sở tịnh hảo. Bởi vì tâm sở bất thiện cũng có tánh chất thuần 
nhất vô tịnh hảo không đồng sanh với tịnh hảo được; và tâm 
sở tịnh hảo cũng có tánh chất thuần nhất tịnh hảo không đồng 
sanh với vô tịnh hảo được. Trong nơi đây từ "Añña" dịch là pháp 
khác nghĩa là tâm và tâm sở tịnh hảo là pháp khác của tâm và 
tâm sở vô tịnh hảo; ngược lại tâm và tâm sở vô tịnh hảo là pháp 
khác của tâm và tâm sở tịnh hảo. 


Như trong Vibhävanitika trình bày: “Sobhanäpekkhäya 
Ìtare itaräapekkhäya sobhanä ca aññe nãma tesam samänä 
na uddhaccasaddhadayo viya akusalãädisabhäavä yeväti 
aññasamanä” Dựa vào pháp tịnh hảo hay pháp vô tịnh hảo sanh 
lên cũng được gọi là tợ tha; và khi dựa vào pháp vô tịnh hảo hay 
pháp tịnh hảo rồi thì được gọi là tợ tha. 


Tâm sở có thực tánh hướng giống theo thực tánh pháp 
đồng sanh với mình gọi là tợ tha. Pháp được gọi là tợ tha không 
giống với tâm sở bất thiện như tâm sở phóng dật,... hay tâm sở 
tịnh hảo như tâm sở tín,... vì các tâm sở này có thực tánh riêng 
biệt của mình. 

Aññasamana (tợ tha) có định nghĩa: “Aññehi samänäti 
aññasamänã” Tâm sở có thực tánh giống theo pháp cùng đồng 
sanh, gọi là tâm sở tợ tha. 


- Kết Thúc Tâm Sở Tợ Tha - 
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CHƯƠNG THỨIHI 
HÕN HỢP TẬP YẾU 
(Pakinnakasangaha) 


57- Vấn: Hỗn hợp tập yếu (pakinnakasangaha) nghĩa 
‡ gì? Và hãy giải thích từ nãmatepaññasa? 

Đáp: Hỗn hợp tập yếu nghĩa là trình bày bằng cách gom 
tất c2 tâm và tâm sở lại theo 6 loại tập yếu như thọ, nhân, sự, 
on, cảnh, vật. Và từ "Nãmatepaññäsa" là 53 danh pháp tức 
đâm và 52 tâm sở. Tính số lượng như vậy là tính theo trạng thái 
riêng của mình tức tâm có 89 hoặc 121 tâm, nhưng nói theo 
trạng thái chung thì tâm chỉ có trạng thái là đều biết cảnh như 
nhau, vì vậy mới tính là 1. Đối với 52 tâm sở thì mỗi tâm sở đều 
có trạng thái riêng biệt của mình nên tính là 52. Khi gom tâm và 
tâm sở lại mới tính là 53 gọi là Namatepaññ3sa. 


58- Vấn: Hãy trình bày định nghĩa từ thọ tập yếu 
(vedanäsangald) và giải thích ý nghĩa sự việc trình bày 3 
thọ, 5 thọ có khác nhau như thế nào? 


Đáp: Định nghĩa từ Vedanäsangaha: “Vedanäto sangaho: 
Vedanasangaho” (vã) “Vedanäbhedena tam sampayuttanam 
cittacetasikãnam sangaho = Vedanäsangaho” Gom tâm và tâm 
sở theo thọ gọi là thọ tập yếu, hay gom tâm và tâm sở đồng sanh 
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với thọ theo phân loại của thọ, gọi là thọ tập yếu. 
Việc trình bày 3 thọ, 5 thọ có ý nghĩa khác nhau như sau: 


Trình bày 3 thọ là nói về trạng thái của việc hưởng cảnh 
(arammananubhavanalakkhana). 


Trình bày 5 thọ là nói về phân loại của quyền. 

Giải thích: 

Việc hưởng cảnh khác nhau nói theo trạng thái chỉ có 3: 

- Nhóm người nào nhận được cảnh đáng ưa thích, đáng 
hài lòng (ittharammananubhavanalakkhana) nhóm người đó 
thường phát sanh an tâm, lạc thân gọi là lạc thọ. 

- Nhóm người nào nhận được cảnh không đáng ưa thích, 
không đáng hài lòng (anittharammanänubhavanalakkhan3) 
nhóm người đó khởi lên đau thân, khổ tâm, gọi là khổ thọ. 

- Nhóm người nào nhận được cảnh trung bình 
(itthamajjhattãärammanänubhavanalakkhana) nhóm người đó 
thường có cảm giác thản nhiên không khố không lạc, gọi là phi 
khố phi lạc thọ hoặc xả thọ. 

Việc hưởng cảnh khác nhau nói theo phân loại quyền có 5: 

1. Lạc quyền. 
2. Khố quyền. 
3. Hỷ quyền. 
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4. Ưu quyền. 
5. Xả quyền. 


Việc trình bày thọ theo phân loại quyền ám chỉ đến sự lớn 
mạnh trong việc hưởng cảnh. 


Lạc quyền tức cảm giác lạc thân, chính lạc thọ này là pháp 
cai quản lớn mạnh. | 

Khổ quyền tức cảm giác khổ thân, chính khổ thọ này là 
pháp cai quản lớn mạnh. 

Hỷ quyền tức cảm giác lạc tâm, chính hỷ thọ này là pháp 
cai quản lớn mạnh. 


Ưu quyền tức cảm giác khổ tâm, chính ưu thọ này là pháp 
cai quản lớn mạnh. 

Xã quyền tức cảm giác tâm thản nhiên, chính xả thọ này là 
pháp cai quản lớn mạnh. - 

Lạc thọ lớn mạnh trong sự an lạc sanh lên bằng đường 
thân, như khi nóng bức có làn gió mát hay được tắm mát lầm 
cho thân cảm giác sung sướng gọi là lạc thân. Lạc thân sanh lèn 
nương vào cảnh xúc tốt, tức sự mát mẻ trong lúc đang nhận 
được cảnh xúc mát mẻ. Khi đó là tâm và tầm sở sanh lên thuộc 
tâm lộ thân môn và tâm lộ ý môn nhóm này do tâm sở lạc thọ 
dẫn đầu trong việc hưởng cảnh xúc làm cho tâm và tầm sở còn 
lại có cảm giác trong việc hưởng cảnh an lạc. Lạc thân này nhiều 

hay ít, lâu hay không lâu cũng còn tùy theo lạc thọ. Nếu lạc thọ có 
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cơ hội khởi sanh nhiều thì lạc thân cũng khởi hiện được nhiều, 
nếu lạc thọ khởi hiện ít không lan tỏa khắp trong thân thì lạc 
thân cũng sanh lên ít. Thời gian duy trì lâu mau của lạc thân 
cũng tùy thuộc vào cơ hội sanh lên lâu hay mau của lạc thọ. 
Các thọ khác cũng có tánh chất diễn tiến tương tự như vậy. 


59- Vẫn: Hãy trình bày định nghĩa của nhân tập yếu, 
giải thích từ nhân và phận sự của nhân nghĩa là gì? 


` 


Đáp: Định nghĩa từ "Hetusangaha (nhân tập yếu) là 
“Hetũinam bhedena tam sampayuttänam cittacetasikänam 
sangaho = = Hetusangaho” Gom tâm và tâm sở đồng sanh với 
nhân theo phân loại nhân, gọi là nhân tập yếu. 


Từ Hetu có nghĩa là pháp tánh có thể làm cho quả sanh lên 
và tồn tại được mới gọi là nhân. Gồm có 6 nhân như định nghĩa: 
“Hinoti phalam pavattetiti = Hetu (vã) Hinoti patitthati phalam 
etthäati = Hetu” Pháp tánh nào làm cho quả sanh lên pháp tánh 
đó gọi là nhân (hoặc) pháp tánh làm nền tảng cho nhóm quả này 
được tồn tại, gọi là nhân. Pháp quả của nhóm nhân đó gồm có 71 
tâm hữu nhân, 52 tâm sở (trừ tâm sở si hợp trong 2 tâm sỉ), sắc 
tâm hữu nhân, sắc nghiệp tục sinh hữu nhân. 


Khi nói theo quan điểm nhân sinh gồm có tất cả chúng 
sanh và các hành động liên quan với thân, ngữ và cử chỉ đặc biệt 
hiện bày nơi thân của chúng sanh, như nét mặt vui vẻ, trong 
sáng, nét mặt cau có, hoảng hốt, thân mình rung chuyển, cảm 
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giác nóng hoặc lạnh thoáng qua... Các việc này là quả nương 
sanh từ nhân và các quả này khi đã sanh lên cũng không diệt 


mất ngay mà luôn được tồn tại tăng trưởng lên cũng do nương 
vào các nhần đó. 


Các nhần như nhần tham, nhân sân, nhân sì, nhân vô 
tham, nhân vô sân, nhân vô sỉ là căn nguyên trọng yếu làm cho 
quả sanh lên ví như rễ cái của cây, nhóm quả như cây và cành 
cây, nhánh cây, hoa, trái. 


Phần sự của nhân có 3: 
- Làm cho quả sanh lên. 
Làm cho quả đã sanh lên được tăng trưởng. 


3. Làm cho quả được vững chắc trong cảnh. 


60- Vấn: Hãy trình bày định nghĩa của từ kiccasanga- 
ha (sự tập yếu) và sở (thăng) của sự, nói theo chỉ tiết có bao 
nhiêu sở trụ tại đâu? 


Đáp: Định nghĩa của Kiccasangaha là “Kiccabhedena 
cittacetasikänamsangaho = Kiccasangaho” Gom tâm và tâm sở 
theo phân loại 14 sự, gọi là Sự Tập Yếu (kiccasangaha). 


Sở Của Sự Nói Theo Chì Tiết Có 25 Sở 
« Sở tục sinh có 1 Sở: 
* Trụ giữa tử với hữu phần. 
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e_ Sở hữu phần có 6: 
* Trụ giữa tục sinh và khai môn 1 sở. 
* Trụ giữa na cảnh với khai môn 1 sớ. 
* Trụ giữa đồng lực với khai môn 1 sở, 
* Trụ giữa phán đoán với khai môn 1 sở. 
* Trụ giữa na cánh với tử 1 sở. 
* Trụ giữa đống lực với tử 1 sở. 
se. Sở khai môn có 2: 
# Trụ giữa hữu phân với ngũ song thức 1 sở. 
# Trụ giữa hữu phân với đống lực 1 sở. 
s® Sớngũ có: 
# Trụ giữa khai môn với tiếp thâu 1 sở. 
«©  Sớ tiếp thâu có 1: 
# Trụ giữa ngũ song thức với thẩm tấn 1 sở. 
« Sớ thấm tấn có 1: 
# Trụ giữa tiếp thâu với phán đoán 1 sở, 
s« Sớ phán đoán có 2: 
* Trụ giữa thẩm tấn với đổng lực 1 sở. 
* Trụ giữa thấm tấn với hữu phần 1 sở. 
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«ÖỔẮ Sở đồng lực có 6: 
* Tru giữa phán đoán với na cảnh 1 sở. 
* Trụ giữa phần đoán với hữu phần 1 SỞ. 
* Trụ giữa phân đoán với tử 1 sở. 
* Trụ giữa khai môn với na cảnh 1 sở. 
* Trụ giữa khai môn với hữu phần 1 sở. 
* Trụ giữa khai môn với tử 1 sở. 

eƠỔ Sở nacảnh có 2: 
* Trụ giữa đống lực với hữu phần 1 sở. 
* Trụ giữa đồng lực với tử 1 sở. 

«ƠỔ Sởtrcó3: 
* Trụ giữa na cảnh với tục sỉnh 1 sở. 
* Trụ giữa đống lực với tục sình 1 sở. 
* Trụ giữa hữu phần với tục sình 1 sở. 


— Tống cộng sở theo chỉ tiết có 25 sở. 


61- Vấn: Do nhân nào tâm quả bất thiện không đồng 
sanh với nhân và tâm dị thục quả của đại thiện không đồng 
sanh với nhân? 


| 
¬ 
Đáp: Tâm quả bất thiện không đồng sanh với nhân bởi vì | 
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tầm bất thiện thường không trong sáng và không lưu trú trong 
an tịnh. Trong sát na đang tạo nghiệp bất thiện thì tâm đồng 
sanh với nhân làm cho tồn tại trong cảnh và làm cho hành động 
được thành tựu, nhưng trong tất cả tâm bất thiện hằng luôn 
- có ít nhiều phóng tán đồng sanh. Chính mãnh lực của phóng 
dật tức sự phóng tán và mãnh lực của phiền não tham, sân, sĩ... 
làm cho tâm chao động, không trong sáng, nên quả nương sanh 
từ nghiệp bất thiện mới không đồng sanh với nhân. Bởi thông 
thường quả dị thục đồng sanh với nhân được phải là quả dị 
thục nương sanh từ tâm an tịnh, có sự trong sáng và thoát khỏi 
phóng dật tức nhóm tâm thiện thật sự. 


Đối với tâm dị thục quả của đại thiện không đồng sanh 
với nhân cũng bởi vì hành động thiện đó là thiện không thanh 
tịnh. Tức hành động thiện đó có bất thiện tháp tùng chen kẽ 
theo, vì vậy mới làm cho tâm thiện đó không trong sáng, là 
nhân làm cho tâm thiện sanh lên kém giá trị tức sức mạnh bị sa 
sút nên quả nhận được cũng yếu ớt. Và loại thiện này cho quả 
nhận được chỉ là 8 tâm quả vô nhân mà thôi. 

Điều này có thể ví dụ như có hai loại trứng gà, một loại 
trứng được sanh ra chỉ do từ một mình gà mái, một loại nữa thì 
có trống phối hợp. Mặc dù trứng sanh lên chỉ đo gà mái nhưng 
lần đầu vẫn có mạng sống, nhưng mạng sống đó không thể phát 
triến để trở thành gà con được, bởi vì đã chết ngay sau khi vừa 
mới sanh ra, loại này giống như 7 tâm quả bất thiện. 


Còn loại trứng có phối giống vẫn phân ra thành hai loại 
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nữa. Tức loại trứng lúc sanh ra không có 8Ì làm ảnh hướng 
không tốt đến mạng sống, vì vậy mạng sống đó cũng từ từ phát 
triển thành con gà được, loại này giống như 8 tâm đại quả; một 
loại nữa khi sanh ra có điều trở ngại làm cho mất đi mạng sống, 
nên mới không phát triển thành con gà được, loại này giống 
như 8 tâm quả thiện vô nhân. 


62- Vấn: Hãy trình bày, phân tích 8 tâm tham theo thọ, 
nhân, sự, môn, cảnh, vật? 


Đáp: 8 tâm tham nói theo thọ có 2 thọ là đồng sanh với 
hỷ thọ có 4 tâm, đồng sanh với xả thọ có 4 tâm. 


Nói theo nhân có 2 nhân là nhân tham và nhân sĩ. 

Nói theo sự có 1 sự là sự đổng lực. 

Nói theo môn sanh lên được trong 6 môn là nhãn môn, 
nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. 

Nói theo cảnh có 6 cảnh thuộc hiệp thế và chế định. 


Nói theo vật khi sanh lên trong cõi ngũ uẩn thì nương sanh 
ý vật, khi sanh lên trong cõi tứ uẩn thì không nương sanh vật. 


63- Vấn: Hãy phân tâm sở có 2 thọ theo nhân, sự, môn, 
cảnh, vật? 


Đáp: Tâm sở có 2 thọ có 28 tâm sở là tâm sở tham, tâm 
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sở tà kiến, tâm sở ngã mạn và 25 tâm sở tịnh hảo có 2 thọ là hỷ 
thọ và xả thọ. 


Trong số lượng 28 tâm sở đó: 

Phân theo nhân: 

Tâm sở tham có 1 nhân là nhân si. 

Tâm sở tà kiến và tâm sở ngã mạn có 2 nhân là nhân tham 
và nhân sĩ. 

17 tâm sở tịnh hảo biến hành (trừ tâm sở vô tham, tâm 
sở vô sân), 3 tâm sở ngăn trừ phần, 2 tâm sở vô lượng phần. 


Tổng cộng 22 tâm sở này có 3 nhân là nhân vô tham, nhân vô 
sân, nhân vô sỉ. 


Tâm sở vô tham có 2 nhân là nhân vô sân, nhân vô si. 

Tâm sở vô sân có 2 nhân là nhân vô tham, nhân vô sĩ. 

Tâm sở trí tuệ có 2 nhân là nhân vô tham, nhân vô sân. 

Phân theo sự: 

Tâm sở tham, tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn, 3 tâm sở 
ngăn trừ phần có 1 sự là sự đổng lực. 

19 tâm sở tịnh hảo biến hành, tâm sở trí tuệ có 5 sự là sự 
tục sinh, sự hữu phần, sự tử, sự đổng lực, sự na cảnh. 


2 tâm sở vô lượng phần có 4 sự là sự tục sinh, sự hữu 
phần, sự tử, sự đống lực. 
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Phân theo môn: 


Tâm sở tham, tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn, 3 tâm sớ 
ngăn trừ phần. Cả 6 tâm sở này sanh lên được trong 6 môn 
(chadvärikacetasika), 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, tâm sở trí 
tuệ. Tổng cộng 20 tâm sở này trong sát na làm phận sự đống 
lực và phận sự na cảnh sanh lên được trong 6 môn, trong 
sát na làm phận sự tục sinh, hữu phần, tử thì ngoại 6 môn 
(chadvarikadvaravimuttacetasika) 2 tâm sở vô lượng phần 
sanh lên được thuần nhất trong ý môn (manodvärikacetasika). 


Phân theo cảnh: 

Tâm sở tham, tà kiến, ngã mạn có 6 cảnh thuộc hiệp thế 
và chế định. 

19 tâm sở tịnh hảo biến hành, tâm sở trí tuệ có 6 cảnh 
thuộc hiệp thế, siêu thế, chế định. 

3 tâm sở ngăn trừ phần hiệp thế có 6 cảnh thuộc pháp 
dục (kamadhamma). 

3 tâm sở ngăn trừ phần siêu thế có cảnh pháp thuộc Níp-Bàn. 

2 tâm sở vô lượng phần có cảnh pháp thuộc chúng sanh 
chế định. 

Phân theo vật: 


Tâm sở tham, tâm sở tà kiến, tâm sở ngã mạn, 19 tâm sở 
tịnh hảo biến hành, tâm sở trí tuệ khi sanh trong cõi ngũ uẩn 
thì nương sanh sắc ý vật, khi sanh trong cõi tứ uẩn thì không 
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nương sanh sắc ý vật. 

3 tâm sở ngăn trừ phần hiệp thế và 2 tâm sở vô lượng 
phần nương sanh sắc ý vật nhất định, 3 tâm sở ngăn trừ phần 
siêu thế khi sanh trong cõi ngũ uẩn nương sanh sắc ý vật, khi 
sanh trong cõi tứ uẩn thì không nương sanh sắc ý vật. 


64- Vẫn: Hãy phân 18 tâm vô nhân theo sự và sở? 

Đáp: Trong 18 tâm vô nhân thì: 

* 2 tâm nhãn thức làm sự thấy, sở ngũ. 

* 2 tâm nhĩ thức làm sự nghe, sở ngũ. 

* 2 tâm tỷ thức làm sự ngửi, sở ngũ. 

* 2 tâm thiệt thức làm sự nếm, sở ngũ. 

* 2 tâm thân thức làm sự đụng, sở ngũ. 

* 2 tâm tiếp thâu làm sự tiếp thâu, sở tiếp thâu. 

* 2 tâm thẩm tấn xả thọ: - Làm sự tục sinh, sở tục sinh. 
- Làm sự hữu phần, sở hữu phần. 
- Làm sự tử, sở tử. 
- Làm sự thẩm tấn, sở thẩm tấn. 
- Làm sự na cảnh, sở na cảnh. 


* Tâm thẩm tấn hỷ thọ: - Làm sự thẩm tấn, sở thẩm tấn. 
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- Làm sự na cảnh, sở na cánh. 

* Tâm khai ngũ môn làm sự khai môn, sở khai mồn. 

* Tâm khai ý môn: - Làm sự khai môn, sớ khai môn. 
- Làm sự phán đoán, sở phán đoán. 


* Tâm Ứng Cúng vi tiếu làm sự đổng lực, sở đống lực. 


65- Vấn: Đề cập về tâm na cảnh là pháp lưu giữ nghiệp 
thiện, nghiệp bất thiện là điều đúng hay sai, hãy luận giải 
nêu nguyên nhân giải thích cho sáng tỏ? 

Đáp: Nói rằng tâm na cảnh là pháp lưu giữ nghiệp thiện, 
nghiệp bất thiện là không đúng. Bởi vì tâm lộ sanh lên liên 
quan đến hành động, lời nói, suy nghĩ không có na cảnh hiện 
khởi cũng có; đổng lực thiện, đổng lực bất thiện trong tâm lộ 
cũng cho quả được cả thời tục sinh lẫn thời bình nhật và tâm lộ 
không có na cảnh luôn nhiều hơn tâm lộ có na cảnh. 


Bởi vì tâm lộ có na cảnh khởi hiện được phải đầy đủ 4 chỉ 
phần: 


1. Người phải là người cõi dục giới. 

2. Đống lực phải là đống lực dục giới. 

3. Cảnh phải là cảnh dục giới. 

4. Tâm lộ phải là tâm lộ có cảnh rất lớn hoặc tâm lộ có cảnh 
rất rõ. 
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Nếu thiếu đi một chỉ phần nào thì tâm na cảnh không 
sanh lên được. 


Đối với tâm lộ không có na cảnh sanh lên nhiều hơn bới vì 
thông thường tất cả mọi người có hành động, lời nói, suy nghĩ 
phần nhiều bắt lấy chế định làm cánh. Trong sát na thấy, nghe 
thì tâm lộ ngũ môn và tâm lộ tiền trần (attaggahanavithĩ), tâm 
lộ thu vén (samuhagganavith1) sanh lên giai đoạn đầu có pháp 
dục (kamadhamma) làm cảnh nên na cánh sanh lân được, tâm 
lộ tiếp theo sau đó đều có chế định làm cảnh nên na cảnh không 
khởi hiện được. Nhưng hoàn thành thiện, bất thiện được phần 
nhiều nương vào tâm lộ có chế định làm cảnh. Điều này chứng 
minh tâm na cảnh không là pháp lưu giữ nghiệp thiện, nghiệp 
bất thiện mà chỉ là pháp nhận cảnh tiếp theo sau đống lực, theo 
quy luật của tâm (cittaniyama) mà thôi. 


66- Vấn: Tâm không thể biết được thực tánh chơn đế có 
số lượng bao nhiêu? Và cảnh của nhóm tâm này là cảnh gì? 


Đáp: Tâm không thế biết được thực tánh của chơn đế có 
21 tâm là 15 tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô 
biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ. 

Cảnh của 21 tâm này: 

* 3 tâm sơ thiền sắc giới > có 25 cảnh pháp chế định là 
10 đề mục chế định hoàn tịnh (kasina), 10 đề mục chế định 
bất mỹ (asubha), đề mục chế định thể trược (kotthäsa), đề mục 
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chế định nhập xuất tức niệm (änäpäna), đề mục chế định từ 
(piyamanäpasattava), đề mục chế định bi (dukkhitasattava), đề 
mục chế định hỷ (sukhitasattava). 


* 3 tâm nhị thiền sắc giới, 3 tâm tam thiền sắc giới, 3 tâm 
tứ thiền sắc giới — có 14 cảnh pháp chế định là 10 đề mục chế 
định hoàn tịnh, đề mục chế định nhập xuất tức niệm, đề mục 
chế định từ, đề mục chế định bi, đề mục chế định hỷ. 


* 3 tâm ngũ thiền — có 12 cảnh pháp chế định là 10 đề 
mục chế định hoàn tịnh, đề mục chế định nhập xuất tức niệm, 
đề mục chế định xả (majjhattasattava). 

* 3 tâm không vô biên xứ — có án xứ hư không chế định 
thoát thai từ án xứ hoàn tịnh (kKasinugghätimäkãsapaññatti) 
làm cảnh. 

* 3 tâm vô sở hữu xứ —> có đề mục vô hữu chế định 
(natthibhävapaññatti) làm cảnh. 


67- Vấn: Hãy trình bày cảnh của nhóm tâm không thể 
biết được chế định và cho biết nhóm tâm này có số lượng 
bao nhiêu? 


Đáp: Tâm không thể biết được chế định có 39 tâm là 10 
tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại quả, 
tâm Ứng Cúng vi tiếu, 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, 8 tâm siêu thế. 
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Cảnh của 39 tâm này: 

2 tâm nhãn thức có cảnh sắc. 

2 tâm nhĩ thức có cảnh thỉnh. 

2 tâm tỷ thức có cảnh khí. 

2 tâm thiệt thức có cảnh vị. 

2 tâm thân thức có cảnh xúc. 

3 tâm ý giới có cảnh ngũ. 

3 tâm thẩm tấn, 8 tâm đại quả, tâm Ứng Cúng ví tiếu có 6 
cảnh thuộc pháp dục giới (kamadhamma). 

3 tâm thức vô biên xứ có tâm thiền thiện và tố không vô 
biên xứ làm cảnh theo tương ứng. 

3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ có tâm thiền thiện và tố 
vô sở hữu xứ làm cảnh theo tương ứng. 

8 tâm siêu thế có Níp-Bàn làm cảnh. 


Cảnh của nhóm tâm này đều là cảnh chơn đế. 


68- Vấn: Tâm không thế nhận cảnh danh pháp chỉ 
nhận cảnh sắc pháp có số lượng bao nhiêu? Và hãy phân 
nhóm tâm này theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật? 


Đáp: Tâm không thế nhận cảnh danh pháp được có 13 
tâm: 10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới. 
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Phân theo thọ: 


2 tâm nhãn thức, 2 tâm nhĩ thức, 2 tâm tỷ thức, 2 tâm 
thiệt thức, 3 tâm ý giới đồng sanh với xả thọ. 


Tâm thân thức thọ khổ đồng sanh với khổ thọ. 
Tâm thân thức thọ lạc đồng sanh với lạc thọ. 
Phân theo nhân: 

13 tâm này không đồng sanh với nhân gọi là tâm vô nhân. 
Phân theo sự: 

2 tâm nhãn thức làm sự thấy. 

2 tâm nhĩ thức làm sự nghe. 

2 tâm tỷ thức làm sự ngửi. 

2 tâm thiệt thức làm sự nếm. 

2 tâm thân thức làm sự đụng. 

2 tám tiếp thâu làm sự tiếp thâu. 

1 t4rn khai ngũ môn làm sự khai môn. 

JJuán tlIu0 môn: 

Z 1⁄0 nhấn thức sanh lên bằng đường nhãn môn. 
Z1 nh tức sanh lên bằng đường nhĩ môn. 

⁄ 1/0 ý tRiÚtc wình lên bằng đường tỷ môn. 


14m IÍilft IRifUr sanh lên bằng đường thiệt môn. 
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2 tầm thân thức sanh lên bằng đường thân môn. 
3 tâm ý giới sanh lên bằng đường ngũ môn. 
Phân theo cảnh: 

2 tâm nhãn thức biết cảnh sắc. 

2 tâm nhĩ thức biết cảnh thinh. 

2 tâm tỷ thức biết cảnh khí. 

2 tâm thiệt thức biết cảnh vị. 

2 tâm thân thức biết cảnh xúc. 

3 tâm ý giới biết cảnh ngũ. 

Phân theo vật: 

2 tâm nhãn thức nương nhãn vật. 

2 tâm nhĩ thức nương nhĩ vật. 

2 tâm tỷ thức nương tỷ vật. 

2 tâm thiệt thức nương thiệt vật. 

2 tâm thân thức nương thân vật. 


3 tâm ý giới nương ý vật. 


69- Vấn: Tâm không thể nhận biết được cánh sắc pháp 
chỉ nhận biết cảnh danh pháp có số lượng bao nhiêu? Và 
hãy phân nhóm tâm này theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh, vật. 
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Đáp: Tâm không thể biết được cảnh sắc pháp, chỉ biết 
cảnh danh pháp có 14 hoặc 46 tâm tức 3 tâm thức vô biên xứ, 3 
tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. 

Phân theo thọ: 

* 3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, 6 tâm này đồng sanh với xả thọ. 

* 8 tâm siêu thế đồng sanh với hỷ thọ hoặc xả thọ cũng 
được. Còn 40 tâm siêu thế thì 8 tâm sơ thiền, 8 tâm nhị thiền, 8 
tâm tam thiền, 8 tâm tứ thiền đồng sanh với hỷ thọ, 8 tâm ngũ 
thiền đồng sanh với xả thọ. 


Phân theo nhân: 


14 hoặc 46 tâm này có nhân là nhân vô tham, nhân vô 
sân, nhân vô si, gọi là tâm tam nhân. 


Phân theo sự: 

* Tâm thiện và tâm tố thức vô biên xứ, tâm thiện và tâm 
tố phi tưởng phi phi tưởng xứ, 8 hoặc 40 tâm siêu thế làm sự 
đống lực. 


* Tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng xứ có 3 sự là sự tục sinh, sự hữu phần, sự tử. 

Phân theo môn: 

14 hoặc 46 tâm này sanh lên bằng đường ý môn. 


Phân theo cảnh: 
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* Tâm thiện thức vô biên xứ có cảnh thiền thiện không vô 
biên xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này và kiếp trước. 

* Tâm quả thức vô biên xứ có cảnh thiền thiện không vô 
biên xứ từng sanh lên với mình trong kiếp trước. 

* Tâm tố thức vô biên xứ có cảnh thiền thiện không vô 
biên xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này, kiếp trước và tâm 
thiền tố không vô biên xứ từng sanh với mình trong kiếp này. 

* Tâm thiện phi tưởng phi phí tưởng xứ có cảnh thiền 
thiện vô sở hữu xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này và 
kiếp trước. 

# Tâm quả phi tướng phí phi tưởng xứ có cảnh thiền thiện 
vô sở hữu xứ từng sanh lên với mình trong kiếp trước. 

# Tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ có cảnh thiền thiện vô 
sở hữu xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này, kiếp trước và 
tâm thiền tố vô sở hữu xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này. 

# 8 hoặc 40 tâm siêu thế có cảnh Níp-Bàn. 

Phân theo vật: 

# Tâm thiện và tâm tố thức vô biên xứ, tâm thiện và tâm tố 
phi tướng phi phi tưởng xứ, 4 tâm này khi sanh trong cõi ngũ uẩn 
nương sắc ý vật, khi sanh trong cõi tứ uẩn thì không nương vật. 

* Tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, 2 tâm này không nương vật. 
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* 1 trong 5 tâm Sơ Đạo nương sắc ý vật. 


* 7 hoặc 35 tâm siêu thế còn lại nếu sanh trong cõi ngũ uẩn 
nương sắc ý vật, nếu sanh trong cõi tứ uẩn thì không nương vật. 


70- Vấn: Hãy trình bày và cho biết số lượng nhóm tâm: 

- Tâm chỉ biết cảnh hiện tại, tâm chỉ biết cảnh quá khứ. 

- Tâm chỉ biết cảnh vị lai, tâm biết cảnh cả 3 thời. 

- Tâm chỉ biết cảnh nội phần, tâm chỉ biết cảnh ngoại phần. 

- Tâm biết được cảnh nội và ngoại phần. 

Đáp: 

* Tâm chỉ biết cảnh hiện tại — có 13 tâm là 10 tâm ngũ 
song thức, 3 tâm ý giới. . 

* Tâm chỉ biết cảnh quá khứ — có 6 tâm là 3 tâm thức vô 
biên xứ, 3 tâm phi tướng phi phi tưởng xứ. 

* Tâm chỉ biết cảnh vị lai không có. 

* Tâm biết cảnh cả 3 thời —› có 43 tâm là tâm khai ý môn, 
29 tâm đống lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông. 

* Tâm chỉ biết cảnh nội phần — có 6 tâm là 3 tâm thức vô 
biên xứ, 3 tảm phí tưởng phi phi tưởng xứ. 

* Tâm chí biết cảnh ngoại phần — có 26 hoặc 58 tâm là 15 
tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên xứ, 8 hoặc 
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40 tâm siêu thế. 


* Tâm biết cảnh nội phần và ngoại phần —› có 56 tâm là 54 
tâm dục giới, 2 tâm thông. 


71- Vẫn: Hãy trình bày tâm, tâm sở chỉ biết cảnh nội 
phần và tâm, tâm sở chỉ biết cảnh ngoại phần có số lượng 
bao nhiêu? 


Đáp: 

* Tâm chỉ biết cảnh nội phần — có 6 là 3 tâm thức vô biên 
xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

* Tâm sở chỉ biết cảnh nội phần không có. 

* Tâm chỉ biết cảnh ngoại phần có 26 hoặc 58 tâm là 15 


tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên xứ, 8 hoặc 
40 tâm siêu thế. 


* Tâm sở chỉ biết cảnh ngoại phần —› có 3 là tâm sở tật, 2 
tâm sở vô lượng phần. 


72- Vấn: Hãy giải thích cảnh của 3 tâm thức vô biên 
xứ có thiện và tố không vô biên xứ từng sanh lên với mình 
trong kiếp này và kiếp trước là như thế nào? 

Đáp: | 


Tâm thiện thức vô biên xứ có cảnh là tâm thiện không vô 
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biên xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này và kiếp trước 
làm cảnh. 


Phàm tam nhân hoặc Thánh quả hữu học khi đắc thiền 
không vô biên xứ, rồi tiếp tục hành thiền thức vô biên xứ. Khi 
đắc thiền thiện thức vô biên xứ sanh lên lần đầu hoặc sanh lên 
lần tiếp theo trong lúc nhập thiền đó thì có tâm thiện không vô 
biên xứ từng sanh lên với mình trong kiếp này làm cảnh. 

Tâm thiện thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ 
từng sanh lên với mình trong kiếp trước làm cảnh, tức khi thiền 
giả thức vô biên xứ là nhân loại, chư thiên, phạm thiên nhóm 
này mệnh chung từ cõi dục giới hoặc cõi sắc giới sanh lên cõi 
thức vô biên xứ trở thành phạm thiên thức vô biên xứ. Khi sát 
na nhập thiền thức vô biên xứ thì tâm thiện thức vô biên xứ 
sanh lên có tâm thiện không vô biên xứ từng sanh lên với mình 
trong kiếp trước làm cảnh. 

Tâm quả thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ 
từng sanh lên với mình trong kiếp trước làm cảnh: 

Thiền giả thức vô biên xứ dù sống trong cõi dục giới hoặc 
cõi sắc giới khi mệnh chung từ cõi mà mình đang trú đó, tục 
sinh vào cõi thức vô biên xứ bằng tâm quả thức vô biên xứ. Vì 
vậy tâm quả thức vô biên xứ này có tâm thiện không vô biên xứ 
từng sanh lên với mình trong kiếp trước làm cảnh (sát na làm 
phận sự tục sinh, hữu phần, tử). 

Tâm tố thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ 
từng sanh lên với mình trong kiếp này làm cảnh: 
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Thiền giả thức vô biên xứ sống trong cõi dục giới hoặc cõi 
sắc giới tu tiến minh quán tiếp tục cho đến khi chứng đắc A-La- 
Hán. Khi đã trở thành bậc A-La-Hán mà nhập thiền thức vô biên 
xứ thì tâm thiền thức vô biên xứ mới sanh lên trở thành tâm tố 
thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ từng sanh lên 
với mình trong kiếp này làm cảnh. 

Hoặc phạm thiên không vô biên xứ là bậc Thánh hữu học 
tiếp tục hành thiền thức vô biên xứ cho đến khi đắc thiền thức 
vô biên xứ thì tiếp tục hành minh quán cho đến khi chứng đắc 
A-La-Hán. Khi đã trở thành bậc A-La-Hán mà nhập thiền thức 
vô biên xứ thì tâm thiền thức vô biên xứ mới sanh lên trở thành 
tâm tố thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ từng sanh 
lên với mình trong kiếp này làm cảnh. 

Và nếu như bậc A-La-Hán đắc thiền thức vô biên xứ mà 
chưa nhập trở lại thiền không vô biên xứ chỉ nhập thiền thức vô 
biên xứ mãi mãi trở đi thì tâm tố thức vô biên xứ sanh lên cũng 
có cảnh tâm thiện không vô biên xứ từng sanh lên với mình làm 
cảnh thường xuyên trong kiếp này. 

Nhưng nếu bậc A-La-Hán đắc thiền thức vô biên xứ mà 
trở lại nhập thiền không vô biên xứ mới thì tâm thiền không vô 
biên xứ mới sanh lên cũng thuộc tâm tố. Khi tiếp tục nhập thiền 
thức vô biên xứ thì tâm tố thức vô biên xứ này có tâm tố không 
vô biên xứ từng sanh lên với mình làm cảnh. Đây là tâm tố thức 
vô biên xứ có tâm tố không vô biên xứ từng sanh lên với mình 
trong kiếp này làm cảnh. 
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Tâm tố thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ 
từng sanh lên với mình trong kiếp trước làm cảnh: 

Phạm thiên thức vô biên xứ là bậc Thánh hữu học tiếp 
tục tu tiến mình quán cho đến khi chứng đắc A-La-Hán. Khi đã 
trở thành bậc A-La-Hán mà nhập vào thiền thức vô biên xứ mới 
nữa thì tâm thiền thức vô biên xứ mới sanh lên trở thành tâm 
tố thức vô biên xứ có tâm thiện không vô biên xứ từng sanh lên 
với mình trong kiếp trước cảnh. 


73- Vấn: Tâm hiệp thế có thể biết được cảnh Níp-Bàn 
có số lượng bao nhiêu? Và nhóm tâm biết được cảnh Níp- 
Bàn này biết được trong thời gian nào trong tâm lộ nào? 

Đáp: Tâm hiệp thế có thể biết được cảnh Níp-Bàn có 11 
tâm là tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại 
tố tương ưng trí, 2 tâm thông. 


Việc biết cảnh Níp-Bàn của nhóm tâm này như sau: 

Tâm khai ý môn biết được cảnh Níp-Bàn phải là tâm khai 
ý môn sanh lên với bậc Thánh nhân sát na phản kháng Níp-Bàn 
kế tiếp lộ đắc Đạo, lộ nhập thiền quả, lộ hiện thông. 


4 tâm đại thiện tương ưng trí biết cảnh Níp-Bàn trong 
sát na làm phận sự chuyến tộc (Gotrabhũ) trong lộ đắc Sơ Đạo, 
sát na làm phận sự đã tịnh (Vodäna) trong lộ đắc 3 đạo cao, sát 
na làm phận sự phản kháng Níp-Bàn trong lộ phản kháng sanh 
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lên kế tiếp lộ đắc 3 đạo thấp, và lộ nhập thiền 3 quả thấp, trong 
sát na làm phận sự đổng lực trong lộ ý môn sanh lên nối tiếp từ 
lộ túc mạng thông (Pubbeniväsänussatiabhiññavithi), lộ vị lai 


và sẽ viên tịch Níp-Bàn về sau của bậc Thánh hữu học. 


4 tâm đại tố tương ưng trí biết cảnh Níp-Bàn trong sát na 
làm phận sự phản kháng Níp-Bàn trong lộ phản kháng sanh tiếp 
theo sau lộ đắc đạo A-La-Hán, lộ nhập thiền quả A-La-Hán và sát 
na làm phận sự đổng lực trong lộ ý môn sanh lên tiếp theo sau 
lộ túc mạng thông, lộ vị lai thông liên quan đến bậc đã viên tịch 
Níp-Bàn và sẽ viên tịch Níp-Bàn về sau của bậc A-La-Hán. 

Tâm thông thiện biết cảnh Níp-Bàn: 

Bậc Thánh hữu học đắc thông khi triển khai lộ tác mạng 
thông liên quan với bậc đã tịch diệt hoặc triển khai lộ vị lai 
thông liên quan với việc tịch diệt của chính mình và của người 
khác trong thời gian về sau (thời vị lai). 

Tâm thông tố biết cảnh Níp-Bàn: 

Bậc A-La-Hán đắc thông khi khai triển lộ túc mạng thông 
hoặc lộ vị lai thông liên quan đến việc viên tịch Níp-Bàn của 
người khác đã viên tịch Níp-Bàn và sẽ viên tịch Níp-Bàn trong 
thời vị lai của chính mình và của người khác. 
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”4- Vấn: Pháp chơn đế và pháp chế định nói theo cánh 


chỉ tiết có số lượng bao nhiêu và hãy trình bày chí pháp và 
loại cảnh? 
Đáp: 6 cảnh nói theo chỉ tiết có 21 cảnh: 
1. Cảnh dục giới gồm có 54 tâm dục giới, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp được 6 cảnh. 
2. Cảnh đáo đại gồm có 27 tâm đáo đại, 35 tâm sở được 1 
cảnh pháp. 
3. Cảnh Níp-Bàn gồm có Níp-Bàn được 1 cảnh pháp. 
4. Cánh danh pháp gồm có tâm, tâm sở, Níp-Bàn được 1 
cảnh pháp. 
5. Cảnh sắc pháp gồm có 28 sắc pháp được 6 cảnh. 
6. Cảnh hiện tại gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp đang sanh 
được 6 cảnh. _ 
7. Cảnh quá khứ gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt được 
6 cảnh. 
8. Cảnh vị lai gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp sẽ sanh được 6 
cảnh. 
9, Cảnh ngoại thời gồm có Níp-Bàn, chế định được 1 cảnh 
pháp. 
10. Cảnh chế định gồm có nghĩa chế định, danh chế định 
được 1 cảnh pháp. 
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11.Cảnh chơn đế gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp, Níp-Bàn 
được 6 cảnh. 


12. Cảnh nội phần gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp sanh lên bên 
trong chính mình được 6 cảnh. 


13. Cảnh ngoại phần gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp sanh lên 
với người khác và sắc vô mạng quyền, Níp-Bàn, chế định 
(trừ vô hữu chế định) được 6 cảnh. 


14. Cảnh nội ngoại phần gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp sanh 
lên bên trong lẫn bên ngoài ta được 6 cảnh. 


15. Cảnh ngũ gồm có 7 sắc cảnh giới được 5 cảnh. 

16. Cảnh sắc gồm có các màu... 

17. Cảnh thinh gồm có các tiếng... (âm thanh). 

18. Cảnh khí gồm có các mùi... 

19. Cảnh vị gồm có các vị... 

20. Cảnh xúc gồm có lạnh, nóng, mềm, cứng, căng, dùn. 


21. Cảnh pháp gồm có tâm, tâm sở, sắc thần kinh, sắc tế, Níp- 
Bàn, chế định. 


75- Vấn: Trong tất cả cảnh thì cảnh hiện tại, cảnh quá 
khứ, cảnh vị lai thì cảnh nào biết được dễ dàng nhất, cảnh 
nào khó biết được nhất? Tâm chỉ biết cảnh vị lai không có do 
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nhân nào? Và tâm biết được cảnh hiện tại, quá khứ, vị lai có 
số lượng bao nhiêu? 


Đáp: Trong cảnh hiện tại, cảnh quá khứ, cảnh vị lai thì 
cảnh hiện tại biết được dễ dàng nhất, bởi vì cảnh hiện tại là 
cảnh đang biết được trước mắt cho nên biết được dễ dàng. 


Cảnh quá khứ cũng là cảnh dễ biết được, bởi vì cảnh quá 
khứ là cảnh mà ta từng được biết được thấy nên khi nghĩ đến 
cũng suy nghĩ được dễ dàng. 


Còn cảnh vị lai là cảnh khó biết được nhất, bởi vì là cảnh 
mà ta chưa từng được biết, chưa từng được thấy, cho nên mới 
không thể suy nghĩ đến cho đúng như sự thật được. Chỉ ngoại 
trừ bậc có trí tuệ thâm sâu hoặc bậc đắc thông mới có thể suy 
đoán chắc chắn được các tình huống trong tương lai mà thôi. 

Tâm chỉ biết được cảnh vị lai không có, bởi vì thông 
thường nhóm tâm nào có thể biết được cảnh vị lai thì nhóm 
tâm đó cũng phải biết cảnh quá khứ và cảnh hiện tại được. 
Cánh vị lai này là cảnh sâu kín, khó biết được hơn cảnh quá khứ 
và cảnh hiện tại. Cho nên khi nhóm tâm nào đã biết được cảnh 
khó biết thì cũng có khả năng biết được cảnh dễ biết. 

Tâm biết được cảnh hiện tại, quá khứ, vị lai có 43 tâm là 41 
tâm dục giới (trừ 10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới), 2 tâm thông. 


- Kết Thúc Vấn Đáp Jotika Chương Thắng Pháp - 
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KỆ TÙY HỶ 
(Anumodanakathä ) 


Bậc Chánh Đẳng Giác thuyết: “Người nào cung kính đối 
với bậc thượng đức, bậc lão niên, thì người đó sẽ nhận được 
bốn quả báo như là người trường thọ; có thân thể khỏe mạnh 
và màu da xinh đẹp cùng thân tâm an lạc; có danh tiếng; có trí 
tuệ tăng trưởng ”. 


Như có Pali trình bày: 
Abhivädanasilissa 
Niccam vuddhàpacäyïno 
Cattaäro dhamma vaddhanti 
Ayu vanno sukham balam. 
1. Là người trường thọ. 


2. Có thân thể khỏe mạnh và màu da xinh đẹp cùng thân 
tâm an lạc. 


3. Có danh tiếng. 
4. Có trí tuệ tăng trưởng. 
Một lý khác nữa: 


Các giáo thọ sư hậu sớ giải đề cập: “Thiện pháp sanh lên 
từ việc chuyển dịch Tam Tạng, sớ giải, hậu sớ giải ra bằng các 
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ngôn ngữ khác nhau của mình được chính xác và hoàn chỉnh thì 
nhận được 10 quả báo: 
1. Là người trường thọ. 
. Có thân thể và màu da xinh đẹp. 
. Có danh tiếng. 
. Có trí tuệ sắc bén. 


. Không có tà kiến. 


. Không sanh vào dòng giống thấp hèn. 


2 
3 
_ 
5 
6. Được an tâm lạc thân. 
7 
8. Chứng đắc Đạo Quả nhanh chóng. 
9 


- Có được tài sản vững chắc kiên cố. 
10. Khi mệnh chung được sanh vào cối vuÏl”. 


Việc trình bày trên cho thấy được rằng việc kiến tạo pháp 
tối thượng (dhammacetiyä) là chuyển dịch Phật Ngôn, sớ giải, 
hậu sớ giải ra thành ngôn ngữ của mình được chính xác và hoàn 
chỉnh, thì nhận được quả báo nhiều hơn. Bởi vì Phật giáo hiển 
lộ, lan rộng và tồn tại được lâu dài cũng do sự dày công nghiền 
ngẫm học tập Phật Ngôn, sớ giải, hậu sớ giải làm nền tảng. Việc 
học tập, suy ngẫm pháp học cho được hoàn thành cũng phải 
nương vào giáo trình có lời dịch và lời giải thích đầy đủ, chính 
xác làm nền tảng. Cho nên Phật Ngôn, sớ giải, hậu sớ giải là 
pháp án trọng yếu nhất, luôn làm cho mọi người nhận thức và 
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hiểu biết được về nhân quả thuộc về thiện và bất thiện một cách 
chính xác. Khi hiểu được nhân quả về phần tốt và phần không 
tốt do nương theo nền tảng pháp học mà mình đã được học, thì 
chắc chắn sẽ thoát khỏi các giáo thuyết sai lệch. Đó là những 
giáo thuyết đáng kinh sợ, đáng thương hại thuộc chủ thuyết 
lợi dưỡng (kãmasukhallikãnuyoga) hay chủ thuyết khố hạnh 
(attakilamathanuyoga). Khi thoát khói được các chủ thuyết... 
thì đương nhiên họ sẽ thực hiện đời sống của mình theo đường 
lối tốt và thích hợp, đem đến sự an lạc, tiến hóa cho chính mình; 
lẫn hướng dẫn, giúp đỡ cho người chưa có sự nhận thức hiểu 
biết đúng đắn quay về nẻo chơn chánh. Họ thể hiện nếp sống có 
nguồn gốc nhân quả, cho đến khi chấm dứt sanh mạng thì được 
sanh vào cõi vui. Kiếp sống mới của họ sẽ tốt càng được tốt hơn, 
cao quý hơn do có những tư duy chín chắn từ kiếp này làm nền 
tảng tháp tùng theo. Chẳng hạn như: 


Kiếp sống này là người yếu thọ thì kiếp sống sau sẽ là 
người trường thọ. 


Kiếp sống này là người có thân thể màu da xấu xí thì kiếp 
sống sau sẽ là người có thân thể, màu da xinh đẹp. 


Kiếp sống này không có danh tiếng thì kiếp sống sau sẽ là 
người có danh tiếng. 


Kiếp sống này không có trí tuệ thì kiếp sống sau sẽ là 
người có trí tuệ. 


Kiếp sống đã qua, đã từng có tà kiến thì kể từ kiếp sống 
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sau... trở đi sẽ không có tà kiến. 

Kiếp sống này thân tâm không an lạc thì kiếp sống sau sẽ 
là người có thân tâm an lạc. 

Kiếp sống này sanh vào dòng giống thấp kém thì kiếp 
sống sau sẽ sanh vào dòng giống cao sang. 

Kiếp sống này thực hành không tác chứng được Đạo Quả 
thì kiếp sống sau sẽ thực hành chứng đắc được Đạo Quả. 

Kiếp sống này có tài sản không vững chắc thì kiếp sống 
sau sẽ là người có tài sản vững chắc. 

Cả pháp hành Phật giáo (patipattisasanã) tức việc tu tiến 
chỉ tịnh (samatha) và minh quán (vipassan3) cũng được đúng 
đắn đến cho họ. Khi pháp hành Phật giáo đúng đắn đã hiện bày 
thì pháp thành Phật giáo (pativedhasäasanä) tức thiền chứng, 
thắng trí, Đạo, Quả thật sự sẽ hiện bày lên. Bởi vì pháp học Phật 
giáo (pariyattisasanä) là hạt giống, pháp hành Phật giáo là thân 
cây, pháp thành Phật giáo là hoa và quả. 

Vì vậy tôi xin tùy hỷ chủ tầm thiện (kusalacetanä) của tất 
cả quý vị như sau: 

Ye dhammam patitthapenti 
Pitakam buddhadesitam 


Ropenti te mahaärukkham 


PaññaphalapavattaRam 
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Nhóm người nào kiến tạo được pháp tối thượng 
(Dhammacetiyä) như chuyển dịch Tam Tạng là Phật Ngôn ra 
thành ngôn ngữ của mình. Nhóm người đó gọi là gieo trồng cây ˆ 
to khỏe cho phát sanh quả quý, tức tuệ kể từ kiếp này... trở đi. 


Ye dhammam patitthäpenti 
__ Pitakam buddhadesitam 

Ropenti te kapparukkham 

Nanavatthuhi sampannam 


Nhóm người nào kiến tạo được pháp tối thượng như 
chuyển dịch Tam Tạng và Phật Ngôn ra bằng ngôn ngữ của 
mình. Nhóm người đó được gọi là gieo trồng cây như ý đầy đủ 
các vật dụng... 


Sukhita Hotha Dukkhä Muñcatha 


saddhammdjotika Dhammãcoriya 


- Kết Thúc Vấn Đáp Jotika - 


THERAVÄADA 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


(Tikamatikä) 
Nguyên bản: 
saddhammajotika Dhammaãcariya 
Dịch sang tiếng Việt 


Tỳ-kheo: Khải Minh 
(BhiRRhu Jotivadi) 
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MÃTIKÃJOTIKA 
DHAMMASANGANIRUPATTHANISSAYA 


Định nghĩa từ Matikajotika 
1- “Matikam jotetiti” matikajotiko (tappurissamäsa). 


“Bộ kinh làm cho câu mẫu đề như các pháp thiện 
(kusaladhamm3)... được sáng tỏ mạch lạc”, được gọi là Mẫu đề 
quang minh (Maãtikãjotika). 


“Matikayam sãdhippäyasaripattham jotetiti vuttam hoti7 


“Luôn làm cho câu mẫu đề như các pháp thiện 
(kusaladhammđ)... được hiển lộ rõ ràng” là bộ Mẫu đề quang 
minh (Matikäjotika). Bộ này trình bày phân tích ý nghĩa và giải 
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thích câu mẫu đề như các pháp thiện (kusaladhamm3)... 

2- Một lý khác nữa: 

A: “JIutati dibbatiti = Jotiko” (Kattusadhanakita). “Bộ kinh 
làm cho rực rỡ chói sáng, được gọi là Quang minh (Jotika). 

B: “Mãtikãyam Jotiko = Mãtikãjotiko” (Tappurissamäsa) 

“Bộ kinh làm cho chói sáng mạch lạc câu mẫu đề như 
các pháp thiện (kusaladhammä)... gọi là Mẫu đề quang minh 
(Mãtikãjotika). 


Thích giải từ Matikã 
Định nghĩa: Mãtã viyäti = Matika 
Nhóm câu nào giống như người mẹ hay con sông cái, 
nhóm câu đó gọi là mẫu đề (mätikä), như các pháp thiện... 
Mẫu đề được xiển thuật trình bày theo tóm tắt, như mục 
lục gồm có tổng cộng 350 câu: 66 câu mẫu đề tam, 284 câu mẫu 
đề nhị. 

Trong 350 câunhư câu các pháp thiện (kusalãädhammä)... 
là xiến thuật theo mẫu đề vì là cứ điểm để xiển minh, giống như 
người mẹ là cứ điểm để sanh ra các con. Như ngài giáo thọ sư hậu 
Sớ giá trình bày ' KHƯỚG: Vimativinodanikã = = “Matikati HÓNES6 


vuccati”. 
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Các câu được xiển minh từ câu xiến thuật như các pháp 
thiện... nên được gọi là mẫu đề, giống như những đứa con được 
sanh ra từ bà mẹ. 

Một lý khác nữa: 

Các pháp thiện... gọi là mẫu đề vì ý nghĩa của câu mẫu đề 
cũng hỗ trợ cho việc xiển minh giống như con sông cái thường 
chảy vào hồ Pokkharani, ruộng vườn. 


Phân loại từ Matikaã 

Các câu mẫu đề tam và mẫu đề nhị, nói theo phân loại có 
2 loại: 

Tam đề chiết bán (Ãdiladdhanãmatika), nhị đề chiết bán 
(Adiladdhanämaduka) và tam đề hàm tận (Sabbaladdhanämatika), 
nhị đề hàm tận (Sabbaladdhanamaduka). 

Việc gọi tên tam đề chiết bán hay nhị đề chiết bán, vì 
nương vào từ hiện hữu trong câu đầu của tam đề hoặc nhị đề 
đế đặt tên, như tam đề thiện... 

Việc gọi tên theo tam đề hay nhị đề hàm tận, vì nương vào 
từ hiện hữu trong cả ba câu hoặc hai câu để đặt tên, như tam 
đề thọ... 

Nói theo pháp chơn đế thì gom vào được 2 loại: 

© - Tamđềvôdư[(Nippadesatika),nhị đềvô dư(Nippadesaduka). 


L 
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-‹ Tam đề hữu dư (Sappadesatika), nhị đề hữu dự 
(sappadesaduka). 
Việc gọi tên tam đề vô dư hoặc nhị đề vô dư, bởi vì tam 
đề hay nhị đề này được Đức Phật thuyết trọn vẹn cả bốn pháp 
chơn đế không dư sót, như tam đề thiện (kusalätika)... 


Việc gọi tên tam đề hữu dư hoặc nhị đề hữu dư, bởi vì tam 
đề hoặc nhị đề này Đức Phật thuyết không trọn vẹn cả bốn pháp 
chơn đế mà còn thừa lại, như tam đề thọ (vedanätika)... 


“sa 
— 228 
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BỐN CHƯƠNG CỦA BỘ PHÁP TỤ 


Bộ Pháp Tụ (Dhammasanganm]) là bộ thứ nhất trong 7 bộ 


Thắng pháp, được Đức Phật thuyết về 4 chương như: 


4, 


Chương tâm (Cittuppadakanda), chương này trình bày 
phân tích mẫu đề tam, mẫu đề nhị theo bốn pháp chơn 
đế lấy tâm và tâm sở phân theo chỉ tiết. | 


. Chương sắc pháp (Rũpakanda), chương này trình 


bày phân tích sắc pháp từ 1 pháp chọ đến 11 pháp 
(ekãdasakanaya) phân theo chỉ tiết. 


. Chương toát yếu (Nikkhepakanda), chương này phân tích 


mẫu đề tam và mẫu đề nhị theo bốn pháp chơn đế vừa chừng. 


. Chương sớ giải! (Atthakathäkanda), chương này nêu . 


nội dung của Tam Tạng Phật Ngôn lên, rồi phân tích rộng 
theo mẫu đề tam và mẫu đề nhị. 


Chương tâm có 2 loại: 


. “Mãtikã”: Trình bày mẫu đề gồm có: "Kusaladhamma, 


akusalãdhamma... cho đến khaye ñãnam, anuppäde ñãnam “- 


. “PadabhäjanT”: Trình bày giải thích mẫu đề như: “Katưme 


dhamma kusala cho đến amoho abyäRatamulam... ime 
dhamma abyakata ˆ. 


(1). Trong quyển Päli của Thái gọi là chương trích yếu (atthaddhärakanda) nhưng 
trong sớ giải bộ Pháp tụ của Thái thì gọi là chương sớ giải (atthakathäkandqa). 
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Ghỉ chú: 

Trong bộnày trình bày cả hai loại Mãtikã và PadabhãjamI. 
Như các pháp thiện (kusaladhamm3) cùng với lời dịch của câu 
mẫu đề, chỉ pháp và phân tích theo từng phần Uẩn, Xứ, Giới, Đế. 


Và chương sắc pháp, chương toát yếu, chương sớ giải cũng gom 
vào trong bộ này. 
Mẫu đề có 2 loại: 

1. Mẫu đề tam là mẫu đề phân tích cả bốn pháp chơn đế ra 
thành 3 câu. Có 22 tam đề, như tam đề thiện... cho đến 
cuối cùng là tam đề hữu kiến. 

2. Mẫu đề nhị là mẫu đề phân tích cả bốn pháp chơn đế ra 
thành 2 câu, có 2 loại: 

e Mẫu đề nhị Thắng Pháp (Abhidhammadukamätik3), có 


100 nhị đề, như nhị đề hữu nhân (hetuduka)... cho đến 
cuối cùng là nhị đề hữu tranh (saranaduka). 


«_ Mẫu đề nhị Kinh (Suttantikadukamatik3) có 42 nhị đề là 
nhị đề phần minh (vijjabhägiduka)... cho đến cuối cùng là 
nhị đề diệt trí (khayeñänaduka). 
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1.TAM ĐỀ THIỆN 
(Kusalanka) 


Câu thứ 1: - Kusalãä dhammä: Các pháp thực tánh phi 
chúng sanh, phi sanh mạng (nissatta nijjïva sabhäväã) có tướng 
trạng vô tội lỗi, cho quả an lạc (samvijjanti). 


Câu thứ 2: - Akusala đhamma: Các pháp thực tánh phi chúng 
sanh, phi sanh mạng, có tướng trạng tội lỗi, cho quả đau khổ. 


Câu thứ 3: - Abyakatãä dhammãä: Các pháp thực tánh phi 
chúng sanh, phi sanh mạng mà Đức Phật không thuyết thuộc về 
thiện hay bất thiện, chỉ được ngài thuyết là pháp ngoài ra thiện 
và bất thiện. 

Ghi chú: 


=J 


Các học viên nên hiểu: Từ “Dhammä” phải dịch là các pháp 
phi chúng sanh, phi sanh mạng này chỉ là pháp thực tánh... Nên 
kế từ tam đề thọ... trở đi, từ “Dhammä” sẽ dịch là các pháp thực 
tánh. Nhưng các học viên phải hiểu, từ “Dhammäã” đầy đủ trọn 
vẹn như đã dịch trong tam đề chánh. 


Chi pháp câu thứ 1: 21 tâm thiện, 38 tâm sở. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 
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ma... sẽ sa san 


4 Uẩn: 
Trong 38 tâm sở: 
Tâm sở thọ là thọ uẩn. 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

21 tâm thiện là thức uẩn. 

2Xứ: 

21 tâm thiện là ý xứ. 

38 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

21 tâm thiện là ý thức giới. 

38 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế 

17 tâm hiệp thế, 38 tâm sở là khổ đế. 
8 chỉ đạo hợp trong tâm đạo sơ thiền và 7 chỉ đạo (trừ 


tâm sở tầm) hợp trong tâm đạo nhị thiền... cho đến tâm đạo 
ngũ thiền là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 
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Chỉ pháp câu thứ 2: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4 Uẩn: 

Trong 27 tâm sở: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
12 tâm bất thiện là thức uẩn. 

2 Xứ: 

12 tâm bất thiện là ý xứ. 

27 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

12 tâm bất thiện là ý thức giới. 
27 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

12 tâm bất thiện, 26 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 
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Chi pháp câu thứ 3: 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 
28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 2 Đế. 


5Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

36 tâm quả, 20 tâm tố là thức uẩn. 

-Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

171: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tý là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thần là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

36 tâm quả, 20 tâm tố là ý xứ. 


38 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 
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18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

24 tâm quả và 19 tâm tố còn lại là ý thức giới. 

38 tâm sở, 16 sắc tế và Níp-Bàn là pháp giới. 

2 Đế: 

32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 35 tâm sở hợp (trừ tâm 
sở giới phần), 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


^..» 


Tam đề này gọi là chiết bán vì nương vào từ “thiện” hiện 
hữu trong câu đầu làm chánh yếu để gọi tên. Và gọi là vô dư, vì 
trình bày trọn vẹn các pháp chơn đế không dư sót. 
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Định Nghĩa Và Giải Thích Tam Đề Thiện 


1- Kucchite päpadhammae salayati kampeti viddhamsetiti 
= Kusalam (Ku tiền vị ngữ, Sala ngữ căn, A tiếp vị ngữ) Pháp 
hằng làm lay chuyển hoặc triệt tiêu ác pháp mà các bậc hiền trí 
ghê tởm, gọi là thiện. 

2- Na kusalam = Akusalam (na saddo patipakkhajotako 
patisedhanatthaväacako). Pháp phi thiện, gọi là bất thiện. 


3- Na byäkato = Abyäkato (Kusalakuläbhavena akathito 
aññabhäaveneva kathitoti datthabbo). Pháp không được Ngài 
thuyết thuộc về thiện hay bất thiện, chỉ được Ngài thuyết là 
pháp ngoài ra thiện và bất thiện, gọi là vô ký. 


Tại sao Đức Phật thuyết tam đề thiện trước tam đề khác? 


Nguyên nhân Đức Phật thuyết “tam đề thiện” trước “tam 
đề khác” dựa vào 3 trường hợp: 
1. Cả bốn pháp chơn đế đều gom vào trong “tam đề thiện, 
không còn dư sót. 
2. Cả ba pháp thiện, bất thiện, vô ký hiện bày từng phần 
không lẫn lộn nhau. 


3. Trong “tam đề thiện” này, thiện pháp là pháp tốt đẹp, 
không tội lỗi, làm nền tảng tiến hành trong giai đoạn đầu. 


Do nương vào ba trường hợp này, Đức Phật mới thuyết 
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“tam đề thiện” trước tam đề khác. 


: 


Nguyên nhân mà Đức Phật thuyết pháp thiện trước pháp 
bất thiện và pháp vô ký do nương 3 đặc tánh: 


1. Pháp thiện là pháp có đặc tánh cho quả an lạc, nên là 
pháp ưu việt. 

2. Là pháp đáng tán thán. 

3. Là pháp đem lại lợi ích cho chúng sanh cả đời này lẫn đời sau. 


Nguyên nhân Ngài thuyết pháp bất thiện tiếp theo sau 
pháp thiện bởi thông thường pháp bất thiện luôn đối nghịch 
tương phản lại với pháp thiện. Do đó, Đức Phật mới thuyết 
pháp bất thiện tiếp theo sau pháp thiện, để cho thấy thực tánh 
trái ngược nhau. 


Nguyên nhân Đức Phật thuyết pháp vô ký cuối cùng tiếp 
theo sau pháp thiện và pháp bất thiện. Bởi vì pháp vô ký có 
thực trạng biến đối từ pháp thiện lẫn pháp bất thiện. 


Một lý khác nữa: 


Sự kiện mà Đức Phật thuyết theo trình tự pháp thiện, 
pháp bất thiện và pháp vô ký. Bởi Ngài thuyết theo sự diễn tiến 
tuần tự của pháp đáng ưa thích vừa lòng, pháp không đáng ưa 
thích vừa lòng, pháp thoát ly khỏi luân hồi. Nghĩa là thực tánh 
của pháp thiện có tướng trạng hiện hữu làm cho tất cả chúng 
sanh đáng ưa thích, vừa lòng (assäda). Do đó, Ngài mới thuyết 
pháp thiện trước. | 


208 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


Tướng trạng hiện hữu của pháp bất thiện có tội lỗi, không 
đáng ưa thích, vừa lòng (ädinava). Vì vậy, Ngài mới thuyết pháp 
bất thiện tiếp sau pháp thiện. Còn đối với pháp vô ký thì Níp- 
Bàn có thực trạng thoát ly khỏi luân hồi (nissarana). Cho nên 
Ngài mới thuyết theo tuần tự cuối cùng là pháp vô ký. 


Một lý khác nữa: 


Nguyên nhân mà Ngài thuyết theo tuần tự pháp thiện, pháp 
bất thiện, pháp vô ký, vì Ngài thuyết theo trình tự pháp hành. Như 
các bậc trí tuệ hằng an trú trong thiện pháp và đoạn trừ bất thiện 
pháp để đắc chứng A-La-Hán Quả, Níp-Bàn đều được hiện bày rõ 
ràng theo thứ lớp như vậy cả. Cho nên Đức Phật mới thuyết theo 
tuần tự pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký. 


Giải Thích 
Đạo Đế và Pháp Ngoại Đế Trong Tam Đề Thiện 

Đạo đế có 8 chi phần: Trí tuệ, tầm, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, cần, niệm, nhất hành hợp trong tâm đạo. 

Tâm đạo phân tích theo thiền có 5: Đạo sơ thiền, đạo nhị 
thiền, đạo tam thiền, đạo tứ thiền, đạo ngũ thiền. 

Trong đạo sơ thiền có 8 chi đạo. Đạo nhị thiền... cho đến 
đạo ngũ thiền có 7 chỉ đạo (trừ tâm sở tầm gọi là chánh tư duy). 


Do đó, việc trình bày trong câu pháp thiện: 8 chỉ đạo hợp tron§ 
đạo sơ thiền và 7 chi đạo hợp trong đạo nhị thiền... cho đến đạo 


La 
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ngũ thiền sanh lên, gọi là đạo đế. 


Ngoại đế là pháp không được liệt vào trong khổ đế, tập 
đế, diệt đế, đạo đế. Đối với 4 tâm đạo, 28 tâm sở hợp (trừ 8 chi 
đạo) và 4 tâm quả, 36 tâm sở hợp không được xếp vào trong cả 
4 để. Vì vậy, mới gọi là pháp ngoại đế. 


Trong câu tất cả các pháp thiện đề cập: 29 tâm đạo còn 
lại, tức 4 tâm đạo nói theo thực tánh thì có trạng thái biết cảnh 
giống nhau, cho nên mới tính là 1; 1 gom vào chung với 28 tâm 
sở còn lại nên thành 29, gọi là 29 tâm đạo. 

Một lý khác nữa: 

Việc sanh lên của tâm trong mỗi sát na chỉ sanh lên được 
duy nhất một tâm, không giống như tâm sở đồng sanh trong 
một sát na được nhiều tâm sở. Do đó, trong một sát na chỉ có 
1 tâm đạo và 36 tâm sở sanh lên, gom lại thành 37. Trong số 
lượng 37 đó trừ 8 chỉ đạo là đạo đế ra nên còn lại 29, gọi là 29 
tâm đạo. 


Trong tất cả các pháp vô ký đề cập đến 37 tâm quả cũng 
tương tự như 29 tâm đạo, chỉ khác là không phải trừ 8 chỉ đạo 
mà thôi. 


- Kết Thúc Tam Đề Thiện - 
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2.TAM ĐỀ THỌ 
(Wdanatika) 


Câu thứ 1: - Sukhäya vedanäya sampayuttã dhammãä: Các 
pháp thực tánh đồng sanh với thọ lạc, theo bốn tướng trạng 
như: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương vật và đồng biết cảnh. 


Câu thứ 2: - Dukkhäya vedanäya sampayuttaã đdhammä: 
Các pháp thực tánh đồng sanh với khổ thọ, theo bốn tướng | 
trạng như: đồng sanh... 


Câu thứ 3: - Adukkhamasukhäya vedanäya sampayuttä 
dhammaä: Các pháp thực tánh đồng sanh với xả thọ (phi khổ, 
phí lạc thọ), theo bốn tướng trạng như: Đồng sanh... 


Chí pháp câu thứ 1: 63 tâm đồng sanh lạc và 46 tâm sở 
hợp (trừ tâm sở thọ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 3 
Uẩn, 2 Xứ, 3 Giới, 3 Đế. 


3 Uấn: 

Trong 46 tâm sở thì: 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
45 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


63 tâm đồng sanh lạc là thức uẩn. 
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2 Xứ: 

63 tâm đồng sanh lạc là ý xứ. 

46 tâm sở là pháp xứ. 

3 Giới: 

1 tâm thân thức đồng sanh lạc là thân thức giới. 
62 tâm đồng sanh lạc còn lại là ý thức giới. 

46 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: 


31 tâm đồng sanh lạc hiệp thế, 45 tâm sở hợp (trừ tâm sở 
tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 


8 hoặc 7 chi đạo hợp trong 16 tâm đạo đồng sanh lạc là 
đạo đế. 

28 tâm đạo còn lại (35 tâm sở - 8 chi đạo = 27 tâm sở; 27 
tâm sớ + 1 tâm đạo = 28 tâm đạo) là ngoại đế. 

36 tâm quả (35 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 36 tâm 
quả) là ngoại đế. 

Chỉ pháp câu thứ 2: 3 tâm đồng sanh khổ, 21 tâm sở 
hợp (trừ tâm sớ thọ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 3 
Uẩn, 2 Xứ, 3 Giới, 1 Đế. 


h2 


h2 


VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


3 Uẩn: 

Trong 21 tâm sở thì: 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

20 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

3 tâm đồng sanh khổ là thức uẩn. 

2Xứ: 

3 tâm đồng sanh khổ là ý xứ. 

21 tâm sở là pháp xứ. 

3 Giới: 

1 tâm thân thức đồng sanh khố là thân thức giới. 
2 tâm sân là ý thức giới. 

21 tâm sớ là pháp giới. 

1 Đế: 

3 tâm đồng sanh khổ, 21 tâm sở là khổ đế. 

Chí pháp câu thứ 3: 55 tâm đồng sanh xả, 46 tâm sở 


hợp (trừ tâm sớ thọ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 3 


Uấn, 2 Xứ, 7 Giới, 3 Đế. 


3 Uấn: 


Trong 46 tâm sở thì: 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

45 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

55 tâm đồng sanh xả là thức uẩn. 

2Xứ: 

55 tâm đồng sanh xả là ý xứ. 

46 tâm sở là pháp xứ. 

7 Giới: 

Trong 55 tâm đồng sanh xả thì: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

44 tâm đồng đồng sanh xả còn lại là ý thức giới. 

46 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: 

47 tâm đồng sanh xả hiệp thế, 45 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 


7 chi đạo (trừ tâm sở tầm) hợp trong 4 tâm đồng sanh xả 
là đạo đế. 
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26 tâm đạo còn lại và 33 tâm quả là ngoại đế. 


(32 tâm sở - 7 chỉ đạo = 25 tâm sở; 25 tâm sở + 1 tâm đạo 
= 26 tâm đạo là ngoại đế; 32 tâm sở + 1 tâm quá siêu thế = 33 
tâm quả là ngoại để). 


63 tâm sở thọ lạc, 3 tâm sở thọ khổ, 55 tâm sở thọ xả, 28 
sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là hàm tận vì nương vào từ “thọ” hiện 
hữu trong ba câu làm chánh yếu để đặt tên. Và gọi là hữu dư, 
vì không thuyết trọn vẹn hết pháp chơn đế, mà còn dư sót lại. 


Giải Thích Tam Đề Thọ 


Trong tam đề thọ Đức Phật thuyết: “Sukhäya vedanaya 
sampayuttä dhamma, dukkhäya vedanaya sampayutta dhammả, 


adukkhamasukhäya vedanaya sampayuttä dhamma. 
chỉ lấy pháp đồng sanh với lạc thọ, khổ thọ, xã thọ mà không 


Ngài ám 


được ngài thuyết: “Sukhavedana dhamma, dukkhavedana 
dhammäa, adukkhamasukhavedana dhamma” Lạc thọ không 
đồng sanh với lạc thọ được, khổ thọ không đồng sanh với khổ 
thọ được, xả thọ không đồng sanh với xả thọ được. Do đó, tâm 
sở thọ không được xếp vào trong ba cầu của tam đề này. 


Do nhân đề cập trên nên: 


Câu thứ 1: 28 tâm đạo còn lại (29 bỏ bớt 1 ra), 36 tâm quả 
(37 bỏ bớt 1 ra) tức trừ tâm sở thọ. 
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Câu thứ 3: Chỉ pháp chơn đế gồm có 55 tâm đồng sanh xả; 
cho nên trong tâm siêu thế phải là tâm siêu thế ngũ thiền và 33 
tâm sở hợp (trừ tầm, tứ, hỷ) nhưng trong tam đề này (trừ chi 
pháp tâm sở thọ ra). Vì vậy, 33 tâm sở hợp trong tâm siêu thế 
ngũ thiền mới còn lại 32 tâm sở. 


26 tâm đạo còn lại, tức tâm sở đồng sanh với 4 tâm đạo 
ngũ thiền có 32, trừ 7 chỉ đạo ra là đạo đế. Còn lại 25 tâm sở 
gom lại với tâm đạo thành 26, 33 tâm quả tức tâm sở hợp với 
4 tâm quả ngũ thiền siêu thế có 32 tâm sở, gom lại với tâm quả 
siêu thế nên thành 33. 


Giải Thích Ngoại Tam Đề 
(Tikavimutti) 


Từ “Tikavimutti” dịch là ngoại tam đề, ám chỉ nhóm chỉ 
pháp đó không hiện hữu được trong câu thứ 1, câu thứ 2, hoặc 
câu thứ 3. 


Do đó, 63 tâm sở lạc thọ đồng sanh với 63 tâm đồng sanh 
lạc, 3 tâm sở khổ thọ đồng sanh với 3 tâm đồng sanh khổ và 55 
tâm sở xả thọ đồng sanh với 55 tâm đồng sanh xả mới là ngoại 
tam đề. Riêng 28 sắc pháp, Níp-Bàn cũng không được thuyết 
trong ba câu, nên mới hiện bày rõ là ngoại tam đề. 


Trong các tam đề được trình bày tiếp theo, nếu tam đề 
nào mà trình bày pháp ngoại tam đề thì các học viên nên hiểu 
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là vì nhóm chỉ pháp đó không gom vào trong ba câu của tam đề 
được. Ngoại nhị đề cũng diễn tiến tương tự như vậy, tức chỉ pháp 
chơn để không tính vào được trong câu thứ 1 và câu thứ 2. 


- Kết Thúc Tam Đề Thọ - 
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3. TAM ĐỀ DỊ THỤC QUẢ 
(VipakariRa) 


Câu thứ 1: - Vipakã dhammã: Các pháp thực tánh là dị 
thục quả của thiện và bất thiện sai biệt nhau. 


Câu thứ 2: - Vipakadhammadhammaä: Các pháp thực tánh 
có đặc tướng (nhân) làm cho quả sanh lên. 


Câu thứ 3: - NÑevavipakanavipakadhammadhammä: Các 
pháp thực tánh không là quả của thiện lẫn bất thiện sai biệt 
nhau và không có đặc tướng (nhân) làm cho quả sanh lên. 


Chi pháp câu thứ 1: 36 tâm quả, 38 tâm sở. 

Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 8 Giới, 1 Đế. 

4 Uấn: 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uấn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

36 tâm quả là thức uấn. 

2 Xứ: 


36 tâm quả là ý xứ. 
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38 tâm sở là pháp xứ. 

8 Giới: - 

Trong 36 tâm quả thì: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

24 tâm quả còn lại là ý thức giới. 

38 tâm sở là pháp giới. 

1 Đế: 32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở là khổ đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 52 
tâm sở. 

Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 2 Giới, 3 Đế. 

4Uẩn: 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 


50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


-“Cr-VVnENGENPVEPOEEEtes 
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12 tâm bất thiện và 21 tâm thiện là thức uẩn. 
2Xứ: 

12 tâm bất thiện và 21 tâm thiện là ý xứ. 

S2 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

12 tâm bất thiện và 21 tâm thiện là ý thức giới. 
S2 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: 


12 tâm bất thiện, 17 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) là khố đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 


8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế (bát chỉ 
đạo hợp trong tâm đạo là đạo để). 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

Chỉ pháp câu thứ 3: 20 tâm tố, 35 tâm sở, 28 sắc pháp, 
Níp-Bàn. 

Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 Uẩn, 12 
Xứ, 13 Giới, 2 Đế. 

5 Uấn: 


28 sắc pháp là sắc uẩn. 
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Trong 35 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

33 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

20 tâm tố là thức uẩn. 

12Xứ: 

Trong 12 sắc thô thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ, 

20 tâm tố là ý xứ. 

35 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

13 Giới: 

Trong 12 sắc thô thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tý là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 
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1 tâm khai ngũ môn là ý giới. 

19 tâm tổ còn lại là ý thức giới. 

35 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp giới. 

2 Đế. 

20 tâm tố, 35 tâm sở, 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

Tam đề này gọi là chiết bán vì nương vào từ “dị thục quả” 


hiện hữu trong câu đầu làm chánh yếu để đặt tên. Và gọi là vô 
dư vì trình bày trọn vẹn hết các pháp chơn để không còn dư sót. 


Giải Thích Tam Đề Dị Thục Quả 
Định nghĩa từ: “Vipaka” 


Aññamaññavisithãnam kusaläkusalanam päkäti = 
Vipäkã. Các pháp quả của thiện lẫn bất thiện sai biệt nhau, gọi 
là dị thục quả. 


Từ “sai biệt nhau” ám chỉ cho quả không giống nhau. 
Tức thiện cho quả tốt đáng mong muốn, bất thiện cho quả xấu 
không đáng mong muốn. 


Dị thục quả có 2 loại: 
1. Mukhayaphala: Quả trực tiếp là 36 tâm quả, 38 tâm sở. 


2. Samaññaphala: Quả thông thường là sắc nghiệp. 
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Trong câu thứ 1: Từ “vipäka” ám chỉ quả trực tiếp, vì vậy 
có 36 tâm quả, 38 tâm sở hợp. Còn đối với quả thông thường 
như sắc nghiệp, mặc dù cũng là thành quả sanh lên từ thiện hay 
bất thiện nhưng không gọi là dị thục quả, mà chỉ gọi là quả bình 
thường mà thôi. 

Sắc nghiệp là quả của nhóm pháp thiện và bất thiện mà 
không gọi là dị thục quả. Bởi vì, pháp nhân là pháp thiện và bất 
thiện thuộc danh pháp, là pháp thức tri cảnh. Còn pháp quả là 
sắc nghiệp thuộc sắc pháp, là pháp bất tri cảnh không giống 
nhau. Do đó, mới không gọi là dị thục quả. Còn đối với tâm quả 
và tâm sở hợp là quả của thiện lẫn bất thiện thuộc danh pháp, 
là pháp thức tri cảnh giống nhau. Nên gọi là dị thục quả được. 


Như việc gieo lúa vào trong đồng ruộng, khi lúa nảy mầm 
nhú lên cao dần thành mạ. Mặc dù cây mạ mọc lên từ hạt lúa 
đã gieo xuống nhưng cũng chưa gọi là quả được, vì hiện thực 
chưa hiện bày giống nhau. Thời gian sau đó, khi cây lúa đơm 
bông trổ hạt rồi, thì đây mới gọi là quả, vì hiện thực giống 
nhau. Do đó, “dị thục quả” gồm có 36 tâm quả, 38 tâm sở hợp. 
Như ngài giáo thọ sư sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasälin) trình 
bày: “Vipakkabhäavamäapannanam arũpadhammanametam 
adhivacanan”. Dị thục quả (vipäka) là tên gọi của danh pháp, 
là quả cố nhiên. 

Trong câu thứ 2 có từ “Dhamma dhammä'” thì: 


Từ “Dhamma” đầu dịch là pháp duy trì, tức là pháp nhân. 
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Khi gom lại với từ dị thục quả có nghĩa là pháp duy trì quả hoặc - 
pháp làm nhần cho quả sanh lên. Như định nghĩa: “Vipäkam 
đharetiti = Vipakadhammo” (ngữ căn dhara). Pháp duy trì quả 
đị thục hay làm nhân cho quả sanh lên, gọi là dị thục quả. 


Còn từ “Dhammäả” sau chỉ là pháp thực tánh phi chúng 
sanh, phi sanh mạng. Là câu hiện hữu riêng biệt không cần 
phải sắp xếp theo văn phạm pälï là từ không cần phải sử dụng 
hoặc xác định ý nghĩa (anipphannapatipadikapana). Do đó, 
Ngài giáo thọ sư sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasälim) trình bày: 
“Svayamidhapi nissattanijjvatãayameva vattati”. Từ “Dhamma” 
trong nơi đây có ý nghĩa là phi chúng sanh, phi sanh mạng. 

Câu thứ 3 Đức Phật thuyết câu phủ nhận cả câu thứ 1 lẫn 
câu thứ 2. 

Tóm lược: 

Câu thứ 1 trình bày pháp dị thục quả. Câu thứ 2 trình bày 
pháp làm nhân cho dị thục quả sanh lên. Câu thứ 3 trình bày 
pháp phi nhân, phi dị thục quả. 

Do đó, lấy từ “dị thục quả” (vipäka) làm chánh yếu để đặt. 
tên tam đề này. Và vì nhắm vào từ “dị thục quả” trong câu đầu 
của tam đề này mà gọi là tam đề chiết bán. 


- Kết Thúc Tam Đề Dị Thục Quả - 


4 5 
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Chú thích: 


Từ Anipphannapatipadikapada trong văn phạm, ám chỉ 
đến từ không cần phải sử dụng hoặc xác định ý nghĩa bằng cách 
phân tích hoặc nêu ra định nghĩa nào nữa. Chỉ có ý nghĩa để hiểu 
hoặc để nhận biết với nhau mà thôi. 

(A = không; nipphanna = hoàn thành; patipadikapada = từ 
gốc, từ cố định, từ làm khuôn mẫu. Gom ý nghĩa lại là từ không 
cần phải sử dụng bằng cách tìm ngữ căn, biến cách như thế nào). 

Từ “Patipadika” biến cách từ Patipada + NiRa. Trong từ 
Patipada thì từ pati có nghĩa là paticca (nương vào), ý nghĩa của 
từ này là nương vào mỗi từ. 

Như puriso, purisä cho đến purisesu, thì trong mỗi từ đó 
đều nương vào từ “purisa“ Vì vậy, purisa” mới đúng với tính 
chất của patipadika, tức cùng tánh chất (linga) mà tiếng gọi 
thông thường thì khác nhau. 

Như từ, Buddha (Đức Phật) với Sabbañnu (bậc Toàn 
Giác) đều ám chỉ đến bậc Chánh Đẳng Giác, chỉ dùng từ khác 
nhau mà thôi. 


“Lingam, nãmam, patipadikam, sadisam giống nhau” 
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4. TAM ĐỀ THỦ 
(Upadinnatika) 


Câu thứ 1: - Upädinnupädäniya dhammã: Các pháp thực 
tánh do nghiệp (tham ái và tà kiến quến tụ tạo thành cảnh) thủ 
tạo ra quả và làm cảnh thủ. 


Câu thứ 2: - Anupadinnupädäniyä dhammãä: Các pháp 
thực tánh do nghiệp (tham ái và tà kiến quến tụ tạo thành cảnh) 
phi thành quả do thủ nhưng là cảnh thủ. 


Câu thứ 3: - Anupädinnanupäadaniya dhammä: Các pháp 


._ thực tánh do nghiệp (tham ái và tà kiến quến tụ tạo thành cảnh) 


_— 


MU HN. 


phi thủ phi thành do cảnh thủ. 


Chí pháp câu thứ 1: 32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở, 
20 sắc nghiệp (18 sắc nghiệp + sắc sinh, sắc tiến hoặc sắc 


_ đị, sắc diệt). 


Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 Uẩn, 11 
Xứ, 17 Giới, 1 Đế. 

5 Uấn: 

20 sắc nghiệp là sắc uẩn. 

Trong 35 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
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mm... ` ` san 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

33 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
32 tâm quả hiệp thế là thức uẩn. 
11 Xứ: 

Trong 20 sắc nghiệp thì: 


Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh khí là khí xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh 
xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

32 tâm quả hiệp thế là ý xứ. 

35 tâm sở và 9 hoặc 11 sắc tế (nước, nữ tánh, nam tánh, 
ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, 
sắc diệt) là pháp xứ. 

17 Giới: 

Trong 20 sắc nghiệp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tý là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh khí là khí giới, cảnh vị là vị giới, 
cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 
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2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ: 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

20 tâm quả còn lại là ý thức giới. 

35 tâm sở và 9 hoặc 11 sắc tế (nước, nữ tánh, nam tánh, 
ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, 
sắc diệt) là pháp giới. 

1 Đế: 

32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở, 20 sắc nghiệp là khổ đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện 
hiệp thế, 20 tâm tố, 52 tâm sở, 17 sắc tâm (15 sắc tâm + sắc 
sinh, sắc tiến hoặc sắc dị, sắc diệt), 15 sắc quí tiết (13 sắc quí 
tiết + sắc sinh, sắc tiến hoặc sắc dị, sắc diệt), 14 sắc vật thực 
(12 sắc vật thực + sắc sinh, sắc tiến, hoặc sắc dị, sắc diệt). 


Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 Uẩn, 7 
Xứ, 8 Giới, 2 Đế. 


5Uẩn: 
17 sắc tâm, 15 sắc quí tiết, 14 sắc vật thực là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uấn. 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố là thức uẩn. 

7 Xứ: 

Trong 3 nhóm sắc thì: 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện , 20 tâm tố là ý xứ. 

52 tâm sở và 10 hoặc 12 sắc tế của 3 nhóm sắc (nước, 


vật thực, giao giới, thân biểu tri, ngữ biểu tri, khinh, nhu, thích 
nghiệp, sắc sinh, sắc tiến hoặc sắc dị, sắc diệt) là pháp xứ. 

8 Giới: 

Trong 3 nhóm sắc thì: 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

1 tâm khai ngũ môn là ý giới. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 19 tâm tố còn lại 
là ý thức giới. 

52 tâm sở và 10 hoặc 12 sắc tế của 3 nhóm sắc (nước, 


vật thực, giao giới, thân biếu tri, ngữ biểu tri, khinh, nhụ, thích 
nghiệp, sắc sinh, sắc tiến hoặc sắc dị, sắc diệt) là pháp giới. 
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2 Đế: 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở tham) và 3 nhóm sắc là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Chỉ pháp câu thứ 3: 8 tâm siêu thế 36 tâm sở, Níp-Bàn. 

Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

8 tâm siêu thế là thức uẩn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

2%Xứ: 

8 tâm siêu thế là ý xứ. 

36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp xứ. 

2 Giới: 

8 tâm siêu thế là ý thức giới. 

36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp giới.. 
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2 Đế: 
Níp-Bàn là diệt đế. 
8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Giải Thích Tam Đề Thủ 

Câu thứ 1: - Upädinnupadäniyä dhammãä: Nếu phân ra 
được ba từ là Upadinna + Upädäniya + Dhammä. 

Upadinna: Nghĩa là nghiệp (tham ái và tà kiến quến tụ tạo 
thành cảnh) thủ tạo ra quả. 

Một lý khác nữa: 

Pháp quả của nghiệp hiệp thế.. như định nghĩa sau: 
“Upetehi ãdinnam = Upädinnam”. Nghiệp tham ái và tà kiến 
quến tụ tạo ra quả, làm thành cảnh thủ, gọi là "Upädinna.. Tức 
32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở, 20 sắc nghiệp. 

Upãdãniya: Pháp làm lợi ích cho thủ tức cảnh thủ là: 81 
tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. 


Dhammãä: Các pháp thực tánh là bốn pháp chơn đế. 
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Nhưng nếu gom ba từ lại với nhau thì chỉ pháp: 32 tâm: 
quả hiệp thế, 35 tâm sở, 20 sắc nghiệp. Bởi vì pháp trình bày 
trong câu thứ 1 phải hội đủ 2 chỉ là pháp thành do thủ, cảnh 
thủ... Do đó, chỉ pháp mới là tâm quả hiệp thế, tâm sở hợp và 
sắc nghiệp mà thôi. 

20 sắc nghiệp thì tính sắc sinh và sắc tiến vào. Phân theo 
xứ và giới thì tính sắc dị và sắc điệt hiện có trong sắc nghiệp 
thành tựu (kammajanipphannaripa) vào, vì khi sắc nghiệp | 
thành tựu sanh lên rồi thì sắc tướng luôn cùng hiện bày. 


Câu thứ 2: - Anupadinnupädaniyä dhammä: Nếu phân ra 
được ba từ là Anupadinna + Upadäniya + Dhammãä. 


Anupädinna nghĩa là nghiệp (tham ái và tà kiến quyến tụ 
thành cảnh), phi thành quả do thủ. 


Một lý khác nữa: 

Pháp không là quả của nghiệp hiệp thế, như định nghĩa: 
“Upetehi nãdinnam = Anupadinnam”. Nghiệp tham ái và tà kiến 
quấn tụ thành cảnh, phi thành quả do thủ. 


Gọi là Anupädinna tức 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 20 
tâm tố, 4 tâm quả siêu thế, 52 tâm sở, sắc tâm, sắc quí tiết, sắc 
vật thực, Níp-Bàn. 

Từ thứ 2 “Upãdãniya” và từ thứ 3 “Dhammä” định nghĩa 
và chỉ pháp giống như câu thứ 1. Nhưng nếu gom ba từ lại thì 
chi pháp: 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố, 52 
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tâm sở, sắc tâm, sắc quí tiết, sắc vật thực. Bởi vì, pháp thực tánh 
trong câu thứ 2 phải hội đủ 2 chỉ, tức pháp phi thành quá do 
thủ, cảnh thủ. Do đó, mới có chỉ pháp đã đề cập trên. 

Ba nhóm sắc: sắc tâm, sắc quí tiết, sắc vật thực đã đề cập 
như 17 sắc tâm, 15 sắc quí tiết, 14 sắc vật thực. Bởi vì, tính sắc 
sinh và sắc tiến vào. Khi sắc thành tựu tâm, quý tiết, vật thực 
sanh lên trong lúc nào thì ngay lúc đó sắc sinh và sắc tiến này 
cũng cùng hiện bày lên. Còn nếu phân tích theo xứ và giới thì 
tính sắc dị và sắc diệt vào, giống như ý nghĩa câu thứ 1. 

Câu thứ 3: - Anupädinnänupädäniyä Dhammaä: Nếu phân 
ra được ba từ, Anupädinna + Anupadäniya + Dhammã. 


Anupädinna: Định nghĩa và chỉ pháp giống như câu thứ 2. 


Anupädãniya: Không làm lợi ích cho thủ, tức không là 
cảnh thủ. Chi pháp: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp-Bàn. 


Dhammaä: Định nghĩa và chi pháp giống như câu thứ 1. 


Nhưng nếu gom ba từ lại thì chi pháp là 8 tâm siệu thế, 
36 tâm sở, Níp-Bàn. 


Chi pháp như vậy bởi vì pháp thực tánh trình bày trong cầu 
thứ 3 phải hội đủ 2 chỉ, tức pháp phi thành do thủ, phi cảnh thủ. 


- Kết Thúc Tam Đề Thủ - 


Y 
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5. TAM ĐỀ PHIỀN TOÁI 
(Sankilhitthatika) 


Câu thứ 1: - Sankilitthasankilesikãä dhammãä: Các pháp 
thực tánh bị phiền não làm sầu muộn, nóng nảy và là nơi nương 
sanh của phiền não hoặc là cảnh phiền não (pháp phiền toái, 
cảnh phiền não). 

Câu thứ 2: - Asankilitthasankilesikã dhammã: Các pháp 
thực tánh không bị phiền não làm sầu muộn, nóng nảy, nhưng 
là nơi nương sanh của phiền não hoặc là cảnh phiền não (phi 
phiền toái, cảnh phiền não). 

Câu thứ 3: - Asankilitthãsankilesika dhammä: Các pháp 
thực tánh không bị phiền não làm sầu muộn, nóng nảy và không 
là nơi nương sanh của phiền não hoặc không là cảnh phiền não 
(phi phiền toái, phi cảnh phiền não). 


Chi pháp câu thứ 1: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uấn: 

Trong 27 tâm sở: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
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25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

12 tâm bất thiện là thức uẩn. 

2Xứ: 

12 tâm bất thiện là ý xứ. 

27 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

12 tâm bất thiện là ý thức giới. 

27 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 

12 tâm bất thiện, 26 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Chí pháp câu thứ 2: 17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả 
hiệp thế, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc pháp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uấn, 12 Xứ, 18 Giới, 1 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uấn. 
Trong 38 tâm sớ thì: 
Tâm sở thọ là thọ uấẩn. 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
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36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố là 
thức uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. _ 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ 

17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố là 
ý xứ, 

38 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kính tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tầm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
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thức giới, 2 tâm thân thức là thần thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm quả hiệp thế, 19 tâm tố là 
ý thức giới. 

38 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

1 Đế: 

17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, 28 sắc pháp là khổ đế. 

Chi pháp câu thứ 3: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp-Bàn. 


Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4 Uấn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
8 tâm siêu thế là thức uẩn. 
Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

2Xứ: 


8 tâm siêu thế là ý xứ. 
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36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp xứ. 

2 Giới: 

8 tâm siêu thế là ý thức giới. 

36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp giới. 

2 Đế: 

Níp-Bàn là diệt đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Phiền Toái 
Định nghĩa từ “Sankileso”: 


Sankilesetiti = Sankileso ( "San" tiền vị ngữ, "Kilisa" ngữ 
căn). “Pháp có thực tánh làm cho sầu muộn nóng nảy, gọi là 
sankilesa”. Tức 10 phiền não. 


Trong nơi đây, ngữ căn kilisa trình bày 2 ý nghĩa: 


1. Làm cho sầu muộn. 
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2. Làm cho nóng nảy. 

Như ngài giáo thọ sư sớ giải bộ Pháp tụ (Atthasälim) 
trình bày: “Vibädhati Upatäpeti cãti attham” ngữ căn kilisa luôn 
hiện bày 2 ý nghĩa: Làm cho sầu muộn hoặc làm cho nóng nảy. 

Định nghĩa từ “Sankilittha': 

“Sankilesena samannagatäati = Sankilittha” Nhóm 
pháp luôn bị phiền não chỉ phối hoàn toàn, gọi là phiền toái 
(Sankilitth3). 

Chi pháp: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở hợp. 

Định nghĩa từ “Sankilesika': 

“Attanam ärammanam Katväa pavattanena Sankilesam 
arahantiti = Sankilesikã” Nhóm pháp luôn làm cho phiền não 
sanh lên, nương vào mình làm cảnh, gọi là cảnh phiền não 
(pháp còn bị phiền não biết được) (Sankilesika)”. 

Chi pháp: 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở hợp, 28 sắc pháp. 

Trong nơi đây từ “Sankilesika” là tên gọi của pháp 
hiệp thế, làm cảnh cho phiền não. Như ngài giáo thọ sử 
sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasäalim) trình bày: “SankilesasSa 

ãramanapaccayabhutanametam adhivacanam. 

“Sankilesika” là tên gọi của ba cõi làm cảnh cho phiền não. 


Khi nhận xét chi pháp của từ: “Sankilesa, Sankilittha, 
Sankilesika” thì sẽ hiểu được là “Phiền não cũng được, là phiền 
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toái cũng được, là cảnh phiền não cũng được”. Nghĩa là pháp - 
làm cho sâu muộn nóng nảy, pháp bị làm cho sầu muộn nóng 
nảy, pháp làm cảnh của sầu muộn nóng nảy. 


Ví như đặc tính của lửa thường có thể làm cho vật khác 
nóng lên được, lửa cùng lửa với nhau cũng có thể làm cho nhiệt 
lượng tăng lên và có thể làm cho ngọn lửa khác nương vào mình 
mà sanh lên được, tức 10 phiền não; 10 phiền não này vừa là 
phiền não vừa là pháp phiền toái và cũng là cảnh của phiền não. 
Đối với 12 tâm bất thiện, 17 tâm sở hợp (trừ 10 phiền não) là 
pháp phiền toái và cũng là cảnh phiền não, giống như tim đèn 
dầu. Còn 17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 
38 tâm sở hợp, 28 sắc pháp chỉ là cảnh phiền não giống như 
cây đèn dầu. 

Do đó, trong tam đề phiền toái này phân ra được 6 loại: 

1- Phiền não (Sankilesa): Pháp làm cho sầu muộn, nóng nảy. 


Chi pháp: 10 phiền não như tham, sân, si, ngã mạn, tà 
kiến, hoài nghi, hôn trâm, phóng dật, vô tàm, vô úy. 


2- Phiền toái (Sankilittha): Pháp bị phiền não làm cho sầu 
muộn, nóng nắy. 


Chi pháp: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở hợp. 


3- Cảnh phiền não (Sankilesika): Pháp làm cảnh cho 
phiền não. 


Chi pháp: 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc pháp. 
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4- Phi phiền não (Asankilesa): Pháp không làm cho sầu 
muộn, nóng nảy. 

Chi pháp: 89 tâm, 42 tâm sở hợp (trừ 10 phiền não), 28 
sắc pháp, Níp-Bàn. 

5- Phi phiền toái (Asankilittha): Pháp mg bị phiền não 


làm cho sầu muộn, nóng nảy. 


Chỉ pháp: 21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở 
hợp, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


6- Phi phiền toái phi cảnh phiền não (Asankilesika): Pháp 
không làm cảnh cho phiền não hoặc không là nơi nương sanh 
cho sầu muộn, nóng nảy. 


Chi pháp: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở hợp, Níp-Bàn. 


- Kết Thúc Tam Đề Phiền Toái - 
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6. TAM ĐỀ HỮU TẦM 
(Saviữakkatika) 


Câu thứ 1: - Savitakkasavicarä dhammaã: Các pháp thực 
tánh đồng sanh với tầm, tứ. 


Câu thứ 2: - Avitakkavicaramatta dhamma: Các pháp 
thực tánh vô tầm, hữu tứ. 

Câu thứ 3: - Avitakkãvicara dhammä: Các pháp thực tánh 
vô tầm, vô tứ. 

Chi pháp câu thứ 1: 55 tâm hữu tầm, hữu tứ [44 tâm 
dục giới (trừ nhóm tâm ngũ song thức) và 11 tâm sơ thiền], 
50 tâm sở hợp (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 3 Giới, 3 Đế. 

4Uẩấn: ˆ 

Trong 50 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uấn. 

48 tâm sở còn lại là hành uấn. 


55 tâm hữu tầm hữu tứ là thức uẩn. 
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2 Xứ: 

55 tâm hữu tầm, hữu tứ là ý xứ. 

50 tâm sở hợp (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ) là pháp xứ. 

3 Giới: | | 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

52 tâm hữu tầm hữu tứ còn lại là ý thức giới. 

50 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: | 

47 tâm hữu tầm hữu tứ hiệp thế, 49 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

7 chỉ đạo (trừ tâm sở tầm) hợp trong 4 tâm đạo hữu tầm, 
hữu tứ là đạo đế. 

28 tâm đạo còn lại {34 tâm sở (trừ tâm sở tầm và tâm sở 


tứ) - 7 chí đạo = 27 tâm sở; 27 tâm sở + 1 tâm đạo sơ thiền = 28 
tâm đạo} là ngoại đế. 

35 tâm quả {34 tâm sở (trừ tâm sở tầm và tâm sở tứ) + 1 
tâm quả sơ thiền siêu thế = 35 tâm quả} là ngoại đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 11 tâm nhị thiền, 36 tâm sở hợp 
(trừ tâm sớ tầm, tâm sớ tứ) và 55 tâm sở tầm hợp trong s5 
tâm hữu tầm, hữu tứ. 
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Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uẩn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại và 55 tâm sở tầm hợp trong 55 tâm hữu 
tầm, hữu tứ là hành uẩn. 

11 tâm nhị thiền là thức uẩn. 

2Xứ: 

11 tâm nhị thiền là ý xứ. 

36 tâm sở (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ) và 55 tâm sở tầm 
hợp trong 55 tâm hữu tâm, hữu tứ là pháp xứ. 

2 Giới: 

11 tâm nhị thiền là ý thức giới. 

36 tâm sở (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ) và 55 tâm sở tầm 
hợp trong 55 tâm hữu tầm, hữu tứ là pháp giới. 

2 Đế: 

3 tâm nhị thiền hiệp thế, 33 tâm sở và 47 tâm sở tầm hiệp 
thế là khố đế. 


7 chi đạo (trừ tâm sở tầm) hợp trong 4 tâm đạo nhị thiền 
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và 4 tâm sở tầm hợp trong 4 tâm đạo sơ thiền là đạo đế. 


28 tâm đạo còn lại {34 tâm sở (trừ tâm sở tầm và tâm sở 
tứ) - 7 chỉ đạo = 27 tâm sở; 27 tâm sở + 1 tâm đạo nhị thiền = 
28 tâm đạo} và 4 tâm sở tầm hợp trong 4 tâm quả sơ thiền siêu 
thế là ngoại đế. 

35 tâm quả {34 tâm sở (trừ tâm sở tầm và tâm sở tứ) + 1 
tâm quả nhị thiền siêu thế = 35 tâm quả} là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 55 tâm vô tầm, vô tứ (tâm ngũ 
song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ 
thiền), 36 tâm sở hợp và 11 tâm sở tứ hợp trong 11 tâm nhị 
thiền, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uấn, 12 Xứ, 17 Giới, 3 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại và 11 tâm sở tứ hợp trong 11 tâm nhị 
thiền là hành uẩn. 

55 tâm vô tầm vô tứ là thức uẩn. 


Níp-Bàn là ngoại uẩn. 
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12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhẫn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

55 tâm vô tầm vô tứ là ý xứ. 

36 tâm sở hợp và 11 tâm sở tứ hợp trong 11 tâm nhị 
thiền, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

17 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thân kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

45 tâm vô tầm vô tứ là ý thức giới. 


36 tâm sở hợp và 11 tâm sở tứ hợp trong 11 tâm nhị 
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thiền, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp giới. 

3 Đế: 

31 tâm vô tầm vô tứ hiệp thế, 33 tâm sở hợp và 3 tâm sở 
tứ hợp trong 3 tâm nhị thiền hiệp thế, 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

7 chỉ đạo (trừ tâm sở tầm) hợp trong 12 tâm đạo vô tầm 
vô tứ là đạo đế. 

28 tâm đạo còn lại {34 tâm sở (trừ tâm sở tầm, tâm sở 


tứ) - 7 chi đạo = 27 tâm sở; 27 tâm sở + 1 tâm đạo = 28 tâm 
đạo} là ngoại đế. 


35 tâm quả {34 tâm sở (trừ tâm sở tâm, tâm sở tứ) + 1 
tâm quả siêu thế = 35 tâm quả} là ngoại đế. 
8 tâm sở tứ hợp trong 8 tâm nhị thiền siêu thế là ngoại đế. 


55 tâm sở tứ hợp trong 55 tâm hữu tầm hữu tứ là ngoại 
tam đề (tikavimutti). 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


Giải Thích Tam Đề Hữu Tầm 
Định nghĩa từ: “Savitakkasavicara': 


“s¬aha vitaklkena ye vattantiti = Savitakkä” Nhóm pháp 
hiện hữu đồng sanh với tầm, gọi là hữu tầm. 


Chi pháp: 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức), 11 tâm sơ 
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thiền, 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở tầm). 


Gọi là pháp hiện hữu đồng sanh với tầm thì chỉ tính pháp 
đồng sanh với tâm sở tầm mà không tính tâm sở tầm vào. Cho 
nên số lượng tâm sở đồng sanh với 55 tâm hữu tầm mới trừ 
tâm sở tầm ra. 


“Saha vicarena ye vattantiti = Savicara" Nhóm pháp hiện 
hữu đồng sanh với tứ, gọi là hữu tứ. 

Chi pháp: 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức), 11 tâm sơ 
thiền, 11 tâm nhị thiền, 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở tứ). 

Gọi là pháp hữu tứ thì chỉ tính pháp đồng sanh với tâm sở 
tứ mà không tính tâm sở tứ vào. Cho nên số lượng tâm sở đồng 
sanh với 66 tâm hữu tứ phải trừ tâm sở tứ ra. 

“Savitakkã ca te savicara cati = Savitakkasavicara” Nhóm 
pháp hiện hữu đồng sanh với tầm tứ, gọi là hữu tâm hữu tứ. 

Chi pháp: 44 tâm dục giới (trừ ngũ song thức), 11 tâm sơ 
thiền, 50 tâm sở hợp (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ). 


Gọi là pháp hữu tầm hữu tứ, chỉ tính pháp đồng sanh với 
tầm, tứ mà không tính tầm, tứ vào. Do đó, trong số lượng tâm 
sở đồng sanh với 55 tâm hữu tầm hữu tứ phải trừ tâm sở tầm 
và tâm sở tứ ra. 

“Vitakkavicäresu vicärova mattã pamänam etesanti = 
Vicãramattä” Trong hai tâm sở tầm và tứ, chỉ duy nhất tâm sở 
tứ đồng sanh với nhóm pháp nào, nhóm pháp đó gọi là hữu tứ. 
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Chỉ phắp: 11 tâm nhị thiền, 36 tâm sở (trừ tâm sở tứ) và 
S55 tâm sở tầm đồng sanh trong 55 tâm hữu tâm. 

Gọi là pháp vô tầm hữu tứ thì chỉ tính riêng biệt vào pháp 
đồng sanh với tứ mà không tính vào đồng sanh với tầm. Vì vậy, 
trong 66 tâm hữu tứ mới trừ 44 tâm dục giới, 11 tâm sơ thiền, 
và trong số lượng tâm sở đồng sanh với 11 tâm nhị thiền phải 
trừ tâm sở tứ ra. 

Còn 55 tâm sở tầm khi đồng sanh với một tâm nào sanh 
lên thì duy nhất chỉ có tâm sở tầm, mà không có tâm sở tâm nào 
khác nữa cùng sanh, nhưng phải có tâm sở tứ đồng sanh. Do đó, 
mới gọi là vô tầm hữu tứ. 

“Vitakkato rahitati = Avitakka”. Các pháp không có tầm, 
gọi là vô tầm. 

Chi pháp: Tâm ngũ song thức, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm 
tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 37 tâm sở hợp và 
55 tâm sở tầm, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


Gọi là pháp vô tầm thì không tính vào pháp đồng sanh với 
tất cả tâm sở tầm. Sự việc như vậy, vì 55 tâm sở tầm đồng sanh 
với một tâm nào sanh lên thì không có tâm sở tầm nào khác 
nữa đồng sanh. Do đó, 55 tâm sở tầm này mới là pháp vô tầm. 

Còn đối với tâm ngũ song thức, tâm nhị thiền, tâm tam 
thiền, tâm tứ thiền, tâm ngũ thiền và tâm sở đồng sanh, sắc 
pháp, Níp-Bàn hiện bày rõ là pháp vô tầm. 
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-Vicärato rahitäti = Avicara” Các pháp không có tứ, gọi là 


vô tứ. 


Chi pháp: Tâm ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm 
tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 tâm sở hợp và 66 tâm sở tứ, 28 
sắc pháp, Níp-Bàn. 


Gọi là pháp vô tứ thì tính vào pháp không đồng sanh với 
tất cả tâm sở tứ. Sự việc như vậy vì 66 tâm sở tứ đồng sanh 
với một tâm nào sanh lên thì không có tâm sở tứ nào khác nữa 
đồng sanh. Cho nên 66 tâm sở tứ mới gọi là pháp vô tứ. 

.Avitakkã ca te avicarä cati = Avitakkavicarä” Nhóm pháp 
không có tầm không có tứ, gọi là vô tầm vô tứ. 

Chi pháp: Tâm ngũ song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm 
tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 tâm sở hợp, 11 tâm sở tứ hợp 
trong 11 tâm nhị thiền, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 

Gọi là pháp vô tâm vô tứ thì chỉ tính vào pháp không đồng 
sanh với tâm sở tầm lẫn tâm sở tứ. Sự việc như vậy, vì rằng 55 
tâm sở tầm cho dù không có tâm sở tầm nào khác đồng sanh 
thật, nhưng phải có tâm sở tứ đồng sanh nên gọi vô tầm hữu 
tứ. Và không tính 55 tâm sở tứ vào đồng sanh với 55 tâm hữu 
tầm. Vì cho dù không có tâm sở tứ đồng sanh nhưng cũng vẫn 
có tâm sở tầm đồng sanh mới gọi vô tứ hữu tầm, nên không 
được tính như vậy. 

Còn 11 tâm sở tứ đồng sanh với 11 tâm nhị thiền, thì 
không đồng sanh với tâm sở tầm lẫn không đồng sanh với tâm 
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sở tứ. Vì vậy, mới là pháp vô tầm vô tứ. 


Do đó, khi phân tích pháp trong tam đề hữu tầm thì được 


như Sau: 


Š. 


Savitakkadhamma (pháp hữu tầm): 44 tâm dục giới (trừ 
ngũ song thức), 11 tâm sơ thiền, 51 tâm sở (trừ tâm sở tầm). 


. Savicaradhamma (pháp hữu tứ): 44 tâm dục giới, 11 tâm 


sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 51 tâm sở (trừ tâm sở tứ). 


.. Avitakkadhamma (pháp vô tầm) : 10 ngũ song thức, 11 tâm 


nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ 
thiền, 37 tâm sở và 55 tâm sở tầm, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


.. Avicaradhamma (pháp vô tứ): 10 ngũ song thức, 11 tâm 


tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ thiền, 36 tâm sở 
và 66 tâm sở tứ, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


. Savitakkasavicäradhamma (pháp hữu tầm hữu tứ): 44 


tâm dục giới (trừ ngũ song thức), 11 tâm sơ thiền, 50 tâm 
sở (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ). 


. Savitakkävicäradhamma (pháp hữu tầm vô tứ): 55 tâm 


sớ tứ hợp trong 55 tâm hữu tầm. 


. Savicäravitakkadhamma (pháp hữu tứ vô tầm): 11 tâm 


nhị thiền, 36 tâm sở (trừ tâm sở tứ) và 55 tâm sở tầm 
hợp trong 55 tâm hữu tầm, hữu tứ. 


. Avitakkävicäradhamma (pháp vô tầm vô tứ): 10 ngũ 
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song thức, 11 tâm tam thiền, 11 tâm tứ thiền, 23 tâm ngũ - 

thiền, 36 tâm sở (trừ tâm sở tầm, tâm sở tứ) và 11 tâm 

sở tứ hợp trong 11 tâm nhị thiền, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 

S5 tâm sở tứ hợp trong 55 tâm hữu tầm hữu tứ, không 
tính vào trong câu thứ 1, câu thứ 2, câu thứ 3 được. Cho nền 
mới trở thành ngoại tam đề. 


- Kết Thúc Tam Đề Hữu Tầm - 
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7. TAM ĐỀ HỶ 
(Prtitika) 


Câu thứ 1: - Pïtisahagatãa dhammã: Các pháp thực tánh 
đồng sanh với hỷ. 


Câu thứ 2: - Sukhasahagatã dhammãä: Các pháp thực tánh 
đồng sanh với lạc. 


Câu thứ 3: - Upekkhäsahagatä dhammãä: Các pháp thực 
tánh đồng sanh với xả. 


Chi pháp câu thứ 1: 51 tâm đồng sanh với hỷ (18 tâm 
dục giới đồng sanh với hỷ thọ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị 
thiền, 11 tâm tam thiền), 46 tâm sở hợp (trừ tâm sở hỷ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 3 Đế. 


4 Uấn: 

Trong 46 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uấn. 
44 tâm sở còn lại là hành uấn. 


51 tâm đồng sanh với hỷ là thức uẩn. 
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2Xưứ: 

51 tâm đồng sanh với hỷ là ý xứ. 

46 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

51 tâm đồng sanh với hỷ là ý thức giới 
46 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: 


27 tâm hiệp thế đồng sanh với hỷ, 45 tâm sở hợp (trừ tâm 
sở tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 12 tâm đạo đồng sanh với hỷ 
là đạo đế. 

28 tâm đạo còn lại {35 tâm sở (trừ tâm sở hỷ) - 8 chỉ đạo 
_= 27 tâm sở; 27 tâm sở + 1 tâm đạo đồng sanh hở = 28 tâm đạo} 
là ngoại đế. 

36 tâm quả {35 tâm sở (trừ tâm sở hỷ) + 1 tâm quả siêu 
thế đồng sanh hỷ = 36 tâm quả} là ngoại đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 63 tâm đồng sanh với lạc, 46 tâm 
sở hợp (trừ tâm sớ thọ). 

Nhóm pháp này phân theo Uấn, Xứ, Giới, Đế thì được: 3 
Uẩn, 2 Xứ, 3 Giới, 3 Đế (giống như câu thứ 1 của tam đề thọ). 
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3 Uẩn: 

Trong 46 tầm sở thì: 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

45 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

63 tâm đồng sanh với lạc là thức uẩn. 

2Xưứ: 

63 tâm đồng sanh với lạc là ý xứ. 

46 tâm sở là pháp xứ. 

3 Giới: 

1 tâm thân thức đồng sanh với lạc là thân thức giới. 
62 tâm đồng sanh với lạc còn lại là ý thức giới. 
46 tâm sở là pháp giới. 

3 Đế: 


31 tâm đồng sanh với lạc hiệp thế, 45 tâm sở hợp (trừ 


tâm sở tham) là khố đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 


8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 16 tâm đạo đồng sanh với lạc 


là đạo đế. 


28 tâm đạo còn lại {35 tâm sở (trừ tâm sở thọ) - 8 chỉ đạo 


= 27 tâm sở; 27 tâm sở + 1 tâm đạo đồng sanh với lạc = 28 tâm 
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đạo} là ngoại đế. 


36 tâm quả {35 tâm sở (trừ tâm sở thọ) + 1 tâm quả siêu 


thế đồng sanh với lạc = 36 tâm quả} là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 55 tâm đồng sanh với xả, 46 tâm 


sở hợp (trừ tâm sở thọ). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 3 


Uẩn, 2 Xứ, 7 Giới, 3 Đế (giống như câu thứ 3 trong tam đề thọ). 


3 Uẩn: 

Trong 46 tâm sở thì: 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

45 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

55 tâm đồng sanh với xả là thức uẩn. 
2á: 

55 tâm đồng sanh với xả là ý xứ. 

46 tâm sở là pháp xứ. 

7 Giới: 

Trong 55 tâm đồng sanh với xả thì: 


2 tâm nhãn thức là nhẫn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 


thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới. 


1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 
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44 tâm đồng sanh với xả còn lại là ý thức giới. 

46 tâm sở là pháp giới. 

3 Đề: 

47 tầm đồng sanh với xả hiệp thế, 45 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

7 chỉ đạo (trừ tâm sở tầm) hợp trong 4 tâm đạo đồng 
sanh với xả là đạo đế. 


26 tâm đạo còn lại {32 tâm sở (trừ tâm sở thọ) - 7 chỉ đạo 
= 25 tâm sở; 25 tâm sở + 1 tâm đạo đồng sanh với xả thọ = 26 
tâm đạo} là ngoại đế. 

33 tâm quả {32 tâm sở (trừ tâm sở thọ) + 1 tâm quả siêu 
thế đồng sanh với xả thọ = 33 tâm quả} là ngoại đế. 

2 tâm sân, 1 tâm thân thức thọ khổ, 22 tâm sở hợp, Lễ 
tâm sở thọ lạc hợp trong tâm thân thức thọ lạc và 11 tâm tứ 
thiền, 55 tâm sở xả thọ hợp trong 55 tâm đồng sanh với xả, 28 
sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề (tikavimutti). 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


Giải Thích Tam Đề Hỷ 


Trong ngoại tam đề giải rằng 2 tâm sân, 1 tâm thân thức 
thọ khố, 22 tâm sở gọi là đồng sanh với khổ. Ba tâm đồng sanh 
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với khổ là pháp đồng sanh với khổ thọ, nên không nằm trong ba £ 
câu được. Vì cầu thứ 1 là pháp đồng sanh với hỷ, câu thứ 2 là pháp 
đồng sanh với lạc thọ, câu thứ 3 là pháp đồng sanh với xả thọ. 


S5 tâm sở xả thọ là ngoại tam đề, vì không gom vào trong 
ba câu được. Tức pháp mà Ngài thuyết trong câu thứ 1 là pháp 
đồng sanh với hỷ (pItisahagata dhamm3), mà thực tánh của hỷ 
và thực tánh của xả khác nhau. Do đó 55 tâm sở thọ xả mới 
không gom vào trong câu thứ 1. Pháp mà Đức Phật thuyết trong 
câu thứ 2 là pháp đồng sanh với lạc thọ, mà theo thường nhiên 
thì xả thọ và lạc thọ không đồng sanh với nhau được, cho nên 
xả thọ mới không gom vào trong câu thứ 2 được. Còn pháp Ngài 
thuyết trong câu thứ 3 là pháp đồng sanh với xả thọ mà thôi, 
cho nên trong số lượng tâm sở đồng sanh với 55 tâm đồng sanh 
xả mới trừ xả thọ ra. 

Còn 12 tâm sở lạc thọ hợp trong tâm thân thức thọ lạc và 
trong 11 tâm tứ thiên là ngoại tam đề, vì nhóm lạc thọ này là vô 
hỷ hữu lạc không đồng sanh với thọ hỷ nên phải là ngoại tam 
đề. Nghĩa là trong số lượng 63 tâm sở lạc thọ trừ câu thứ 2 ra, 
nếu phân ra thì có 2 nhóm: 

1. Hữu hÿ hữu lạc thọ có 51 tâm sở. 
2. Vô hỷ hữu lạc thọ có 12 tâm sở. 
Gom lại thành 630), 


—————...-..x 
(2). Tâm thân thức thọ lạc và 11 tâm tứ thiền = 12 tâm vô hỷ hữu lạc. 

4 tâm tham, 1 tâm quan sát hỷ thọ, tâm Ưng Cúng vi tiếu, 12 tâm dục giới thọ hỷ, 
11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tham thiền = 51 tâm hữu hỷ hữu lạc. 
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Trong hai nhóm này, 51 tâm sở thuộc nhóm hữu hỷ hữu 
lạc thọ gom vào trong câu thứ 1 nên không là ngoại tam đề. Còn 
12 tâm sở thuộc nhóm vô hỷ hữu lạc thọ không gom vào trong 
cả 3 câu được nên là ngoại tam đề. 


Lại nữa, 51 tâm sở hỷ trừ câu thứ 1 ra, thì gom vào trong 
câu thứ 2. Bởi vì nhóm hỷ này đồng sanh với lạc thọ, nên không 
là ngoại tam đề. Do đó, nếu phân tích pháp trong tam đề hỷ thì 
được như Sau: 


1. Pháp hữu hỷ (Sappitikadhamma): 51 tâm đồng sanh với 
hÿ (trừ 11 tâm tứ thiền), 6 tâm sở hợp (trừ tâm sở hÿ). 

2. Pháp vô hỷ (Nippitikadhamma): 55 tâm đồng sanh với 
xả, 2 tâm sân, 2 tâm thân thức, 11 tâm tứ thiền, 51 tâm sở 
(trừ tâm sở hỷ), 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 

3. Pháp hữu hỷ hữu lạc (Sappitikasukha): 51 tâm sở thọ lạc 
hợp trong 18 tâm dục giới thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm 
nhị thiền, 11 tâm tam thiền. 

4. Pháp vô hỷ hữu lạc (Nippitikasukha): 12 tâm sở thọ lạc 
hợp trong 1 tâm thân thức thọ lạc và 11 tâm tứ thiền. 


- Kết Thúc Tam Đề Hý - 


`4 
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8. TAM ĐỂ SƠ ĐẠO ƯNG TRỪ 
(Dassanatika) 


Câu thứ 1: - Dassanena pahätabbã dhammãä: Các pháp 
thực tánh cần phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 

Câu thứ 2: - Bhävanäya pahätabbä dhammä: Các pháp 
thực tánh cần phải đoạn trừ bằng ba Thánh đạo cao. 

Câu thứ 3: - Neva dassanena na bhävanäya pahätabbä 
dhammaä: Các pháp thực tánh không cần phải đoạn trừ bằng sơ 
đạo và ba Thánh đạo cao. 

Chi pháp câu thứ 1: 

4 tâm tham tương ưng kiến, tâm sỉ hoài nghĩ, 22 tâm 
sở hợp mà sơ đạo cần phải sát tuyệt hoàn toàn (samuc- 
chedapahand). 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm sở 
hợp đưa đến đọa xứ mà sơ đạo đoạn trừ làm giảm nhẹ bớt 
(tanukarapahand). 

Nhóm pháp này phân theo Uấn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. | 

4 Uẩn: 


Trong 27 tâm sở thì: 
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Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm sỉ hoài nghi, 2 tâm sân là thức uẩn. 

2Xứ: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm sĩ hoài nghi, 2 tâm sân là ý xứ. 

27 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm sỉ hoài nghi, 2 tâm sân là ý thức giới. 

27 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm si hoài nghi, 2 tâm sân, 26 tâm sở (trừ tâm sở tham) 
là khố đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm sở 
hợp thuộc loại thô mà nhị đạo cần phải đoạn trừ làm giảm 
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nhẹ bót. 


4 tâm tham bất tương ứng kiến, dính mắc đến dục ái, 
2 tâm sân, 25 tâm sở hợp, tam đạo đã sát tuyệt hoàn toàn. 


4 tâm tham bất tương ứng kiến dính mắc đến ái sắc, 
ái vô sắc, 1 tâm sỉ tương ưng phóng dật, 21 tâm sở hợp mà 
tứ đạo đã sát tuyệt hoàn toàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 25 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

23 tâm sở còn lại là hành uấn. 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ trơng 
ưng phóng dật là thức uẩn. 


2Xứ: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
ưng phóng dật là ý xứ. 


25 tâm sở là pháp xứ. 
2 Giới: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
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ưng phóng dật là ý thức giới. 
25 tâm sở là pháp giới. 
2 Đế: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
ưng phóng dật, 24 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 
38 tâm sở hợp, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố là thức uẩn. 
Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 
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Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần. 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố là ý xứ. 

38 tâm sở hợp, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thân kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. - 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

21 tâm thiện, 24 tâm quả còn lại, 19 tâm tố là ý thức giới. 


38 tâm sở hợp, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp giới. 
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3 Đế: 

17 tân thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại để. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Sơ Đạo Ưng Trừ 


Từ: “Dassana” tức sơ đạo. Bởi vì sơ đạo thấy Níp-Bàn 
trước đạo khác. Đối với chuyển tộc (gotrabhũ) cho dù thấy Níp- 
Bàn trước sơ đạo thật, nhưng chuyển tộc không có phận sự 
trọng yếu để triệt tiêu phiền não. 


Như ngài giáo thọ sư sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasalim] 
trình bày: “DassanattiRe dassanenäti sotãpattimaggena, so h 
pathamam nibbanam dassanato dassananti vutto, gotrabhu panc 
kiñcäpi pathamataram passati. 


Yathä pana rañno santikam kenacideva karaniyena duragatt 
puriso  duratova rathikãäya  carantam hatthikkhandhagatan 
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rajãnam disvapi dittho te rajãti puttho disväpi kattabbakiccassœ 
akattatä na passamiti ahq, evameva nibbãnam disvapií kattabbassa 
kilesappahanassabhava na dassananti vuccati, tañhi ñãnam 
maggassa ävajjanatthane titthatam“ Trong tam đề sơ đạo ưng 
trừ thì từ “Dassanena”, tức là sơ đạo. Sơ đạo gọi là "Dassana” 
bởi vì thấy Níp-Bàn lần đầu tiên. Còn chuyển tộc là trí tuệ trong 
tâm đại thiện tương ưng trí thấy Níp-Bàn trước hơn sơ đạo 
nhưng chuyển tộc tuệ vẫn hiện diện trong vai trò khai mở cho 
sơ đạo. Giống như một vị quan từ xa đến hoàng cung của đức 
vua với một số công vụ cần thiết. Cho dù từ xa ông đã nhìn thấy 
đức vua đang kinh lý ngự trên lưng voi. Nhưng khi có người hỏi 
rằng: “Ngài yết kiến đức vua rồi hay sao?” Dù đã thấy đức vua rồi 
ông cũng trả lời rằng: “Tôi chưa vết kiến đức vua”. Chuyển tộc tuệ 
cũng vậy, cho dù đã thấy Níp-Bàn trước cũng không gọi là thấy 
“Dassana”, bởi vì không triệt tiêu được phiền não cần phải làm. 


Còn từ: Tu tiến (Bhãvanä) tức ba Thánh đạo cao. Gọi là 
Thánh đạo cao bởi vì không thấy được cảnh đặc biệt mà sơ đạo 
đã thấy. Nhưng Níp-Bàn mà sơ đạo đã thấy thì ba Thánh đạo 
cao vẫn có sanh lên, do liên quan đến việc tu tiến đạo đế mà sơ 
đạo đã thấy từ cảnh Níp-Bàn. Do đó, ba Thánh đạo cao mới gọi 
là tu tiến. 

Như ngài giáo thọ sự sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasalini) 
trình bày: “Phãvanäyäti sesamaggattayena, sesamaggattayaRhi 
pathamaggena ditthasmimyeva dhamme bhãvanävasena uppajjati, 
adhitthapubbam kiñci na passati, tasmäã bhävanati vuccati” 
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5... can G6 


Trong câu thứ 2 từ: “Bhãvanäya” tức ba đạo còn lại. Thật 
vậy, ba đạo còn lại vẫn sanh lên do mãnh lực tu tiến, làm cho 
phát triển Thánh đạo từ cảnh Níp-Bàn mà sơ đạo đã thấy. Cả ba 
đạo còn lại chưa thấy được những gì chưa từng thấy (chỉ thấy 
Níp-Bàn đã từng thấy mà thôi). Cho nên, ba đạo còn lại mới gọi 
là tu tiến. 

Riêng câu thứ 3 Đức Thế Tôn thuyết trái ngược cả hai câu. 

Đoạn Trừ Bất Thiện Pháp Của 4 Đạo 

Sự đoạn trừ bất thiện pháp của sơ đạo có 2 loại: 

1- Đoạn trừ sát tuyệt (samucchedapahäna). 

2- Đoạn trừ giảm nhẹ (tanukarapahäana). 

Bất thiện pháp mà sơ đạo đoạn trừ sát tuyệt: 4 tâm tham 
tương ưng kiến, 1 tâm sỉ hoài nghỉ, 22 tâm sở hợp. 

Bất thiện pháp mà sơ đạo đoạn trừ giảm nhẹ: 4 tâm tham 
bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm sở hợp dẫn đến đọa xứ. 

Sự đoạn trừ bấtthiện pháp của nhị đạo chỉ làm giảm nhẹ: 4 
tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm sở hợp loại thô. 

Sự đoạn trừ bất thiện pháp của tam đạo: 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến dính mắc đến dục ái, 2 tâm sân, 25 tâm sở hợp. 

Sự đoạn trừ bất thiện pháp của tứ đạo: 4 tâm tham bất 
tương ưng kiến dính mắc đến ái sắc, ái vô sắc và tâm sỉ phóng 
dật, 21 tâm sớ hợp. 
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Tâm tham bất tương ưng kiến và tâm sân, nếu phân theo - 
mãnh lực đoạn trừ của tâm đạo thì được như sau: 


Loại thứ 1 - Dẫn đến đọa xứ. 

Loại thứ 2 - Thuộc loại thô nhưng không đưa đến đọa xứ 
Loại thứ 3 - Thuộc loại tế dính mắc đến dục ái. 
Loại thứ 4 - Thuộc loại tế dính mắc đến ái sắc. 
Loại thứ 5 - Thuộc loại tế dính mắc đến ái vô sắc. 
Trong 5 loại này thì: 

Loại thứ 1 phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 

Loại thứ 2 phải đoạn trừ bằng nhị đạo. 

Loại thứ 3 phải đoạn trừ bằng tam đạo. 

Loại thứ 4 và 5 phải đoạn trừ bằng tứ đạo. 

2 tâm sân và tâm sở hợp phân thành 3 loại: 

Loại thứ 1 - Dẫn đến đọa xứ. 

Loại thứ 2 - Thuộc loại thô. 

Loại thứ 3 - Thuộc loại tế. 

Trong 3 loại này thì: 

Loại thứ 1 phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 


Loại thứ 2 phải đoạn trừ bằng nhị đạo. 
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Loại thứ 3 phải đoạn trừ bằng tam đạo. 
Tóm lược: 


Sự đoạn trừ 4 tâm tham tương ưng kiến, 1 tâm sỉ hoài 
nghỉ và tâm sở hợp phải đoạn trừ bằng tâm sơ đạo. 


Tâm sỉ phóng dật và tâm sở hợp phải đoạn trừ bằng tâm 
tứ đạo. 


4 tâm tham bất tương ưng kiến và tâm sở hợp, phải đoạn 
trừ bằng cả 4 đạo. 

Còn đối với việc đoạn trừ phiền não, kiết sử, triền cái bằng 
cả 4 đạo được trình bày trong sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasalinm) 
như sau: 


Maggapatipatiyä pahãnakilesä evarn veditabbä 
1. Sotãpattimaggena ditthivicikicchã pahiyanti, 
2. Anãgãmimaggena doso pahiydii, 
3. Arahattamaggena sesä satta pahyanti. 
Đoạn Trừ Phiên Não Theo Tuần Tự Của Đạo 
1. Tà kiến, hoài nghi phải đoạn trừ bằng tâm sơ đạo. 
2. Sân phải đoạn trừ bằng tâm tam đạo. 


3. 7 phiền não còn lại như tham, sỉ, ngã mạn, phóng dật, vô 
tàm, vô úy, hôn trầm phải đoạn trừ bằng tâm tứ đạo. 


Đoạn Trừ Kiết Sử Theo Tuần Tự Của Phiền Não 
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Kilesapatipatiya kamaragapatighasamyojanani - 

qanãgämimaggena pahtyanti, mãnasamyojanam 

arahattamaggena, ditthivicikicchã silabbataparämaäsäa 


sotapattimaggena, bhavaragasamyojanam arahattamaggena, 
issamacchariyani sotapattimaggeng, avijjä arahattamaggena. 


Dục ái kiết sử, phẫn uất kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm 
tam đạo. 

Ngã mạn kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm tứ đạo. 

Tà kiến kiết sử 

Hoài nghỉ kiết sử Phải đoạn trừ bằng tâm sơ đạo 

Giới cấm thủ kiếtsử | 

Hữu ái kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm tứ đạo. 

Tật kiết sử, lận kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm sơ đạo. 


Vô minh kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm tứ đạo. 


Đoạn Trừ Kiết Sử Theo Tuần Tự Của Tâm Đạo 

Ditthivicikicchasilabbataparamasaissamacchariyani 
Sotãpattimaggena pahiyanti, kamaragapatigha 
Anagamimaggena, mãnabhavaragavijja arahattamaggenati. 

Tà kiến kiết sử, hoài nghỉ kiết sử, giới cấm thủ kiết sử, tật 
kiết sử, lận kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm sơ đạo. 
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Dục ái kiết sử, phẫn uất kiết sử phải đoạn trừ bằng tâm 
tam đạo. 

Ngã mạn kiết sử, hữu ái kiết sử, vô minh kiết sử phải đoạn 
trừ bằng tâm tứ đạo. 


Đoạn Trừ Triền Cái Của 4 Đạo 
Ime pana nữarane- kilesapatipatiyäpi aãharitum 
vattatimaggapatipatiya, 
1. Maggapatipatiyä sotäpattimaggena kukkuccavicikiccha 
pahyanti, 
2. Anägamimaggena kãmacchandabyäpäadãä pahiyant, 
3. Arahattamaggena thinamiddhuddhaccavijja pahtyanti. 
Hối triền cái, hoài nghỉ triền cái phải đoạn trừ bằng tâm 
sơ đạo. | 
Dục ái triền cái, sân hận triền cái phải đoạn trừ bằng tâm 
tam đạo. 
Hôn thụy triền cái, phóng dật triền cái, vô minh triền cái 
phải đoạn trừ bằng tâm tứ đạo. 
Lại nữa, Đức Phật thuyết trong Kinh tạng: 
“Rũpam bhikkhave na tumhäãkam, tam pajahatha” 
Này các Tỳ-kheo! Sắc không phải là của các ngươi, các 
ngươi hãy đoạn trừ sắc”. 
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Nhưng trong câu thứ 3 đề cập: “Neva dassanena na 
bhävanäya pahatabba dhamma” 


Các pháp thực tánh không cần phải đoạn trừ bằng sơ 
đạo và ba Thánh đạo cao và chỉ pháp của câu này cũng có sắc 
pháp. Đức Phật không thuyết bằng cách trực tiếp mà phán dạy 
bằng cách gián tiếp. Tức ám chỉ đoạn trừ dục ái nương sanh 
vào sắc làm cảnh, bởi vì sắc là pháp không cần phải đoạn trừ 
(appahatabbadhamma). Vì vậy, sắc pháp thuộc phi sơ đạo, phi 
đạo cao ưng trừ. Như Ngài giáo thọ sư bộ Pháp Tụ (AtthasälinT) 
trình bày: “Rũpam aärammanam katvä uppannachandarägam 
sandhãya tam pajahathati bhagavatã vuttam”. 


Từ: “Tam pajahatha” Đức Thế Tôn ám chỉ dục ái nương 
sanh vào sắc làm cảnh. 


Còn đối với việc đoạntrừ kiếtsử,phiền não...của4 đạotrong 
phần xiển minh “Tri Kiến Thanh Tịnh”, (ñãnadassanavisuddhi) 
của bộ sớ giải Thanh Tịnh Đạo như sau: 


1- Đoạn Trừ Kiết Sử Bằng 4 Đạo 


»amyojanesu tăva sakkayaditthi vicikiccha 
silabbataparämäso äpayagamaniyä ca kămarägapatighati ete 
pañca dhammä pathamañanavajjhä sesä kñmarägapatigha 
oläikã  dutyafñanavajhä sukhumä  tatyañänavajjha - 
rủparagadayo pañcapi catutthañaänavajjhaeva. 
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Trong 10 kiết sử thì: 
Thân kiến, hoài nghỉ, giới cấm thủ, dục ái, sân hận dẫn 
đến đọa xứ phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 


Dục ái, sân hận loại thô không dẫn đến đọa xứ phải đoạn 
trừ bằng nhị đạo. 


Dục ái, sân hận loại tế phải đoạn trừ bằng tam đạo. 


Ấ› _Ý z+ ^ _ứ _= 7 ^ ^ . 2» 
Ai sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh phải đoạn 
trừ bằng tứ đạo. 


2- Đoạn Trừ 10 Phiền Não Bằng 4 Đạo 


Kilesesu difthivicikicchä pathamañanavajhaä  doso 
tatiyañanavajjholobha, moha, mãng, thĩna, udhacca, ahirika, 
anottappani catutthañanavajjhäni. 


Trong 10 phiền não thì: 
Tà kiến, hoài nghi phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 
Sân hận phải đoạn trừ bằng tam đạo. 


Tham, si, ngã mạn, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô uý 
phải đoạn trừ bằng tứ đạo. 


3- Đoạn Trừ Pháp Tà Bằng 4 Đạo 


Pháp tà là pháp có thực tánh xấu, có 10 loại: 
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. Micchäditthi: Tà kiến. 

.‹ Micchãsankappa: Tà tư duy. 

.‹ Micchavaca: Tà ngữ. 

. Micchakammanta: Tà nghiệp. 
. Micchaajiva: Tà mạng. 

. Micchävãyäma: Tà tỉnh tấn. 

. Micchasati: Tà niệm. 


. Micchasamadhi: Tà định. 
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- Micchavimutti: Tà giải thoát (có sự hiểu sai rằng đời sống 
của phạm thiên vô tưởng và phạm thiên phi tưởng phi 
phi tưởng giải thoát khỏi luân hồi). 

10. Micchañana: Tà trí (sự hiểu biết không chín chắn). 


Micchattesu micchaditthi musavado 
mícchakammanto  micchaãajwoti ¡me pathamañanavajjhäa 
mícchasankappo pisunavaca pharusavacati ime 
tatyafñanavdajjha (Cetanayeva cettha vacaäti veditabbä. 
Samphappalapamicchäväyämasatisamadhivimuttiñanani 
catutthañanavajJjhäni. 


Trong nhóm pháp tà thì: 
Tà kiến, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 


Tà tư duy, nói đâm thọc, nói thô tục phải đoạn trừ bằng 
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tam đạo. 

Ghi chú: 

Lời nói đâm thọc và nói thô tục cần phải hiểu rằng phải có 
chủ tâm (tư) nói đâm thọc và nói thô tục. 

Nói lời vô ích, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà 
trí phải đoạn trừ bằng tứ đạo. 


4- Đoạn Trừ Pháp Thế Gian Bằng 4 Đạo 


Lokadhamme patigho tatiyañänavajjho anunayo catfMt- 
thañãnavdjjho. Yase ca pasamsayq ca anunayo catutthañäna- 
vajjhoti eRe. 


Trong nhóm pháp thế gian thì: 

Phẫn uất nương sanh vào sự mất lợi, mất danh tiếng, bị 
chê, bị khổ. Nhóm này phải đoạn trừ bằng tam đạo. 

Tham ái nương sanh vào sự được lợi, được danh tiếng, được 


tán thán, được an lạc. Nhóm này phải đoạn trừ bằng tứ đạo. 


Một số Ngài giáo thọ sư đề cập: “Tham ái nương sanh vào 
sự được danh tiếng và được tán thán phải đoạn trừ bằng tứ 
đạo. Còn tham ái nương sanh vào sự được lợi, được an lạc thì 
đoạn trừ bằng tam đạo cũng được” 


5- Đoạn Trừ 5 Pháp Bón Xẻn Bằng 4 Đạo 


Macchariyäni pathamañãnavajjhaneva 
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5 pháp bỏn xẻn thì: 

Bỏn xẻn chỗ ở (äväsamacchariya). 

Bỏn xẻn quyến thuộc, bạn bè, môn đồ (kulamacchariya). 
Bỏn xẻn lợi lộc cúng dường (läbhamacchariya). 

Bỏn xẻn sắc đẹp, địa vị, danh tiếng (vannamacchariya). 
Bỏn xẻn kiến thức hiểu biết của mình (dhammacchariya). 


Nhóm này phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 


6- Đoạn Trừ Điên Đảo Pháp Bằng 4 Đạo 


Vipalläsesu anicce niccam anattani attãti ca saññacitta- 
ditthivipallasa dukkhe sukham asubhe subhanti ditthivipalla- 
so cati ime pathamañanavadjjhä asubhe subhanti saññacitta- 


vipallasa tatiyañanavajjha dukkhe sukhanti saññacittavipallasa 
catutthañanavajjha. 

Trong nhóm điên đảo pháp thì: 

Thường điên đảo tướng, thường điên đảo tâm, thường 
điên đảo kiến trong vô thường. Ngã điên đảo tưởng, ngã điên 
đảo tâm, ngã điên đảo kiến trong vô ngã. Lạc điên đảo kiến 
trong khố. Mỹ điên đảo kiến trong bất mỹ. Nhóm này phải đoạn 
trừ bằng sơ đạo. 


Mỹ điên đảo tưởng và mỹ điên đảo tâm trong bất mỹ, phải 
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đoạn trừ bằng tam đạo. 


Lạc điên đảo tưởng và lạc điên đảo tâm trong khổ, phải 
đoạn trừ bằng tứ đạo. _ 


7- Đoạn Trừ 4 Pháp Thiên Vị Bằng 4 Đạo 

Agati pathamañanavajjhäva. 

4 pháp thiên vị thì: | 

Thiên vị vì thương, thiên vị vì ghét, thiên vị vì si mê, thiên 


vị vì sợ hãi. Nhóm này phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 


#6 _ 4. s 


sơ äao). 


8- Đoạn Trừ Thập Bất Thiện Nghiệp Bằng 4 Đạo 


Akusalakammapathesu Pänatipato Adinnadanam Kame- 
sumícchãcäro Musävado Micchaditthiti Ime Pathamanana- 
vajjhä Pisunavaca Pharusaväcä Byäpädoti tayo tatjyañand- 
vajj/ha samphappaläapabhijjhäa catutthañanavajjhä. 


Trong 10 bất thiện nghiệp thì: 
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Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, tà kiến phải đoạn trừ 
bằng sơ đạo. 


Nói đâm thọc, nói thô tục, sân ác phải đoạn trừ bằng tam đạo. 


Nói lời vô ích và tham ác phải đoạn trừ bằng tứ đạo. 


- Kết Thúc Tam Đề Sơ Đạo Ưng Trừ - 
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9.TAM ĐỀ HỮU NHÂN SƠ ĐẠO ƯNG TRỪ 
(Dassanahetuiika) 


Câu thứ 1: - Dassanena pahätabbahetukä dhammã: Các 
pháp thực tánh có nhân phải đoạn trừ bằng sơ đạo. 

Câu thứ 2: - Bhävanäya pahãtabbahetuka dhammã: Các 
pháp thực tánh có nhân phải đoạn trừ bằng ba đạo cao. 

Câu thứ 3: - Neva dassanena na bhãvanäya 
pahätabbahetukã dhammä: Các pháp thực tánh phi nhân phải 
đoạn trừ bằng sơ đạo và ba Thánh đạo cao. 

Chi pháp câu thứ 1: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 1 tâm sỉ hoài nghỉ, 22 
tâm sở hợp (trừ tâm sở sỉ trong tâm sỉ hoài nghĩ), mà sơ 
đạo phải đoạn trừ sát tuyệt (samucchedapahana). 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm Sở 
hợp dẫn đến đọa xứ, mà sơ đạo phải đoạn trừ làm giảm nhẹ 
bớt (tanukarapahänd). 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế (giống như câu thứ 1 của tam đề sơ đạo 
ưng trừ). 

4Uấn: 


Trong 27 tâm sở thì: 
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Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm sĩ hoài nghi, 2 tâm sân là thức uẩn. 

2Xứ: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ứng 
kiến, tâm si hoài nghi, 2 tâm sân là ý xứ 

27 tâm sở là pháp xứ. | 

2 Giới: 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm sỉ hoài nghỉ, 2 tâm sân là ý thức giới. 

27 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 

4 tâm tham tương ưng kiến, 4 tâm tham bất tương ưng 
kiến, tâm si hoài nghi, 2 tâm sân, 26 tâm sở (trừ tâm sở tham) 
là khố đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 25 tâm 
sở hợp thuộc loại thô, mà nhị đạo phải đoạn trừ làm giảm 
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nhẹ bớt. 


4 tâm tham bất tương ưng kiến dính mắc đến dục ái, 2 
tâm sân, 25 tâm sở hợp, mà tam đạo phải đoạn trừ sát tuyệt 
(samucchedapahand). 

4 tâm tham bất tương ứng kiến dính mắc đến ái sắc, ái vô 
sắc, 1 tâm sỉ tương ưng phóng dật, 21 tâm sở hợp (trừ tâm sở sỉ 
trong tâm si phóng dật), mà tứ ñạo phải đoạn trừ sát tuyệt. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 
2 Xứ 2 Giới, 2 Đế (giống như câu thứ 2 của tam đề sơ đạo ưng trừ). 


4Uẩấn: 

Trong 25 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

23 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
ưng phóng dật là thức uấn. 

2Xứ: 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
ưng phóng dật là ý XxỨ. 

25 tâm sở là pháp xứ. 
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2 Giới: 

4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm si tương 
ưng phóng dật là ý thức giới. 

25 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 


4 tâm tham bất tương ưng kiến, 2 tâm sân, 1 tâm sỉ tương 
ưng phóng dật, 24 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm 
tố, 38 tâm sở hợp vù tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si, 28 sắc 
pháp, Níp-Bòùn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại và tâm sở sĩ hợp trong 2 tâm sỉ là hành uẩn. 


21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố là thức uấn. 
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Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

12Xứ: - 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

21 tâm thiện, 36 tâm quả, 20 tâm tố là ý xứ. 

38 tâm sở hợp và tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm sỉ, 16 sắc tế, 
Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tý thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 
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1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

21 tâm thiện, 24 tâm quả còn lại, 19 tâm tố là ý thức giới. 

38 tâm sở hợp và tâm sở sỉ hợp trong 2 tâm si, 16 sắc tế, 
Ñíp-Bàn là pháp giới. 

3 Đế: 

17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 38 
tâm sở và tâm sở si hợp trong 2 tâm si, 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

8 hoặc 7 chi đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 

Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 

Giải Thích Tam Đề Hữu Nhân Sơ Đạo Ưng Trừ. 

Định nghĩa câu thứ 1: 

“Dassanena pahätabbo hetu etesam atthiti = Dassanena 
pahatabbahetukä” Nhân phải đoạn trừ bằng sơ đạo hiện hữu 
với nhóm pháp nào, nhóm pháp đó gọi là pháp hữu nhân sơ 
đạo ưng trừ. Tức pháp mà Đức Phật thuyết trong câu thứ 1, là 
pháp phải có nhân đoạn trừ bằng sơ đạo. Còn tâm sở sỉ hợp 
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trong tâm sỉ hoài nghỉ, không có nhân phải đoạn trừ bằng sơ 
đạo cho nên mới trừ ra. 


Định nghĩa câu thứ 2: 


“Bhãvanäya pahätabbo hetu etesam atthiu = Bhãvanäaya : 
pahätabbahetukã” Nhân phải đoạn trừ bằng ba Thánh đạo cao : 


hiện hữu với nhóm pháp nào, nhóm pháp đó gọi là pháp hữu 
nhân Đạo cao ưng trừ. Tức pháp mà Đức Phật thuyết trong câu 
thứ 2 là pháp có nhân phải đoạn trừ bằng ba Thánh đạo cao. 
Còn tâm sở sỉ hợp trong tâm sỉ phóng dật, không có nhân phải 
đoạn trừ bằng ba Thánh đạo cao, cho nên mới trừ ra. 


Định nghĩa câu thứ 3: 


“Ñeva dassanena na bhavanaya pahatabbo hetu etesam 
atthiti = Nevadassanena nabhavanäya pahãtabbahetukãa” Nhân 
phải đoạn trừ bằng sơ đạo và ba Thánh đạo cao không có với 
nhóm pháp nào, nhóm pháp đó gọi là phi hữu nhân sơ và đạo 
cao ưng trừ. Tức pháp mà Đức Phật thuyết trong câu thứ 3 là 
pháp không có nhân phải đoạn trừ bằng sơ đạo và ba Thánh 
đạo cao. Còn tâm sở sỉ hợp trong tâm si không có nhân phải 
đoạn trừ bằng sơ đạo và ba Thánh đạo cao, nên gom lại vào 


trong câu này. 


- Kết Thúc Tam Đề Hữu Nhân Sơ Đạo Ưng Trừ - 


Ỷ 
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10. TAM ĐỀ NHÂN SINH TỬ 
(Acayagamitika) 


Câu thứ 1: - Äcayagamino dhammä: Các pháp thực tánh 
àm nhân đưa đến tử sinh. 


Câu thứ 2: - Apacayagamino dhamma: Các pháp thực 
tánh làm nhân đưa đến Níp-Bàn. 


Câu thứ 3: - Nevacayagaminapacayagamino dhammä: 
Các pháp thực tánh phi nhân đưa đến tử sinh và Níp-Bàn. 


Chi pháp câu thứ 1: 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện 
hiệp thế, 52 tâm sở hợp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uẩn: 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế là thức uẩn. 

2 Xứ: 


12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế là ý xứ. 
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52 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế là ý thức giới. 

52 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 51 tâm sở là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 4 tâm đạo, 36 tâm sở hợp. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

4 tâm đạo là thức uẩn. 

2Xứ: 

4 tâm đạo là ý xứ. 


36 tâm sở là pháp xứ. 
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2 Giới: 

4 tâm đạo là ý thức giới. 

36 tâm sở là pháp giới. 

1 Đế: 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm sở; 28 tâm sở 
+ 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 36 tâm quả, 20 tâm tố, 38 tâm sở 
hợp, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 2 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. - 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

36 tâm quả, 20 tâm tố là thức uẩn. 


Níp-Bàn là ngoại uẩn. 
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12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

36 tâm quả, 20 tâm tố là ý xứ. 

38 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tý là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. : 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 


24 tâm quả còn lại, 19 tâm tố là ý thức giới. 
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38 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp giới. 

2 Đế: 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 35 tâm sở (trừ giới 
phần), 28 sắc pháp là khổ đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Nhân Sinh Tử 
Định nghĩa và chỉ pháp trong câu thứ 1: 
“Kammakilesehi äciyatiti Äcayo, 
( patisandhicutigatippavattanam etam nämam” Luân hồi khổ 
( nào mà các nghiệp phiền não hằng quyến tựu, luân hồi khổ đó 
là tích tập (ãcaya)”. 
Chi pháp: Tâm tục sinh và sắc nghiệp. 
Từ: Tích tập (Äcaya) này là tên gọi của tất cả chúng sanh. 
Tức tâm tục sinh và sắc nghiệp có thực tánh luân chuyển trong 
khố luân hồi bởi mãnh lực sinh tử. 
Äcayam gamentiti =  Äcayagämino, säsava 
kusaläkusalãnam etam adhivacanam” Pháp thực tánh hằng 
khiến cho chúng sanh sinh tử, gọi là dẫn đến tích tập (acayagami). 


Chi pháp: 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 52 tâm 


VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


sở hợp. 


Từ: Dẫn đến tích tập (Ãcayagãm]) là tên gọi của thiện lẫn 
bất thiện làm cảnh cho lậu hoặc. 


Định nghĩa từ và chỉ pháp trong câu thứ 2: 


“Apetam cayäti = Apacayo” Pháp vượt thoát khỏi sinh tử, 
gọi là đoạn ly (apacaya)'. 


Chi pháp: Níp-Bàn. 
“Apacayam. gacchantit = apacayagamino, 
ariyamagganametam adhivacanam'. 


Nhóm thực tánh hằng đưa đến Ñíp-Bàn, viễn ly khỏi khổ 
luân hồi sinh tử, gọi là dẫn đến đoạn ly (apacayagäm]). 


Chi pháp: 4 tâm đạo, 36 tâm sở hợp. 


Từ: Dẫn đến đoạn ly (Apacayagämi) là tên gọi của 4 Thánh 
đạo, ám chỉ đến pháp thực tánh là nhân đưa đến Níp-Bàn. 

Không phải chỉ riêng có thiện siêu thế, mà thiện hiệp thế 
cũng làm nhân đưa đến Níp-Bàn được, nhưng là nhân xa và bất 
định. Còn 4 tâm đạo là nhân cận và nhất định. 


Chi pháp mới là 4 tâm đạo, 36 tâm sở hợp mà thôi. 
Riêng câu thứ 3, Đức Thế Tôn thuyết đến sự trái nghịch 
lại cả hai câu trên. 


- Kết Thúc Tam Đề Nhân Sinh Tử - 
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11. TAM ĐỀ HỮU HỌC 
(Sekkhatika) 


Câu thứ 1: - Sekkhä dhammãä: Các pháp thực tánh thuộc 
lãnh vực 7 bậc hữu học, gọi là hữu học pháp. 


Câu thứ 2: - Asekkhä dhammãä: Các pháp thực tánh thuộc 
lãnh vực bậc vô học, gọi là vô học pháp. 


Câu thứ 3: - Nevasekkhä nãsekkhä dhammã: Các pháp thực 
tánh không thuộc lãnh vực của 7 bậc hữu học và bậc vô học, hoặc 
không gọi là hữu học pháp cũng không gọi là vô học pháp. 

Chi pháp câu thứ 1: 7 tâm siêu thế (trừ tâm tứ quả), 
36 tâm sở hợp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 


4 Uấn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


7 tâm siêu thế là thức uẩn. 
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2Xứ: 

7 tâm siêu thế là ý xứ. 

36 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

7 tâm siêu thế là ý thức giới.. 

36 tâm sở là pháp giới. 

1 Đế: 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 tâm sở 
+ 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế thấp = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 2: Tâm tứ quả, 36 tâm sở hợp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩấn, 2 Xứ, 2 Giới. 


4 Uấn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tướng uẩn. 


34 tâm sở còn lại là hành uấn. 
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1 tâm tứ quả là thức uẩn. 

2Xứ: 

1 tâm tứ quả là ý xứ. 

36 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

1 tâm tứ quả là ý thức giới. 

36 tâm sở là pháp giới. 

Đế: 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở, 28 sắc 
pháp, Níp-Bàn. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 


50 tâm sở còn lại là hành uấn. 
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81 tâm hiệp thế là thức uẩn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩxứ, thần kinh 
tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thính xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

81 tâm hiệp thế là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 


1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 
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68 tâm hiệp thế còn lại ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp giới. 

3 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đê Hữu Học 

Định nghĩa câu thứ 1: 

“TIsu sikkhäsu jãtãti = Sekkhäa” Nhóm người đang hành 
theo Tam Học, gọi là hữu học, tức 7 bậc hữu học. 

“Apariyositasikkhattã sayameva sikkhantitipi = Sekkha”. 
Nhóm người hành pháp mà mình cần phải hành trong giai đoạn 
đầu, vì chưa hành hoàn tất, gọi là hữu học, tức 7 bậc hữu học. 

“Sattannam sekkhänam etetipi = Sekkha” Nhóm pháp 
thuộc lãnh vực của 7 bậc hữu học, gọi là hữu học, tức 7 tâm siêu 
thế (trừ tâm tứ quả). 

“Upari sikkhitabbabhävato na sekkhäti = Asekkhäa” Nhóm 
người không phải là bậc hữu học vì không còn pháp phải tiếp 
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tục hành, gọi là bậc vô học, tức A-La-Hán quả. 


“Vuddhippattä (vä) Sekkhäatipi = Asekkhä” N gười đã 
triển khai hành pháp đạt đến cùng tột trong Tam Học, gọi là 
bậc vô học. 

“Arahattaphaladhammanam etam adhivacanam. 

Từ: “Asekkhã” (vô học) là tên gọi của A-La-Hán quả. Tâm 
Ứng Cúng vi tiếu, 8 tâm đại tố, 9 tâm tố đáo đại sanh lên riêng 
biệt nơi cơ tánh của bậc A-La-Hán, nhưng 18 tâm này không 
được gọi là vô học pháp. 

Trong câu này, Đức Phật ám chỉ riêng biệt đến vô học 
pháp. Do đó, 18 tâm này mới không gom vào câu thứ 2. 


Còn câu thứ 3: Đức Thế Tôn thuyết trái ngược lại cả 2 câu. 


- Kết Thúc Tam Đề Hữu Học - 
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12. TAM ĐỀ HY THIỂU 
(Paritatika) 


Câu thứ 1: - Paritta dhammaã: Các pháp thực tánh có uy 
lực nhỏ nhoi. 


Câu thứ 2: - Mahaggata dhammã: Các pháp thực tánh đạt 
đến mức cao quý, hoặc thiền giả chứng đạt pháp cao quý. 


Câu thứ 3: - Appamanäa dhammä: Các pháp thực tánh 
được phát triển vô lượng đối trị phiền não như tham, sân, si, 
ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy. 


Chỉ pháp câu thứ 1: 54 tâm dục giới, 52 tâm sở, 28sắc pháp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 2 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uấn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


54 tâm dục giới là thức uấn. 
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12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

54 tâm dục giới là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thính giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 


41 tâm dục giới còn lại ý thức giới. 


» 
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52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

2 Đế: 

54 tâm dục giới, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. . 

Chi pháp câu thứ 2: 27 tâm đáo đại, 35 tâm sở. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 


4Uẩn: 

Trong 35 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
33 tâm sở còn lại là hành uấn. 
27 tâm đáo đại là thức uẩn. 
2Xứ: 

27 tâm đáo đại là ý xứ. 

35 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

27 tâm đáo đại là ý thức giới. 


35 tâm sở là pháp giới. 


1 Đế: 
27 tâm đáo đại, 35 tâm sở là khổ đế. 
Chi pháp câu thứ 3: 8 tâm siêu thế, 36 tâm sở, Níp-Bàn. 


Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4Uẩn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
8 tâm siêu thế là thức uẩn. 
Níp-Bàn là ngoại uấn. 

2Xứ: 

8 tâm siêu thế là ý xứ. 

36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp xứ. 
2 Giới: 

8 tâm siêu thế là ý thức giới. 
36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp giới. 
2 Đế: 

Níp-Bàn là diệt đế. 
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8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế, 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Hy Thiểu - 


Câu thứ 1: “Samantato khanditattäã appamattakam 
parittani vuccat parittan gomayapindanti adisu 
viya imepi appAanubhavatäya paritä viyät =  Paritta, 
kamvacaradhammänametam adhivacanam” Vật nhỏ nhoi gọi 
là hy thiểu vì số lượng có chút ít. Ví như nói rằng “cục phân bò 
nhỏ”. Pháp dục giới cũng giống như vật nhỏ nhoi, vì có ít uy lực. 
Vì vậy mới gọi là hy thiểu (paritt3). 

Từ “Hy thiểu” (parittä) này là tên gọi của các pháp dục 
giới. 

Câu thứ 2:  “Kilesavikkhambhanasamatthatäya 
vipulaphalatäya dighasantanatãya ca mahantabhavam gatä, 
mahantehi vã u]ãracchandavirayacittapaññehi gatã patipannäti 
= Mahaggata. 


Nhóm pháp nào đạt đến mức cao quý: 
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1. Bởi vì có thể đè nén phiền não. 
2. Cho quả quảng đại. 
3. Nối tiếp nhau liên tục trong thời gian dài. 


Hoặc pháp cao quý mà người tu tiến có dục trưởng, cần 
trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Nhóm pháp đó gọi là đáo đại 
(mahaggata). 


Câu thứ 3: “Pamanakara dhamma rãgädayo pamanam 
nãma,ärammanato vãsampayogato vänatthi etesam pamananti 
= Appamänä. Pamänassa ca patipakkhäti = Appamänã. 


Các pháp có tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn 
trầm, phóng dật, vô tàm, vô úy làm cho hơn thua cao thấp, gọi là 
pháp hữu lượng (pamanadhamma). Pháp hữu lượng không kết 
hợp làm cảnh trong nhóm pháp nào, nhóm pháp đó gọi là vô 
lượng. Lại nữa, nhóm pháp mà trái nghịch lại pháp hữu lượng 
được gọi là pháp vô lượng (appamanadhamma). 


- Kết Thúc Tam Đề Hy Thiểu - 
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13. TAM ĐỂ CẢNH HY THIẾU 


(Parittarammanatika) 


Câu thứ 1: - Parittarammana dhamma: Các pháp thực 
tánh có cảnh hy thiểu nhất định, hoặc các pháp thực tánh bắt 
lấy pháp hy thiểu làm cảnh bất định. 


Câu thứ 2: - Mahaggatarammana dhammaã: Các pháp thực 
tánh có cảnh đáo đại nhất định, hoặc các pháp thực tánh bắt lấy 
pháp đáo đại làm cảnh bất định. 


Câu thứ 3: - Appamänärammanä dhamma: Các pháp thực 
-_ tánh có cảnh vô lượng nhất định, hoặc các pháp thực tánh bắt 
- lấy pháp vô lượng làm cảnh bất định. 

Chi pháp câu thứ 1: 

Tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 3 tâm quan sát, 8 
tâm đại quả, tâm Ứng Cúng vi tiếu, 33 tâm sở bắt cảnh hy 
thiểu nhất định. 

12 tâm bất thiện, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 
8 tâm đại tố, 2 tâm thông, 50 tâm sở (trừ tâm sở vô lượng 
phần) trong lúc bắt cảnh hy thiểu. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 8 Giới, 2 Đế. 
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4 Uẩn: 

Trong.50 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

48 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

54 tâm dục giới và 2 tâm thông bắt cảnh hy thiểu là thức uẩn. 
2Xứ: 
54 tâm dục giới và 2 tâm thông bắt cảnh hy thiểu là ý xứ 
50 tâm sở là pháp xứ 
8 Giới: 
Trong 56 tâm bắt cảnh hy thiểu thì: 


2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
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thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 


thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 
1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 
41 tâm dục giới còn lại và 2 tâm thông là ý thức giới. 
50 tâm sở là pháp giới. 
2 Đế: 


¿ 
ị 


54 tâm dục giới và 2 tâm thông bắt cảnh hy thiểu, 49 tâm ; 


sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 


điể: 
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Tâm sở tham là tập đế. 
Chi pháp câu thứ 2: 


3 tâm thức vô biên, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng, 30 
tâm sở bắt cảnh đáo đại nhất định. 


12 tâm bất thiện, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 
tâm đại tố, 2 tâm thông, 47 tâm sở (trừ tâm sở giới phần, 
tâm sở vô lượng phần) trong lúc bắt cảnh đáo đại. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uấn - - 

Trong 47 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uấn. 

45 tâm sở còn lại là hành uấn. 

37 tâm trong lúc bắt cảnh đáo đại là thức uấn. - 

2Xứ: 

37 tâm trong lúc bắt cảnh đáo đại là ý xứ. 

47 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 


37 tâm trong lúc bắt cảnh đáo đại là ý thức giới. 
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47 tâm sở là pháp giới. 
2 Đế.. 


37 tâm trong lúc bắt cảnh đáo đại, 46 tâm sở (trừ tâm sở 
tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 
Chi pháp câu thứ 3: 
8 tâm siêu thế, 36 tâm sở bắt cảnh vô lượng nhất định. 


Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm 
đại tố tương ưng trí, 2 tâm thông, 33 tâm sở (trừ tâm sở giới 
phần, tâm sở vô lượng phần) trong lúc bắt cảnh vô lượng. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 | 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4 Uấn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

19 tâm trong lúc bắt cảnh vô lượng là thức uẩn. 
2Xứ: 


19 tâm trong lúc bắt cảnh vô lượng là ý xứ. 
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36 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

19 tâm trong lúc bắt cảnh vô lượng là ý thức giới. 

36 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

11 tâm hiệp thế trong khi bắt cảnh vô lượng, 33 tâm sở 
là khổ đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tầm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 

tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 
37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 

quả) là ngoại đế. 

15 tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô biên 
xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ, 35 tâm sở bắt cảnh chế định nhất định. 

12 tâm bất thiện, tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 tâm 
đại tố, 2 tâm thông, 49 tâm sở (trừ tâm sở giới phần) trong 
lúc bắt cảnh chế định, 28 sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề 
(tikavimutti). 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 
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Giải Thích Tam Đề Cảnh Hy Thiểu 


Câu thứ 1: “Parittam ãrammanam etesanti = 
Parittärammanä” Pháp hy thiểu làm cảnh cho nhóm pháp nào, 
nhóm pháp đó gọi là cảnh hy thiểu. 

Câu thứ 2: “Mahaggatam ärammanam etesanti = 


Mahaggatarammanä” Pháp đáo đại làm cảnh cho nhóm pháp 
nào, nhóm pháp đó gọi là cảnh đáo đại. 


Câu thứ 3: “Appamanam arammanam etesanti = 
Appamänärammanä” Pháp vô lượng làm cảnh cho nhóm pháp 
nào, nhóm pháp đó gọi là cảnh vô lượng. 


- Kết Thúc Tam Đề Cảnh Hy Thiếu - 
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14. TAM ĐỀ TY HẠ 
(Himatika) 


Câu thứ 1:- Hinä dhammä: Các pháp thực tánh đê tiện 
hoặc hạ liệt. 


Câu thứ 2: - Majjhimä dhammaä: Các pháp thực tánh trung 
bình hoặc các pháp thực tánh định vị giữa pháp hạ liệt và thù thắng. 


Câu thứ 3: - PanTtä dhammãä: Các pháp thực tánh thù thắng 
hoặc cao thượng. 


Chi pháp câu thứ 1: 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 27 tâm sở: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

25 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

12 tâm bất thiện là thức uẩn. 

2Xứ: 


12 tâm bất thiện là ý xứ. 
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27 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

12 tâm bất thiện là ý thức giới. 

27 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

12 tâm bất thiện, 26 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khố đế. 
Tâm sở tham là tập đế. 


Chí pháp câu thứ 2: 17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả 
hiệp thế, 20 tâm tố, 38 tâm sở, 28 sắc pháp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 1 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố là 
thức uấn. 
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12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố là ý xứ. 

38 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 


17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm quả hiệp thế, 19 tâm tố là 
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ý thức giới. 
38 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 
1 Đế: 


17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp thế, 20 tâm tố, 38 
tâm sở, 28 sắc pháp là khổ đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 8 tâm siêu thể, 36 tâm sở, Níp-Bàn. 

Nhóm này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 Uẩn, 2 
Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uẩn: 

Trong 36 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

8 tâm siêu thế là thức uấn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

2Xứ: 

8 tâm siêu thế là ý xứ. 

36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp xứ. 

2 Giới: 


8 tâm siêu thế là ý thức giới. 
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36 tâm sở, Níp-Bàn là pháp giới. 

2 Để: 

Níp-Bàn là diệt đế. 

8 hoặc 7 chi đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Ty Hạ 
Câu thứ 1: “Hinati = Lãmakaä, akusalãa dhammã.. 
Từ: “Hma” nghĩa là hạ liệt, bất thiện pháp. 


Câu thứ 2: “Hinappanitanam majjhe bhaväti = Majjhimä, 
avasesa tebhùmaka dhamma.. Pháp định vị giữa pháp hạ liệt và 
thù thắng, cho nên gọi là trung bình. Tức pháp diễn tiến trong 
ba cõi ngoài ra bất thiện pháp. 


Câu thứ 3: “Uttamatthena atappakatthena ca = PanItä, 
lokuttara dhammã.. 


Pháp gọi là tinh lương, bởi vì: 


1- Là pháp cùng tột. 
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2- Không biết no đủ (không biết nhàm chán). Tức pháp 


siêu thế. 


- Kết Thúc Tam Đề Ty Hạ - 
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15. TAM ĐỀ PHÁP TÀ 
(MicchattaHika) 


Câu thứ 1: - Micchattaniyatä dhamma: Các pháp thực 
tánh có bản chất tội lỗi ác xấu, cho quả nhất định không gián 
đoạn sự chết (vô gián địa ngục). 


Câu thứ 2: - Sammattaniyata dhamma: Các pháp thực 
tánh có bản chất chơn chánh, cho quả nhất định tiếp nối nhau 
không gián đoạn. 


Câu thứ 3: - Aniyatã dhammã: Các pháp thực tánh có bản 
chất bất định, không liên quan đến hai trường hợp trên. 


Chi pháp câu thứ 1: 


Đổng lực thứ 7 của 4 tâm tham tương ưng kiến, sanh 
khới do mãnh lực của nghiệp tà kiến nhất định, 21 tâm sở họp. 


Đổng lực thứ 7 của 2 tâm sân, sanh khởi do mãnh lực 
của nghiệp ngũ nghịch vô gián (giết mẹ, giết cha, giết A-La- 
Hán, làm đọng máu bầm Phật, chia rẽ Tăng), 22 tâm sở hợp. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4 Uấn: 
Trong 25 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
23 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
6 tâm bất thiện là thức uẩn. 
2Xứ: 
6 tâm bất thiện là ý xứ. 
25 tâm sở là pháp xứ. 
2 Giới: 
6 tâm bất thiện là ý thức giới. 
__25 tâm sở là pháp giới. 
2 Đế: 
6 tâm bất thiện, 24 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 
Tâm sở tham là tập đế. 
Chí pháp câu thứ 2: 4 tâm đạo, 36 tâm sở. 
Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 
4Uấn: 
Trong 36 tâm sớ thì: 
Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 


34 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
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4 tâm đạo là thức uẩn. 

2Xứ: 

4 tâm đạo là ý xứ. 

36 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

4 tâm đạo là ý thức giới. 

36 tâm sở là pháp giới. 

1 Đế: 

8 hoặc 7 chi đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

Chi pháp câu thứ 3: | 

12 tâm bất thiện [trừ đổng lực thứ 7 của 4 tâm tham 
tương ưng kiến sanh khởi do mãnh lực của nghiệp tà kiến 
nhất định; trừ đổng lực thứ 7 của 2 tâm sân sanh khởi do 
mãnh lực của nghiệp ngũ nghịch vô gián (giết mẹ, giết cha, 
giết A-La-Hán, làm đọng máu bầm Phật, chia rẽ Tăng)]. 

17 tâm thiện hiệp thế, 36 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm 
sở, 28 sắc pháp, Níp-Bàn. 

Nhóm pháp này phân theo Uấn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 
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5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 36 tâm quả, 20 
tâm tố là thức uẩn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. | 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 36 tâm quả, 20 
tâm tố là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 
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Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 24 tâm quả còn 
lại, 19 tâm tố là ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế và Níp-Bàn là pháp giới. 

3 Đế: 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 32 tâm quả hiệp 
thế, 20 tâm tố , 51 tâm sở hợp (trừ tâm sở tham), 28 sắc pháp 
là khố đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Níp-Bàn là diệt đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế =37 Eâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 
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Giải Thích Tam Đề Pháp Tà 
Câu thứ 1: 


“Hitasukhävahä me bhavissantiti evam äsĩsitäpi. Tatha 
abhavato asubhädisuyeva subhantiAädiviparitappavattito ca 
micchäsabhavati = Micchattã” 


“Vipakadane sati khandhabhedänantarameva 
vipakadanato = niyata” 

“Micchattã ca te niyatã cäti = Micchattaniyatã. 

Các pháp có bản chất tội lỗi, ác xấu, cho dù tất cả chúng 
sanh ước muốn các pháp này sẽ đem lại an lạc và lợi ích cho 
mình, cũng không thể thành tựu như ước muốn được. Bởi vì 
hiểu sai trong điều không tốt đẹp cho rằng tốt đẹp... Do đó, gọi 
là pháp tà (micchatta). 

Nói về việc cho quả thì nhóm pháp này cho quả nhất định, 
không gián đoạn khi mệnh chung. Vì vậy, nên gọi là nhất định 
(niyata). 

Các pháp có bản chất tội lỗi, ác xấu, cho dù tất cả chúng 
sanh ước muốn, các pháp này sẽ hỗ trợ đem lại an lạc và lợi 
ích cho mình cũng không thể thành tựu được. Vì có sự hiểu sai 
trong điều không tốt đẹp cho rằng tốt đẹp... và lại là pháp cho 
quả nhất định, không gián đoạn khi mệnh chung. Do đó, mới 
gọi là pháp tà cho quả nhất định (micchattaniyat3). 


Pháp tà cho quả nhất định là pháp tội lỗi, ác xấu, cho quả 
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nhất định, không gián đoạn khi mệnh chung. 

Nói theo thông thường có 2 loại: 

1- Nghiệp tà kiến nhất định. 

2- Nghiệp ngũ nghịch vô gián. 

Ngoài hai nghiệp này thì nghiệp bất thiện khác không thể 
cho quả nhất định khi mệnh chung. 

Nghiệp tà kiến nhất định (niyatamicchäditthikamma): 
Tức bất thiện pháp có quan kiến sai lầm, có năng lực rơi vào địa 
ngục chắc chắn khi mệnh chung. 


Có 3 loại: 


- Vô hữu kiến (Natthikaditthi) có quan kiến: “Tất cả chúng 
sanh nhận lãnh an lành hay tai họa, hạnh phúc hay đau khổ... 
trong kiếp sau cũng không liên quan đến hành động tạo phước 
hay tạo tội trong kiếp này”. 


- Vô nhân kiến (Ahetukaditthï) có quan kiến: “Tất cả 
chúng sanh nhận lãnh an lành hay tai họa, hạnh phúc hay đau 
khố... mà chúng sanh gặt hái trong kiếp này không là quả liên 
quan đến từ hành động tạo phước hay tạo tội trong kiếp trước”. 

- Vô hành kiến (Akiriyaditthi) có quan kiến: “Hành động 
của tất cả chúng sanh cho dù hành thiện cũng không gọi là 
phước, ngay cả làm ác cũng không gọi là tội. Vì các hành động 
này diễn tiến theo thường nhiên”, 
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Nghiệp ngũ nghịch vô gián (Pañcanantariyakamma) là 5 
loại nghiệp: . 


Giết mẹ, giết cha, giết A-La-Hán, làm đọng máu bầm Phật, 
chia rẽ Tăng). 


Trong cả hai nghiệp nói theo thứ tự thì có 8 thứ. Người 
nào phạm vào 1 trong 8 thứ thì khi mệnh chung phải nhận lãnh 
quả của nghiệp đó liền tức thì. Cho dù người đó trước khi mệnh 
chung kiến tạo bảo tháp Xá Lợi cao bằng núi Tu Di, và thỉnh cầu 
bậc Chánh Đẳng Giác, đức Phật Độc Giác, bậc Chí Thượng Thiỉnh 
Văn Giác, Đại Thinh Văn Giác, Thinh Văn Giác thường hoặc chư 
Tỳ-kheo, sadi đến cúng dường tứ vật dụng cho tất cả mỗi vị 
trong luân vi thế giới này, cũng không thể cứu giúp cho thoát 
khỏi quả đã phạm. 

Do nhân này, chỉ pháp của câu thứ 1 chỉ là nghiệp tà kiến 
nhất định và nghiệp ngũ nghịch vô gián mà thôi. Đối với người 
đã phạm vào 1 trong 3 nghiệp tà kiến nhất định, hoặc phạm cả 
3 loại. Thì việc cho quả của nhóm nghiệp này bằng nhau, không 
ấn định là nghiệp nào sẽ cho quả trước. 


Còn người nào phạm vào cả 5 nghiệp ngũ nghịch vô gián, 
thì 1 trong 5 loại nghiệp ngũ nghịch vô gián sẽ cho quả, nghiệp 


(3).  Mãtuaghäta: Giết mẹ. 
Pitughäta: Giết cha. 
Arahantaghäta: Giết A-La-Hán. 
Lohituppäda: Hãm hại Đức Phật cho đến khi tụ máu bầm. 
Sanghabheda: Xúi giục Tăng chia rẽ thành từng nhóm. 
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còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Nhưng dù sao đi nữa, nhóm 
nghiệp ngũ nghịch vô gián còn lại mà trở thành vô hiệu nghiệp 
cũng không gom vào chỉ pháp câu thứ 3, mà phải là chi pháp 
của câu thứ 1. Bởi vì việc cho quả của nghiệp ngũ nghịch vô 
gián mà không trở thành vô hiệu nghiệp. Khi cho quả cũng phải 
cho quả theo tuần tự trong kiếp đó, chứ không cho quả trong 
thời gian khác được. 


Lại nữa, người phạm vào cả 5 nghiệp ngũ nghịch vô gián, 
thì nghiệp chia rẽ Tăng sẽ cho quả, nghiệp còn lại trở thành vô 
hiệu nghiệp. 

Người phạm vào nghiệp chia rẽ Tăng phải hội đủ 3 chỉ: 

1. Người làm việc xúi giục phải là Tỳ-kheo. 

2. Đoàn thể bị xúi giục cho chia rẽ nhau phải là Tỳ-kheo Tăng. 

3. Đoàn thể chư Tỳ-kheo Tăng đã chia rẽ nhau cho đến khi 
không chịu hành phát lộ Tăng sự chung với nhau. 

Khi hội đủ 3 chỉ này, sẽ thành tựu nghiệp chia rẽ Tăng. 

Nghiệp chia rẽ Tăng như đã đề cập trên cho quả nhất 
định khi mệnh chung. Nhưng dù thế nào đi nữa, nghiệp chia rẽ 
Tăng nếu không đủ 3 chị, thì cũng vẫn là bất thiện trọng nghiệp. 
Nếu không đủ chi thì có thể cho quả không chắc chắn khi mệnh 
chung nhưng sẽ cho quả khi nào có cơ hội. 

Nếu người không tạo nghiệp chia rẽ Tăng, mà tạo 4 loại 
nghiệp còn lại, thì nghiệp làm đọng máu bầm Phật sẽ dẫn đến 
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địa ngục khi mệnh chung. 


Nếu không tạo nghiệp làm đọng máu bầm Phật, mà chỉ 
tạo 3 nghiệp còn lại, thì nghiệp giết A-La-Hán sẽ dẫn đến địa 
ngục khi mệnh chung. 


Nếu tạo cả 2 nghiệp như giết mẹ, giết cha, thì nghiệp sẽ 
cho quả tùy theo mẹ hoặc cha có giới đức hơn nhau. Nếu mẹ có 
giới đức, cha không có giới đức, thì nghiệp giết mẹ có cơ hội cho 
quả. Nếu cha có giới đức, mẹ không có giới đức, thì nghiệp giết 
cha có cơ hội cho quả. Nhưng cả mẹ lẫn cha có giới đức hoặc 
không có giới đức ngang nhau, thì nghiệp giết mẹ sẽ cho quả 
khi mệnh chung. 


Nếu phạm cả 2 nghiệp thì nghiệp tà kiến nhất định có cơ 
hội cho quả khi mệnh chung. 

Nghiệp tà kiến nhất định có chỉ pháp: 4 tâm tham tương 
ưng kiến, 21 tâm sở hợp. 

Nghiệp ngũ nghịch vô gián có chỉ pháp: 2 tâm sân, 22 tâm 
sở hợp. 


Sự kiện đề cập trong câu thứ 1 chỉ pháp là đổng lực thứ 
7 theo riêng biệt, vì kể từ đổng lực thứ 1 cho đến đổng lực thứ 
6 không có cơ hội cho quả khi mệnh chung. Chỉ duy nhất đống 
lực thứ 7 cho quả khi mệnh chung mà thôi. 


Câu thứ 2: 


“Vuttaviparitena atthena sammã sabhäväti = Sammattã” 
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“Sammatä ca te niyatäa ca anantarameva 
phaladaãnaniyamenati = Sammattaniyata. 


“Nhóm pháp nào có bản chất thiện hành trái ngược lại 
ý nghĩa đã đề cập trong câu thứ 1. Nhóm pháp đó gọi là pháp 
chánh (Sammatta) . 


“Nhóm pháp nào có bản chất thiện hành cho quả chắc 
chắn không gián đoạn theo tuần tự phẩm vị của mình. Nhóm 
pháp đó gọi là pháp chánh cho quả nhất định (Sammattaniyatä)'. 

Pháp chánh cho quả nhất định là pháp có bản chất tốt 
đẹp cho quả nhất định, chỉ có 4 tâm đạo và tâm sở hợp mà thôi. 
Thật vậy, 4 tâm đạo và tâm sở hợp luôn cho quả sanh lên theo 
tuần tự phẩm vị của mình là 4 tâm quả. 

Còn tâm thiện hiệp thế là pháp có bản chất tốt đẹp và cho 
quả trong kiếp này, lẫn kiếp sau. Nhưng cho quả bất định và 
khác thời gian, chứ không thể cho quả theo tuần tự phẩm vị của 
mình được. Nên không gom vào chỉ pháp của câu thứ 2. 

Câu thứ 3: 

“Ubhayathäpi na niyatãti = Aniyatã”. 


“Nhóm pháp nào có tánh chất bất định khác hai trường 
hợp trên. Nhóm pháp đó gọi là bất định (Aniyatä)”. 


- Kết Thúc Tam Đề Pháp Tà - 
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16. TAM ĐỀ ĐẠO THÀNH CẢNH 
- (Magsarammananka) 


Câu thứ 1: - Maggarammana dhammã: Các pháp thực 
tánh có đạo làm cảnh, hoặc các pháp thực tánh bắt lấy đạo làm 
cảnh. 


Câu thứ 2: - Maggahetukä dhammä: Các pháp thực tánh 
có nhân là 8 chi đạo, hoặc các pháp thực tánh có nhân đồng 
sanh đạo, hoặc các pháp thực tánh có nhân hiện hữu trong đạo. 


Câu thứ 3: - Maggädhipatino dhammaä: Các pháp thực 
tánh có đạo làm cảnh trưởng duyên, hoặc các pháp thực tánh 
có đạo làm đồng sanh trưởng duyên, hoặc các pháp thực tánh 
có đạo thuộc đồng sanh trưởng duyên. 

Chi pháp câu thứ 1: 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm 
thông thiện, 33 tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô 
lượng phần) của bậc Nhập Lưu lấy sơ đạo làm cảnh. 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm 
thông thiện, 33 tâm sở (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô 
lượng phần) của bậc Nhất Lai lấy sơ đạo và nhị đạo làm cảnh. 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm 
thông thiện, 33 tâm sở (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô 
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lượng phần) của bậc Bất Lai lấy sơ đạo, nhị đạo và tam đạo 
làm cảnh. 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại tố tương ng trí, 1 tâm 
thông tố, 33 tâm sở (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô lượng - 
phần) của bậc A-La-Hán bắt lấy cả 4 đạo làm cảnh. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 

4Uấn: 

Trong 33 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

31 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm thông 
thiện, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 1 tâm thông tố là thức uẩn. 

2 Xứ: 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm . 
thông thiện, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 1 tâm thông tố là ý xứ. 

33 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm thông 
thiện, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 1 tâm thông tố là ý thức giới. 

33 tâm sở là pháp giới. | 
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1 Đế: 


x7 x 


11 tâm có đạo làm cảnh, 33 tâm sở là khổ để. 

Chi pháp câu thứ 2: 

4 tâm đạo, 28 tâm sở (trừ 8 chí đạo) (theo lý thứ 1). 

4 tâm đạo, 34 tâm sở (trừ tâm sở vô tham, tâm sở vô 
sân) (theo lý thứ 2). 

4 tâm đạo, 35 tâm sở (trừ tâm sở trí tuệ) (theo lý thứ 3). 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 1 Đế. 

4 Uẩn: (theo lý thứ 1, lý thứ 2, lý thứ 3) 

Trong 28 tâm sở, 34 tâm sở, 35 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

26 tâm sở còn lại, 32 tâm sở còn lại, 33 tâm sở còn lại là 
hành uấn. 

4 tâm đạo là thức uẩn. 

2 Xứ: (theo lý thứ 1, lý thứ 2, lý thứ 3) 

4 tâm đạo là ý xứ. 

28 tâm sở, 34 tâm sở, 35 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: (theo lý thứ 1, lý thứ 2, lý thứ 3) 


4 tâm đạo là ý thức giới. 


_—. 
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28 tâm sở, 34 tâm sở, 35 tâm sở là pháp giới. 

1 Đế: 

* Đế (theo lý thứ 1): 

29 tâm đạo (28 tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là 
ngoại đễ. 

* Đế (theo lý thứ 2): 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 

Z7 tâm đạo (34 tâm sở - 8 chỉ đạo = 26 tâm sở; 26 tâm sở 
+ 1 tâm đạo = 27 tâm đạo) ngoại đế. 

* Đế (theo lý thứ 3): 

7 hoặc 6 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. 

29 tâm đạo (35 tâm sở - 7 chi đạo = 28 tâm sở; 28 tâm sở 
+ 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) ngoại đế. 

Chi pháp câu thứ 3: 


4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở hợp (trừ tâm 
sử giới phần, tâm sở vô lượng phần) của bậc THẬP Lưu lấy 
sơ đạo làm cảnh trưởng. 


4 tâm đại thiện tương ưng trí, 33 tâm sở hợp (trừ tâm 
sớ giới phần, tâm sở vô lượng phần) của bậc Nhất Lai lấy 
nhị đạo làm cảnh trướng. 


4 tâm đại thiện trương ưng trí, 33 tâm sở hợp (trừ tâm 
sớ giới phần, tâm sở vô lượng phần) của bậc Bất Lai lấy 
tam đạo làm cảnh trưởng. 
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4 tâm đại tố tương ưng trí, 33 tâm sở hợp ( trừ tâm sở 
giới phần, tâm sở vô lượng phần) của bậc A-La-Hán lấy tứ 
đạo làm cảnh trưởng (theo lý thứ 1). 


4 tâm đạo, 35 tâm sở (trừ tâm sở cần trong sát na cần 
trưởng, hoặc trừ tâm sở trí tuệ trong sát na thẩm trưởng) 
(theo lý thứ 2). 


4 tâm đạo, 34 tâm sở (trừ tâm sở cần và tâm Sở trí tuệ 
trong sát na làm trưởng) (theo lý thứ 3). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 33 tâm sở, 35 tâm sở, 34 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
31 tâm sở còn lại, 33 tâm sở còn lại, 32 tâm sở còn lại là 
hành uẩn. 

4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 
4 tâm đạo là thức uẩn. 

2Xứ: 

4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 
4 tâm đạo là ý xứ. 


33 tâm sở, 35 tâm sở, 34 tâm sở là pháp xứ. 
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2 Giới: 

4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 
4 tâm đạo là ý thức giới. 

33 tâm sở, 35 tâm sở, 34 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 

8 tâm hiệp thế có đạo là trưởng, 33 tâm sở, là khổ đế. 

7 hoặc 6 chi đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế (theo lý 
thứ 2). 

6 hoặc 5 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế (theo lý 
thứ 3). 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ tâm khai ý môn), 4 
tâm đại thiện bất tương ưng trí, 8 tâm đại quả, 4 tâm đại tố bất 
tương ưng trí, 15 tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 12 tâm vô sắc, 
4 tâm quả siêu thế, 52 tâm sở nhất định không có đạo làm cảnh. 

Tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại 
tố tương ưng trí, 2 tâm thông, 38 tâm sở khi không bắt lấy đạo 
làm cảnh, 28 sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư, 
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Giải Thích Tam Đề Đạo Thành Cảnh 
Câu thứ 1: 


Việc trình bày chỉ pháp trong câu thứ 1 cần phải phân 
tích từng bậc Thánh nhân. Bởi vì bậc Thánh thấp không thể bắt 
lấy Thánh đạo cao làm cảnh được, riêng bậc Thánh cao thì vẫn 
bắt lấy Thánh đạo thấp làm cảnh được. Nghĩa là bậc Nhập Lưu 
bắt lấy riêng biệt sơ đạo của mình làm cảnh mà thôi. Còn đối 
với bậc Nhất Lai bắt lấy nhị đạo của mình và sơ đạo làm cảnh 
được. Bậc Bất Lai bắt lấy tam đạo của mình và sơ đạo, nhị đạo 
làm cảnh được. Còn bậc A-La-Hán bắt lấy cả 4 đạo làm cảnh bởi 
vì Thánh đạo cao đã từng đắc Thánh đạo thấp rồi. 


Lại nữa, tâm có thế bắt lấy đạo làm cảnh được có 11 tâm: 
1 tâm khai môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, # tâm đại tố 
tương ưng trí, 2 tâm thông. 


Trong số lượng 11 tâm này thì: 


Tâm có thể bắt lấy đạo làm cảnh của 3 bậc Thánh hữu 
học: 1 tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 1 tâm 
thông thiện, 33 tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phần và tâm sở vô 
lượng phần). 

Tâm có thể bắt lấy đạo làm cảnh của bậc A-La-Hán: 1 tâm 
khai ý môn, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 1 tâm thông tố, 33 tâm 
sở hợp (trừ tâm sở giới phần và tâm sở vô lượng phần). 


M_A^ » é ^ ká “+ ` xA ? ^ " 
Đề cập rằng trừ tâm sở giới phần và tâm sở vô lượng phân: 
\ 


é 


MẪU ĐỀ TAM - TIKAMÄTIKÄ 333 


—  “ ô““TT.. 


Bởi vì giới phần có cảnh là đối tượng phải kiêng tránh - 
(viramitabbavatthu) thuộc pháp dục giới nhất định còn vô 
lượng phần có chúng sanh chế định làm cảnh nhất định. Cho 
nên không lấy đạo làm cảnh được do nhân này mới trừ ra. 

Câu thứ 2: 

* Chi pháp theo lý thứ 1: 

Trừ 8 chi đạo ra, bởi vì pháp mà Đức Phật muốn ám chỉ 
trong câu này là pháp có nhân. Và nhân đó là 8 chỉ đạo, tức 
nhân đưa đến Níp-Bàn không cần phải có nhân duyên. Do đó, 
chi pháp chỉ là 4 tâm đạo, 28 tâm sở hợp trừ ra 8 chi Đạo. 

+ Chi pháp theo lý thứ 2: 

Trừ tâm sở vô tham, tâm sở vô sân ra, bởi vì pháp mà Đức 
Phật muốn nhắm đến trong câu này là pháp có nhân đồng sanh 
với 8 chi đạo. Tức vô tham, vô sân là hiện thân của nhân đồng 
sanh trong 8 chi Đạo. 

+ Chi pháp theo lý thứ 3: 

Trừ tâm sở trí tuệ ra, bởi vì pháp mà Đức Phật muốn ám 
chỉ trong câu này là pháp có nhân hiện diện trong đạo. Nhân 
hiện diện trong đạo là vô sỉ tức tâm sở trí tuệ làm nhân duyên. 

Câu thứ3: - 

+ Chi pháp theo lý thứ 1: 


Phân tích 4 bậc Thánh nhân và 4 đạo ra riêng biệt theo 
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thứ lớp. Bởi vì bậc Thánh nhân bắt lấy đạo làm cảnh trưởng 
được và đạo đó phải là đạo riêng biệt của mình. Như ngài giáo 
thọ sư sớ giải bộ Pháp Tụ (Atthasalim) trình bày : 


'Ariyasavakänañhi attano  maggam garu1n katva 
paccavekkhanaRale ärammanadhipati labhati. 


Các bậc Thánh khi quán xét đạo quả của mình bằng trạng 
thái dũng mãnh, thì đặc biệttrong sát na tâm đạo của bậc Thánh 
này thuộc cảnh trưởng duyên. 


Lại nữa, tâm có thể bắt lấy đạo làm cảnh trưởng có 8: 4 
tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại tố tương ưng trí, 33 tâm 
sở hợp (trừ tâm sở giới phần và tâm sở vô lượng phần). 


+ Chi pháp theo lý thứ 2: 


Trừ tâm sở cần, hoặc tâm sở trí tuệ ra. Bởi vì trong số 
lượng 8 chỉ đạo làm đồng sanh trưởng duyên thì có được 2 
là tâm sở cần gọi là cần trưởng và tâm sở trí tuệ gọi là thấm 
trưởng. Pháp mà Đức Phật muốn nhắm đến trong câu này là 
pháp có điều kiện làm đồng sanh trưởng, tức cần trưởng và 
thẩm trưởng thuộc Đạo. Do đó, chỉ pháp là tâm đạo, 35 tâm 
sở (trừ riêng 1 tâm sở cần hoặc 1 tâm sở trí tuệ). Bởi vì thông 
thường trong cùng sát na với nhau thì pháp làm trưởng không 
thể nhiều hơn 1 được. Tức lúc nào cần làm trưởng thì lúc đó 
trí tuệ không làm trưởng được, mà phải gom chỉ pháp vào số 
lượng 35 tâm sở. Ngược lại, lúc nào trí tuệ làm trưởng, thì lúc 
đó cần không làm trưởng được, mà phải gom chỉ pháp vào 


mm. 
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tong số lượng tâm sở giống như vậy. 
+ Chi pháp theo lý thứ 3: 


Tức tâm sở cần và tâm sở trí tuệ trong sát na làm trưởng. 
8ởi vì chi đạo thuộc đồng sanh trưởng duyên được chỉ có 2 là 
âm sở cần và tâm sở trí tuệ. 


Giải Thích Ngoại Tam Đêề 

Pháp không bắt lấy đạo làm cảnh có 2 nhóm: Nhất định 
và bất định. 

1- Nhóm nhất định: 

12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân (trừ tâm khai ý môn), 4 
tâm đại thiện bất tương ưng trí, 8 tâm đại quả, 4 tâm đại tố bất 
tương ưng trí, 15 tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 12 tâm vô sắc 
giới, 4 tâm quả siêu thế, 52 tâm sở. 

2- Nhóm bất định: 

1 tâm khai ý môn, 4 tâm đại thiện tương ưng trí, 4 tâm đại 
tố tương ưng trí, 2 tâm thông, 38 tâm sở trong sát na không bắt 
lấy đạo làm cảnh. 


Còn 28 sắc pháp, Níp-Bàn ngoài cả 3 câu. 


- Kết Thúc Tam Đề Đạo Thành Cảnh - 
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17. TAM ĐỀ SINH TỒN 
(Uppannatika) 


Câu thứ 1: - Uppannã dhammã: Các pháp thực tánh sanh 
tồn (đang hiện hữu đến 3 sát na). 

Câu thứ 2: - Anuppannã dhammä: Các pháp thực tánh phi 
sanh tồn (đã và đang không hiện hữu đến 3 sát na). 

Câu thứ 3: - Uppädino đhammaä: Các pháp thực tánh sẽ 
sanh (chắc chắn sẽ sanh lên bởi vì có nhân hoàn chỉnh). 

Chi pháp câu thứ 1: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
đang hiện bày sanh lên. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 

5 Uẩấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


89 tâm là thức uẩn. 
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12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. | 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

76 tâm còn lại là ý thức giới. 


52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. _ 
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3 Đế: 


81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. _ 
Tâm sở tham là tập đế. 


8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 
20 tâm tố, 52 tâm sở, 17 sắc tâm, 15 sắc quý tiết, 1% sắc vật 
thực sẽ sanh. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uấn, 7 Xứ, 8 Giới, 3 Đế. 

5Uẩn: 

3 nhóm sắc là sắc uẩn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 20 tâm tố là thức uẩn. 


MẪU ĐỀ TAM - TIKAMÄTIKÄ 339 


/ Au: 

Trong 3 nhóm sắc thì : 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí: 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 20 tâm tố là ý xứ. 

S2 tâm sở và 10 hoặc 12 sắc tế của 3 nhóm sắc (nước, 
vật thực, giao giới, thân biểu tri, ngữ biểu tri, khinh, nhu, thích 
nghiệp, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt) là pháp xứ. 

8 Giới: 

Trong 3 nhóm sắc thì : 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

1 tâm khai ngũ môn là ý giới. 

12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 19 tâm tố còn lại là 
thức giới. 

52 tâm sở và 10 hoặc 12 sắc tế của 3 nhóm sắc (nước, 
vật thực, giao giới, thân biểu tri, ngữ biểu tri, khinh, nhu, thích 
nghiệp, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, sắc diệt) là pháp giới. 

3 Đế. 

12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện hiệp thế, 20 tâm tố, 51 tâm 
sở (trừ tâm sở tham) và 3 nhóm sắc là khổ đế. 


Tâm,sở tham là tập đế. 
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8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong tâm đạo là đạo để. 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm SỞ; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

Chi pháp câu thứ 3: 36 tâm quả, 38 tâm sở, 20 sắc 
nghiệp sẽ sanh. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 11 Xứ, 17 Giới, 1 Đế. 

5 Uẩn: 

20 sắc nghiệp là sắc uẩn. 

Trong 38 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

36 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

36 tâm quả là thức uẩn. 

11 Xứ: 

Trong 20 sắc nghiệp thì 11 sắc thô (trừ sắc thinh) là 9 
xứ thô: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh khí là khí xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh 
xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 
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36 tâm quả là ý xứ. 

38 tâm sở và 9 hoặc 11 sắc tế (nước, nữ tánh, nam tánh, 
ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, 
sắc diệt) là pháp xứ. 

17 Giới: 

Trong 20 sắc nghiệp thì 11 sắc thô (trừ sắc thinh) là 9 
giới thô: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thân kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. | 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh khí là khí giới, cảnh vị là vị giới, 
cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

24 tâm quả còn lại là ý thức giới. 

38 tâm sở và 9 hoặc 11 sắc tế (nước, nữ tánh, nam tánh, 
ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới, sắc sinh, sắc tiến, sắc dị, 
sắc diệt) là pháp giới. 

1 Đế: 

32 tâm quả hiệp thế, 35 tâm sở, 20 sắc nghiệp là khổ đế. 
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37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại để. 


Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


Giải Thích Ngoại Tam Đề 


Níp-Bàn là ngoại tam đề bởi vì Níp-Bàn là ngoại thời, 
vượt khỏi ba thời. Nghĩa là thực tánh của Níp-Bàn là không 
phải đang sanh, không phải sẽ sanh, không phải đã sanh. Sở dĩ 
như vậy, bởi vì thực tánh Níp-Bàn là sự diệt tắt tâm, tâm sở, sắc 
pháp. Chính sự diệt tắt lần cuối cùng không sanh lên tiếp tục 
nữa mới gọi là Níp-Bàn. 


Như Đức Phật thuyết rằng: “Nibbãnam na vattabbam 
uppannantipi anuppannantipi uppäditipi.. 
“Trạng thái của Níp-Bàn không thể đề cập rằng đang 


sanh, sẽ sanh hoặc đã sanh'. 


- Kết Thúc Tam Đề Sinh Tồn - 


M 
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18. TAM ĐỀ QUÁ KHỨ 
(Atrtatika) 


Câu thứ 1: - Atita dhamma: Các pháp thực tánh thuộc quá 
khứ. 

Câu thứ 2: - Anagata dhammã: Các pháp thực tánh thuộc 
vị lai. 

Câu thứ 3: - Paccuppanna dhammaä: Các pháp thực tánh 
thuộc hiện tại. 


Chi pháp câu thứ 1: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
thuộc thời quá khứ. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uấn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
50 tâm sở còn lại là hành uấn. 


89 tâm là thức uẩn. 
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12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 


76 tâm còn lại là ý thức giới. 


MẪU ĐỀ TAM - TIKAMÄTIKÃ | _ 


—— nh .....  Ỷ ý—————————_— 


52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

3 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chỉ pháp câu thứ 2: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
thuộc thời vị lai. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 

5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 


50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
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89 tâm là thức uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thân 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. | 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thân kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 


1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 
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76 tâm còn lại là ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

3 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sớ - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chí pháp câu thứ 3: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
thuộc thời hiện tại. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sở thì: 
Tâm sở thọ là thọ uẩn. 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
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50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

89 tâm là thức uẩn. 

12Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 


2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 
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1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

76 tâm còn lại là ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

3 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

8 hoặc 7 chi đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 

29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 

37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 

Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


- Kết Thúc Tam Đề Quá Khứ - 
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19.TAM ĐỀ CẢNH QUÁ KHỨ 
_ (Aftarammanatika) 


Câu thứ 1: - Dassanena atitärammanä dhammä: Các pháp 
thực tánh có cảnh quá khứ, hoặc các pháp thực tánh bắt lấy 
cảnh quá khứ. 

Câu thứ 2: - Anagatarammana dhamma: Các pháp thực 
tánh có cảnh vị lai, hoặc các pháp thực tánh bắt lấy cảnh vị lai. 


Câu thứ 3: - Paccuppannärammana dhammä: Các pháp 
thực tánh có cảnh hiện tại, hoặc các pháp thực tánh bắt lấy cảnh 
hiện tại. 

Chi pháp câu thứ 1: 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phí tưởng 
xứ, 30 tâm sở hợp bắt cảnh quá khứ nhất định. 


Tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
cảnh, 2 tâm thông, 47 tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phần, 
tâm sở vô lượng phần) trong sát na bắt cảnh quá khứ: 

Nhóm pháp này phân theo Uấn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 

4Uẩn: 

Trong 47 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

45 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 
tâm thông là thức uẩn. 

2Xứ: 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 
tâm thông là ý xứ. 

47 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 
tâm thông là ý thức giới. 

47 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tâm khai ý môn, 29 tâm đống lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 
tâm thông, 46 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực 


3S2 VĂN ĐÁP. JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông, 50 tâm sở hợp (trừ 
tâm sở vô lượng phần) trong sát na bắt cảnh vị lai. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 2 Giới, 2 Đế. 


4 Uẩn: 

Trong 50 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
48 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
cảnh, 2 tâm thông là thức uẩn. 


2Xư: 

1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
cảnh, 2 tâm thông là ý xứ. 

50 tâm sở là pháp xứ. 

2 Giới: 

1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tầm na 
cảnh, 2 tâm thông là ý thức giới. 

50 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 


1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
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cảnh, 2 tâm thông, 49 tâm sở (trừ tâm sở tham) là khố đế. 
Tâm sở tham là tập đế. 
Chí pháp câu thứ 3: 


10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 10 tâm sở hợp (trừ 
tám sớ cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục), bắt cảnh hiện tại nhất định. 


Tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
cánh, 2 tâm thông, 50 tâm sở hợp (trừ tâm sở vô lượng phân) 
trong sát na bắt cảnh hiện tại làm cảnh. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 8 Giới, 2 Đế . 


4 Uấn: 

Trong 50 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

48 tâm sở còn lại là hành uấn. 

10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 1 tâm khai ý môn, 29 
tám đống lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông là thức uẩn. 

2Xứ: 

10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 1 tâm khai ý môn, 29 
tâm đồng lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông là ý xứ. 


50 tâm sở là pháp xứ. 
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8 Giới: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

1 tâm khai ý môn, 29 tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na 
cảnh, 2 tâm thông là ý thức giới. 

50 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

10 tâm ngũ song thức, 3 tâm ý giới, 1 tâm khai ý mồn, 29 
tâm đổng lực dục giới, 11 tâm na cảnh, 2 tâm thông, 49 tâm sở 
(trừ tâm sở tham) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

Tâm bắt cảnh chế định nhất định có 21 tâm (15 tâm thiền 
sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 3 tâm vô sở hữu xứ) và 35 tâm 
sở hợp. 

Tâm bắt cảnh chế định bất định có 31 tâm (12 tâm bất 
thiện, 16 tâm đổng lực dục giới tịnh hảo, 1 tâm khai ý môn, 2 
tâm thông) và 49 tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phân). 


Tâm bắt cảnh vô lượng nhất định có 40 tâm siêu thế, 36 
tâm sở hợp. 


Tâm bắt cảnh vô lượng bất định có 11 tâm (8 đổng lực 
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dục giới tương ưng trí, 1 tâm khai ý môn, 2 tâm thông) và 33 
tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô lượng phần). 


28 sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


- Kết Thúc Tam Đề Cảnh Quá Khứ - 
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20. TAM ĐỀ NỘI PHẦN 
(Ajjhatiatika). 


Câu thứ 1: - Ajjhatta dhammaä: Các pháp thực tánh bên 
trong cơ tánh của ta. 


Câu thứ 2: - Bahiddhä dhammä: Các pháp thực tánh bên 
ngoài cơ tánh của ta. 

Câu thứ 3: - Ajjhattabahiddhä dhammãä: Các pháp thực 
tánh bên trong và bên ngoài cơ tánh của ta. 


Chi pháp câu thứ 1: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
bên trong cơ tánh của ta. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sớ thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 
50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 


89 tâm là thức uấn. 
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12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. | 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 


76 tâm còn lại là ý thức giới. 
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52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 
3 Đế: 


81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 
8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, 
Nip-Bàn bên ngoài cơ tánh của ta. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 4 Đế. 


5 Uẩn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uấn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uấn. 


50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 
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89 tâm là thức uẩn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

-Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thỉnh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thân kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thân kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 
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1 tầm khai ngữ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới: 
706 tâm còn lại là ý thức niót 

52 tâm sở, 16 sắc tế và Níp-Hàn là phát? piới. 

4 Đề: 


81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập để. 
Níp bàn là diệt đế. 
8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 2Ø tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chi pháp câu thứ 3: 89 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp 
bên trong và bên ngoài cơ tánh của ta. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uẩn, 12 Xứ, 18 Giới, 3 Đế. 


5 Uấn: 

28 sắc pháp là sắc uẩn. 
Trong 52 tâm sở thì: 
Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

89 tâm là thức uẩn. 

12 Xứ: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thân kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh sắc là sắc xứ, cảnh thinh là thinh xứ, cảnh khí là khí 
xứ, cảnh vị là vị xứ, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp xứ. 

18 Giới: 

Trong 28 sắc pháp thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh sắc là sắc giới, cảnh thỉnh là thinh giới, cảnh khí là 
khí giới, cảnh vị là vị giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 


362 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


_———— 


thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

76 tâm còn lại là ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế là pháp giới. 

3 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 28 sắc 
pháp là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 

8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


Giải Thích Tam Đề Nội Phần 
Tất cả tâm, tâm sở, sắc quyền sanh lên bên trong của ta, 
gọi là pháp nội phần. Nếu sanh lên bên trong của người khác thì 
gọi là pháp ngoại phần. Còn sắc phi quyền và Níp-Bàn là ngoại 
phần nhất định vì không sanh lên bên trong chúng sanh được. 


Lại nữa, tâm, tâm sở, sắc quyền gọi là pháp nội phần, lẫn 
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ngoại phần được cả. 

Được phân ra thành 2 loại là pháp nội phần lẫn pháp 
ngoại phần. : 

Pháp nội phần tức 6 nội xứ như nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. 

Pháp ngoại phần tức 6 ngoại xứ như sắc xứ, thinh xứ, khí 
xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. 

6 nộïi xứ sanh trong cơ tánh của ta cũng được, sanh trong 
cơ tánh của người khác cũng được. Nhưng phải gọi là pháp nội 
phần. | 

6 ngoại xứ sanh trong cơ tánh của ta cũng được, sanh 
trong cơ tánh của người khác cũng được. Nhưng phải gọi là 
pháp ngoại phần. 


- Kết Thúc Tam Đề Nội Phần - 
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21. TAM ĐỀ CẢNH NỘI PHẦN 
(Aj)hattărammanatika) 


Câu thứ 1: - Aj]hattärammana dhammä: Các pháp thực tánh 
có cảnh nội phần, hoặc các pháp thực tánh bắt cảnh nội phân. 


Câu thứ 2: - Bahiddhãrammanäa dhammã: Các pháp thực 
tánh có cảnh ngoại phần, hoặc các pháp thực tánh bắt cảnh 
ngoại phần. 


Câu thứ 3: - Ajjhattabahiddhärammanäa dhammã: Các 
pháp thực tánh có cảnh nội và ngoại phần, hoặc các pháp thực 
tánh bắt cảnh nội và ngoại phần. 


Chi pháp câu thứ 1: 


3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phí phí tướng 
xứ, 30 tâm sở hợp bắt cảnh nội phần nhất định. 


54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 49 tâm sở hợp (trừ tâm 
sở tật, tâm sở vô lượng phần) trong sát na bắt cảnh nội phần. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 8 Giới, 2 Đế. 

4 Uấn: 

Trong 49 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uẩn. 
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Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

47 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
54 tâm dục giới, 2 tâm thông là thức uẩn. 

2Xứ: 

3 tâm thức vô biên xứ, 3 tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
54 tâm dục giới, 2 tâm thông là ý xứ. 

49 tâm sở là pháp xứ. 

8 Giới: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

49 tâm còn lại là ý thức giới. 

49 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế: 

62 tâm bắt cảnh nội phần, 48 tâm sở (trừ tâm sở tham) 
là khố đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 


Chi pháp câu thứ 2: 
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15 tâm sắc giới (trừ 2 tâm thông), 3 tâm không vô 
biên xứ, 8 tâm siêu thế, 38 tâm sở hợp bắt cảnh ngoại phần 
nhất định. 


54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 52 tâm sở hợp trong sát 
na bắt cảnh ngoại phần. 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uẩn, 2 Xứ, 8 Giới, 3 Đế. 


4Uẩn: 

Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 8 tâm siêu thế, 
54 tâm dục giới, 2 tâm thông là thức uẩn. 

2Xứ: 

15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ, 8 tâm siêu thế, 
54 tâm dục giới, 2 tâm thông là ý xứ. 

52 tâm sở là pháp xứ. 

8 Giới: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
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thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 
1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 
69 tâm còn lại là ý thức giới. 
52 tâm sở là pháp giới. 
3 Đế: 


74 tâm hiệp thế bắt cảnh ngoại phần, 51 tâm sở (trừ tâm 
sở tham) là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 
8 hoặc 7 chi đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chi đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Chí pháp câu thứ 3: 54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 49 
tâm sở hợp (trừ tâm sở tật, tâm sở vô lượng phần). 


Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 4 
Uấn, 2 Xứ, 8 Giới, 2 Đế. 

4 Uẩn: 

Trong 49 tâm sở thì: 


Tâm sở thọ là thọ uấn. 


368 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


_—______————————ccc---rr-ễễ-rr- 


Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

47 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

54 tâm dục giới, 2 tâm thông là thức uẩn. 

2Xứ: 

54 tâm dục giới, 2 tâm thông là ý xứ. 

49 tâm sở là pháp xứ. 

8 Giới: | 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

43 tâm còn lại là ý thức giới. 

49 tâm sở là pháp giới. 

2 Đế. 

54 tâm dục giới, 2 tâm thông, 48 tâm sở (trừ tâm sở tham, 
tâm sở tật, 2 tâm sở vô lượng phần) là khổ đế. 

Tâm sở tham là tập đế. 


3 tâm biết cảnh vô hữu chế định (natthibhävapañnatti) 
nhất định là 3 tâm vô sở hữu xứ, 30 tâm sở hợp. 


31 tâm biết cảnh vô hữu chế định bất định là 12 tâm bất 
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thiện, 1 tâm khai ý môn, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 2 tâm. 
thông, 45 tâm sở hợp (trừ tâm sở giới phần, tâm sở vô lượng 
phần, tâm sở tật, tâm sở lận). 


28 sắc pháp, Níp-Bàn là ngoại tam đề. 


Tam đề này gọi là chiết bán và hữu dư. 


Giải Thích Ngoại Tam Đề 


Vô hữu chế định nghĩa là thực trạng chế định trong vấn đề 
diễn tiến không có cái chi, cho nên vô hữu chế định này thuộc 
pháp nội phần cũng không phải, thuộc pháp ngoại phần cũng 
không phải. Do đó, tâm, tâm sở có cảnh vô hữu chế định cả nhất 
định lẫn bất định và không là chỉ pháp của câu thứ 1, câu thứ 2, 
câu thứ 3 được. Còn 2 tâm thông là ngoại tam đề,ám chỉ lấy thông 
sanh lên thị hiện túc mạng thông (pubbanivasanussatiabhiññ3) 
và vị lai thông (anägatamsaabhiññ3) trong sát na bắt cảnh vô 
hữu chế định. Tức thông biết rõ bậc đã Níp-Bàn và bậc sẽ Níp- 
Bàn trong thời gian sau. 


- Kết Thúc Tam Đề Cảnh Nội Phần - 
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22. TAM ĐỀ HỮU KIẾN 
(Samidassanatika) 


Câu thứ 1: - Sanidassanasappatighä dhammaä: Các pháp 
thực tánh có thực trạng diễn tiến cùng với sự thấy và xúc chạm. 


Câu thứ 2: - Anidassanasappatigha dhammaä: Các pháp 
thực tánh có thực trạng không thấy được, chỉ là thực trạng diễn 
tiến cùng với sự xúc chạm. 


Câu thứ 3: - Anidassanappatiphä dhammaã: Các pháp thực 
tánh có thực trạng không thấy lẫn không xúc chạm được. 


Chỉ pháp câu thứ 1: Cảnh sắc. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 1 
Uấn, 1 Xứ, 1 Giới, 1 Đế. 

1 Uẩn: Cảnh sắc là sắc uẩn. 

1 Xứ: Cảnh sắc là sắc xứ. 

1 Giới: Cảnh sắc là sắc giới. 

1 Đế: Cảnh sắc là khố đế. 

Chi pháp câu thứ 2: 11 sắc thô (trừ cảnh sắc). 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 1 
Uẩn, 9 Xứ thô (trừ sắc xứ), 9 Giới thô (trừ sắc giới), 1 Đế. 


1 Uẩn: 11 sắc thô là sắc uẩn. 
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9 Xứ: 
Trong 11 sắc thô thì: 


Thần kinh nhãn là nhãn xứ, thần kinh nhĩ là nhĩ xứ, thần 
kinh tỷ là tỷ xứ, thần kinh thiệt là thiệt xứ, thần kinh thân là 
thân xứ. 

Cảnh thinh là thỉnh xứ, cảnh khí là khí xứ, cảnh vị là vị xứ, 
cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc xứ. 

9 Giới: 

Trong 11 sắc thô thì: 

Thần kinh nhãn là nhãn giới, thần kinh nhĩ là nhĩ giới, 
thần kinh tỷ là tỷ giới, thần kinh thiệt là thiệt giới, thần kinh 
thân là thân giới. 

Cảnh thinh là thỉnh giới, cảnh khí là khí giới, cảnh vị là vị 
giới, cảnh xúc (đất, lửa, gió) là xúc giới. 

1 Đế. 

11 sắc thô (trừ cảnh sắc) là khổ đế. 

Chi pháp câu thứ 3: 89 tâm, 52 tâm sở, 16 sắc tế Níp-Bàn. 

Nhóm pháp này phân theo Uẩn, Xứ, Giới, Đế thì được: 5 
Uấn, 2 Xứ, 8 Giới, 4 Đế. 

5 Uấn: 


16 sắc tế là sắc uẩn. 


372 VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


SU SH HH Vu yƑƑ—==——————————_——~ 


Trong 52 tâm sở thì: 

Tâm sở thọ là thọ uẩn. 

Tâm sở tưởng là tưởng uẩn. 

50 tâm sở còn lại là hành uẩn. 

89 tâm là thức uẩn. 

Níp-Bàn là ngoại uẩn. 

2Xứ: 

89 tâm là ý xứ. 

52 tâm sở, 16 sắc tế, Níp-Bàn là pháp xứ. 

8 Giới: 

2 tâm nhãn thức là nhãn thức giới, 2 tâm nhĩ thức là nhĩ 
thức giới, 2 tâm tỷ thức là tỷ thức giới, 2 tâm thiệt thức là thiệt 
thức giới, 2 tâm thân thức là thân thức giới. 

1 tâm khai ngũ môn và 2 tâm tiếp thâu là ý giới. 

76 tâm còn lại là ý thức giới. 

52 tâm sở, 16 sắc tế và Níp-Bàn là pháp giới. 

4 Đế: 

81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở (trừ tâm sở tham), 16 sắc tế 
là khổ đế. 


Tâm sở tham là tập đế. 
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Níp-Bàn là diệt đế. 
8 hoặc 7 chỉ đạo hợp trong 4 tâm đạo là đạo đế. 


29 tâm đạo còn lại (36 tâm sở - 8 chỉ đạo = 28 tâm sở; 28 
tâm sở + 1 tâm đạo = 29 tâm đạo) là ngoại đế. 


37 tâm quả (36 tâm sở + 1 tâm quả siêu thế = 37 tâm 
quả) là ngoại đế. 


Tam đề này gọi là chiết bán và vô dư. 


- Kết Thúc Tam Đề Hữu Kiến -- 


đề đà) 2 nÝ.. 


~á VẤN ĐÁP JOTIKA VÀ MẪU ĐỀ TAM 


Phân 22 Tam Đề Theo Chiết Bán (Adiladdhanamatikq) 

Và Hàm Tận (SabbaladdhanamatiRa) 

Trong 22 tam đề thì chỉ có tam đề thọ là hàm tận còn 21 
tam đề còn lại là chiết bán cả. 

Phân 22 Tam Đề Theo Hữu Dư (Sabbadesatika) 

Và Vô Dư (Nippadesatika) 

Trong 22 tam đề có: 


9 tam đề thuộc hữu dư: Tam đề thọ, tam đề hữu tầm, tam 
đề hỷ, tam đề cảnh hy thiểu, tam đề đạo thành cảnh, tam đề 
sinh tồn, tam đề quá khứ, tam đề cảnh quá khứ, tam đề cảnh 
nội phần. 

13 tam đề thuộc vô dư: Tam đề thiện, tam đề dị thục quả, 
tam đề thủ, tam đề phiền toái, tam đề sơ đạo ưng trừ, tam đề 
hữu nhân sơ đạo ưng trừ, tam đề nhân sinh tử, tam đề hữu học, 
tam đề hy thiểu, tam đề ty hạ, tam đề pháp tà, tam đề nội phần, 
tam đề hữu kiến 


- Kết Thúc Mẫu Đề Tam - 
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